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LÈÍI GIỖI TtìlỆll

ua Hùng là Tổ của dân ta - Thủy tổ của người Việt, ông  
% /  Vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, “Thánh vương ngàh 
^  đời của cổ Việt”. Các thế hệ người Việt Nam đương đại đểu 

hãnh diện và tự hào được mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, 
con cháu Rồng Tiên. Hàng năm cứ đến ngày mồng 10 tháng 3 Âm 
lịch lại cùng nhau nô nức hành hương về miền Đất Tồ để viếng mộ 
thăm đến, thắp hương cúng giỗ Tổ tiên.

Thông qua các hoạt động văn hóa tâm linh, biểu tượng Vua 
Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành điểm hội 
tụ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương không có biên giới riêng mà là biên giới cộng 
đồng. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã vượt ra khỏi tín ngưỡng dân 
gian để trở thành Quốc tế (Quốc lễ). Hùng Vương đã trở thành 
Quốc Thánh, là vị Tổ chung cho tất cả mọi người đang cùng sống 
trên dải đất Việt Nam hình chữ s này.

Người Việt Nam trọng tình nghĩa, lấy chữ hiếu làm đầu. Họ 
luôn quan niệm Tổ tiên của mình; ông bà, cha mẹ mình khi chết đi 
chưa phải là đã hết, mà là sang thế giới bên kia; song vẫn luôn trở 
về nhà phù hộ cho con, cho cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành.
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Không gian văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mà Đền 
Hùng là nơi thờ các Vua Hùng đã có công dựng nước - Tổ tiên 
của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là trung tâm thực hành tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lâu đời nhất trong lịch sử Việt 
Nam. Theo dòng chảy của thời gian và ký ức, trải qua bao biến cố 
thăng trẩm; di sản vẫn trường tổn và phát triển. Đó là sự hồi cố, 
kết tinh và tỏa sáng của văn hóa Lạc Việt -  Văn minh lúa nước -  
Văn minh sông Hổng.

Thời Hồng Đức (Hậu Lê), năm 1470 Vua sai Hàn lâm viện, Trực 
học sỹ Nguyễn Cố soạn Ngọc phả Hùng Vương.

Năm 1917 Nhà nước định lệ chính thức Giỗ Tổ Hùng Vương 
vào ngày mồng mười tháng 3 âm lịch hàng năm.

Ngày 18 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc 
lệnh cho người lao động được nghỉ ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch 
hàng năm để tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngày 6 tháng 11 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 82/2001/NĐ-CP về nghi lễ Nhà nước; trong đó quy 
định chi tiết vế nghi lễ tồ chức giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm 
(năm tròn, năm chẵn, năm lẻ quy theo năm dương lịch).

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, chủ tịch nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung điếu 73 của bộ 
Luật lao động. Theo đó người lao động được nghỉ làm việc, hưởng 
nguyên lương trong ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng 
năm để tham gia các hoạt động hướng về cội nguổn dân tộc.

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, ủ y  ban liên chính phủ Công ước 
2003 vể bảo tổn di sản văn hóa phi vật thể (UNESCO) đã chính 
thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, 
Việt Nam” là DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với ý thức giúp cho cộng đồng nhận thức được vị thế của Khu 
di tích lịch sử Đền Hùng và ý nghĩa sầu xa của “Tín ngưỡng thờ



PHẠM BÓ KHIÊM

cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam”. Nhà nghiên cứu lịch sử 
và văn hóa dần gian Phạm Bá Khiêm đã nghiên cứu, sưu tẩm, hệ 
thống hóa các tư liệu lịch sử; tài liệu kiểm kê di tích; di sản vãn hóa 
dân gian đổng thời chọn lựa một số bài viết tiêu biểu của chính 
mình đã được in trên sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa 
phương trong những năm gần đây để biên soạn tập sách; “Đến 
Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”.

Là một người được sinh ra và lớn lên, lại có gần 40 năm gắn bó 
trực tiếp với hoạt động văn hóa vùng Đất Tổ Hùng Vương đồng 
thời đã trực tiếp làm chủ nhiệm một số để tài nghiên cứu khoa 
học vê' lịch sử, văn hóa dân gian có liên quan đến KDTLS Đền 
Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Cuốn 
sách “Đền Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của tác 
giả được xem như tập tư liệu địa chí vể Đền Hùng và ý nghĩa thực 
hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức nguồn cội 
của người Việt. Đọc sách chúng ta sẽ hiểu biết hơn, có trách nhiệm 
hơn với việc bảo tồn, tôn tạo các di tích thờ cúng Hùng Vương 
trong cộng đồng và đặc biệt với KDTLS Đền Hùng sao cho xứng 
tám là trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lâu 
đời nhất, quy mô nhất trong tiến trình phát triển lịch sử của dân 
tộc Việt Nam.

Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ trân trọng giới "thiệu cùng bạn đọc 
và luôn mong muốn đón nhận sự đóng góp ý kiến của độc giả để 
lẩn xuất bản sau được chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện hơn./.

Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ



Xin chân thanh cảm ơn các cơ quan quản lý Di sản văn hóa, 
các nhà nghiên cứu, các bạn đống nghiệp đã giúp đỡ tôi về nội 
dung và tài liệu để hoàn thành việc biên soạn, giới thiệu cuốn 
sách này./.

TÁC GIẢ
S i





Bác Hổ nói chuyện với cán bộ và chiến sỹ Đ ại đoàn  Q uân  tiên phong 
ngày 19/9/1954 tại Đ én G iếng K hu di tích  lịch sử Đễn H ùng - Ảnh: Tư liệu
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CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

-oOo-

Số: 22/SL Hà Nội, ngày IH tháng! năm 1946

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
SỐ 22/SL NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LẤM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chiểu theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vẽ những ngày nghỉ 
Tết, Kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo,

Sau khi Hội đổng chính phủ đã thỏa hiệp;

RA SẮC LỆNH:
Điếu 1: Những ngày Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo ấn định 

trong bảng đính theo Sắc lệnh này, sẽ được coi là những ngày Lễ 
chính thức.

Trong những ngày ấy, các công sở trong toàn quốc sẽ đóng cửa 
và sẽ cử nhân viên để phụ trách công việc thường trực.

Điểu 2: Những viên chức công nhật tòng sự tại các công sở có 
quyền được hưởng lương trong các ngày nghỉ lễ chính thức.

Điểu 3: Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch các ủ y  ban hành chính 
Bắc, Trung, Nam Kỳ, phụ trách thi hành sắc lệnh này./.

CHỦ TỊCH CHtNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP 

(đã ký)

^  HỔ Chí M inh .
‘̂ I____________________________ __________________________
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BẢNG KÊ
NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT, KỈ NIỆM LỊCH sử 

VÀ LỄ TÔN GIÁO

Tên những ngày Tết, Ngày, tháng Số ngày nghỉ
kỷ niệm lịch sử 

lễ tôn giáo
Dương

lịch
Âm lịch

Những ngày Tết:
Nguyên đán dương lịch 1 tháng 1 Một ngày
Nguyên đán âm lịch 1 tháng 1 4 ngày (ngày
Những ngày kỷ niệm 
lịch sử:
Hai Bà Trưng' Tháng 2

trước Tết và 3 
ngày đẩu năm) 
1 ngày

Hùng Vương 10 tháng 3 1 ngày
Lê Thái Tổ 22 tháng 7 1 ngày
Lễ Lao động 1 tháng 5 1 ngày
Trần Hưng Đạo 20 tháng 8 1 ngày
Việt Nam độc lập 2 tháng 9 1 ngày
Quang Trung 29 tháng 9 1 ngày
Những ngày lễ tôn giáo:
a. Phật giáo:
Linh Nhật Đức Phật 
Ihích Ca 8 tháng 4 1 ngày
Trung Nguyên 15 tháng 7 1 ngày
Lễ Đức Phật thành đạo 8 tháng 12 1 ngày
b. Gia Tô giáo:
Lễ Phục sinh (Pâques) Tháng 4 1 ngày (ngày thứ 2
Lễ các Thánh (Toussaint) 1 tháng 11 1 ngày
Thiên Chúa Giáng sinh 25 tháng 1 ngày
(Noel) 12
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CHỦ TỊCH NƯỚC

SỐ; 02/2007/L-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

-.......oOo........
Hà Nội, ĩìgày ỉ ỉ tháng 4 nám 2007

LỆNH
Vê' việc công bổ luật

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điểu 103 và Điếu 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo 
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quồc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điểu 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,.

NAY CÔNG BỐ
Luật sửa đổi, bổ sung Điểu 73 của Bộ luật lao động
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2007./.

C H Ủ  T ỊC H

N Ư ỚC CỘ N G  HÒA XÃ H Ộ I C H Ủ  N GHĨA VIỆT NAM 

(Đã ký)
Nguyễn Minh Triết



r i ĩ DỀN tiDNG VÀ TÍN NGứSNG TtìẺt CÚNG MÒNG VđElNG

QUỐC HỘI

Sỗ: 84/2007/QHII

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

........ oOo.........

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khóa XI, kỳ họp thứ 11
(Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 4 năm 2007)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂU 73 
CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1992 đã đưỢc sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/200 Ị/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung Điếu 73 của Bộ luật lao động ngày 23 
tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điểu của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 
và Luật sửa đổi, bổ dung một só điểu của Bộ luật lao động ngày 29 
tháng 11 năm 2006.

Điếu 1
Điểu 73 của Bộ luật Lao động đưỢc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 73

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 
những ngày lễ sau đây:
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- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).

- Tết âm lịch; bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đáu năm 
âm lịch).

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm 
lịch).

- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động; một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

- Ngày Quốc khánh; một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần 
thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo”.

Điểu 2
Luật này có hiệu lực từ ngày công bố.

Luật này đã đưỢc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 2 tháng 4 năm 2007.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

A



ĐỀN tìDNG VA TÍN NGtíỠNG TMâ CÚNG tlÙNG VtíŨNG

PHẨN THỨ NHẤT
Ktm ĐI TÍEtì bỊCti sử ĐỀN tìÙNG

I. NÚI HÙNG (núi Nghĩa Lĩnh, núi c ả ...)
Khu vực Đển Hùng là một vùng đất bán sơn địa, đột ngột có 

vài ngọn núi vượt vút lên làm cao điểm. Núi Hùng còn có tên gọi 
núi Nghĩa Lĩnh, núi Cả; là ngọn sơn khối lớn nhất vùng (có độ 
cao 175m so với mặt biển), cùng với núi Trọc lớn (có thuyết là núi 
Nỏn), núi Vặn đểu có độ cao vượt trội trên lOOm, là ba ngọn tổ 
sơn được cư dân địa phương truyền ngôn là “Tam sơn cấm địa” (3 
ngọn núi cấm, núi thiêng).

Núi Hùng trông xa giống như đẩu một con rồng lớn, mình rồng 
uốn lượn thành núi Trọc, núi Vặn, núi Pheo. Phía sau núi Hùng 
có những quả đổi giống như đàn voi chầu vể Đất Tổ, phía trước là 
ngã ba Bạch Hạc với sự hợp lưu của ba dòng sông lớn nhất miền 
Bắc nước ta: Sông Hổng, sông Đà, sông Lô. Phía Đông là sông Lô, 
phía Tây là sông Hồng giống như hai chiến hào thiên nhiên khổng 
lổ bao bọc lấy cố đô xUa thời đại các Vua Hùng. Cảnh thế trông 
ngoạn mục, hùng vĩ, có nước, có non, có thấp, có cao, đất đầy khí 
thiêng của sông núi. Truyển thuyết kể rằng; Các Vua Hùng đi khắp 
mọi miền của Tổ quốc, đã chọn nơi đây làm đất đóng đô.
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Thành công của công tác nghiên cứu lịch sử đã chứng minh khu 
vực Đền Hùng từng nằm giữa miền trung tâm dân cư đứng đấu 
vương quốc Văn Lang vào thời đại Hùng Vương. Chính những cư 
dân ở những thiên niên kỷ cuối cùng trước Công nguyên đó đã 
từng chọn ngọn núi Cả (núi Hùng) cao nhất vùng để tiến hành 
những nghi lễ nông nghiệp cồ xưa của mình: Thờ Trời, thờ Núi, 
thờ Lúa... Những dấu ấn văn hoá ban đẩu đó đã tạo nên một Đến 
Hùng lịch sử nhiều giai đoạn khác nhau. Cho đến nay, chúng ta 
vẫn còn thấy sự phong phú của các dạng hình kiến trúc và tín 
ngưỡng hiện còn phổ biến trên núi Hùng. Đó là tín ngưỡng thờ 
Phật tại ngôi chùa Thiên Quang, thờ thần núi - Các Vua Hùng là 
những người có công với nước tại đến Hạ, đền Trung, đển Thượng 
và thờ 2 bà công chúa Tiên Dung - Ngọc Hoa con Vua Hùng thứ 
18 tại đền Giếng.

II. CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC

1. Cổng Đền
Được xây dựng vào năm Khải Định thứ 2 (1917). Cổng xây kiểu 

vòm cuốn cao 8,50m, hai tầng 8 mái, lợp giả ngói ống. Tầng dưới có 
một cửa vòm cuốn, lớn, đẩu cột trụ cổng tầng trên có cửa vòm cuốn 
nhỏ hơn, 4 góc tầng mái trang trí Rồng, đắp nổi hai con Nghê. Giữa 
cột trụ và cổng đắp nổi phù điêu hai võ sĩ, một người cẩm giáo, một 
người cẩm rìu chiến, mặc áo giáp, ngực trang trí hổ phù. Giữa tầng 
1 của cổng có đê' bức đại tự: “Cao Sơn cảnh hành” (lên núi cao nhìn 
xa rộng - Còn có người dịch khác là: “Cao sơn cảnh hạnh” (Đức lớn 
như núi cao). Mặt sau cổng đắp 2 con hổ là biểu hiện sức mạnh tầng 
dưới, là hiện thân vật canh giữ bảo vệ thần.

Bia đá (25 X 30cm) gắn vào tường cổng nội dung ghi: “Tháng 10 
năm Đinh Tỵ, niên hiệu Khải Định thứ 2 (1917) tu tạo (nghi môn) 
chi phí hết 200đ. Bà Phạm Thị Thịnh, hiệu Hiển Viên, chủ cửa 
hàng Đổng Thuận, Hà Nội cống đức tiền xây dựng”.
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2. Đền Hạ
Tương truyển nơi đây, Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc 100 trứng, sau nở 

thành 100 người con trai, nguồn gốc của cộng đổng người Việt, 
nghĩa “đổng bào” (cùng bọc) được bắt nguổn từ đây. Dấu tích giếng 
“Mắt Rồng” là nơi Mẹ Âu Cơ ấp trứng nay vẫn còn ở phía sau đền.

Đền Hạ được xây dựng lại trên nền đất cũ vào thế kỷ XVII 
- XVIII. Kiến trúc kiểu chữ nhị (=) gồm 2 toà (Tiến bái và Hậu 
cung), mỗi toà 3 gian, cách một khoảng lộ thiên l,5m. Kiến trúc 
đơn sơ kèo cầu suốt, bẩy gối vào đầu kèo làm cho mái sau dài 
hơn mái trước. Đốc xây liển tường với đốc hậu cung, hai bên đắp 
phù điêu 1 bên voi, 1 bên ngựa. Bờ nóc phẳng, không trang trí mĩ 
thuật. Mái lợp ngói mũi (địa phương gọi là ngói mũi lợn), loại ngói 
được sử dụng rộng rãi trong những công trình kiến trúc thời Hậu 
Lê thường thấy ở Phú Thọ (sau này do việc trùng tu, đã thống nhất 
làm lại mẫu ngói mũi này để lợp cho hầu hết các cồng trình kiến 
trúc hiện có trên núi Hùng).

* Tiền bái: Gồm 3 gian, nhỏ, thấp, lòng nhà rộng 4,70m; dài 
8,20m; mái trước cao l,70m, mái sau cao 2,40m. Trên mái kiểu quá 
giang đóng trụ, đầu gối vào cột xây, kèo cầu suốt.

* Hậu cung: Gôm 3 gian, được xây bít đốc, tường hậu, quá 
giang gối tường, trên là kèo cầu, cài nóc. Hai bên đầu đổc có đắp 
hổ phù cắn chữ thọ. Tường hậu giáp bệ thờ đắp nổi hình “Long 
chầu nguyệt”. Phía trước hậu cung có 3 cửa. Hai cửa ra vào nhỏ hai 
bên, cửa sổ lớn chính giữa có 4 cánh kiểu bức bàn. Ba gian và đầu 
đốc có 4 bệ thờ. Trên bệ thờ đặt long ngai bài vị, ban chính giữa đổ 
thờ được bày kiểu thất sự, hai ban bên bày ngũ sự, ban đầu đốc bày 
tạm sự. Các đổ thờ đểu làm bằng gỗ, sơn son thiếp bạc phủ hoàng 
kim. Hầu hết có niên đại vào thời Nguyễn (thế kỷ XVIII -  XIX).

Trong đến đặt 4 cỗ long ngai, 3 cỗ long ngai chính diện có bài 
vị thờ:
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- Ất Sơn Thánh vương vị.

- Đột ngột Cao sơn Cổ Việt Hùng thị thập bát thế Thánh 
vương vị.

- Viễn sơn Thánh vương vị.

- Cỗ long ngai thứ 4 không có bài vị, trong văn tế thời phong 
kiến ghi thờ hai bà công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa là con gái Vua 
Hùng thứ 18.

3. Nhà bia
Được xây dựng năm 1917, kiến trúc kiểu hình lục giác, có 6 

mái. Trên đỉnh có đắp hình nậm rượu, 6 mái được lợp bằng gạch 
bìa bên trong, bên ngoài láng xi măng, có 6 cột bằng gạch xây tròn, 
dưới chân có lan can. Trong nhà bia trước đây đặt tấm bia ghi việc 
làm sửa đường lên núi Hùng, hiện nay đặt tấm bia đá, nội dung 
ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hổ Chí Minh khi Người vê' thăm Đền 
Hùng ngày 19 tháng 9 năm 1954:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lăy nước”

4. Chùa Thiên Quang
a. Chùa: Được xây dựng vào thời Trần (thế kỷ XIII -  XIV) 

có tên gọi là “Viễn Sơn Cổ Tự”. Đến thế kỷ XV, chùa được xây 
dựng lại đổi tên là “Thiên Quang Thiền Tự”. Đến thời Tự Đức 
năm thứ 3 (1850) chùa được xây lại, kiến trúc theo kiểu “Nội công 
ngoại quốc”, gồm các nhà: Tiền đường, thiêu hương, tam bảo ở 
phía trước; dãy hành lang, nhà Tồ ở phía sau. Năm 1917, một nhà 
phương đình (có 2 tầng mái) được xây dựng phía sau tam bảo, làm 
nơi hội họp của các nhà chức trách hàng năm bàn về việc tổ chức 
Giỗ Tổ. Năm Khải Định thứ 9 (1924) chùa được trùng tu lại. Năm 
1999 - 2000 chùa dược dại trùng tu lớn như ngày nay.
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Kiến trúc chùa kiểu chữ công (I) gổm 3 toà là: tiền đường (5 
gian) thiêu hương (2 gian), tam bảo (3 gian). Các toà được làm 
theo kiểu cột trụ, quá giang gối đầu vào cột xây, kèo suốt cài nóc. 
Hành lang phía ngoài có hàng cột bằng gỗ xung quanh chùa (46 
cột). Mái chùa được lợp ngói mũi, đẩu đao cong. Bờ nóc tiến đường 
đắp lưỡng long chầu nguyệt, chùa thờ Phật theo phái Đại thừa.

* Tiền đường: Gồm 5 gian, tường mặt phía Đông và Tây xây kín, 
giữa trổ cửa sổ bằng gạch hình chữ thọ. Ba gian còn lại có ba bộ 
cửa bức bàn, cửa chính giữa có song suốt. Xà dọc gian chính giữa 
có treo bức hoành phi: “Thiên Quang Thiển Tự”.

*Tam Bảo: 3 gian, xây kín, không có cửa sau.

b. Tháp sứ; Trước sân chùa có 2 tháp sư hình trụ 4 tầng. Trên 
nóc đắp hình hoa sen. Lòng tháp xầy rỗng, cửa vòm nhỏ. Trong 
tháp có bát nhang và tấm bia đá (0,30m X 0,50m) k ể  về các vị hoà 
thượng đã tu hành và viên tịch tại chùa.

c. Tam quan (gác chuông): Được xây dựng vào TK XVII, gồm 
3 gian, 2 tầng mái, 4 vì kèo cột kiểu chổng rường kết hỢp với bẩy 
kẻ. Các bẩy kẻ hầu như để trơn không chạm trổ gì, chỉ riêng chiếc 
bẩy số 1 ở hiên trước và sau là trạm nổi hình mây lửa, đao mác và 
các chùm hoa văn xoắn, có dáng dấp mĩ thuật thời Lê. Các đầu 
dui phía mái tàu được đóng đinh đổng hoa. Cách vì kèo hai đốc 
khoảng 0,50m, có xây tường gạch kiểu cánh phong đống trụ vươn 
ra trước bốn cột trụ hình vuông, trên trang trí quả găng lổng đèn. 
Gian giữa tam quan có 4 cột cao vút lên tạo thành gác chuông, bốn 
mái cong. Chiểu cao từ sàn lên nóc gác chuông là 2,85m x 2,90m. 
Hai đốc lịa gỗ, trước và sau để trống, có song tròn cao 0,20 m, ở 
góc ngoài gác chuông có hình mặt nạ gỗ “Ba tay vượn”. Mái lợp 
ngói mũi lợn giống đển Hạ và Chùa. Hai đầu đốc đắp nổi hổ phù 
cắn chữ thọ. Bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt. Lòng tam quan 
rộng 7m, dài 9m, mái hiên trước và sau cao 2,lm. Trong tam quan
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CÓ 3 t ấ m  b ia :

Bia thứ nhất: “Nhất bản xã tín thí’’. Bia bị gãy đầu, được trang 
trí cả hai mặt. Diềm bia trạm hoa cúc cách điệu thành tay mướp, 
chấn bia trang trí lá để sóng nước. Bia bị mờ chỉ còn đọc được một 
số chữ, trong đó có những chữ “Nhất bản xã tín thí” (bia công đức 
của xã). Trong bia còn ghi một số tên ruộng cung tiến, có tới 50% 
số ruộng gọi là Na như Na Lao, Na Hưu, Na Hoàng, Na U y... Niên 
đại bia được ghi; Năm Gia Thái (1573).

Bia thứ hai: “Sửa đường lên núi Hùng”. Bia 2 mặt, một mặt 
viết chữ Hán, một mặt chữ quốc ngữ. Nội dung bia ghi việc bà Lê 
Thị Chại, người xã Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh công đức 1.000 đồng 
Đông Dương để tu sửa đường bậc lên xuống núi Hùng. Khởi công 
ngày 10 tháng 8 đến ngày mùng 1 tháng 11 thì hoàn thành.

Niên đại bia được khắc vào ngày mùng 1 tháng 11 năm Đinh 
Tỵ - Khải Định năm thứ 2 (1917).

*  Bia thứ ba: “Bài ký khắc trên bia ghi việc trùng tu chùa Thiên 
Quang”. Nội dung bài ký ghi về việc trùng tu chùa Thiên Quang vào 
các đợt: Tháng tư năm giáp Thìn (1844) tân tạo gác chuông hoàn 
thành vào năm Ất Tỵ (1845). Đến năm Đinh Mùi (1847) trùng tu 
chùa và hậu đường. Tháng 8 năm Kỷ Dậu (1849) Thiền tăng đứng 
ra chiêu tập những người thiện tín phát tâm, trang hoàng tượng 
phật gổm hơn 30 toà, làm mới thêm toà hộ pháp, một toà long 
thiên, một toà đại phạm, một toà thiên vương cùng các đồ tế khí....

Niên đại bia khắc vào ngày tốt, tháng 10, năm Canh Tuất, niên 
hiệu Tự Đức thứ 3 - Hoàng triều (1850).

Trên gác chuông có treo quả chuông, không ghi niên đại đúc 
chuông mà chỉ ghi; “Đại Việt quốc, Sơn Tây đạo, Lâm Thao phủ, 
Sơn Vi huyện, Hy Cương xã, Cồ Tích thôn cư phụng”. Qua đó ta 
có thể đoán định niên đại quả chuông này được đúc vào thời Hậu 
Lê vì Quốc hiệu Đại Việt có từ thời Lý đến hết thời Lê. Nhưng phủ \
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Lâm Thao thì mãi tới thời Lê Sơ (thế kỷ XV) mới được thành lập. 
Bài minh chuông ghi lại hai thôn của huyện Yên Lạc quyên góp 
tiền để đúc lại quả chuông này lần thứ 2.

5. Đền Trung (Hùng Vương Tổ miếu)
Tương truyền là nơi Vua Hùng cùng các Lạc Hầu, Lạc Tướng 

du ngoạn ngắm cảnh thiên nhiên và họp bàn việc nước. Nơi đây 
Vua Hùng thứ 6 đã nhường ngôi cho Lang Liêu, người con hiếu 
thảo sáng tạo ra bánh chưng bánh dày tượng trưng cho trời đất.

Căn cứ vào phế tích các vật liệu kiến trúc xây dựng đã tìm được 
qua các cuộc khai quật khảo cổ học, cho thấy: Vào thời Trần và có 
thể trước đó, tại khu vực Đền Trung cũng như khu vực Đến Hạ 
và Đển Thượng, đã xuất hiện các kiến trúc tín ngưỡng và tôn giáo. 
Đến thế kỷ XV, Nho giáo phát triển, các công trình kiến trúc tôn 
giáo của cư dân địa phương thờ Phật trên núi Cả (núi Hùng), được 
qui tụ xây dựng tại 1 khu vực tương đương với khu đền Hạ, chính 
là ngôi chùa Thiên Quang hiện nay. Đến Trung là công trình kiến 
trúc tín ngưỡng thờ các Vua Hùng được xây dựng lại, kiểu dáng 
kiến trúc còn tổn tại đến ngày nay. Năm 1998 được đại trùng tu.

Đển Trung được xây dựng kiểu chữ nhất (-). Đến có 3 gian 
quay về hướng Nam. Dài 7,20m, rộng 3,70m. Mái hiên cao l,80m, 
không có cột, kèo cẩu quá giang gối vào tường, bít đốc tường hậu, 
phía trước mở ba cửa. Hai cửa bên hẹp, cửa giữa rộng có chắn song 
(13 chiếc) và 4 cánh. Ngói lợp giống như ngói ở đền Hạ và chùa 
trong đợt đại trùng tu năm 1999. Hai đầu đốc trang trí hai vỉ ruổi.

Đến Trung thờ tự giống như đền Hạ. Ba gian và đẩu đốc đặt 4 
bệ thờ, trên đặt 4 long ngai, 3 bài vị. Ban chính giữa đổ thờ để thất 
sự, hai gian bên để ngũ sự, gian đấu đốc để tam sự. Các đổ thờ tự 
đểu được sơn son thiếp bạc phủ hoàng kim, có niên đại hầu hết 
vào thời Nguyễn.
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Trong đển treo 3 bức hoành phi có nội dung:

+ Hùng Vương tổ miếu: (Miếu thờ Tổ Hùng Vương) (gian giữa)

+ Hùng Vương linh tích: (Vết tích linh thiêng của Vua Hùng) 
(bên phải)

+ Triệu Tổ Nam Bang: (Tổ muôn đời của nước Nam) (bên trái).

Trong đền có 4 cỗ long ngai, 3 cỗ long ngai chính diện có bài vị 
thờ ghi:

- Ất sơn Thánh vương vị.

- Đột ngột Cao sơn Cổ Việt Hùng thị thập bát thế Thánh vương vị.

- Viễn sơn Thánh vương vị.

- Cỗ long ngai thứ 4 không có bài vị, trong văn tế ghi thờ hai 
bà công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa là con gái Vua Hùng thứ 18.

6. Đền Thượng và Lăng Hùng Vương
6.1. Đền ThưỢng: “Kính Thiên Lĩnh Điện” (điện thờ trời trên 

núi Nghĩa Lĩnh). Tương truyền rằng thời Hùng Vương, Vua Hùng 
thường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để tiến hành nghi lễ tín ngưỡng 
của cư dân nông nghiệp thờ trời đất, thờ thần lúa, cẩu mong mưa 
thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh.

Truyền thuyết kể rằng, Vua Hùng thứ 6, sau cuộc kháng chiến 
chống giặc Ân thắng lợi, cảm kích vị anh hùng đã có công đánh 
giặc cứu nước nên cho lập miếu thờ Thánh Gióng trên đỉnh núi.

Tại đây còn phát hiện được 4 chiếc cột đá hình vuông, thót dần 
về 1 phía. Cách đẩu cột. 0,40m có 2 lỗ đục ở 2 mặt cột liền nhau. 
Các nhà nghiên cứu cho rằng 4 chiếc cột đá này có thể là vết tích 
của một toà miếu cổ, nhưng rất khó đoán định được niên đại, rất 
có thể đây là toà miếu đá của cư dân địa phương dựng lên để thờ 
Thẩn (thần Núi hoặc Vua Hùng), cùng thời vdi các kiến trúc tôn 
giáo, chùa tháp thờ Phật (thời Trần) tại khu vực Đển Thượng. Thế
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kỷ XV, kiến trúc đền (miếu), thờ Thần núi - Hùng Vương, được 
xây dựng lại trên đỉnh núi. Thời Nguyễn được tôn tạo và mở mang 
qua các đời vua, từ Minh Mệnh - Tự Đức - Duy Tân đến Khải 
Định. Đặc biệt từ năm 1914 đến 1922, triểu đình nhà Nguyễn cấp 
tiền, cử quan tuần phủ về giám sát, tu sửa và mở rộng đến Thượng. 
Kiểu dáng kiến trúc được giữ nguyên từ đó đến nay.

Đền làm kiểu chữ Vương, kiến trúc đơn giản, kèo cầu, không 
có trạm trổ, nền được xây dựng qua 4 cấp khác nhau gồm: nhà 
chuông trống (cấp.I), đại bái (cấp II), tiền tế (cấp III) và hậu cung 
(cấp IV).

*Nhà chuồng trống: Chiểu dài bằng dại bái: dài 7,20m; rộng 
3,80m. Nển lát gạch Bát Tràng. Là nơi treo chuông, trống để đánh 
khi lễ tế. Trước nhà chuông trống có một bức chấn phong là bức 
tường xây kiên cố: ở giữa giáp mái lầu chuông trống hai cửa phụ 
hai bên, có 4 cột trụ lớn, ở trên đắp theo kiểu lồng đèn, 4 mặt đểu 
đắp tứ linh. Đỉnh cột có đắp 4 con nghê chầu. Giữa đắp trang trí 
lưỡng long chầu nguyệt. Phía trước ở chính giữa cửa đền Thượng 
có bức đại tự chữ Hán đề: “Nam Việt Triệu Tổ”, hai bên cửa phụ 
có hai cuốn thư, cửa bên trái để “Nguyệt minh”, cửa bên phải để 
“Nhật ánh”.

*Nhà đại bái: Nền cao hơn nhà chuông trống 0,40m và thấp 
hơn nển hậu cung 0, 30m. Rộng 5m, dài 7,20m. Vì kèo đơn giản 
kiểu kèo cẩu, đốc xây liến đốc nhà chuông trống. Dấm trơn, thẳng; 
trên câu đẩu ghi: “1914 tháng 5 sửa lại”.

*Nhà tiển tế: Cách một luồng lộ thiên 0,50m là nhà tiền tế, làm 
kiểu quá giang kèo cầu, nển lát gạch bát tràng.

* Hậu cung: Được xây liển với nhà tiền tế. cũng làm kiểu quá 
giang kèo cẩu, kèo ở mái trước có 2 phần song song, tầng kèo trên 
gối lên hàng cột cửa nhà tiến tế. Trong hậu cung có 4 bệ thờ, trên 
đặt 4 cổ long ngai có 3 bài vị. Ban giữa đồ thờ để kiểu thất sự, hai
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gian bên để ngũ sự, ban đầu đốc để tam sự.

Ba gian hậu cung có cửa bức bàn, đục bong trạm nổi hổ phù, tứ 
linh, tứ quý. Đến Thượng lợp ngói có mỏ neo ở đẩu mũi.

Trong đền có 4 cỗ long ngai, 3 cỗ long ngai cnính diện có bài 
vị thờ:

- Ất sơn Thánh vương vị.

- Đột ngột Cao sơn hiển hùng ngao thống thuỷ điện an hoằng 
tế chiêu liệt ứng quảng huệ y diễm vệ hàm công Thánh vương vị.

- Viễn sơn Thánh vương vị.

- Cỗ long ngai thứ 4 trong đển không có bài vị, trong văn tế 
dưới thời phong kiến có ghi thờ hai bà công chúa Tiên Dung, Ngọc 
Hoa là con gái Vua Hùng thứ 18.

6.2. Nhà quan cư: ở  bên phải đển Thượng là nơi sắp lễ và chỉnh 
đốn trang phục trước khi làm lễ dâng hương. Nhà quan cư có 3 
gian, 1 trái, kiến trúc đơn giản.

Trong nhà quan cư có 4 bia ghi nội dung vể việc tu sửa đền 
Thượng, được gắn vào tường. Những bia này được viết bằng chữ 
Hán, có niên đại vào thời Nguyễn.

a. Bia số 1: “Khảo về đền Hùng Vương”

Bia có niên đại: Ngày mồng 10 tháng 3 năm Canh Thìn, niên 
hiệu Bảo Đại thứ 15 triều Nguyễn (1940), do Bùi Ngọc Hoàn giữ 
chức tham tri, lĩnh tuần phủ Phú Thọ soạn.

Nội dung bia ghi việc tôn tạo các ngôi đển thờ trong khu di tích.

- Năm Tự Đức hoàng triều thứ 27 (1874) tồng đốc tam tuyên
Nguyễn Bá Nghi theo sắc của triều đình cho trùng tu Đẽn Thượng. 
Năm Duy Tân thứ 6 (1912), diên mậu quận công Hoàng Cao Khải 
trình công văn xin Chính phủ cấp 2000 đồng tu tạo lăng trên đỉnh 
núi (Lăng Hùng Vương). ^
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Năm Tự Đức thứ 3 (1850) Hình Bộ thượng thư Nguyễn Đăng 
Giai, nhân thấy chùa cũ nên cho trùng tu. Năm Khải Định thứ 9 
(1924) tuần phủ Lê Văn Đỉnh lại cho tu bổ chùa.

Năm Khải Định thứ 7 (1922) trùng tu miếu Giếng. Năm Bảo 
Đại thứ 10 (1925) lại tu bổ thêm.

Đặc biệt bia còn ghi: “Trước đây, ngày quốc tế được tổ chức 
Xuân -  Thu nhị kỳ. Năm Khải Định thứ 2 (1917) tuần phủ Phú 
Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ Lễ ấn định lấy ngày 10 
tháng 3 Âm lịch hàng năm làm ngày Quốc tế, tức trước ngày Giỗ 
Tổ Hùng Vương một ngày, còn ngày Giỗ (11/3) do dân sở tại làm 
lễ tế.

b. Bia số 2: “Bia ghi kỷ niệm ở miếu thờ Hùng Vương” 
được khắc vào mùa xuân, năm Quý Hợi, niên hiệu Khải Định 
tháng 8 (1923) do Nguyễn Huy Vĩ, hiệu Tây Đình cư sĩ, người 
tỉnh Hà Đông viết chữ, nội dung bia ghi việc tu sửa các di tích 
trên núi Hùng.

- Năm Duy Tân thứ 3 (1909) Thái xuyên Hoàng Cao Khải 
thương lượng với Chính phủ xin cấp 2000đ tiền công để tu sửa 
lăng miếu Tổ Vương.

- Năm Duy Tần thứ 7 (1913) lĩnh số tiền cấp phát chế tạo 
đồ tự khí khai mở đường lên núi. Năm Duy Tân thứ 8 (1914) 
khánh thành.

- Năm Duy Tân thứ 9 (1915) đến Khải Định năm thứ 2 (1917) 
tu tạo miếu Thượng, tiền đường, làm thêm đổ tự khí, xây lầu cửa 
dưới chân núi, dựng phương đình sau chùa làm nơi công hội.

- Khải Định năm thứ 6 (1921) và Khải Định năm thứ 7 (1922) 
tạo dựng 7 gian nhà công quán hết 1609 đồng 7 hào 1 xu. Trùng tu 
miếu Giếng làm mới chính tẩm, bái đường, phương đình, hai bên 
nhà tả hữu.
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- Năm Khải Định thứ 7 (1922) và Khải Định thứ 8 (1923) trùng 
tu lăng Tổ Vương và tạo 4 gian công quán bên cạnh miếu.

c. Bia số 3: “Bài ký trên bia ghi Cồ Tích của Tổ quốc”. Trên 
bia không ghi niên đại; chỉ ghi: Lê Đình Xán, Phó bảng khoa Tân 
Sửu(1901) người xã Nhân Mục (huyện Thanh Trì) tỉnh Hà Đông, 
giữ chức Điển học tỉnh Phú Thọ soạn.

Nội dung bia ghi về việc năm 1909 Khâm sai Bắc Kỳ kinh lược 
diên mậu quận công Thái xuyên Hoàng Cao Khải, người Hà Tĩnh 
xin Chính phủ cấp 2.000đ tiến công tu sửa Tổ miếu.

d. Bia sổ 4: “Bia ghi tên hội dồng trùng tu” có niên đại: tháng 7 
Niên hiệu Duy Tân thứ 8 (1914) do ông Nguyễn Đình Tiêu người xã 
Quan Nhân tỉnh Hà Đông, giữ chức Thư lại tỉnh Phú Thọ soạn; ông 
Vũ Dữu Do ở cửa hàng Nam Sơn, phố Thiên Tân, Hà Nội khắc bia.

Nội dung bia ghi họ tên các vị quan viên trong hội đổng trùng tu.

e. Bia số 5: “Bia ghi vẽ điển lệ miếu thờ Hùng Vương” Niên đại 
bia; Mùa xuân năm Quý Hợi, niên hiệu Khải Định thứ 8 (1923) do 
Hội đồng kỷ niệm tỉnh Phú Thọ cùng nhau lập bia. Nguyễn Huy 
Vĩ, hiệu Tây Đình cư sĩ, người tỉnh Hà Đông viết chữ. Nội dung 
bia ghi: Phụng sao văn bản của Bộ lễ định ngày Quốc tế “Từ nay 
về sau lấy ngày mồng 10 tháng 3, lĩnh tiến chi vào việc công, phụng 
mệnh kính trước 1 ngày so với ngày hội tế của bản hạt”. (Ngày 25 
tháng 7 niên hiệu Khải Định thứ 1 (1917) Tư vụ Lê Tiếm phụng 
mệnh khải cấp).

- Lễ nghi vào ngày hội kỷ niệm hàng năm: Chiều ngày 9/3 các 
quan liệt hiến trong tỉnh cùng các quan viên trong các phủ, huyện 
của tỉnh đều phải mặc phẩm phục tể tựu, túc trực tại nhà công 
quán. Sáng sớm hôm sau (mồng 10 tháng 3) đến miếu kính tế. Lễ 
phẩm dùng cho ngày này gồm: bò, dê, lợn, xôi. Trước kỳ này, vị hội 
trưởng thông báo cho các hội viên trong hội đống bàn bạc trình 
tại phủ đường thẩm xét, trích số tiến lợi tự điển bao nhiêu, cùng số
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tiền 100 đổng do Nhà nước cấp mỗi năm, giao cho quan phủ Lâm 
Thao nhận lấy mua lễ phẩm và chi tiêu vào các khoản...

6.3. Lăng Hùng Vương: Tương truyền là mộ của Vua Hùng thứ 6. 
Lăng nằm ở phía đông Đền Thượng, có vị trí đầu đội sơn, chân đạp 
thuỷ, mặt quay theo hướng Đông Nam.

Xưa có thể là mộ đất, thời Tự Đức năm thứ 27 (1870) cho xây 
mộ, dựng lăng. Thời Khải Định tháng 7 (1922) trùng tu lại. Lăng 
hình vuông, cột liền tường, có đao cong 8 góc, tạo thành 2 tầng 
mái. Tầng dưới 4 góc đắp 4 con rồng tư thế bò, tầng trên đắp rồng 
uốn ngược, đỉnh lăng đắp hình “quả ngọc” theo tích “Cửu long 
tranh châu”. Mái đắp giả ngói ống, 3 phía đều đắp mặt hổ phù. Ba 
mặt Tây, Đông, Nam đều có cửa vòm, 2 bên cửa dều đắp kỳ lần; 
xung quanh lăng có tường bao, trang trí hoa, chất liệu bằng đá. 
Trong lăng có mộ Vua Hùng. Mộ xây hình hộp chữ nhật dài l,30m, 
rộng l,80m, cao Im. Mộ có mái mui luyện.

- Phía trong lăng có bia đá ghi; Biểu chính (lăng chính).

- Phía trên 3 mặt lăng đều có để: Hùng Vương lăng (lăng Vua Hùng).

6.4. Cột đá thề: Tương truyền do Thục Phán dựng lên, khi được 
Vua Hùng thứ 18 nhường ngôi để thề nguyện bảo vệ non sông đất 
nước mà Hùng Vương trao lại và đời đời hương khói trông nom 
miếu Vũ họ Hùng.

Cột đá cao l,30m, rộng 0,30m, hình vuông, là 1 trong 4 chiếc 
cột đá tìm thấy trên núi Hùng. Năm 1968 Ty văn hoá Vĩnh Phú tôn 
tạo lên bệ như hiện nay. Năm 2003 đại trùng tu.

7. Đền Giếng (Tên chữ là Ngọc Hnh)
Tương truyền là nơi hai bà công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa 

(con gái của Vua Hùng thứ 18) thường soi gương, vấn tóc khi theo 
cha đi kinh lý qua vùng này. Hai bà có công dạy dân trổng lúa và 
trị thuỷ nên được nhân dân lập đến thờ phụng muôn đời. Đền xây
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dựng vào thế kỷ XVIII. Năm Khải Định thứ 7 (1922) trùng tu lại. 
Năm 1998 được đại trùng tu. Đến làm theo hướng Đông Nam. 
Kiến trúc kiểu chữ công (I). Từ sân lên tiến bái có 6 bậc thềm chạy 
dài suốt. Hai bên có cánh phong đổng trụ, trên có 4 ô đắp tứ linh, 
đỉnh có nghê chầu. Đền Giếng có nhà tiến bái (3 gian), hậu cung 
(3 gian), 1 chuôi vổ và 2 nhà oản (4 gian); có phương đình nối tiến 
bái với hậu cung.

* Tiền bái: 3 gian kiến trúc kiểu chông rường, các bẩy chạm 
tứ linh (long, ly, qui, phượng). Hai bên kèo suốt có 2 bộ cửa nhỏ 
thông sang 2 buổng lộn, mái lợp ngói mũi. Bờ nóc đắp trang trí 
lưỡng long chầu nguyệt. Ba gian có 3 bộ cửa bức bàn.

Tiền bái rộng 4 m, dài 8,50m, hiên cao 2,25m, chính giữa treo 
3 bức đại tự;

- Ẩm hà tư nguyên: (Uống nước nhớ nguổn) (gian giữa)

- Nam quốc anh hoàng: (Anh hùng nước Nam) (bên phải)

- Sơn thuỷ kim ngọc: (Núi sông quý báu như vàng ngọc) 
(bên trái).

*Nhà oản: Gồm 4 gian. Bên tả 2 gian, bên hữu 2 gian, làm kiểu 
cầu phong ly tô. Năm 1998 được trùng tu lại, lợp ngói mũi. Trong 
nhà oản có 2 tấm bia;

- Bia sốl: Khắc vào mùa Xuân, năm Quý Hợi; niên hiệu Khải 
Định thứ 8 (1923).

Nội dung bia do: Phạm Văn Thụ tự Đàm Viên, hiệu Đông Bạch 
đỗ Phó bảng (khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái 1892) giữ 
chức Tổng đốc tỉnh Nam Định, được tặng Huân chương Bắc đẩu 
bội tinh hạng 4, phụng soạn.

Hội đổng kỷ niệm tỉnh Phú Thọ cùng nhau ghi;

Nguyễn Huy Vĩ, hiệu Tây Đình cư sĩ, người tỉnh Hà Đông
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viết chữ.
- Bia ca ngợi công đức 2 bà công chúa Tiên Dung - Ngọc Hoa.

- Mùa xuân năm Nhâm Tuất, niên hiệu Khải Định thứ 7 (1922) 
tu sửa.

- Bia số 2: Năm Quý Hợi'niên hiệu Khải Định thứ 8 (1923), Hội 
đổng kỷ niệm tỉnh Phú Thọ cùng nhau ghi lại. Nguyễn Huy Vĩ, 
hiệu Tây Đình cư sĩ, người tỉnh Hà Đông viết chữ.

- Nội dung bia ghi: Việc phụng thờ 2 vị công chúa. Đến ngày 
10/3 dùng súc vật làm đồ tế lễ do uỷ viên mang đến miếu làm lễ. 
Các lễ phẩm dùng vào ngày lễ được trích từ nguồn lợi tự điển, ước 
khoảng 30 đổng, giao cho người sở tại của phủ nhận lấy.

+ Năm Khải Định thứ 7 (1922) trùng tu miếu Giếng, vẫn theo 
nển miếu cũ, tạo nội thất, ngoại tẩm bái đường, mỗi thứ 3 gian. 
Còn Phương đình, tả hữu mỗi bên 1 gian. Tiểu vu (nhà nhỏ) dùng 
bằng gỗ lim xây gạch lợp ngói và chế đồ tự khí, xây các khoản, lát 
sần giếng.

* Cổng đền Giếng: Xây dựng vào thời nhà Nguyễn (Thế kỷ 
XVIII -  XIX). Kiểu dáng gần giống cổng chính nhưng nhỏ và thấp 
hơn. Cổng xây theo kiểu kiến trúc 2 tầng 8 mái. Tầng dưới, giữa 
có một cửa xây kiểu vòm, hai bên có hai cột trụ  trên có đắp nghê 
chầu. Tầng trên giữa cổng có bức đại tự đề: “Trung sơn thiểu thất” 
(Ngôi miếu nhỏ trong núi). Hai bên để câu đối và có tượng võ sỹ. 
Mặt sau cổng đắp tượng hổ (Mỗi bên một con).

8. Đên Quốc Mẫu Âu Cơ:
Được bắt đầu xây dựng năm 2001 và khánh thành tháng 12 

năm 2004. Đển được xây dựng trên núi ố c  Sơn (Núi Vặn) theo 
kiến trúc truyền thống với cột, xà, hoành, dui bằng gỗ lim; mái 
được lợp bằng ngói mũi hài, tường bằng gạch bát. Đển chính có 
diện tích 137m^, làm theo kiểu chữ Đinh (T), tiền đường 5 gian,
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hậu cung chuôi vồ 3 gian. Bên cạnh đến chính còn có nhà Tả vu, 
nhà Hữu vu, nhà Bia, Trụ biểu, Tứ trụ, Cổng tam quan, nhà đón 
tiếp khách và các hạng mục: Sân Vườn, điện, nước, hệ thống chống 
sét, bãi đỗ xe dưới chân núi.

9.Đển thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân
Đến Lạc Long Quân được xây dựng Ịại đổi Sim, cách núi Nghĩa 

Lĩnh khoảng Ikm, nơi có vị trí đắc địa, có thế “sơn chầu thủy tụ.” 
Đổi Sim có hình thế giống một con rùa lớn, hai bên có Thanh 
Long, Bạch Hổ, phía trước là hồ Hóc Trai và phía xa là sông Hổng 
chảy xuôi về biển.

Ngôi đền được đưa vào sử dụng đầu năm 2009, gổm các hạng 
mục như đến chính, cổng, trụ biểu, cổng biểu tượng, phương đình, 
nhà tả vu, hữu vu, láu hóa vàng, các công trình phụ trợ và hạ tầng 
kỹ thuật.

Đền chính có diện tích 210m^, kiến trúc kiểu chữ đinh truyển 
thống, nội thất bằng gỗ lim, sơn son thiếp vàng, mái lợp ngói mũi 
hài, nền lát gạch Bát Tràng, bó vỉa đá xanh.

Hậu cung đặt tượng thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân dáng vẻ 
uy nghiêm. Tượng được đúc bằng đồng, nặng 1,5 tấn, cao l,98m ở 
tư thế ngồi trên ngai, đặt trên bệ đá chạm khắc hoa văn theo môtíp 
văn hoá Đông Sơn.

Cổng đền được xảy dựng theo kiểu truyền thống, gổm có bốn 
cột, được xây dựng bằng bêtông cốt thép, phía ngoài ốp đá xanh 
chạm họa tiết hoa văn bốn mặt...

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được Nhà nước đầu tư xây 
dựng đổng bộ các hạng mục công trình kiến trúc, các họa tiết 
trang trí được mô phỏng theo hoa văn trên trống đổng Đông Sơn 
được cách điệu như hình ảnh người giã gạo, hình ảnh chim lạc...

Tương truyền, Lạc Long Quân lấy Âu Cơ và sinh ra một bọc
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trăm trứng, sau nở thành 100 người con trai. Để gây dựng giang 
sơn, 49 người con theo cha xuống hiển, 50 người theo mẹ lên núi, 
suy tôn người con cả nối ngôi Vua, hiệu là Hùng Vương, đặt quốc 
hiệu là Văn Lang.

Nơi Vua ở là bộ Văn Lang, con trai Vua gọi là Quan Lang, con 
gái Vua gọi là Mỵ Nương, tướng văn gọi là Lạc hầu, tướng võ gọi là 
Lạc tướng. Tương truyền có 18 chi đời Vua đểu gọi là Hùng Vương.

Đến Đến Hùng ngày nay, du khách không chỉ thắp hương tri ân 
công đức các Vua Hùng mà còn được thăm viếng đền Đức Quốc 
Tồ Lạc Long Quân và đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ - một sự quy tụ 
các giá trị văn hóa tâm linh dầy ý nghĩa thể hiện tâm thức và dạo 
hiếu của con dân đất Việt.

III. DI jfC H  LUXJ n iệ m  c h ủ  t ịc h  h ồ  c h í  m in h  
TẠI ĐỂNHÙNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt 
Nam, danh nhân văn hoá thế giới đã 2 lần vể thăm Đến Hùng.

Lần thứ nhất: 2 ngày (ngày 18 và ngày 19/9/1954). Chủ tịch 
Hố Chí Minh đã chọn Đến Hùng làm nơi gặp gỡ, nói chuyện với 
cán bộ Đại Đoàn quân Tiên phong. Đây là Đại đoàn chủ lực được 
thành lập đẩu tiên của quần đội ta, đã lập nhiều chiến công suất 
sắc. Cuộc gặp gỡ của Bác với Đại đoàn quân tiên phong tại Đển 
Hùng để ôn lại truyển thống dựng nước hào hùng của Tổ tiên. Bác 
động viên, cổ vũ, nhắc nhở và giáo dục cán bộ, chiến sĩ phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của 
dần tộc. Hành trình của Người đi từ Đại Từ - Thái Nguyên vể Đền 
Hùng, sau đó lại từ Đền Hùrig trở về Đại Từ.

Chủ tịch Hổ Chí Minh đi ô tô Zep mang biển số KT - 032 (KT 
là kí hiệu của Ban kiểm tra 12 - Bí danh của văn phòng Phù thủ 
tướng). Cùng đi trên xe với Bác có đổng chí lái xe của Văn phòng
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Phủ Thủ tướng (có người nói là đồng chí Nguyễn Văn Ngọc tức 
Nên), đổng chí Đinh Văn Cẩn (người phục vụ, nấu ăn), đổng chí 
Dũng bảo vệ và nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định.

Xe đi từ Đại từ - Thái Nguyên đến Đoan Hùng, Bác vào thăm 
đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam mới ở Lào về đóng ở vùng đổi 
xã Chân Mộng. Sau đó đến thị xã Phú Thọ, Bác dừng xe nói chuyện 
với hai thương binh rồi vào thăm Tỉnh uỷ Phú Thọ đóng ở Thanh 
Hà. Đón Bác có đổng chí Phạm Dụ - Chánh văn phòng Tĩnh uỷ, 
đổng chí Trấn Lưu Vỵ - Bí thư Ban cán sự kiêm Chủ tịch Uỷ ban 
hành chính thị xã Phú Thọ và một số đồng chí khác. Buổi tối Bác 
đến Đền Hùng. Người nghỉ lại đêm 18/9/1954 tại Đển Giếng.

Sáng ngày 19/9/1954, Bác đi thăm các đền. Đến cây vạn tuế 
trước cửa chùa Thiên Quang, Bác nghe đồng chí Song Hào - Chính 
uỷ Đại đoàn, đồng chí Thanh Quảng - Phó văn phòng quân uỷ 
Trung ương báo cáo về tình hình của đại đoàn và kế hoạch đưa bộ 
đội về tiếp quản thủ đô. Bác thăm Đền Trung, Đển Thượng và đọc 
bài minh trên quả chuông treo ở cây đại phía bên trái đền. Người 
chụp ảnh kỷ niệm ở cửa cạnh Đền Thượng. Sau đó Bác xuống Đển 
Giếng chờ bộ đội. Khoảng 9h có cán bộ của 3 Trung đoàn (Trung 
đoàn 102 - Trung đoàn Thủ đô), trung đoàn 36, trung đoàn 88 (Tu 
Vũ) và 1 số tiểu đoàn trực thuộc của Đại đoàn đi từ 5 hướng tới. 
Từ núi Thằn Lằn (Vĩnh Phúc), từ Gia Thanh (Phù Ninh), từ Trại 
Cờ (Hiệp Hoà - Bắc Giang), từ Đại Từ (Thái Nguyên) và từ Phùng 
(Hà Nội). Ngoài ra còn có cán bộ văn công của đại đoàn và nhà 
báo Nguyễn Khắc Tiếp - phóng viên báo quần đội nhân dân.

Bác ngổi trên cửa ngách bên phải Đển Giếng, đồng chí Thanh 
Quảng và đổng chí Song Hào ngồi trên bậc lát gạch cạnh Bác, các 
đồng chí cán bộ, chiến sĩ của đại đoàn ngổi dưới sân đển (số lượng 
khoảng gẩn 100 người).

Bài nói chuyện của Bác đã được chuẩn bị nội dung chính từ 
trước. Bác căn dặn và nhắc nhở bộ đội phải thường xuyên họẹ tập,
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rèn luyện đạo đức, giữ nghiêm kỉ luật, thực hiện tốt chính sách dân 
vận, giữ vững lập trường giai cấp...

Lần đầu tiên trong lịch sử, quy luật dựng nước và giữ nước 
được Người tổng kết trong câu nói bất hủ:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước 

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Sự khẳng định của Người có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã định 
hướng cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc nghiên cứu vể 
thời đại Hùng Vương và lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ 
nước của dần tộc. Lời dạy của Bác còn là tổng kết khoa học về quy 
luật tổn tại và phát triển của lịch sử dân tộc: Dựng nước đi liền với 
giữ nước. Điểu đó có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, ý 
thức dân tộc, cội nguồn và tinh thẩn đại đoàn kết, vì đó là nguồn 
sức mạnh to lớn chi phối toàn bộ quá trình phát triển của lịch sử 
dân tộc, là động lực cổ vũ lớn lao tinh thần đoàn kết của nhân dân 
ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây 
dựng Tổ quốc.

*Lần thứ 2: Ngày 19/8/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đển 
Hùng nhân dịp nhấn dần Phú Thọ tổ chức mít tinh kỷ niệm cách 
mạng tháng 8/1945. Người về Phú Thọ ngày 18/8/1962. Sáng ngày 
19/8/1962, Bác nói chuyện với đồng bào tại sân vận động thị xã 
Phú Thọ. Sau đó, Người đi thăm hợp tác xã Nam Tiến và Nhà 
máy Sup pe Phốt phát - Lâm Thao, rối Người thăm Đền Hùng 
vào lúc gẩn trưa. Cùng đi với Bác có đồng chí Nguyễn Văn Trân - 
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng, đồng 
chí Nguyễn Khai - Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương 
Đảng. Lên đến Đền Hạ, các đổng chí bảo vệ sợ Bác mệt, xin Bác 
nghỉ lại và mời Bác xuống núi. Bác nói: “Leo núi phải lên đến 
đỉnh, cũng như người làm cách mạng không đưỢc bỏ dở chừng, đã 
đi phải tới đích”. Khi lên Đền Trung gặp một tốp bộ đội đi viếng
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TỔ, Bác hỏi có mấy cấp, mấy bậc, không ai trả lời được. Bác nhắc 
quân sự là phải quan sát địa hình. Lên Đền Thượng khoảng l lh  
trưa, Bác cùng đoàn nghỉ trưa, ăn cơm nắm ở cửa ngách phía đông 
nam Đền Thượng. Trước khi vê' Bác dặn các đổng chí lãnh đạo 
tỉnh Phú Thọ: “Phải chú ỷ  bảo vệ, trổng thêm hoa, cây cối để Đển 
Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho 
con cháu sau này đến thăm quan”.

Lời dạy của Bác vừa mang tính tổng kết, vừa có tính định hướng 
phát triển, tôn tạo Đến Hùng trong tương lai, đã trở thành kim chỉ 
nam cho biết bao tư duy, tình cảm và hành động của các thế hệ 
Việt Nam hôm nay và mai sau, biết trân trọng quá khứ, giữ gìn đạo 
lý truyền thống dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, kế 
thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Năm 2001, tại ngã 5 đền Giếng, dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, Bộ 
quốc phòng đã xây dựng bức phù điêu có hình tượng Chủ tịch 
Hổ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên 
phong. Đây là một công trình có quy mô hoành tráng được ghép 
từ 81 khối đá xanh có trọng lượng 253 tấn, cao 7 m rộng 12m, đặt 
trang trọng trong khuôn viên có diện tích hơn 4.000m^; thể hiện 
tình cảm của quân đội và nhân dân ta đối với Chù tịch Hổ Chí 
Minh, vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam.

' ' n  ■' .-Ị ■ - ,
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Ttíư TỊEtì tiÁN NâM

I - CÂU ĐỐI, HOÀNH PHI 

A -  CỔNG CHÍNH
1. Câu đối trụ ngoài:
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Đăng giả hệ hà tư, vạn cổ giang sơn đế tạo thủy;

(Vế trái): Giai tai do vượng khí, thiên niên thành quách úy 
thông gian.

Dịch nghĩa:

(Vế phải); Lên đây nhớ về cội, vạn cổ giang sơn chốn này tạo 
dựng;

(Vế phải); Lên đây nhớ về cội, vạn cổ giang sơn chốn này tạo

(Vế trái): Đẹp thay nhờ vượng khí, nghìn năm thành quách cây 
cỏ tốt tươi. c  ^

\
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™ ư  TỊEtí HÁN NâM

I - CÂU ĐỐI, HOÀNH PHI

A -  CỔNG CHÍNH ^
1. Câu đối trụ ngoài:
(Vế phải);

(Vế trái); Jè-

Phiên âm:

(Vế phải); Đăng giả hệ hà tư, vạn cổ giang sơn đế tạo thủy;

(Vế trái); Giai tai do vượng khí, thiên niên thành quách úy 
thông gian.

Dịch nghĩa:

(Vế phải); Lên đầy nhớ về cội, vạn cổ giang sơn chốn này tạo 
dựng; ^

(Vế trái); Đẹp thay nhờ vượng khí, nghìn năm thàrih quách cây 
cỏ tốt tươi.
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2. Cáu đối trụ trong:
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Thác thủy khai cơ, tứ cố sơn hà quy bản tịch;

(Vế trái): Đăng cao vọng viễn, quẩn phong la liệt tự nhi tôn. 

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Mở lối đắp nển, bốn mặt non sông về một lối;

(Vế trái): Lên cao nhìn khắp, chập trùng đồi núi tựa cháu con.

B -  CHÙA THIÊN QUANG
1. Cáu đối
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Chức trưởng giả làm, khai tịch điền viên công hậu đãi; 

(Vế trái): Quyển cư chủ tể, khuôn phù thiện tín chúng đàn na. 

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Chức chốn cửa thiển, khai mở rộng vườn công lao 
to lớn;

(Vế trái): Quyến ngôi chủ tế, phù trì thiện nam tín nữ khắp nơi.
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2. Hoành phi:

1.
Phiên âm: Cam lộ phố triêm

Dịch nghĩa: Mưa móc nhà Phật thấm khắp

2. t o

Phiên âm: Túc uy phong vân

Dịch nghĩa: Nghiêm túc, uy nghi biến hóa vô lường

3.

Phiên âm: Thiên Quang thiền tự 

Dịch nghĩa: Chùa Thiên Quang

4. m m m m

Phiên âm: Vạn đức viên ảnh 

Dịch nghĩa: Vạn đức vẹn toàn

5.

Phiên âm: Khí cao tinh Hán 

Dịch nghĩa: Khí cao như sao Hán

6. I
Phiên âm: Linh quang vô cực

Dịch nghĩa: Ánh sáng linh thiêng vô cùng
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7.

Phiên âm: Tuệ giám vô tư

Dịch nghĩa: Trí tuệ soi sáng khắp nơi

8.

Phiên âm: Cực lạc đạo sư

Dịch nghĩa: Thế giới Phật là thầy dẫn đường

Phiên âm: Sơn môn trấn tĩnh

Dịch nghĩa: Cảnh chùa là nơi yên tĩnh.

c - ĐỀN THƯỢNG

1. Cáu đối trụ ngoài:
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Qua cố quốc, miện Lô, Thao, y nhiên bích lãng hổng 
đào, khâm đái song lưu hồi Bạch Hạc;

(Vế trái): Đăng tân đình, bái lăng tẩm, do thị Thần châu Xích 
huyện, sơn hà tứ diện khổng Chu Diên.
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Dịch nghĩa:

(Vế phải): Qua cố quốc, ngăm Lô, Thao, sóng hổng nước biếc 
như xưa, sông hai dải bao quanh chầu Bạch Hạc;

(Vế trái): Lên đình mới, vái lăng, tẩm, huyện Xích châu Thần 
còn đó, bốn mặt núi sông gìn gữ Chu Diên.

2. Câu đổi trụ trong:

(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Thông thông úy úy, trung hữu lăng yên, tẩm yên, 
long phụ tiên mẫu chi tinh linh, khải hựu nhân võng khuyết:

(Vế trái): Cồ cổ kim kim, kiến thử sơn dã, thủy dã, thánh tổ 
thần tôn chi sáng tạo, ô hô tiền nhân bất vong.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Giữa cỏ cây tốt tươi, nào lăng, nào tẩm, tinh anh cha 
rồng mẹ tiên, phù hộ đời sau không chỗ nào sót;

(Vế trái): Suốt xưa đến nay, kìa núi, kìa sông, thánh tổ thán tôn 
sáng tạo, ô hô tiền nhân công đức chẳng quên.

3. Câu đối trong đến:
(Vế phải):

itbltóltbLÌll^llệS

(Vế trái): X
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Phiên âm:

(Vế phải): Thử địa thử sơn Nam quốc kỷ;

(Vế trái): Ngô vương ngô tổ Bắc thần tôn.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Đất này, núi này, dân nước Nam ghi nhớ 

(Vế trái): Vua ta tổ ta như Bắc Đẩu trên cao.

4.

(Vế phải):

(Vế trái):

^  tọ] ̂  Íh Ễ  n M ̂  w  ̂  7X Ẳ. w  

Phiên âm:

(Vế phải): Thẩn thánh khải Viêm bang, chí kim địa bất cải tịch, 
dân bất cải tụ;

(Vế trái): Huân cao phụng thanh miếu, thị vị mộc chi hữu bản, 
thủy chi hữu nguyên.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Thần thánh mở nước Nam, đến nay dân vẫn đông 
đất vẫn rộng;

(Vế trái): Công lao thờ tại miếu, ấy là cấy có gốc, nước có nguồn.

5.

(Vế phải):

(Vế trái):
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Phiên âm:

(Vế phải): Khải ngã Nam giao, Hổng Lạc thiên thu tân đế quốc;

(Vế trái): Hiển vu Tây thổ, Lản Lô nhất đái thọ tôn từ.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Mở nước Nam ta, Hổng Lạc nghìn thu, con, cháu tôn 
thờ nước cũ;

(Vế trái): Hiển linh Tầy thổ, Thản Lô một dải muôn năm đến 
mới vững bền.

6 .

(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Thiên thư định phận, chính thống triệu minh đô, 
Bách Việt sơn hà tri hữu tồ;

(Vế trái); Quang nhạc hiệp linh, cố cung thành tụy miếu, tam 
giang khâm đái thượng triều tôn.

Dịch nghĩa:

(Vế phải); Sách trời đã định, chính thống dựng kinh đô, non 
sống Bách Việt đã có Tổ;

(Vế trái); Núi sáng linh thiêng, cố cung lập thành miếu, ba sông 
một dải hướng về nguồn.

7.

(Vế phải):

s # f t |l |Ệ jÌ® |ặ 7 X 'a
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(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Hồng Lạc cố cơ tổn, diệp chướng tằng man quần 
thủy hợp;

(Vế trái): Đế vương linh khí tại, hào phong nộ vũ nhất phong cao. 

Dịch nghĩa:

(Vế phải); Nền cũ Hổng Lạc còn đây, đồi núi chập trùng ba sông 
hợp lại;

(Vế trái): Linh khí đế vương vẫn còn đó, mưa gào gió thét một 
ngọn núi cao.

Hoành phi:

1. ỉ^HUjrpI

Phiên âm: Nam Quốc Sơn Hà 

Dịch nghĩa: Sông núi nước Nam

2.

Phiên âm: Quyết sơ dần sinh 

Dịch nghĩa: Dân buổi ban đầu

3. H ê ĩ ì Ễ

Phiên âm: Triệu cơ vương tích

Dịch nghĩa: Dấu tích nển móng đẩu tiên của vua
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4.

Phiên âm: Tử tôn bảo chi 

Dịch nghĩa: Con cháu gìn giữ

D - LĂNG
(gồm 3 đôi câu đối)

1. Câu đối 1
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải); Duật duật hoàng hoàng, phối thiên kỳ trạch, đế nhi tổ; 

(Vế trái): Thông thông úy úy, đắc địa chi linh, sơn diệc hùng. 

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Vời vợi lớn lao, ơn sánh ngang trời, vua là tổ;

(Vế trái): Tươi tươi tốt tốt, khí thiêng của đất, núi oai hùng.

2. Câu đổi 2:
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Duy tổ quốc tinh thần, nhất thập bát truyền căn bản địa; 

(VẾ trái): Khảo cố dô danh thắng, kỷ niên cổ tải đế vương lăng.
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Dịch nghĩa:
(Vế phải): Đất nước linh thiêng, trải mười tám đời đây nơi đất gốc; 

(Vế trái): Khảo kinh đô cũ, mấy nghìn năm còn lại đế vương lăng.

3. (Cầu đổi Nôm):

(Vế phải):

(Vế trái):

x m & m m m m m m t ,
Dịch nghĩa:
(Vế phải): Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản sông Đà, non nước 

vẫn quay vế đất Tổ;

(Vế trái): Văn minh đương buổi mới, con Hồng cháu Lạc, giống 
nòi còn biết nhớ mồ ông.

Đ -  ĐỀN GIẾNG
Bức đại tự  ngoài cổng chính

^ ỉ h 'p ' ầ
Phiên âm: Trung sơn thiểu thất 

Dịch nghĩa: Ngôi miếu nhỏ trong núi 

Câu đối 1:

(Vế phải);

(Vế trái):

Phiên âm:
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(Vế phải): Thập bất truyền vi quần vi lượng, trùng xuất tiên nga 
duy mạt tạo;

(Vế trái): Ngũ thập tử quy sơn quy hải, biệt chung thần nữ thiệu 
anh hùng.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Mười tám đời truyền làm quân làm vương, xuất hiện 
hai vị tiên nga cuối dòng họ;

(Vế trái): Năm mươi người conn lên núi xuống biển, một nàng 
thần nữ nuối ngôi cha.

Cầu đối 2:
(Vếphải):

( V ế t r á i ) : l I j T '^ ^ í l l l l ^
Phiên âm:

(Vế phải): Tmh dụng cấp, kỳ phúc tịnh thụ;

(Vế trái): Sơn bất cao, hữu tiên tắc danh.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Giếng để múc nước, phúc ấy cùng chung hưởng

(Vế trái): Núi không cao, nhờ có tiên mà nổi danh

Cáu đối 3:
(Vế phải): i t i t l i l l l#

( y ễ t r ả i ) : ^ m ỉ im n ỳ m ĩh
Phiên âm:

(Vế phải): Hoàng gia diễn xuất long tiên phái; 

(Vế trái): Đế quyết đoan môn tỷ muội h o a \^  
Dịch nghĩa:
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(Vế phải): Hoàng gia vốn dòng dõi rồng tiên; 

(Vế trái): Chị em là nhành hoa nơi cửa khuyết.

Câu đổi 4:
(Vế phải);

(Vế trái):

Phiên âm:
(Vếphải): Tự điển lịch Thục, Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê dữ Trưng 

triểu nhị nữ vương, danh thiên cổ;

(Vế trái): Trên giới hợp quân, thần, phụ, tử, phu, phụ kế Tổ 
quốc bách nam lục cụ truyền kỳ.

Dịch nghĩa:
(Vế phải); Phụng thờ trải từ Thục, Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê 

cùng hai nữ Trưng Vương, nổi danh thiên cổ;

(Vế trái): Tiên giới hợp sức quân, thần, phụ, tử, phu, thê kế trăm 
năm nam Tổ quốc ghi đủ trong truyền kỳ.

Câu đối 5:

(Vếphải):

(Vế trái): ^  v i s  1̂  ^
Phiên âm:
(Vế phải): Tản Sơn địa cận nham quang tiếp; 

(Vế trái): Dạ Trạch vân ca nguyệt ảnh đình. 

Dịch nghĩa:
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(Vế phải): Đất giáp Tản Viên khí núi trắng lan tỏa;

(Vế trái): Mây cao trùm  Dạ Trạch lưu lại ánh trăng.

Câu đổi 6:
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:
(Vế phải): Nguyệt điện giáng song nga, quế ảnh đoan lung Vân 

Mẫu đỉnh;
(Vế trái): Thạch bình y bán lĩnh, tùng đào thanh động Đại 

Vương từ.
Dịch nghĩa:
(Vế phải): Nguyện điện giáng hai nàng tiên, bóng quế tựa lổng 

che giếng Vàn Mẫu;
(Vế trái): Đá như bình phong dựng lung chừng núi, tiếng sóng 

tùng lay động đến Đại Vương.

Câu đối 7:
(Vế phải):

(Vế trái):

Í1J| I IM  ̂  ̂ L ii |JJ ̂  tR | iJM
Phiên âm:
(Vế phải): Hổng Lạc xuất anh tư, nhất cố thần, lưỡng cố hóa; 
(Vế trái): Tiên Long chung tú khí, sơn tắc danh, thúy tắc linh.
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Dịch nghĩa:
(Vế phải): Hồng Lạc giống tinh anh, một là thần, hai là thánh; 

(Vế trái): Tiên rồng hun tú khí, núi thì đẹp, sông thì thiêng. 

Cáu đổi 8:

(Vế phải):

(Vế trái): ^  H  #  flll Ặ  ̂

Phiên ăm:

(Vế phải): Hoàng triều lăng tẩm hoàng đô tại;

(Vế trái): Nam quốc thần tiên đẻ nữ tông 

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Lăng tẩm vua Hùng vẫn còn ở kinh đô này;

(Vế trái): Thần tiên nước Nam là dòng dõi con gái Vua.

Cầu đổi 9 (Câu đối Nôm):

(Vế phải):

m m m ỳ h à = - m w M m m . ị m ị c

(Vế trái): 4

Phiên ầm:

(Vế phải): Chị ngã em nâng ngoài hai mươi triệu hãy còn gia 
đạo trông đôi gương đế nữ;

(Vế trái): Cha truyền con nối hơn bốn nghìn năm xây dựng 
quốc hổn thảy suốt phụng thần quyền.
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Cầu đổi 10:
(Vế phải):

'í-;/! í i l j  f ẵ  ò  í ỉ

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Thẩn chủng triều Tiên Long, hợp chú bà tâm thi đức 
thủy;

(Vế trái): Cố đô thuộc Hồng Lạc, trùng tần miếu mạo thọ danh 
sơn.

Dịch nghĩa:

(Vế phải): Giống thần nở Rồng Tiên, hun đúc lòng từ thi hành 
đức thủy;

(Vế trái): Đô cũ thời Hống Lạc, trung tu miếu mạo bền vững 
danh sơn.

Câu đổi 11:
(Vế phải):

(Vế trái):

Phiên âm:

(Vế phải): Văn Lang, Phong Châu kỷ tang hải, thần quang bất 
tán, Nghê tường do vũ song nga nguyệt;

(Vế trái): Tản Viên, Dạ Trạch cựu giang sơn, linh khí vi đài, 
oanh thái diệt nghinh nhi muội thiên.
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Dịch nghĩa:

(Vế phải): Văn Lang, Phong Chầu trải bao dâu biển, ánh sáng 
thần không mất, khúc Nghê thường hai nàng tiên vẫn múa;

(Vế trái): Tản Viên, Dạ Trạch giang sơn như cũ, linh khí ngút 
cao, vẻ oanh ca vui mừng đón chị em.

Câu đối 12 (Cáu đối Nôm):
( V ế p h ả i ) : Ì l# ^ ĩM ,Ỹ Ì

( V ế t r á i ) : ' l l Ì t ỉ 'M '’í
Phiên âm:

(Vế phải): Thắm nẻo cầu lam thi Phật Pháp;

(Vế trái): Nhạt tình nữ giới dụ theo cha.



H ội làng Thanh Đ ình - Rước ông K hiu, b à  K hiu - Ảnh: Tư liệu
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NQ̂ G PtìẢ Gá TRI3YỀN 
VỀ Mưểíi TÁM Gtìi Đèíi m Ắ m  

VữGlNQ TRIỀI3 tỉÙNE
(Bản sao Ngọc phả lưu tại viên quan lang Phụ đạo, cháu chắt 

của Hùng Vương, cha truyền con nối, cùng làng Trung Nghĩa là 
dần hộ nhi trưởng tạo lệ xã Nghĩa Cương coi giữ).

NGÀY TỐT THÁNG 10, MÙA ĐÔNG, NĂM CANH TÝ, 
NIÊN HIỆU HOÀNG ĐỊNH THỨ NHẤT (1600). HÀN LÂM 

THỊ ĐỘC NGUYỄN TRỌNG HIỆU ĐÍNH,
LỄ PHIÊN LÊ ĐÌNH HOAN SAO.

Ngọc phả cổ truyền vê' mười tám chi đời Thánh 'Vương 
triều Hùng nước Việt cổ.

( Ngọc phả cổ tích về Hùng Vương Sơn Thánh tiền Thái Tổ 
Cao Hoàng đế lưu truyền lạ i).



ưa cháu ba đời của Viêm Đế là Đế Minh (tôn phong là Đế 
Minh Vương Cao Cao Thái Tổ Đại Triều Hoàng đế) sinh ra 

‘Đế Nghi, nhân đi tuần xuống phương Nam, đến núi Ngũ 
Lĩnh (địa giới ở động Bạch Hổ thuộc Vân Nam, vốn nước ta trước 
đây gọi là quận Giao Chỉ, vê' sau gọi là động Xích Quỷ. Nay đổi là 
nước An Nam) gặp nàng Vụ Tiên thần nữ, rối sinh ra Kinh Dương 
Vương. Kinh Dương Vương là bậc thánh trí thông minh, vượt hơn 
lượng độ Đế Nghi. Đế Minh muốn truyền ngôi báu lập Đế Nghi 
nối ngôi cai trị phương Bắc, phong cho Kinh Dương Vương sang 
nước Nam cai trị thiên hạ, lấy tên hiệu là nước Xích Quỷ. Kinh 
Dương (tôn phong là Hùng Dương Vương Cao Hoàng Thái Tổ 
Thái Bảo Đức Tông Hoàng đế) vâng chỉ, nghiêm túc theo uy trời 
đến núi Nam Miên đi xem phong thuỷ, chọn được thế đất tốt để 
lập đô ấp. Bèn qua Hoan châu (nay đổi là các xã: Nội Thiên Lộc, Tả 
Thiên Lộc, Tỉnh Thạch của huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, xứ 
Nghệ An), xem khắp hình thế, thấy một vùng phong cảnh lâu đài 
vạn lớp, gọi là núi Hùng Bảo Thứu Lĩnh, gổm 199 ngọn (tên cũ gọi 
là Cựu Đô nay gọi là Ngàn Hống), giáp với cửa Hội Thống ngoài 
biển. Núi đi gấp khúc, nước chảy vòng theo, rồng cuộn hổ nằm, 
xem khắp bốn phía, mới dựng đô thành để định triều cống bốn 
phương. Bấy giờ, khí xuân ôn hoà, vạn vật đua sắc. Vua lúc bình 
sinh vốn yêu phong thuỷ, bèn cử giá tuần du ngoài biển, xem khắp 
địa đổ, bất giác thuyền rồng đến thẳng hổ Động Đinh. Vua sai 
dừng thuyền trên mặt nước ngắm nhìn, bỗng thấy một người con 
gái xinh đẹp yêu kiểu, từ đáy nước hiện ra. Nàng có dung nhan 
tuyệt đỉnh, cho là kỳ ngộ xưa nay, liểh sai chèo thuyền lại, vua hỏi 
rằng: “Đẹp thay tiên nữ! Nàng từ đâu đến đây? “Nàng đáp: “Thiếp 
tên là Thần Long, chính là con gái Vua Động Đình, ở chốn điện 
vàng cửa ngọc, chờ đợi người anh hùng đã lâu. Nay trời xui gặp gỡ 
thiếp nguyện muốn được nâng khăn sửa túi. Vua mừng rỡ khôn 
xiết, bèn mời vào trong thuyền, đưa về thành đô, lập Thẩn Long 
làm chính khổn (4). Vê' sau Vua lại đi tuần thú, trải khắp núi sông,

Ẽ— ĐẾN tiàNG VĂ TÍN NEUỂNG TtiÈ  EÚNE tiàNE VđỂNG
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xa giá đến xứ Sơn Tây, thấy một khu địa hình, núi đẹp sông hay. 
Vua bèn tìm địa mạch, nhận thấy từ trên núi Côn Luân giáng khí 
qua cửa ải, tựa như cầu vồng thoát mạch, rống đi vút xa, đế núi Tụ 
Long, liền đến châu Thu Vật của xứ Tuyên quang, biến xuất vạn 
đợt kim tinh. Mạch thông lưu đến các huyện Hạ Hoà, Thanh Ba, 
Sơn Vi, Tầy Lan, Phù Ninh của phủ Lâm Thao, đến chùa Hoa Long 
của thôn Việt Trì ở sông ngã ba Bạch Hạc thì dừng. Còn mạch bên 
tả là Thanh Long, núi sông vạn trùng xuất phát từ các núi ở Lập 
Thạch, Bách Ngoã, Chu Diên, Thanh Sơn, Trà Sơn, Từ Sơn, Trạm 
Sơn, Tích Sơn, An Lão, núi phục chầu, dẫn đến núi Yên Tử của 
huyện Hoa Phong, huyện Đông Triều thuộc xứ Hải Dương, thoát 
đến tám xã vùng Đổ Sơn miến biển, làm thế long đầu triều án. Phụ 
bên hữu, từ Ba Thục, Hán Giang, Nhĩ Hà, sông Lô, sông Thao, núi 
đi sông uốn theo, đến Thập Châu, Thanh Nguyên , Bạn Hà, sông 
Đà Hà của xứ Hưng Hoá và Tuyên Quang, đến huyện Bất Bạt, đột 
ngột tạo ra núi Tản Viên. Cung tiên bên hữu Bạch Hổ, vạn sông 
muôn núi, xuất phát từ các núi Tầy Phương, Sài Sơn, Tử Trầm của 
các huyện Yên sơn, Thạch Thất, Phúc Lộc, Minh Nghĩa. Phụ bật 
bên hữu đến các núi Hương Tích, Hữu Na, Nam Công, Vũ Phượng, 
Đọi Điệp, Nghi Dương của huyện Đại An và Chương Đức xứ Sơn 
Nam, làm nội triều phục, thoát đến núi Chính đại cửa biển Thần 
Phù xứ Sơn Nam, làm nội triều phục, thoát đến núi Chích Trợ 
trong biển làm thế hổ đầu triều án, lấy sông Bạch Hạc làm nội 
minh đường, ngã Ba Lãnh của sông lớn huyện Nam Xương làm 
trung minh đường, núi Thượng Sơn Nam Hải làm ngoại minh 
đường. Nghìn núi quay lại, vạn sông chầu về, tất cả đều hướng vể 
núi Tổ Nghĩa Lĩnh, thu hết được hình thế. Vua nhận thấy thế đất 
này quý hơn hẳn đô thành củ ở Hoan Châu, bèn lập chính điện ở 
núi Nghĩa Lĩnh. Bấy giờ, Vua thường ngự giá lưu lại ở đây, bên 
ngoài dựng đô thành Phong Châu (nay đô thành cũ còn thấy ở 
thôn Việt Trì xã Bạch Hạc của huyện Bạch Hạc), đặt quốc hiệu là 
Văn Lang (phía sông giáp biển, phía Tây đến Ba Thục, phía Bắc
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đến hổ Động Đình, phía Nam tiếp giáp nước Hồ Tôn, nay là nước 
Chiêm Thành). Vua xa giá trở vê' đô thành cũ Hoan Châu dựng đặt 
đô thành mới ở núi Thứu Lĩnh, sau dựng ở núi Nghĩa Lĩnh. Nay 
lấy núi Nghĩa Lĩnh làm đô ấp sở tại của họ Việt Thường. Khi ấy, 
vua đi tuần thú, trở vê’ cung điện ở núi Nghĩa Lĩnh, thấy bà cung 
phi Thần Long quân nữ mang thai, có điểm lành ứng rổng, ánh 
hào quang đỏ đầy ắp nhà, trong trướng sinh hương, mùi thơm 
ngào ngạt trong mấy tuần, sinh ra Lạc Long Quân (Lạc Long Quân, 
huý là Sùng Lãm, ở ngôi 400 năm, thọ 420 tuổi, sinh một bọc trăm 
trứng, sinh ra điềrh lành trăm người con trai, định trăm họ, đặt 
trăm tên, xưng trăm hiệu, phong trăm vương, làm trăm thần, mỗi 
thần cai quản một khu, đểu xưng thuỷ tổ cùa Bách Việt, rất linh 
thiêng. Phụ Vương Long Quân hoá sinh bất diệt, vê' biển thành 
tiên, làm đế quân Động Đình). Long quân có tư chất phi thường, 
tự có khí tượng của bậc đế vương. Vua mới lập làm Hoàng Thái tử. 
Bấy giờ, có con gái của Đế Lai, tên Âu Cơ, về sống quê mẹ ở động 
Lăng Sương (nay đổi là sách Lăng Sương, huyện Bất Bạt) huyện 
Thanh Nguyên, chầu Đà Bắc. Một hôm, Âu Cơ ra chơi ở bãi cát 
Trường Sa xem Vua tuần thú sông Đà, Vua thấy Âu Cơ phong tư 
đẹp đẽ, yêu thích lấy làm vợ, lập làm Hoàng phi. Sau Kinh Dương 
sai Lạc Long Quân ra núi Ngũ Lĩnh, ngự ở đô thành Phong Châu 
này giúp thay Vua trị nước. Dương Vương ở ngôi 215 năm, thọ 
260 tuổi. Con là Lạc Long Quân nhiếp chính. Khi Long Quân lên 
ngôi, đồi tên hiệu là Hùng Hiển Vương (tôn phong là Hùng Hiền 
Vương Cao Hoàng Thái Tồ Quốc Tông Quang Hưng Hoàng đế). 
Bấy giờ, nàng Âu Cơ (tức Âu Cơ) mang thai, trải ba năm, ba tháng, 
mười ngày, thấy trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh có mầy lành ngũ sắc xán 
lạn. Đến giờ Ngọ (5), ngày 25 tháng 12 năm Giáp Tý, Âu Cơ thấy 
bào thai chuyển động. Đến giờ Ngọ ngày 28, hương lạ đầy nhà, hào 
quang khắp phòng, bà sinh một bọc bạch ngọc, hương lạ giáng 
xuống. Bắt đầu sinh ở núi Ngũ Lĩnh đất Tồ ITiứu phong, ao sen 
đỉnh ngọc. Hiển Vương thấy bà sinh ra bọc lạ, cho là xưa nay chưa
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có, việc lạ trong nước, bèn triệu văn võ bách quan trong triều chầu 
trong chính điện. Lúc ấy, giờ Ngọ, bỗng thấy trong thành giữa trời, 
có ba tiếng hiệu lệnh, làm chuyển động tr.ời đất sông núi cỏ cây, 
vạn vật kinh sợ. Mây lành ngũ sắc, sáng đầy khắp ba nghìn thế giới. 
Trên thượng điện, vạn chim bay; ngư, lân, tụ hội theo gió mưa 
cống triều. Vua thấy quốc gia có điềm lạ khác thường, xuống chiếu 
cho các quan văn võ chỉnh đốn ý mạo, tray khiết lòng thành, tề tựu 
tại điện Kính Thiên, thắp hương đèn phùng cháu triều bái Hoàng 
thiên thượng đế, đến tứ phủ vạn linh. Đến giờ Thần hôm ấy, bỗng 
thấy một áng mây xanh, từ hướng Tây kéo đến, tụ tại thềm rống 
cửa điện Kính Thiên, tự nhiên có bốn vị tướng xuất hiện kỳ lạ, cao 
hơn trượng rưỡi, đẩu đội mũ hoa, thần mặc bào xanh gấm vóc, eo 
thắt đai ngọc, chân đi hài sắt, miệng cười như hào quang sáng rực, 
mây tuốn cuồn cuộn, tay cẩm một chiếc long bài (sắc) của Ngọc 
hoàng thượng đế, ban cho Hiền Vương của Nam Miên, một bọc 
trăm trứng; sinh ra nơi ngọc khuyết, thành trăm người con trai trị 
nước. Nay sai bốn vị Đại Thiên Vương giúp đỡ che chở cho nước. 
Vậy ban sắc! Hiến Vương chiếu theo long bài, truyền các quan văn 
võ, ngẩng mặt bái tạ trời, lại bái tạ Thiên Vương. Thiên Vương nói; 
“Trăm trứng ngọc bào do điểm rống giáng sinh, thiên sứ báo cho 
Hiền Vương biết, hãy đặt vào bàn vàng, mang đến chùa cổ Viễn 
Sơn, tên là Từ Sơn Thiên Quang Hoà Thượng Thiền Thứu Lĩnh (về 
sau đổi tên là Thiên quang Thiền tự) đặt ở trong chùa, chọn lấy vị 
quan trai giới chầu trực, thắp hương không dứt”. Bọc đó vỡ ra, 
Hiển Vương bèn đỡ lấy thì bốn vị đại Thiên Vương tự nhiên biến 
hoá. Hiền Vương càng thành tầm cầu đảo. Đến giờ Ngọ, ngày rằm 
15 tháng Giêng, trăm trứng vỡ ra, đêu thành điềm trăm người con 
trai, rồng thành năm sắc, điềm ứng sáng ngời, hương trời giáng 
xuống, đầy khắp núi sông. Được khoảng một tháng, không phải 
bú mớm mà tự trưởng thành. Tất cả các con đểu có hình dáng đẹp 
lạ, tướng mạo phương phi, anh hùng nổi tiếng ở đời, cao lớn ba 
thước bẩy tấc. Hiền Vương triệu sáu nàng cung phi giao phát gấm
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lĩnh, cắt may thành trăm bộ áo mũ cấp cho trăm người con trai. Cả 
ngày trăm con vui cười, thường lấy lá hoa ao sen đùa nghịch. Sau 
một trăm ngày, các con khôn lớn, không nói mà hay cười. Qua hai 
trăm ngày, đến giờ Thìn, ngày 20, tháng 7, cả trăm người con trai 
đểu cười to, nói rằng: “Trời sinh thánh vương trị nước, giúp bốn 
biển thanh bình, quốc gia yên vui, là trăm Hoàng tử đểu ở thềm 
rồng điện thượng”. Bỗng thấy một đoá mầy ngũ sắc, từ không 
trung giáng xuống thềm rồng. Hiển Vương thấy tám vị thiên 
tướng, đáu đội mũ đồng, mình mặc thiết giáp, chân đi hài bạc, eo 
thắt dải rồng, dung mạo sán lạn, mắt sáng như sao, miệng xuất hào 
quang, tay cầm thần kiếm, linh trượng, bảo trữ, thiết phủ, đứng 
hầu bên tả hữu, hai bên đối chầu, hư không biến hoá, gió mưa ập 
đến, bay vượt nhiễu không trung trong điện Ngũ Lĩnh, rồi núi non 
thất hình, sông hổ sóng dâng trào, không thể lượng cơ biến hoá. 
Sau ba giờ sáng láng, tám vị tướng mới xưng danh là tám bộ Kim 
cương, vâng sắc của thượng thiên chư Phật, Bảo Đế lệnh sai giáng 
xuống che chở cho trăm người con trai. Nay tất cả đã trưởng thành, 
hiểu biết, nên tám vị tướng phụng mệnh đưa các vương tử đến cửa 
khuyết bái tạ Hoàng phụ, cai trị trong nước. Tám vị tâu xong, bay 
lên trời biến mất. Tám vị ban cho Hiền Vương một chiếc long bài, 
một chiếc thiên bảo thần ấn, một viên bạch ngọc, một chiếc thần 
kiếm, một quyển thiên thư, một chiếc thước ngọc, một chiếc bàn 
vàng đặt ở trong điện. Hiền Vương nhận lấy, cho đây là trời ứng 
điềm lành, giúp yên trong nước. Vua thấy trăm người con trai 
bỗng nhiên cao lớn, thân dài bảy thước ba tấc, mỗi người cầm một 
vật thiên bảo thẩn khí chia nhau đứng hầu hai bên tả hữu, bái tạ 
Hoàng phụ. Hiển Vương xuống chiếu rằng: “Trời sinh trăm người 
con trai, đều văn võ thánh thần, anh hùng tài lược giúp nước yên 
bình, thiên hạ cậy nhờ bởi ơn giáo hoá, phụ tử quân thần cùng 
nhau vui hưởng” Vua bèn triệu trăm quan bái tạ, cùng chung hội 
bàn thay hiệu đặt tên, trăm người con trai có một trăm hiệu, thứ vị 
trên dưới. Nhưng cả trăm người con trai đều có tư chất hơn người,
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anh hùng nổi tiếng ở đời, là bậc thánh trí thần tài. Bấy giờ, bách 
quan trong triếu không dám phân biệt ai hơn ai kém, khó đặt tên 
xưng hiệu. Triều đình tầu rằng: “Nước có thánh nhân sinh các 
hiền tướng, các quan trong triều này không ai sánh kịp, nên chẳng 
dám định tên đặt hiệu. Xin phụ vương cử tài lo liệu”. Vua phán 
quyết: “Chính sự'trong triều là nơi tập hợp anh tài. Ta thừa mệnh 
trời kiến tạo cơ đổ dựng nước trị dân, thụ sắc của trời sinh được 
trăm người con trai. Trẫm truyền bách quan thành tâm thiết lập 
đàn chay, biểu tấu mật đảo với trời, cùng vạn thẫn linh ngự hội, đặt 
tên cho trăm người con trai đó”

Hôm ấy, Vua đến đàn cầu đảo. Cẩu xong, tự nhiên cảm ứng, 
thẩn từ Tây Vực đến, thấy một ông già râu tóc bạc phơ, đầu đội mũ 
Phật gấm lĩnh, thân mặc áo vải, sắc màu sẫm, chân đi hài, tay cầm 
trúc trượng chơi tại chùa Quang Long ở bến sông Việt Trì, huyện 
Bạch Hạc. ôn g  già xuống sông rửa chân , rồi ngồi trên bàn đá. 
Sông ấy gọi là sông Nhị Hà. Hôm đó, có vị quan triều là Nguyên 
soái tiết chế tướng quân trấn đô thành Phong châu ngồi trên lầu 
sông, thấy ông lão tiên đang xem phong thuỷ, mắt chăm chú nhìn 
xuống đáy sông, chân giẫm lên lưng rùa đá (rùa đá này ở bên sông 
chùa Hoa Long của thôn Việt Trì huyện Bạch Hạc. Nay dấu tích 
của ông già tiên vẫn còn). Vị quan triều liền mời ông già đến, bạo 
dạn hỏi chân tình sự việc, khoản đãi yến tiệc, rưác về cung điện 
núi Ngũ Lĩnh. Vị Nguyên soái vào tâu Vua, Vua đích thân ra mời 
vào cung, mở yến tiệc ăn mừng. Vua hỏi ông già: “Tiên sinh từ đâu 
đến ngao du phong cảnh ở đây? Nay trong nước có việc khó, xin 
cậy nhờ tiên ông chỉ giáo”?, ông  già cười ha ha, trí tuệ đổng đều, 
khó đặt danh hiệu thứ vị, không phân biệt được ai là anh, ai là em. 
Xin Tiên ông đặt giúp danh vị “ô n g  già đáp: Ta sinh ở thời Hoàng 
đế (6) học được đạo Phật, ngao du hải ngoại càn khôn khắp ba, 
nghìn thế giới, gặp nước Nam Miên nên ngắm nhìn phong cảnh. 
Nay Vua mời đến, ta có quyển thần thư, bói biết trời đất, gọi được
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các tiên, huống gì quốc gia thành tâm cẩu đảo, cầu tất sẽ ứng. Xin 
Vua thành tâm để ta thử vận trụ một quẻ, đoán biết tiền định, 
dựng đặt danh hiệu bách nam, quan sát tướng mạo của họ sẽ phân 
biệt được thứ vị anh em”, ông  già liến bày giấy bút muốn làm rõ 
danh vị cho trăm người con trai này, đặt tại bàn vàng, định phân 
thứ vị, triệu họ về triều, dự trong chính điện để họ tự đề cử tên vào 
sách. Tất cả đều đồng thanh đặt người trưởng đích, như từng nói 
trước khi đứng hầu, phụng mệnh làm vương. Trừ Thái tử, còn 99 
người đều đến bàn vàng, ghi tên vào sách. Từ đó phần biệt thứ vị 
cho trăm người cori trai, anh em đểu vui vẻ. Thiết lập thứ vị xong, 
ông già tự nhiên biến mất, tức thăng thiên lên trời.

Vua sai bách quan thường đến mật đảo tại chùa Thiên Quang 
Hoà thượng ở Từ Sơn cầu trời xin được ứng nghiệm. Người trưởng 
đích, tức Thái tử, tục gọi là Hùng Lần, về sau đổi tên là Hùng Quốc 
Vương (tôn phong là Hùng Quốc Vương Thượng Thánh Cao Tông 
Nguyên Triều Hoàng đế), còn các con theo thứ tự là Xích Lang, 
Quỳnh Lang, Mật Lang, Thái Lang, Vĩ Lang, Huân Lang, Yến Lang, 
Tiêu Lang, Diệu Lang, Tĩnh Lang, Tập Lang, Ngọ Lang, Hấp Lang, 
Tiếu Lang, Hộ Lang, Thục Lang, Khuyến Lang, Chiêm Lang, Vân 
Lang, Khương Lang, La Lang, Tuần Lang, Tán Lang, Quyển Lang, 
Đường Lang, Kiểu Lang, Dũ Lang, Ác Lang, Hạn Lang, Liệt Lang, 
Lý Lang, Trâm Lang, Tường Lang, Tróc Lang, Sát Lang, Cốc Lang, 
Nhật Lang, Sái lang, Chiểu Lang, Điểm Lang, Kiềm Lang, Trường 
Lang, Thuận Lang, Tẩm Lang, Thai Lang, Triệu Lang và ích Lang. 
Bốn mươi chớn người con trai này theo về với cha.

Còn Hương Lang, Thiêm Lang, Thận Lang, Văn Lang, Vũ 
Lang, Linh Lang, Tịnh Lang, Hắc Lang, Quản Lang, Cao Lang, Tề 
Lang, Mã Lang, chiếu Lang, Khang Lang, Chỉnh Lang, Đào Lang, 
Nguyên Lang, Miên Lang, Xuyên Lang, Yên Lang, Thiếp Lang, Bái 
Lang, Tài Lang, Trừng Lang, Triệu Lang, Cố Lang, Lưu Lang, Lộ 
Lang, Quế Lang, Diêm Lang, Huyền Lang, Nhĩ Lang, Tào Lang,
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Nguyệt Lang, Sầm lang, Lâm Lang, Triểu Lang, Quán Lang, Canh 
Lang, Thải Lang, Lôi Lang, Thấu Lang, Việt Lang, Vệ Lang, Mãn 
Lang, Long Lang, Trình Lang, Tuấn Lang, Tòng Lang và Thanh 
Lang. Năm mươi người con trai này theo vê' với mẹ.

Từ đó các con có tên, khôn lớn phương trưởng vào triều nhận 
chức, địa vị đứng đầu trăm quan. Vua mới phong hầu, lập phên 
dậu, chia trong nước làm mười lăm bộ: Bộ thứ nhất là Sơn Tây, 
bộ thứ hai là Sơn Nam, bộ thứ ba là Hải Dương, bộ thứ tư là 
Kinh Bắc, bộ thứ năm là ái Châu, bộ thứ sáu là Hoan Châu, bộ 
thứ bảy là Bố Chính, bộ thứ tám là Ô chầu, bộ thứ chín là Ai Lao, 
bộ thứ mười là Hưng Hoá, bộ thứ mười một là Tuyên Quang, bộ 
thứ mười hai là Cao Bằng, bộ thứ mười ba là Lạng Sơn, bộ thứ 
mười bốn là Quảng Tây, bộ thứ mười lăm là Quảng Đông. Trước 
đó, Long Quân bảo bà Âu cơ: “Ta là giống rồng, nàng là giống 
tiên, chủng loại khác nhau hợp lại thực khó”. Nhân đó mới chia 
biệt. Phần bốn mươi người con theo cha về miển biển gọi là Thuỷ 
Tinh; năm mươi người con theo mẹ về miền núi gọi là Sơn tinh. 
Các vương đểu hiển liệt, cùng nhau trấn trị sông núi, tất cả là thần 
thuộc vậy.

Vua mới đặt tướng văn, gọi Lạc hầu, tướng võ, gọi là Lạc tướng, 
con trai của Vua gọi là Quan Lang, con gái-của Vua gọi là Mỵ 
Nương, quan hữu ty gọi là Bổ chính. Đương lúc bấy giờ, trên thì 
nhân luân ngay ngắn, dưới thì phong hoá thuần hậu. Hễ ban bố đề 
cử, đểu được tiện nghi. Vua chỉ rủ áo khoanh tay, hoà kính với trời. 
Dân thì đào giếng cày ruộng, rộn ràng khắp nơi. Không một người 
dân nào khống thoả lòng với cuộc sống, không một vật nào không 
yên bởi việc nuôi dưỡng. Công lao trị bình hơn cả các bậc tiền 
vương. Phong tục thờ thái cổ cũng không sánh được, yua hưởng 
nước dài lâu, đời đời cha truyền con nối, đểu xưng họ Hùng, Nghi 
lễ điển chương thống nhất, núi sông một mối, làm thuỳ tổ của 
Bách Việt. Hiển Vương ở ngôi 400 năm. Về san trố  vể biển hoá
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sinh bất diệt, làm vua nước Động Đình. Thái tử là Hùng Quốc 
Vương đứng đầu trăm người con trai tuân theo nghiệp lớn, lên nối 
ngôi báu, rất chuộng ở việc thi hành đức hoá, chú trọng việc nông 
tang, khiến dân không phải lo thiếu thốn. Trong nước dự trữ thừa 
thãi, bờ cõi thanh bình, không ai lừa dối, phong tục thuần hậu chất 
phác. Xem đương thời, thấy việc hưng công chế trị có hậu, sáng 
sủa hơn đời trước, suốt đời được khen là bậc hiển- quân vậy.

Bấy giờ, vua truy tư các tiền thánh rẽ đất lật cỏ, mới lập các bộ 
Sơn tinh và Thuỷ Tinh, định làm trăm tước vương, đổi làm trăm 
họ, phân trị khắp các đầu non góc biển, hùng cứ một phương. 
Lập năm mươi hiệu trấn tại đầu non, đều gọi là thuỷ thượng linh 
thần, tiện để bảo vệ dân sinh, giúp phù xã tắc. Vua hưởng ngôi 
221 năm, thọ 260 tuổi, sinh được nam nữ, 50 hoàng tử. Thái tử 
Hùng Hoa Vương (tôn phong là Hùng Hoa Vương Bảo Tôn Minh 
Vương Hoàng đế) nối thừa chính thống, ghi nhớ tiền công, lấy 
giáo hoá để khuyến khích tác phong kẻ sĩ, lấy nhân nghĩa để đào 
luyện phong tục của dân. Tu tạo miếu điện, xét phong thăng trật 
bách thần, giáo hoá khắp dưới gấm trời không đâu thiếu người tài 
giỏi. Trong bấu gió xuân hoá khí, từng ngày đều thấy vui vẻ. Cảnh 
tượng thái bình, tỏ rõ ở đời, thực so với đời trước, cũng đạt đến sự 
thịnh trị vậy. Vua ở ngôi 300 năm, mới lập thái tử Hùng Hy Vương 
(tôn phong là Hùng Hy vương Thần Tôn ân Trạch Hoàng đế) để 
nối quốc thống. Hy Vương lên ng ô i, (Ngài) vỗ vê' vận nước, bốn 
đời đường hoàng, dốc chí vào việc hưng thịnh. Bên trong tu sửa 
văr  ̂đức để thu phục lòng người, bên ngoài chấn chỉnh võ bị để tỏ 
uy xa, khiến xâ tắc yên vui, biên cương yên lặng. Từ người leo núi, 
người đi thuyên vượt biển, không ai không khen là thần. Người 
trong ngõ hẻm, người du cư, đều làm ơn giáo hoá. Công trị bình 
cao cả, không thẹn với tiền vương, đù để làm một bậc hiền quân 
ở đời ỵậy. Vua hưởng nước 200 năm, mới lập Thái tử Hùng Huy 
Vương (tôn phong là Hùng Huy Vương Thái Tông Nhân Minh
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Hoàng đế) để nôí theo quốc tính. Huy Vương lên ngôi, lấy khuôn 
thước trước làm gương, chuyên chuông dưỡng dân, cũng để chí 
vào việc trị bình vậy. Nhưng do hưởng yên bình đã lâu , ngòi lạch 
dễ đã thấy đầy, bèn đành lòng tự yên vui, không cần phải suy nghĩ 
lo toan nữa.

Bấy giờ có người Vu Nữ (7) tinh thông địa lý, hiểu thấu thiên 
văn, thường lấy bí pháp thần cơ nói cho Vua. Vua khen là người 
tiên, cho vào hầu trong triều, thường có việc là để hỏi. Hôm sau, 
đình thẩn tâu rằng: “Sách của Vu Nữ mênh mang, (bà ta) vổn 
là người đàn bà ngu si, chỉ được cao giọng, biết đâu mệnh trời 
mà được hầu vua, nói toàn lan man hoang đường. Chúng thẩn 
cho rằng bà ta mê hoặc bệ hạ đó”. Vua nghe theo. Rổi sai người 
bắt Vu Nữ, giam trong cung, rồi sai lập riêng một đàn, làm giả 
một con voi trắng không ngà, m ột con voi đen ba chân, một con 
ngựa đỏ năm chân để tế trời. Vua bảo đình thẩn rằng: “Trẫm 
dùng kế này dể thử Vu Nữ có biết được giả dối hay không”?. 
Nhưng trời tuy cao mà nghe được rất gần, soi thấy ở đàn dùng 
lễ giả, quả nhiên bất ứng, bèn giáng tai ương để cảnh báo việc 
bất đức của vua. Vua mới nghiệm thấy đạo trời báo ứng trước 
mắt, bèn gọi Vu Nữ đến, bảo rằng:”Ngươi có khả năng lường 
biết cơ trời, nay nước có điềm chẳng lành, ngươi có thể lên trời 
hỏi rõ lý do để Trẫm biết được chăng”?. Vu Nữ liển đi ngay lúc 
canh ba, mông lung như trong mộng, đến thẳng cửa khuyết của 
Ngọc hoàng, tâu rằng: “Tôi vâng theo mệnh nước lên tâu thiên 
đình: nay dưới trần gian có tai ương, bởi đâu mà có như thế?” 
Ngọc Hoàng phán rằng: “Ngươi mau về dưới đó để báo cho 
vua: lưới trời lổng lộng tuy thưa nhưng không sót, người trần 
thế dẫu tầm thường nhưng thực lòng cẩu đảo tất sẽ như ý. Vì 
vua kiêu căng càn rỡ, sửa lễ dối trá, đạo trời này mới báo hoạ 
cho biết đấy, chẳng phải chỉ giáng hoạ lần này, mà ba năm sau 
sẽ còn giặc nữa!”.
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Ngọc Hoàng phán xong, Vu Nữ tỉnh dậy, tâu hết với Vua. Vua 
cả sợ, nhân đó giữ Vu Nữ lại trong cung để nghiệm xem lời bà ta 
đúng hay sai. Vua sai thiết đàn ở trung đô, lấy voi, ngựa, vàng bạc, 
mang hết đồ vật có trong cung bày đặt đủ lễ nghi, rổi đích thân 
ra tế. Khấn rằng: “Tôi vốn hèn mọn tối tăm, tiết lễ với trời, hậu 
quả bày trước mắt thật đã rõ ràng, cúi xin thượng đế chuyển hoạ 
thành lành, thì may cho kẻ ngu này được đội ơn đức lớn của trời”. 
Khấn xong, bỗng thấy gió mây nổi lên cuồn cuộn, trời đất tối tăm, 
trên đàn toả khói hương, khí lành tạo thành mây rực rỡ. Vua bàng 
hoàng cả sợ, chắp tay bái tạ, cử xa giá về cung. Lại sai Vu Nữ vể trời 
tâu xin Ngọc Hoàng giúp đỡ để yên trong nước. Vu nữ trở vể báo 
với Vua rằng: “Ngài biết hối lỗi, trời đã xét tỏ rồi, tuy về sau có giặc 
đến xâm lược, trời sẽ sinh anh tài giúp cho nước, ngài không còn 
phải lo nghĩ nữa”. Vua mới tin lời.

Ba năm sau, bỗng thấy thư từ biên ải báo gấp cóThạch LinhThần 
tướng giặc ân khởi binh ở đạo phía Bắc, mang quân đến xâm lược. 
Giáo mác đẩy trời, cờ xí rợp đất, quả đúng như lời Vu Nữ nói. Vua 
cho đắp đàn, tray giới thắp hương đến cầu đảo, còn quần thần thì 
hội bàn trong ba ngày. Sau đó gió mưa sấm chớp nổi lên dữ đội, 
thấy một ông cao hơn chín thước (8), râu tóc bạc phơ, ngổi ở ngã 
ba đường, nói cười múa may, mọi người thấy thế cho là việc lạ, 
bèn vào tâu Vua, Vua đích thân ra mời vào đàn, hỏi rằng: “nay có 
giặc phương Bác sang xâm lược, thằng thua thế nào xin ông chỉ 
giáo?” Ông lão suy nghĩ một lúc, gieo một quẻ bói, nói: “Nếu tìm 
được người (tài giỏi) thì giặc này sẽ dẹp được” . Nói xong, ông già 
bay lên trời mà đi. Vua mới biết đây là Lạc Long Quần chỉ giáo. 
Liền sai xã nhân (9) tìm người tài trong khắp cả nước. Khi đến 
hương Phù Đổng của quận Vũ Ninh (nay là huyện Tiên Du) gặp 
một gia đình nhà giàu, ông 79 tuổi, bà 59 tuổi. Trước nhà có một 
vườn rộng trổng các loại hoa trái. Sáng sớm ngày mồng 6 tháng 
Giêng năm Quý Hợi, bà vào vườn hái hoa, thấy một vết chân lớn,
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liền gọi ông cùng vào xem xét, quả thấy dấu chân rất lớn của thần 
nhân, ô n g  bảo bà lấy chân trái ướm vào, tự nhiên thấy cảm ứng 
mang thai. Đến ngày mồng 8 tháng 4 năm Giáp Tý, bà sinh được 
một người con trai mới đầy tuổi thì ông qua đời, còn bà năm đó 
60. Bà chăm sóc bú mớm được 3 năm, đặt tên là Thiết Xung thần 
Vương. Đứa trẻ ăn uống lớn béo, không biết nói cười. Hôm ẫy 
đang nằm ở chõng, thấy mẹ nghe sứ giả giao tìm người tài khắp 
trong nước trị loạn, đùa vui nói rằng: “Con ta chỉ biết ăn uống, 
không biết đánh giặc để được nhận trọng tước triều đình, báo ơn 
sâu công lao bú mớm cho mẹ”. Nghe thấy mẹ nói, đứa trẻ đột nhiên 
bảo rằng: “xin mẹ mời sứ giả lại đây”. Thần Vương bảo sứ giả: “Ta 
là Thiết Xung Thẩn Tướng do trời sinh ra để giúp nước dẹp loạn 
cứu dân, (Ngươi) hãy mau chóng trở về nói vói Vua làm một con 
ngựa sắt cao mười thước, một chiếc gậy sắt dài mười thước, một 
chiếc nón sắt rộng ba thước mang đến giao cho ta, vua sẽ không 
phải lo gì nữa”. Sứ giả vê' chính điện ở núi Nghĩa Lĩnh tâu rõ sự việc 
lên Vua. Vua mừng lắm, sai sưu tầm 500 cân sắt, luyện thành các 
thứ ngựa sắt, gậy sắt và nón sắt. Đến giờ Mão, ngày mồng 7 tháng 
Giêng năm Bính Dẩn, Vua sai viên Tiết chế dẫn 10 vạn quân giỏi 
mang ngựa sắt, gậy sắt, nón sắt đến hương Phù Đổng. Thiết Đổng 
nói: “Vua tin lời ta, phúc nước sẽ lầu dài, quân giặc tất bị đánh bai, 
một ngày giúp nước, nghìn năm lưu tiếng thơm”. Lại nói với mẹ 
và mọi người thân thuộc trong hương rằng: “Đứa trẻ này thích ăn 
các đổ vật như thịt trâu, uống rượu, hưởng cỗ bàn, hoa quả. Các 
thứ có trong hương, vốn do mọi nhà cung cấp ăn uống mau chóng 
để giúp nước cứu dân”. Hôm ấy, đúng vào chính Ngọ, Đổng Thiết 
cười lớn, duỗi tay, hắt hơi mười tiếng vang như sấm, mắt sáng 
như điện, thần dài hơn mười tám thước, chưa kịp may áo, sau các 
quân tìm hái hoa lau kết làm y phục. Đổng Thiết bái lạy mẹ rồi 
bảo: “Mẹ là Thánh mẫu, con là Thần Vươngi rnột ngày gian lao 
giúp nước, văn năm (io) hưởng hương đèn không dúỊt;ỉ Nói xong, 
nhảy lên lưng ngựa hét vang như sấm, rằng: “Tỉí-i|ífỊliiên Tdjớng'^

y ,- ■
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Thần Vương, vâng sắc trời sai xuống để giúp nước”. Ngựa phóng 
như bay, chốc lát đã đến chân núi Vũ Ninh ở huyện Yên Việt, đánh 
một trận lớn với Thạch Linh Thần tướng ở bên núi Vũ Ninh. Giặc 
Ân thua to, chạy tan tác, bắt được Thạch Linh thần tướng, chém 
chết hắn. Chỉ còn các dư đảng chưa kịp diệt trừ thì gậy sắt bị gãy. 
Thẩn Vương bèn nhổ các bụi tre quét sạch -bọn chúng. Chạy đến 
núi Sóc của xã Vệ Linh huyện Kim Hoa, liền cởi áo vạn hoa, cưỡi 
ngựa bay lên trời rẽ mây mà đi. Nay vẫn còn vết chân ngựa in trên 
đá. Vua nhớ đến việc giúp nước của Thẩn Vương, có công lao lớn, 
chưa được gặp mặt, không biết lấy gì để báo đáp, bèn tôn phong là 
Phù Đổng Thiên Vương, còn mẹ tôn phong là Thánh mẫu, lập đến 
thờ trên nền nhà cũ tại bản hương (nay ở xã Phù Đổng của huyên 
Tiên Du và thôn Đối Mã cuả xã Vệ Linh, huyện Kim Hoa có miếu 
điện phụng thờ hai vị), cấp 100 khoảnh ruộng làm hương hoả thờ 
tự. Vua lại lập điện Cửu Trùng Tiêu ở trên núi Nghĩa Lĩnh làm 
điện Kính Thiên (tờ 3a), hàng ngày đến đây cầu đảo để thấu lòng 
trời. Từ đó thiên hạ thái bình, quốc gia yên vui, nhà Ân trải 27 đời 
Vua, cộng hơn 600 năm không dám dùng binh đối với nước Nam.

Vua hưởng ngôi báu được 87 năm, thọ 100 tuổi (mộ đặt trước 
núi theo chính hướng Tây Bắc - Đông Nam). Thái tử Chiêu Vương 
(tôn phong là Hùng chiêu Vương Minh Tông ILiần Công Hoàng 
đế) tuân theo đại thống. Khi vừa lên ngôi, đã chăm lo chính sự, 
thừa hưởng thanh thế đàng hoàng để lại, cho treo cung án giáp, 
không dùng đến võ bị, chỉ chăm lo dưỡng dân, tu sửa giáo hoá. 
Vua thường xem gương vết xe các đời vua trước, như việc làm sai 
lễ vật, khiến trời giáng tai ương, giặc từ biên ải kéo đến, sáu đời 
được bình yên, lại chuyển thành loạn. Do vậy, Vua càng vâng theo 
đạo trời, kính thờ quỷ thẩn, phàm trong núi sông hễ nơi nào có 
đển thiêng, đểu ban chiếu sai bách quan văn võ tu sửa lại, rồi tô 
vẽ tượng thánh, tỏ rõ lòng thành thờ phụng. Vua ra ngự ở điện 
Kính Thiên, cho dựng đài vàng cửa ngọc, kẻ vẽ cung tường, trang
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hoàng miếu vũ, thiết bày nghi vệ, tất thảy trang nghiêm. Còn các 
đổ tế khí, đểu chạm khắc rồng mây, đêm ngày thắp hương không 
dứt. Mỗi tháng vào kỳ sóc, vọng (11) , Vua thường trai giới đến 
đây ngự thị chầu trực. Cạnh điện có một ngôi chùa tạo dựng từ 
đời trước, là nơi vị thượng thánh đại bảo tu luyện thân tâm, khéo 
dùng linh đan, đắc pháp thành tiên, hoá sinh bất diệt, thăng thiên 
giữa ban ngày, phát tích tại chùa, được hoà nhập với các vị thần 
tiên giáng thế phù giúp sơn hà. Chùa là nơi chung đúc khí thiêng, 
hội tụ tinh thần nhật nguyệt, tập hợp bốn vị đại thiên vương, tám 
bộ Kim cương, hai tám vị tinh tú, trăm vị thần linh hội hợp thị vệ. 
Hai bộ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, núi non hải đảo, bách thú đến chầu, 
đểu quy về một mối. Xưa gọi là chùa Từ Sơn thừa Long (nay gọi là 
chùa Thiên Quang). Vua thường ngự giá đến đây truyển sai bách 
quan tả hữu tu sửa lại chùa, đổ hoạ khắp bốn bức tường cảnh sắc 
rực rỡ, rồi trổng các loại hoa để làm phong cảnh. Khi tu sửa hoàn 
thành, Vua ban hịch cho khắp các chấu huyện, hễ ai là Tăng ni đạo 
sĩ đến hội đồng này, cấp phát cho họ áo mũ, hội giảng chân kinh 
thuyết pháp, khai phá đạo nguồn, tiến cúng hương hoa, bốn mùa 
thơm ngát. Vua sai quẩn thần dùng các lễ chay, thường xuyên dâng 
hiến vào ngày sóc, vọng. Còn hai ban văn võ, đểu chầu trực trang 
nghiêm. Vua cung kính viết sớ dâng trời, dẫu trời xa nhưng khói 
hương vẫn thấu mây lành. Một tấm lòng thành, cảm cách thấu đến 
trời đất, cẩu tất sẽ ứng, xin được toại lòng. Bỗng thấy một ông già 
tướng ngọc mình vàng, rẽ gió cưỡi mưa đến. Vua bái tạ ông, rước 
vào trong chùa, ông già nói; “Ta là thần ở Tây Vực (12), sống nơi 
góc biển, tiêu dao con thuyền Bát nhã(13), không nhiễm lòng trần, 
vui thú cõi Niết bàn(14). Nay thấy có lòng thành cảm cách, nghe 
tiếng kinh kệ, ắt ta cảm ứng mà đến”. Vua mừng thầm, bảo rằng: 
“Người mà thanh tịnh, lòng trời sẽ thông”. Một lúc sau, ông già lấy 
trong tay áo đưa ra một chiệc móng rồng, một chiếc thiên bảo trao 
cho vua. Chỉ trong chớp mắt, thấy mây lành ngũ sắc sáng rực khắp 
núi, ông già bay lên trời biến mất, vua biết đây là vi phật, liền b á i \
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, tạ theo. Ngay hôm ấy, sai bách quan trai giới sạch sẽ, lập đàn trên 
chùa, kính thỉnh bách thần đến hội ở núi Thượng Lịnh, khấn rằng: 
“Hôm nay may gặp lão ông ban cho một đôi kỳ vật, chẳng biết là 
thứ báu vật gì, nếu có anh linh, xin cho được biết”. Khấn xong, 
nhìn trên không trung sáng rực, mây lành dổn dập kéo đến, bốn 
vị Đại thiên vương hiện ra ở đàn, thân dài bảy thước, đầu đội mũ 
hoa, màu sắc huy hoàng, râu tóc bạc phơ. Vua đón vào trong điện, 
sửa sang mũ áo chỉnh tề bái tạ các vị. Một lúc sau, (bốn vị) bảo với 
vua rằng: “Trước đây có ông ban cho hai vật đó đều là báu vật của 
trời, một dùng để lẩm chiếc kiếm, một dùng để làm quả ấn, phải 
mài rũa mới thành khí, lấy làm quốc bảo”. Nói xong, cùng nhau 
theo mây mà đi. Vua bái vọng theo đứng ở đẩu núi, nhân đó tô vẽ 
tượng thánh đặt trong chùa để phụng thờ. Vua cử giá trở vể cung, 
bèn lấy báu vật của trời khắc thành ấn, còn móng rồng tạc làm 
kiếm, ấn gọi là ấn Thiên linh, kiếm gọi là kiếm Thiên linh.

Từ đó xã tắc yên vui, triều đình yên tĩnh, yua nghiệm thấy lý 
trời thực huyền vi, nên để lòng sùng trọng, càng ngày càng đôn 
đốc tu sửa tâm tính bản thân. Bấy giờ cảnh trời mát mẻ, vạn vật 
tươi màu, khắc thành hổng tía đu kheo, sắc xuân đẹp đẽ, quần 
thần vầng lời, nói rằng: “Nghe đồn ở núi Tam Đảo có nhiều nàng 
tiên tụ hội, Vua vốn trọng việc quỷ thẩn thì nên một lần đến đó 
ngoạn thưởng” . Vua bèn khởi hành xa giá đi xem phong cảnh. 
Xe loan tới nơi, Vua thẫy núi non như gẫm vóc, lâu dài thiên tầm 
trùng điệp, khe biếc ngòi xanh, sóng nước nhè nhẹ nối nhau, cảnh 
trí phong quang, có hoa ngào ngạt, đầu núi lô nhô, có bạch long 
giáng khí, xưa lập một chùa gọi là Tây Thiên. Vua cho dựng đàn, 
rồi chỉnh biệỉilễ chay, sau quần thần dâng lễ đứng chầu, Vua làm 
lễ bái yết, mở trường côhg đức ở chùa, sớm đảo tối cầu, qua bảy 
ngày bảy đêm. Nam nữ bốn phương tập hợp, cùng vui vẻ đến đây 
chiêm ngưỡng, chim trong rừng đến nghe kinh, cá dưới nước đến 
nghe giảng kệ. Công đức viên thành. Vua ngự trên suối Thạch Bàn
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để xem cảnh tiên, bỗng thấy điện vũ huy hoàng, khói mây óng ánh, 
mầy rổng bốn vách, tựa như lầu đài Tầy Trúc mênh mang, một bầu 
sơn thuỷ, mật khấn với trời, sai bách quan văn võ đứng chầu trang 
n|[hiêm. Vua yết lễ, khấn rằng: “Xin trời giáng thần tiên để được 
gặp gỡ, thực vui sướng ba đời”. Khấn xong, vua bái tạ trời.

Sau ba ngày không gặp tiên, vua bồi hồi trong lòng, không biết 
làm sao? Vua lại rigự đến long đẩu, đứng nhìn tiền đàn, kiên trì cẩu 
đảo. Đêm ấy mơ thấy thần linh mách bảo rằng (tạm dịch):

Trên núi có nàng tiên,

Chưa gặp chớ buồn phiến. _

Phía Đông có người đợi,

Đón thiếp vê ỉàm phi (15)

Vua được vị thần ban cho bốn cau thơ, phản giá trở vể, ngự 
dưới chân núi, thấy m ột người đẹp phọng tư diễm lệ, cốt cách 
thanh tú, đứng bên cạnh điện Cẩm Miếu xem Vua ngự. Vua thích 
sắc đẹp của nàng, lấy làm vỢ. Khi trở vể cung, hỏi rằng: “Nhà 
nàng ở đâu?” Nàng đáp: “Thiếp là người tiên giáng sinh ở đông 
lộ, làm con gái ông trưởng giả, mấy năm ở nơi nhà tranh, vịnh sử 
ngâm kinh, giữ ngọc gìn vàng để đợi người anh hùng. Nghe thấy 
bệ hạ khởi giá chơi chùa Tây Thiên, thiết lập đàn trường để chí cầu 
tiên, thiếp chẳng quản đường xa đến xem, may nhờ duyên trời 
định trước nên được gặp quân vương, nguyện xin chầu trực trong 
trướng, ngõ hầu không phụ ước tam sinh”. Vua nghe nàng nói, biết 
đây là trời ban thần tiền cho mình, bèn sai quần thần sửa sính lễ, 
nhanh chóng đưa đến đông lộ cho nhà ông trưởng giả, rồi trở về 
đô ấp Phong Châu, lập làm vương phi chính thất. Chưa được một 
năm, lúc ấy nàng Ngọc Tiêu mang thai, sinh được một nain, tư 
chất thông minh, tài giỏi vượt trội. Đến tuổi gia quan (16), Vụa lập 
làm Hoàng Thái tử để nối theo quốc thống, đặt tên hiệụ ià Hung Vĩ 
Vương (tôn phong là Hùng Vĩ Vương Hiển Tông Dưệ Trí Hoàng^^
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đế). Vể sau, Vua và Hoàng phi, do có tiên thuật, hưởng nước 200 
năm, tuổi thọ sánh với Bành Tổ, Kiều Tông(17) hoá sinh bất diệt.

Hùng Vĩ Vương lên ngôi, nối thừa ngôi báu tiền vương, vừa thi 
hành chính sự đã thấy khả quan. Vua thường lấy ấn kiếm ra bảo 
quần thần rằng: “Trẫm có một đôi linh bảo, lo gì không trị được 
thiên hạ?”. Do đó thẩn uy ngày càng mạnh, thanh thế ngày càng 
lẫy lừng, gian tặc bốn phương, đều một lòng khiếp đảm, trong 
nước thái hoà, biên cương vô sự, thiên hạ khen là bậc hiền chủ 
vậy. Hưởng nước 100 năm. Sau đó (truyến ngôi) cho Định Vương 
(tôn phong là Hùng Định Vương Vương Tông Quốc Bảo Hoàng 
Đế) ở ngôi 80 năm; đến Uy Vương (tôn phong là Hùng Uy Vương 
Cao Tông Trợ Thắng Hoàng Đế) ở ngôi 90 năm; đến Trinh Vương 
(tôn phong là Hùng Trinh Vương Đức Tôn Minh Bảo Hoàng Đế) ở 
ngôi 107 năm; đến Vũ Vương (tôn phong là Hùng Vũ Vương Huy 
Tôn Quang Phúc Hoàng Đế) ở ngôi 96 năm; đến Việt Vương (tôn 
phong là Hùng Việt Vương Hoàng Tông Thượng Giác Hoàng Đế) 
ở ngôi 105 năm; đến Anh Vương (tôn phong là Hùng Anh Vương 
Hùng Tông Xuân Vương Hoàng Đế) ở ngôi 99 năm; đến Triêu 
Vương (tôn phong là Hùng Triêu Vương Nhản Tông Quang Đức 
Hoàng Đế) ở ngôi 94 năm; đến Tạo Vương (về sau đổi tên là Ninh 
Vương, tôn phong là Hùng Tạo Vương Kinh Tông Thiên Bảo Tiên 
Triểu Hoàng Đế) ở ngôi 92 năm. Trải mười sáu đời, đểu được khen 
là thịnh trị bình an.

Trải đến đời thứ 17 là Hùng Nghị Vương (tôn phong là Hùng 
Nghị Vương Thuỵ Tông Nam Triều Hoàng Đế) do thừa hưởng 
cơ đổ nhiều đời yên bình, nên dam mê rượu chè cờ bạc, vui thú 
du chơi, không chú trọng võ bị. Thục Vương nghe tin trong nước 
thường không dụng võ, muốn chiếm cơ đổ nhưng sợ nước Nam có 
thần kiếm, đành do dự chưa dám.

Bấy giờ có chúa Phụ đạo bộ Ai Lao vốn rất có tài, cũng là tông 
phái Hùng Vương. Thục Vương biết tin, liền cử binh đánh bộ Ai
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Lao để đoạt chúa Phụ đạo. Ai Lao không có khả năng chống cự, 
bèn sai sứ cầu cứu Hùng Nghị Vương. Nghị Vương liền đem 10 
vạn quân giỏi, tiến thắng đến dưới thành Ai Lao để cứu giúp. Thục 
Vương biết tin sai ngay người đưa thư cho Nghị Vương, nói rằng: 
“Quân Thục từ phía Tây tiến đến đây muốn cướp Bộ chúa để truyến 
ngôi, đầu dám lấy tay bọ ngựa địch lại xe vạn thặng(18). Vua xem 
thư xong, bèn dẫn quân rút vể. Thực Vương bắt được Bộ chúa đem 
về nước, gả ngay công chúa, rổi nhường ngôi cho (ông ta), sai sứ 
sang tạ ơn Nghị Vương, nguyện coi Nam triều là anh, Tây triểu 
là em, cùng giảng hoà định ước, hai nước giao hảo với nhau. Vua 
đồng ý. Từ đó Tây triều và Nam triếu thôi không dùng binh nữa. 
Vua ở ngôi 160 năm, mới lập Thái tử Hùng Duệ Vương kế vị (tôn 
phong là Hùng Duệ Vương Thiên Tông Minh Vương Hoàng Đế). 
Duệ Vương là người tư chất như thánh, tài lược anh hùng, thừa 
hưởng tổ tông bổi đắp, cơ đổ thịnh trị qua mười bảy đời vua. Bên 
trong chú trọng võ bị, bên ngoài phòng ngự biên cương, dốc lòng 
dựng nước giàu mạnh để giữ yên trong nước, luôn xem gương 
đời trước trị nước, tuân theo mệnh trời đất, kính trọng quỷ thần, 
muốn trời ban điểm lành, giúp nước. Do vậy, Vua càng sùng trọng 
kính tín thần nhân, truyền hịch cho thần dần trong nước tu tạo từ 
vũ, nghi trượng trang nghiêm, hàng ngày dâng hiến hương hoa, tỏ 
lòng thành phùng thờ, còn các quan chầu huyện, đều mỗi tháng 
hai kỳ đến miếu sở tại, mật đảo bách thần để mạch nước trường 
thọ. Vua cũng đích thân đến núi Nghĩa Lĩnh, thăm nom tôn điện 
tổ tông, cùng các linh điện của các danh tướng khai quốc trải trong 
các đời, tất thảy đểu cho sửa sang tu tạo, thành mấy tầng vây bọc, 
lảu dài vạn trượng chọc trời, bốn vách sáng trưng, khắp trời thành 
bầu phong cảnh. Vua sai lập đàn yết lễ, cử các quan văn võ chỉnh 
trang áo mũ, làm chuẩn mực việc đứng chấu. Vua cũng khởi giá 
đến thâm các cung tiên ở núi Tam Đảo và Tản Viên, ngắm nhìn 
địa thế, hễ chỗ nào có cảnh đẹp núi hay, đểu cho dựng miếu điện, 
mảt thiết cầu tư.
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Bấy giờ, số trời trải đã gần hết, cơ đồ nhà Hùng mạt tạo. Vua 
mộng thấy điềm xà huỷ (19), sau đó sinh được hai người con gái 
đức hành trinh hiền, phong tư tuấn nhã, Tề Khương (20) Tổng 
nữ(21) cũng tầm thường, duy có đế tử tiên nhân mới sánh kịp. 
Một người tên là Mỵ Nương Tiên Dung công chúa, một người là 
Mỵ Nương Ngọc Hoa công chúa. Vua rất yêu quý hai con.

Mỵ Nương Tiên Dung công chúa về sau gả cho Chử Đông Tử 
(ở xã Đa Hoà huyện Đông Yên, phủ Khoái châu, xứ Sơn Nam), 
còn Mỵ Nương Ngọc Hoa công chúa, vua muốn tìm người tài giỏi, 
kiệt xuất nên chưa gả cho ai. Vua lập hai lầu ở cửa núi Việt Trì, phía 
trước treo biển để là “Lầu kén rể ’ sai công chúa thứ hai đến ở. Vua 
gửi hịch cho bốn phương, hễ ai là văn nhân tài tử đến hội ở kinh 
thành. Vua ngự thí chọn người tài, gả công chúa cho. Việc ấy, khiến 
hào kiệt bốn phương, không ai không vui mừng nhảy múa, đểu tụ 
hội vể quốc đô. Vua ngự thí, lúc ấy hoặc có người thuộc thiên kinh 
vạn quyển, trộm sánh với cung tường Khổng Mạnh(22), hoặc có 
người giỏi bốn khoá ba truyê'n(23) không nhường thao lược Tôn 
Ngô(24) . Hiển tài trong thiên hạ, đểu hội thi một trường. Nhưng 
người được mặt này lại mất mặt khác, đểu đểu như nhau, chưa 
thấy người toàn tài ở đời, chỉ có Sơn Tinh ở núi Tản Viên và Thuỷ 
Tinh ở hổ Động Đình, vừa là thầy vừa là bạn của nhau, có nhiều 
phép thuật thông thiên triệt địa, không kịp đến dự thi cùng mọi 
người. Sau hai ngày mới đến kinh thành, vào tâu với vua rằng: 
“Chúng thẩn tài mọn, lạm sinh trong nưốc quốc vương, trộm nghe 
thánh thượng mở khoa kén rể, nhưng vì đến muộn, xin thi tài 
giỏi, may không bị bỏ ra ngoài đạo hịch chiêu hiền: Vua rất mừng, 
bèn cử giá gấp đến sông Bạch Hạc ngự thí. Sơn Tinh ngồi trên 
đầu sông, Thuỷ Tinh trở vể đáy sông. Trong chốc lát, bỗng thấy 
mây mưa nổi trên mặt sông, gió mù mặt nước, sấm đáy sông đánh 
ầm ầm, chớp giật trong mây nhấp nhoáng, thuồng luồng, cá, giải 
trùng trùng nổi trên sóng cồn; ngạc, kình, ngao điệp nối'nhau theo
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sóng cả. Trời đất một vùng, dâng trào muôn sóng. Giữa khoảng 
tối sáng, người đời nhìn thấy đểu phải run. lòng, bạt vía (tờ 18b). 
Sơn Tinh tay phải cẩm sách, tay trái cẩm trượng, miệng đọc thần 
chú, chỉ trượng vào đâu, vạn quái nghìn tà đều bị quét sạch. Khi 
biến lúc hoá, tất thảy có diệu pháp thẩn cơ, khó lường được huyền 
vi. Vua thấy hai người đểu giỏi, cũng cùng phép thuật như nhau, 
không biết gả cho ai, liền xa giá trở về cung, triệu cả hai người đến, 
bảo rằng: “Trẫm có viên ngọc lam điền(25) , trước đây Vua Thục 
cẩu hôn nhưng không gả, nay có hai khanh đểu là anh hùng, chưa 
biết thẩm định kế gì cho tiện. Ai có thể mang sính lễ đến trước, 
Trẫm tất gả cho”.

Việc ấy, Sơn tình và Thuỷ Tinh, cả hai người cùng giao ước: 
“Chúng ta cùng vể chuẩn bị sính lễ, thử xem ai mang đến trước?”. 
Thuỷ Tinh trở vể thuỷ cung ở hổ Động Đình cẩu tìm  kỳ vật. Sơn 
Tinh vể thắng dưới lầu, lấy trúc trượng chỉ lên trời, xin được sính 
lễ, bỗng thấy voi trắng chín ngà, cùng các vật kỳ dị quí hiếm từ trời 
ban xuống. Sơn Tinh nhận lấy, đúng đến giờ Tý mang đổ lễ đến 
lầu rồng. Vua triệu Ngọc Hoa công chúa đến, gả cho Sơn Tinh. Sơn 
Tinh đón về động ở núi Tản Viên.

Đến giờ Mão, Vua mới thấy Thuỷ Tinh mang sính lễ đến. Vua 
nói: “Sơn Tinh đã mang lễ đến trước rồi”. Thuỷ.Tinh hối hận, liển 
về thuỷ cung.

Vua hưởng nước được 115 năm, bèn truyên ngôi cho Sơn Tinh 
ở núi Tản Viên. Sơn Tinh ra sức chối từ không nhận. Vua nói: “Cơ 
đổ nhà Hùng sắp hết, ngươi phải thay ngôi cho ta”. Tản Viên do dự 
chưa nhận thì Thục Vương (là chúa Phụ đạo nước Ai Lao, cũng 
là tông phái Hùng Vương) nghe thấy Duệ Vương nhường ngôi 
cho Tản Viên, liền điểu binh đánh Duệ Vương để cướp nước. Duệ 
Vương có binh cường tướng giỏi, nên Thục Vương nhiểu lần phải 
bại trận. Duệ Vương nói vói Thục Vương: “Ta có sức tlían, ngươi 
không sợ chăng?” bèn bỏ việc võ bị, không chú ý luyện tập, chỉ
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đam mê rượu chè cờ bạc làm vui. Khi quân Thục đến gần, vẫn say 
chưa tỉnh. Quân của Duệ Vương trở giáo đầu hàng quân Thục. 
Vì việc đó nên Thục Vương đắp thành ở đất Việt Thường rộng 
nghìn trượng. Vòng quanh như hình trôn ốc, đặt tên Loa thành. 
Lúc đầu đắp thành, hễ đắp là đổ, thấy một con rùa vàng từ phía 
Đông bơi lại, xưng là Giang sứ. Vua đem rùa đặt lên bàn vàng, hỏi 
nguyên do thành bị đổ. Rùa vàng bảo; “Do quỷ làm hại, trừ được 
tinh khí đó thì thành mới đắp được”. Vua đem rùa vàng đến một 
ngôi quán bên cạnỊi núi Thất Diệu, giả làm người ở trọ. Đêm đến 
nghe thấy tiếng quỷ tinh từ ngoài đến gọi mở cửa, rùa vàng liến 
quát mắng, quỷ không thể vào được. Đến lúc gà gáy, bọn quỷ tẩu 
tán (tờ 19b). Rùa vàng xin vua cho đuổi theo đến núi Thất Diệu, 
thì tinh khí tiêu tan gần hết. Vua hạ lệnh cho đào núi, bắt được 
các nhạc khí đời cổ và các hài cốt, đem đốt thành tro rổi đổ xuống 
sông, yêu khí bị trừ diệt. Từ đó đắp thành không qúa nửa tháng thì 
xong. Rựa vàng từ tạ xin về, cởi một chiếc móng của mình trao cho 
Vua, nói rằng: “quốc gia an nguy tự có số trời, nhưng người cũng 
phải để phòng. Ví như có giặc đến hãy dùng linh trảo này làm nỏ 
thẩn, hướng về phía giặc mà bắn tên, ngài không phải lo nghĩ gì 
nữa”. Vua sai bề tôi là Cao Lỗ tạo nỏ thần, lấy linh trảo làm lẫy, đặt 
tên là Linh quang kim trảo thẩn nỏ. Khi Vua có nỏ thần, bèn thu 
tàn binh, tuyển chọn dân đinh, gửi hịch cho Tản Viên, nói rằng: 
“Nay quân Thục đến xâm lược để chiếm thành đô của ta, ngươi 
nên mau chóng mang quân đến chi viện”. Tản Viên liền đem binh 
mã đến thẳng Loa thành cùng Vua thiết lập trần đồ để trương 
thanh thế. Sau mấy ngày, Tản Viên khuyên can Vua rằng: “Cơ đổ 
nhà Hùng hưởng nước trải đã lâu dài, ý hẳn lòng trời có hạn, nên 
mới giúp Thục Vương đến đánh nước ta. Vả lại Thục Vương vốn 
là Bộ chủ Ai Lao, cũng là tông phái Hoàng đế đời trước, thế nước 
bất thường, đều do tiền định. Vua cớ sao phải yêu riêng một cõi 
phương Nam này mà cưỡng ý trời, làm hại sinh linh. Hơn nữa bệ 
hạ và thần có phép thuật thần tiên, chẳng bằng đi khắp cỗi bổng
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lai lãng uyển, dong chơi nơi bất lão, gác phượng lầu rồng, tránh 
nhiễm bụi trần gian. Vàng bạc ngôi báu, xem nhẹ như lông hồng. 
Ngọc nữ tiên đồng, vui nhìn thoả thích ấy là chí lớn vậy”. Vua nghe 
theo. Sau đó đưa thư cho Thục Vương rồi nhường nước cho. Thục 
Vương sai sứ sang cảm tạ Vua, nhân đó trao nỏ thẩn cho Thục 
Vương, rồi trở vể núi Nghĩa Lĩnh, ước hẹn với Sơn Tinh ở núi Tản 
Viên, hoá sinh bất diệt.

Khi Thục An Dương Vương được nước, do cảm kích việc 
nhường nước của Duệ Vương, công đức lớn như trời đất, bèn cử 
giá đến núi Nghĩa Lĩnh lập đền đài lấy làm nơi thờ tự của nưác, 
dựng hai cột đá ở giữa núi, chỉ gươm lên trời mà khấn rằng: 
“Nguyện có trời cao lổng lộng soi sét không bao giờ sai, nước Nam 
sẽ trường tồn, miếu thờ Hùng Vương sẽ còn mãi, nếu vể sau các 
Vua kế trị mà trái ước bội thể, thì búa trăng rìu gió sẽ trừng phạt 
để không phụ lời thề của người đời trước”.

Khấn xong, Vua bái yết, cho xa giá trở vể đô thành ở Phong 
Châu, liến triệu những người trong phái ngọc cành vàng của Hùng 
Vương, ban là làng Trung Nghĩa, làm dân tạo lệ, cấp 500 mẫu 
ruộng ở xã Hy Cương thuộc làng Trung Nghĩa, lại cấp ruộng tô 
thuế tại các xứ, trên từ Tuyên Quang, Hưng Hoá, dưới đến các xã 
dần Việt Trì, nộp để làm hương hoả phụng thờ 18 đời cơ đồ nhà 
Hùng, từ Thánh Tổ Cao Hoàng Đế, đến các Liệt Vương kế tập trở 
xuống, cùng đất nước hưởng niềm vui, mãi mãi không dứt.

Thời An Dương Vương kế trị, trải 50 năm. Bấy giờ nhà Tẩn bắt 
những kẻ lưu vong cùng những người ở rể, và làm nghề buôn bán 
có ở các đạo sung quân, sai Hiệu uý Đồ Thư đem quân lâu thuyền, 
sai Sử Lộc đào ngòi vận chuyển lương thực thâm nhập vào Lĩnh 
Nam, cướp đất Lục Lương, đặt làm các quận Quế Lâm, Nam Hải 
và Tượng (quận). Lấy Nhâm Ngao (26) làm thái thú Nam Hải, lấy 
Triệu Đà làm quan Lệnh Long chầu. Nay ở đình Phân Thuỷ của 
huyện Hưng Yên có miếu thờ, trên miếu có tấm biển để chữ “Khai
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vật tế nhân”, và một đôi câu đối, ghi rằng:
“Nhớ việc chuyển thóc Việt Thành, ai tạo nước biếc một vùng, 

tiện xoay vận để tạo cơ đồ rộng;
Nghĩ buổi mở cõi Nghĩa Lĩnh, phong cảnh non xanh mấy dặm, 

lưu ơn trạch mà thành đô hội lớn”.
vể sau, Nhâm Ngao và Triệu Đà thừa hấn mang quân đến xâm 

lược, trú quân ờ núi Tiên Du xứ Bắc Giang, giao chiến với An 
Dương Vương. Dương Vương lấy nỏ thần đem bắn, quân của 
Triệu Đà đại bại. Triệu Đà biết Thục An Dương Vương có nỏ thẩn, 
không thể đối địch, bèn sai con là Trọng Thuỷ vào chầu Túc vệ, xin 
cầu hôn với Mỵ Châu là con gái Vua. Trọng Thuỷ dỗ Mỵ Châu ăn 
cắp nỏ thẩn, rồi ngầm phá huỷ, tráo cái khác, trở vê' báo với Triệu 
Đà. Triệu Đà liền phát động quần đánh Dương Vương. Dương 
Vương không biết nỏ thần đã mất, ngồi đánh cờ mà cười rằng: 
“Quân Triệu Đà không sợ nỏ thần chăng?”. Quân Triệu Đà tiến sát 

‘ đến vây thành. Dương Vương đem nỏ ra bắn thì nỏ đã gãy, bèn 
thua chạy. Từ đó cơ đổ nhà Hùng bị mất.

Từ Triệu Vũ Đế (tên huý là Đà) kế đến các triều Đinh, Lê, Lý, 
Trần cho dến Hoàng triều ta, đểu chuẩn y cung miếu điện, cùng 
làng Trung Nghĩa của bản xã, là dân tạo lệ đồng trà, với các khoản 
tô, thuế, binh, dân cùng sưu sai các dịch, đểu giữ theo lệ cũ phụng 
thờ để làm thọ mạch nước, lưu tiếng thơm cho vạn đời, thịnh 
vượng thay!

Ngày tốt, tháng 3, năm Nhâm Thìn. Niên hiệu Hổng Đức năm 
thứ nhất (1470(27)).

Hàn Lâm Viện Trực học sĩ Nguyễn Cố phụng "mệnh soạn Ngọc 
phả. Trở lên cộng lại là 21 trang(28).

* Bản dịch của Viện Hán Nôm -  Hố sơ khoa học Đền Hùng và 
các di tích thời đại Hùng Vương vùng phụ cận. Năm 2003.
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PHẨN THỨ HAI
LỄ Hậ\ ĐỀN <HÙNG

. rong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, từ nhiều đời 
nay, các thế hệ luôn luôn hướng tới một điểm tựa tâm linh 

I thiêng liêng trong sâu thẳm tâm thức của dân tộc Việt Nam 
đó là Lễ Hội Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương. Đã từ bao đời nay, 
câu ca dao quen thuộc vang mãi trong tầm khảm của mọi người 
mỗi khi về thăm viếng Mộ Tổ và dự lễ hội Đền Hùng;

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”

Người Việt Nam vốn có truyền thống, đạo lý sâu sắc vế cách 
ứng xử với các bậc tiền nhân, với thế hệ đi trước bằng triết lý: 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”...Chính 
vì vậy mà các thế hệ nối tiếp nhau luôn tôn kính và biết ơn những 
người đã có công khai sinh ra đất nước, dân tộc, biết ơn Tổ tiên, gia 
dinh và dòng họ. Từ truyền thống, đạo lý đó đã phát triển thành 
một hệ ý thức văn hoá tinh thần của tín ngưỡng dân tộc độc đáo 
đó là tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên của mỗi dòng họ và thờ cúng
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TỔ tiên chung của cả dân tộc; Tín ngưỡng thờ tự các Vua Hùng - 
Những người đã có công tạo dựng cơ đồ Việt Nam ngày nay.

Các ngôi đển thờ vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc thôn cổ 
Tích xã Hy Cương, huyện Lâm Thao ( nay là Thành phố Việt T rì), 
tỉnh Phú Thọ là cơ sở vật chất chủ yếu để thể hiện hình thức sinh 
hoạt tín ngưỡng truyền thống độc đáo và đặc sắc ấy.

Lễ hội Đền Hùng và Giỗ Tồ Hùng Vương được tổ chức hàng 
năm vào ngày mông 10 tháng 3 âm lịch. Nó được bắt nguồn từ 
thời đại Hùng Vương dựng nước, là thời kỳ lịch sử có thật trong 
tiến trình dựng nước và giữ nước hàng mấy nghìn năm của dân 
tộc Việt Nam. Sự ra đời và tồn tại lâu dài của Đến Hùng và Lễ hội 
Đền Hùng cùng với tín ngưỡng Giỗ Tổ Hùng Vương là sự khẳng 
định niềm tin vào truyền thống dựng nước và giữ nước đối với các 
thế hệ cha ông đi trước đã đồ biết bao công sức và xương máu để 
dựng nước và giữ nước. Chính từ ý nghĩa tâm linh thiêng liêng ấy 
mà Lễ Hội Đền Hùng đã trường tồn với thời gian, trường tổn cùng 
lịch sử dân tộc trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Núi Hùng là ngọn núi cao nhất trong ba ngọn núi thuộc thôn 
Cổ Tích xã Hy Cương, tạo nên vùng đất thiêng “Tam Sơn cấm địa”, 
“Núi Cấm”, “Núi thiêng”. .. Đó là nơi người dân nơi đây đã thờ tự 
theo tín ngưỡng nguyên thuỷ trong buổi bình minh của lịch sử với 
tục thờ Thẩn Núi. Ba ngọn Tổ Sơn ở khu vực Đến Hùng đã được 
Thẩn thánh hoá thành các vị Thần Núi, sau này còn có tên là “Đột 
ngột cao sơn” (Núi Nghĩa Lĩnh), “Ất Sơn ...” (Núi \^ n ) và “Viễn 
Sơn ...” (Núi Nỏn). Tuy chỉ là tên gọi được đặt vào các đời sau, 
nhưng đó là ảnh xạ của những tên gọi thuộc tín ngưỡng cổ truyền 
mang tính chất nguyên thuỷ của thời sơ sử. Thần Núi và tục thờ 
Thần Núi là lớp văn hoá tín ngưỡng ban đầu trên núi Hùng (còn 
gọi là núi Cả). Đó là một loại hình văn hoá tín ngưỡng đầu tiên 
thờ Thẩn Tự nhiên trong buổi đầu hình thành các tín ngưỡng dân 
gian của dần tộc Việt Nam. Chính vì vậy, trước khi thờ tự các vua
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Hùng là những người có công dựng nước, trên núi Nghĩa Lĩnh đã 
có đển thờ Trời theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trổng 
lúa nước để cầu cho “Mưa thuận, gió hoà” cho cây cối mùa màng 
quanh năm xanh tốt, bội thu. Vì vậy, ngôi đển Thượng trên núi 
Nghĩa Lĩnh có tên “Kính Thiên lĩnh điện” (Điện thờ Trời trên núi 
Nghĩa Lĩnh). Truyền thuyết kể rằng: Đây là nơi các vua Hùng vẫn 
lên để tiến hành các nghi lễ cúng tế trời đất, thờ Lúa Thần để cầu 
cho “Mưa thuận, gió hoà”, an dân hạnh phúc. Núi Nghĩa Lĩnh (hay 
còn gọi là núi Cả), được coi là ngọn chủ sơn trong hệ thống “Tam 
Sơn cấm địa”, trước khi thành tín ngưỡng thờ Thẩn Tự nhiên của 
các cư dân Lạc Việt trong vùng. Nhờ có diều này đã tạo thuận 
lợi cho những tư duy tín ngưỡng về sau có cơ sở để phát triển 
thành tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng là những người có công 
tạo dựng đất nước. Trong quá trình phát triển của tín ngưỡng ấy, 
luôn luôn có sự đan xen và tồn tại giữa tín ngưỡng nguyên thuỷ 
và tín ngưỡng thờ tự các Vua Hùng cho đến tận thế kỷ thứ XIX 
tại khu vực Đền Thượng, trước khi tiến hành trùng tu di tích năm 
1917 vẫn còn dấu tích thờ một hạt lúa Thần có kích thước rất lớn 
(to bằng chiếc thuyền ba cắng mà người dân ở Phú Thọ thường 
dùng trong mùa nước lụt), có hình giống như một hạt thóc khổng 
lồ. Truyền thuyết kể rằng: Hàng năm, các Vua Hùng vẫn lên Đển 
Thượng để gọi vía lúa. Hiện nay những người dần dưới chân núi 
Hùng vẫn còn nhớ bài Đồng giao gọi vía lúa;

Hú ông lúa, bà lúa

Cỏ lên, cỏ úa

Lúa lên, lúa xanh

Tốt hơn xung quanh 

Tốt hơn láng giềng 

Cao lên bằng cổ 

Trổ lên bằng đấu

. ý'. '
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Bông như đuôi trâu 

Bông như đuôi nghé 

Bông nào bé bé 

Củng bằng đuôi voi 

Bông nào loi thoi 

Cũng bằng đuôi ngựa 

Hạt nào rụng rựa 

Cũng bằng bình vôi 

Ba con gà lôi 

Củng không lôi nổi.
ở  các làng Cổ, làng Trẹo (Hy Cương), làng Vi (Chu Hoá), trước 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn tục chạy “Tùng Rí: Đâm 
vật giống và cướp lúa giống, cầu mong sự sinh sôi”. Ngày 25 tháng 
5 âm lịch hàng năm, làng Hy Cương có lễ Hạ điển. Làng Thanh 
Đình có tục rước “ông  Khưu bà Khưu” tiến hành các nghi lễ phồn 
thực như lấy bánh chưng tày đâm vào oa (tượng trưng cho hình 
thức giao phối) rồi cướp lúa giống, cẩu mong sự sinh sôi. Trong lễ 
hội Rước Chúa gái ở hai làng Hy Cương - Chu Hoá, trước kia có 
tục lấy chày đâm vào nong, thể hiện tính giao nam nữ. Phía sau núi 
Hùng, trên sườn núi Trọc bé còn có tục thờ đá ông, đá Bà (dân địa 
phương còn gọi là hòn đá cối xay) tượng trưng chày - cối, những 
biểu tượng của tín ngưỡng phồn thực được coi là vật thiêng của lễ 
thức cư dân nông nghiệp trổng lúa nước, tượng trưng cho sự sinh 
sôi, nảy nở.

Cư dân Việt Cổ vào thời đại Hùng Vương tại khu vực quanh 
núi Nghĩa Lĩnh đã sớm thực hiện những nghi thức của tín ngưỡng 
phổn thực và tổ chức lễ hội theo tín ngưỡng phồn thực. Đây chính 
là những tiền đế điểu kiện để ký ức hồi cố và tái hiện các sự kiện 
lịch sử truyền thống ở các giai đoạn vê' sau, căn cứ vào những di
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sản ấy mà tạo nên tín ngưỡng thờ cúng Tổ Tiên -Thờ cúng các Vua 
Hùng để xây dựng nên khu di tích tưởng niệm có ý nghĩa vô cùng 
to lớn trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc, cùng với nó 
là lễ hội Đền Hùng được kế thừa và phát triển từ những lễ hội dân 
gian mang tính chất nguyên thuỷ để nâng tầm thành một Lễ Hội 
lớn với nhiếu ý nghĩa sâu sắc của đạo lý và bản sắc truyển thống 
đặc biệt Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ Hội Đền Hùng đã hình thành từ rất 
sớm và sự tồn tại của nó luôn gắn chặt với quá trình phát triển của 
lịch sử dân tộc. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và đạo 
lý “Ăn quả nhớ người trổng cây”. Các Vua Hùng cùng các vợ, con, 
các tướng lĩnh của thời kỳ Hùng Vương luôn được nhân dân ở 
các làng xã trên phạm vi cả nước tôn thờ. Từ giữa thế kỷ XV, đến 
cuối thế kỷ XVII, cả nước có 73 làng xã, trong đó có 12 làng có sắc 
phong, 61 làng chưa có sắc phong (Theo Nam Việt thẩn kỳ hội lục 
- Bản chính bộ Lễ triều Lê Cảnh Hưng thứ 24-1763).

Khi cư dân ở các làng Vi, Trẹo vốn là cùng một cư dân gốc ở 
Làng Cả đã cùng nhau làm lễ mở cửa đến vào ngày 10 tháng 3 âm 
lịch hàng năm để làm lễ hội. Thời gian của lễ hội kéo dài trong ba 
ngày, diễn trường của lễ hội được diễn ra trên núi Hùng và các 
vùng xung quanh chân núi. Nghi thức giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 
Hội Đền Hùng trong thời kỳ này mang tính chất địa phương với 
quy mô do các làng Vi, Trẹo tổ chức tiến hành nghi lễ cầu tế, tuyên 
đọc sắc phong và tóm tắt Thần tích, Thẩn linh. Sau đó tổ chức các 
trò rước voi, ngựa, chạy địch, chạy tùng rí, lấy tiếng hú. Vui hơn cả 
là tục rước chúa gái và diễn trò bách nghệ khôi hài. Chỉ có chúa gái 
được ngồi trên kiệu rước, còn chúa trai phải đi bộ chứ không được 
rước. Tục rước chúa gái chính là mô phỏng truyền thuyết Ngọc 
Hoa chào tạm biệt vua cha để về nhà chổng. Chạy địch là phản ánh 
truyền thuyết vua Hùng đi săn, lấy tiếng hú là thể hiện tiếng hiệu 
trừ tịch, trừ tà. Hàng năm, Nhà nước cấp cho dân trưởng tạo lệ là
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thôn CỔ Tích xã Hy Cương 3 quan tiền và 3 đấu gạo nếp của triều 
đình để làm lễ. Năm 1600, Vua Lê Hiển Tông cho tổ chức quốc lễ 
tại Đền Hùng, nhà vua vể làm lễ Tổ. Vua Lê Hiển Tông về thắp 
hương tưởng niệm các vua Hùng và có thơ đế vịnh tại Đền Hùng:

“Quốc tịch Văn Lang cổ 

Vương thư việt sử tiến 

Hiển thừa thập bát đái 

Hình thắng nhất tam xuyên 

Cựu trưng cao phong bán 

Sùng từ tuấn lĩnh biên 

Phương dân ngưng trắc dáng 

Hương hoá đáo kim tuyến”

Dịch nghĩa:

“Mở nước Văn Lang cổ 

Dòng vua đẩu Việt sử 

Mười tám đời nối nhau 

Ba sông đẹp như vẽ 

Mộ củ ở lưng đổi 

Đền thờ bên sườn núi 

Muôn dân đến phụng thờ 

Khói hương còn mãi mãi.”

Chúa Trịnh Tùng đã có ỉăn,vể viếng Tổ và để tặng đôi câu đối: 

Vấn lai dĩ sự tu vi sử 

Tế nhận thư đồ dục mệnh thi.

Dịch nghĩa:
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Ngẫm lại chuyện xưa nên chép sử

Nhìn phong cảnh đẹp muốn để thơ

Nhà nước và nhân dân ta từ đời Lê đến đời Nguyễn luôn luôn 
quan tầm đến việc tu sửa, tôn tạo khu di tích Đến Hùng và tổ chức 
Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ Hội Đến Hùng vào dịp mùng 10 tháng 
3 âm lịch hàng năm. Ngoài việc miễn thuế cho dân Hy Cương 
để dùng tiền thuế vào việc đèn nhang, sắm lễ vật thờ cúng, Nhà 
nước phong kiến Việt Nam còn chú ý đến việc tổ chức Giỗ Tổ và 
Lễ Hội Đển Hùng hàng năm. Nhất là khi nhà Nguyễn lên trị vì 
đất nước (Thế kỷ XVIII) năm Minh Mạng thứ 4 (1823) đã cho xây 
Miếu Lịch Đại Đế Vương ở dịa phận xã Phú Xuân vê' phía Nam 
kinh thành (nay là xóm Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố 
Huế). Miếu thờ các vị minh quân tiêu biểu và những danh tiếng 
của Việt Nam - Trung Hoa, trong đó có thờ Kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân và Hùng Vương. Các Vua nhà Nguyễn theo lệ cứ 
5 năm ( vào những năm chẵn 5, chẵn 10), Nhà nước đứng ra tổ 
chức Lễ Hội Giỗ Tổ, những năm lẻ do địa phương đăng cai tổ chức. 
Diễn trường trung tâm của Lễ Hội là núi Hùng và xung quanh dưới 
chân núi Hùng. Tới năm Khải Định thứ hai (1917), quan Tuần phủ 
Lê Trung Ngọc trình bộ Lễ ấn định ngày Quốc Lễ vào ngày mồng
10 tháng 3 âm lịch (Trước ngày huý của Vua Hừng một ngày), ngày
11 tháng 3 âm lịch để dân sở tại làm lễ. Thời gian tổ chức lễ hội 
thường bắt đầu từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. 
Và cũng từ đó, vị thế của lễ hội Đến Hùng được nổi tiếng khắp nơi:

Sơn Tây vui nhất chùa Thầy

Vui thì vui vậy chẳng tày Hội He

Đến năm 1920, sau khi tiến hành tu sửa lớn, quan Tuẩn phủ 
Phú Thọ và các quan tri phủ, tri huyện, tri chầu trong cả tỉnh Phú 
Thọ đểu vê' làm lễ tế Vua Hùng và cho phép 5 làng xung quanh có 
thờ tự Hùng Vương được phép tổ chức rước kiệu vào lễ hội Đền

\
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Hùng, đó là Hùng Lô, Cao Mại, Sơn Vi, Hữu Bổ, Xuân Lũng và tổ 
chức các trò diễn dân gian như hát trống quân, hát xoan, đánh cờ 
người, đấu vật...

Tiết trời tháng ba mùa xuân thời tiết rất đẹp, trước hộí bao giờ 
cũng có những trận mưa rào đầu hạ có ý nghĩa như là rửa sạch 
đến trước khi vào hội. Những trận mưa ấy có tác dụng làm cho cây 
rừng Đền Hùng đã xanh lại càng xanh hơn, không khí trong lành, 
mát mẻ, dễ chịu làm cho du khách đi dự lễ hội cảm thấy như mình 
được trở vê' với thuở hồng hoang thời mở nước.

. Các thủ tục hành lễ được tuân theo quy định của lễ giáo phong 
kiến rất chặt chẽ. Phần lễ được diễn ra trang nghiêm, trọng thể 
tại các đền và chùa Thiên Quang trên núi Nghĩa Lĩnh. Phần hội 
được tổ chức trong một không gian rộng khoảng vài km vuông với 
nhiều trò chơi dân gian phong phú và hấp dẫn tạo cho lễ hội có 
không khí tấp nập, náo nhiệt. Vào ngày Giỗ Tổ, nhiều địa phương 
ở các vùng lân cận có thờ tự vua Hùng, vợ con và các tướng lĩnh 
của các vua Hùng tổ chức rước kiệu vê' dự Giỗ Tổ. Ban tổ chức 
chấm giải cho các làng xã có kiệu tham gia: Kiệu nào đẹp, đoạt 
giải thì được rước lễ vật và bánh chưng, bánh dầy lên núi để dâng 
vua Hùng trong buổi hành lễ vào sáng mồng 10 tháng 3. Còn các 
kiệu của các làng xã khác đoạt giải thấp hơn thì rước xung quanh 
lễ hội để mọi người chiêm ngưỡng và tạo không khí trang nghiếm 
cho lễ hội. Ngoài ra còn có nhiều trò diễn, các trò chơi dân gian 
như đánh trống đồng, đâm đuống, dẫu vật, chọi gà, kéo lửa thổi 
cơm thi, đánh cờ người v.v...làm cho không khí ngày hội thêm 
tưng bừng, phấn khởi. Bên cạnh đó, những hoạt động văn hoá, văn 
nghệ, thể thao hiện đại cũng được tổ chức để phục vụ đồng bào về 
dự lễ hội, tạo nên mầu sắc của lễ hội càng thêm tươi vui, rực rỡ.

Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng và tổ chức lễ hội-Giỗ Tổ Hùng 
Vương đã trở thành lễ hội mang tính văn hoá tâm linh lớn nhất 
ở nước ta. Đến ngày Giỗ Tổ và tổ chức Lễ Hội, con cháu trên mội
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miến Tổ quốc nườm nượp kéo vể với tấm lòng thành kính dâng 
lên Tổ tiên, tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các Vua Hùng 
và các bậc tiên nhân của dân tộc.

Tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng xuất phát từ đạo lý, từ 
truyền thống của dân tộc; Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước và 
truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất, nhưng cũng rất 
thuỷ chung, có trưốc, có sau, nhân hậu, luôn luôn biết ơn những 
người đi trước. Lễ hội Đền Hùng đã trở thành động lực tinh thần 
của dân tộc Việt Nam. Năm 1941, Mặt trận Việt Minh đã treo cờ 
Đảng, cờ Tổ quốc trên gác chuông trư<í(c cửa chùa Thiên Quang 
để tuyên truyển Cách mạng, kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh đổ 
Nhật - Pháp để cứu nước trước đông đảo quần chúng vể dự lễ hội. 
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, trong dịp lễ 
hội Đền Hùng năm 1946, quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ 
quyển thay mặt Chính phủ vể dự lễ hội Đển Hùng, khi Lễ Tổ dâng 
một thanh gươm và một tấm bản đồ Việt Nam cẩn cáo với các vua 
Hùng (tư liệu của nhà sử học Dương Trung Quốc công bố). Năm 
1954, đoàn quân đi Nam trên con đường hành trình thống nhất 
đất nước đã vể tuyên thệ tại Đển Hung. Ngày 19 tháng 9 năm 1954, 
trước khi vể tiếp quản Ih ủ  đô Hà Nội, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã 
gặp gỡ và căn dặn các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong 
tại Đến Hùng với câu nói bất hủ:

“. . .  Các Vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước...”

Thời đại chúng ta hôm nay, đang kế tục truyền thống của các 
Vua Hùng và các thế hệ cha anh đi trước truyển lại. Hàng năm, lễ 
hội Giỗ Tồ Hùng Vương vẫn được tổ chức theo các nghi lễ truyển 
thống của dân tộc. Vào những năm chẵn, Nhà nước đứng ra tổ



chức để điểu hành các hoạt động lễ hội. Vào những năm lẻ, UBND 
Tỉnh tổ chức cồng việc Giỗ Tổ. Những năm chòn, do Bộ Văn hoá 
tổ chức triển khai công tác tổ chức Giỗ Tổ.

Từ sau tết nguyên đán cho đến hết 3 tháng mùa xuân, đổng bào 
trên mọi miền Tổ quốc về thăm viếng Đền Hùng rất đông. Đặc 
biệt từ ngày mổng 1 đến mổng 10 tháng 3 âm lịch, hàng chục vạn 
lượt người về dự lễ hội. Trong những ngày này, đường xá, đổi núi 
tại khu di tích Đền Hùng nườm nượp dòng người trẩy hội.

Nội dung củã Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương chủ yếu gổm hai 
phần: Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ được tiến hành với nghi thức 
trang nghiêm, trọng thể tại đển Thượng; phẩn Hội được diễn ra 
xung quanh dưới chân núi Hùng.

Trong phần lễ; Nghi thức dâng hoa của các đoàn đại biểu 
Đảng, Chính phủ, các tỉnh thành được tổ chức long trọng trên 
đển Thượng. Từ chiều mùng 9, làng nào được Ban tổ chức cho 
phép rước kiệu dâng lễ bánh giày, bánh chưng đã tập trung đông 
đủ dưới cổng Công Quán. Sáng sớm hôm sau, các đoàn đại biểu 
xếp hàng chỉnh tề đi sau cỗ kiệu rước lễ vật lẩn lượt lên đền trong 
tiếng nhạc lễ của phường bát âm và đội múa sinh tiền. Tới trước 
cửa đến Thượng (Kính thiên lĩnh điện), đoàn đại biểu dừng lại, 
kính cẩn dâng lễ vào Thượng cung của đền Thượng. Đồng chí lãnh 
đạo Tinh thay mặt cho nhân dân cả nước (năm chẵn là đồng chí 
nguyên thủ quốc gia hoặc lãnh đạo Bộ Văn hoá thể thao và du lịch 
) kính cẩn đọc diễn văn Lễ Tổ. Toàn bộ nội dung hành lễ được các 
hệ thống phát thanh, truyền hình đưa tin để đổng bào cả nước 
theo dõi lễ hội. Trong thời gian tiến hành nghi lễ, toàn bộ diễn 
trường hội ngừng các hoạt động để theo dõi nghi thức Giỗ Tổ cũng 
là để tăng thêm tính nghiêm trang của Lễ Hội.

Phần Hội: Diễn ra tưng bừng, náo nhiệt xung quanh khu vực 
núi Hùng. Hội Đển Hùng ngày nay có thêm nhiều hình thức sinh 
hoạt văn hoá phong phú hấp dẫn hơn hội Đền Hùng xưa. Trong

g — _  ĐẾN tiÒNB YĂ TÍN NEđẩlNG TtiẺĨ EủNS tiÙNE yựBNE
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khu vực hội, nhiều cửa hàng bán đổ lưu niệm, văn hoá phẩm, các 
quán bán hàng dịch vụ ăn uống, hội trại văn hóa, các khu hoạt 
động biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao v.v... được tổ chức và 
duy trì trật tự, quy củ.

Tại khu Văn - Thể, các trò chơi dần gian được Ban tổ chức chọn 
lọc đưa vào phục vụ lễ hội như đấu vật, bắn nỏ, rước kiệu, hội thi 
giã bánh giày, gói bánh chưng, thi kéo lửa thổi cơm, trò diễn “Bách 
nghệ khôi hài” và Trò Trám của làng Tứ Xã, rước lúa Thần V.V.... 

Cạnh đó là sân khấu của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như 
Chèo, kịch nói, hát quan họ, hát xoan, chiếu bóng, có cả hội diễn 
văn nghệ quần chúng để tuyển chọn nhân tài. Trên khu Công quán 
thì âm vang tiếng trống đồng và tiếng giã đuống rộn ràng của các 
nghệ nhân dân gian người dân tộc Mường ở Thanh Sơn ra phục 
vụ Lễ hội.

Ngoài các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong diễn trường hội, 
mọi người về dự hội còn được tham quan Bảo tàng Hùng Vương, 
nơi lưu giữ và trưng bày các hiện vật phản ánh thời kỳ Hùng Vương 
dựng nước để tìm hiểu lịch sử truyền thống dựng nước trên quê 
hương Đất Tổ.

Thời đại của chúng ta hôm nay đang ngày càng góp sức tô điểm 
và phát huy sức sống trường tổn của Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội 
Đến Hùng. Ý nghĩa tâm linh của cuộc hành hương trẩy hội Đển 
Hùng đã trở thành nếp nghĩ, nét văn hoá truyền thống không thể 
thiếu được của mỗi con người Việt Nam. Đó là truyển thống văn 
hoá mang đậm bản sắc dần tộc Việt Nam. Tất cả mọi người, không 
phần biệt già, trẻ, trai, gái, dân tộc, tôn giáo đang sinh sống trên 
mọi miền Tổ quốc đểu bình đẳng trước Mộ Tổ, đểu có quyển tự 
hào mỗi khi vể dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng.



H át Thờ Vua H ùng - M ột nghi thúc được tỗ chức hàng  năm  tạ i các phường X oan P hú  Thọ 
Ánh: Nguyễn Ngọc Long - Viện Ấ m  N hạc
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PHẦN THỨ BA
MỘT Sũ BÀI VIẾT EủA TÂE GIẢ VỀ 

TÍN NGƯẼÍNG T<HẼÍ EÚNG tìÙNG VứEÍNG

VUA NÙNG
TRŨNG TÍN NGứẼÍNG NGUỒN CỘI CỦA NGứÈÍI VIỆT

(Bài đăng báo Phú Thọ số chuyên để 
Giỗ Tổ HùngVương -  Lễ hội Đền Hùng năm 2010 

- Tạp chí Dân Tộc số 146, tháng 2/2013)

1. Vua Hùng trong tòa chính sử đầu tiên của dân tộc 
Việt Nam.

Vua Hùng là Tồ của dân ta - Thủy tổ của người Việt, ôn g  Vua 
đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, “Thánh Vương ngàn đời của cổ 
Việt”. Các thế hệ người Việt Nam đương đại mặc nhiên thừa nhận 
và tự hào là con Lạc Hổng - dòng giống Rổng Tiên. Hàng năm 
ngày 10 tháng 3 âm lịch lại cùng nhau nô nức hành hương về miển 
đất Tổ để viếng mộ thăm đền, thắp hương thờ cúng Tổ Tiên.

Với ý thức tìm lại những dòng lạc khoản đẩu tiên của các sứ 
thần Việt Nam ghi chép vế Hùng Vương và chính thức hóa đưa
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vào tòa Chính sử Việt Nam để dựng lại ý nghĩa của việc đổng bào 
Việt Nam, trăm cành một gốc, trăm họ một nhà, cùng tôn vinh 
Vua Tổ.

Sách “Lĩnh Nam chích quái” của Trần Thế Pháp thế kỷ XIII là 
một tập sách ghi chép vê' những chuyện cổ tích và truyền thuyết 
của nước ta. ở  đó những chuyện “Họ Hồng Bàng”, “Truyện Ngư 
Tinh”, “Truyện Hô Tinh”, “Truyện Đổng Thiên Vương”, “Truyện 
Nhất dạ trạch”, “Truyện Mộc Tinh”, “Truyện trầu cau”, “Truyện dưa 
hấu”, “Truyện Lý ông  Trọng” đã phản ánh vể thời các vua Hùng 
nhưng chủ yếu tập trung giải thích vê' nguồn gốc “đổng bào” Việt 
Nam, vể ý thức lao động của con người để chinh phục thiên nhiên, 
cải tạo thiên nhiên, làm ra của cải vật chất phục vụ cuộc sống cho 
chính mình: Chử Đông Tử khai phá đầm lẩy; Mai An Tiêm cải tạo 
đảo hoang, trông nhiều dưa hấu, buôn bán trao đồi sản vật; Tản 
Viên Sơn đắp đê chống lụt; Mẫu Âu Cơ dạy dần cấy lúa, làm bánh, 
trồng dâu, chăn tằm, dệt vải...

Cũng trong thời gian này, sách “Việt Sử Lược” (biên soạn năm 
1377) đã chép vê' Hùng Vương dựng nước Văn Lang nhung Vua 
với tư cách là 1 pháp sư tài giỏi thâu tóm được quyển lực của các 
bộ tộc để trở thành một vị thủ lĩnh tối cao của bộ lạc.

Năm 1372, Hàn lâm viện học sĩ Hổ Tông Thốc với sách “Việt 
Nam Thế Chí”, ông là người đầu tiên đưa vào chính sử các vỊ Hùng 
Vương vừa như một nhân vật lịch sử, lại vừa như là tinh thần dân 
tộc để nhắc nhở, răn dạy con cháu theo quan niệm trung hiếu của 
Nho giáo với những người có công mở nước.

Năm 1435, trong sách “Dư địa chí”, Nguyễn Trãi đã nhắc đến 
Hùng Vương theo thư tịch thời Trần như một niềm tự hào dân tộc.

Năm 1470, vua Lê Thánh Tông - niên hiệu Hổng Đức (1470 
- 1497) đã cho Hàn lâm viện Trực học sĩ Nguyễn Cố lập Ngọc 
phả Hùng Vương với tên gọi đầy đù là “Ngọc phả cổ truyền vê' 18
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chi đời Thánh Vương triều Hùng” (Hùng đồ thập bát diệp thánh 
vương Ngọc phả cổ truyền). Với sự ra đời của bản ngọc phả này, 
Hùng Vương đã được chính thức hóa trong tòa chính sử Việt Nam 
và từ đây vua Hùng đã có tông phả ở giữa thế gian. Cũng nhờ có 
tông phả đó mà triểu đình Hậu Lê mới có đủ điểu kiện để làm lễ 
“tế giao” như các vua phương Bắc, để xác nhận quyền độc lập quốc 
gia và quyền lực chuyên chế của ông vua nước Đại Việt:

“Như nước Đại Việt ta tù trước 

Vốn xưng nển văn hiến đã lầu 

Núi sông bờ cõi đã chia 

Phong tục Bắc Nam cũng khác”

(Bình ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)

Năm 1497, trong “Đại Việt sử ký toàn thư”, nhà sử học Ngô Sĩ 
Liên đã có đầ đủ yếu tố thuận lợi để đưa họ Hồng Bàng vào chính 
sử Việt Nam. Đó là bước phát triển vượt bậc trong ý thức hệ và 
tư duy của Nho giáo phong kiến Việt Nam xưa luôn hạ mình là 
hàng “phiên thần” trong ý thức tự ti, chia sẻ văn hóa theo thứ bậc 
để vượt lên ý thức tự tôn dần tộc, văn hóa bác học ngang hàng với 
nước lớn Bắc phương.

Từ đây về sau vua Hùng được gọi là Thánh tổ và được chính 
quyển Trung ương công nhận; nhân dân ta trên khắp mọi miền 
đất nước xây đến thờ phụng. Đên Hùng thuộc xã Hy Cương, TP. 
Việt Trì được lưu giữ Ngọc phả HíỉHg Vương và nhân dân xã Hy 
Cương dược vinh danh là dân trưởng tạo lệ hương hỏa ngàn thu.

2. Vua Hùng trong ảnh xạ ván hóa tâm linh của người Việt.
Trải qua hàng trăm năm, từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XV, từ ngữ 

danh xưng Hùng Vương đã được tích tụ dẩn trở thành chính thống 
bằng việc soạn dựng “Ngọc phả cổ truyền vể 18 chi đời Thánh 
Vương triều Hùng”. Năm 1470, triều đại Hậu Lê đã khẳng định vỊ
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trí độc tôn dựng nước, sinh dân tộc thuộc về các Vua Hùng. Vấn đê' 
“Quốc Tổ” đã được gắn với “Hùng Vương” thay vì chữ nghĩa “Lạc 
Vương” trong tâm thứt vương quyển vay mượn của một dân tộc 
chưa khẳng định nến quốc gia độc lập. Từ đây trong ảnh xạ văn 
hóa tâm linh của người Việt - Vua Hùng hiển hiện như bình diện 
của ý thức tự cường của một quốc gia hùng mạnh:

'‘Trải Triệu - Đinh - Lý - Trần bao đời xây nển độc lập

CùngHán - Đường- Tống-Nguỵên mỗi bên hùng cứ một phương”

Cố giáo sư sử học Trẩn Quốc Vượng đã giải thích rẳng “Vua 
Hùng” là phiên âm của một từ Việt cổ: Vua -> Bua - > Bô -> Pô 
= (bố); Hùng -> Khun = Cun = Thủ lĩnh. Vua Hùng = Bố của các 
thủ lĩnh = Thủ lĩnh tối cao. Danh hiệu Hùng Vương chỉ là một sự 
lắp ghép danh hiệu Bố Cái Đại Vương (Bố Cái = Vua lớn = Đại 
Vương) để chỉ vua Phùng Hưng sau này.

Sách “Việt sử lược” đời Trần chép: “Đến đời Trang Vương nhà 
Chu (696 - 682 TCN), ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật 
áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn 
Lang, phong tục thuẩn hậu, chất phác, chính sự dùng lối kết nút, 
truyền được 18 đời đều gọi là Hùng Vương”.

Như vậy, trong ký ức văn hóa của nhân dần, hình ảnh Vua 
Hùng được khắc họa là ông vua mở nước dựng làng; để rối ở các 
thế kỷ sau chính ông vua ấy lại trở thành ông Tổ của người Việt, 
sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai - hình thành 
nên nghĩa “đồng bào”.

“Ngọc phả cổ truyền vể 18 chi đời Thánh Vương triều Hùng” đã 
viết “Đến giờ Ngọ ngày 28 tháng Chạp, hương lạ đầy nhà, hào quang 
khắp phòng, bà Âu Cơ sinh một bọc...; đến giờ Ngọ ngày Rằm tháng 
Giêng, trăm trứng vỡ ra đểu thành điểm trăm người con trai”.

Các sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” năm 
1840; “Việt Nam sử học” năm 1919; “Việt Nam văn hóa sử cương”
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năm 1938; “Thần linh đất Việt” - 2002; “Truyền thuyết Hùng 
Vương” (1971 - 2003)... đều ghi chép lại việc bà Âu Cơ sinh ra 
một bọc trăm trứng nở thành 100 người con trai hình thành nên 
hai tiếng “đổng bào”.

Nhiều thế kỷ nay với người Việt Nam, “đổng bào” đã trở thành 
ý thức bình diện của ý thức dân tộc, niềm tự hào dân tộc; điểm hội 
tụ của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, điểm hội tụ ấy đã trở thành 
động lực tinh thần của dân tộc Việt Nam.

3. Vua Hùng trong tín ngưỡng nguồn cội của nhân dân.
Vua là Tổ của dân. Dân là gốc của một nước. Nước muốn vữr 

bển nhờ dân luôn thịnh trị, dân được thịnh trị trông ơn mưa mcc 
Tổ Tiên.

Trong sự thăng tiến phẩm trật của thẩn linh, vua Hùng từ quan 
niệm ban đầu là thẩn núi với các mĩ tự: “Đột Ngột Cao Sơn; Viễn 
Sơn; Ất Sơn” dần trở thành tín niệm trong tâm thức dân gian. Tín 
niệm ấy được lan tỏa rộng ra và trở thành niềm tin thiêng liêng của 
mỗi người dân đất Việt - niểm tin vào Tổ tiên và sức mạnh thiêng 
liêng tiềm ẩn của các thế lực siêu nhiên tuy không cùng sống, cùng 
sinh hoạt song đang đổng hành trong đởi sống văn hóa tín ngưỡng 
của nhân dân: tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng - thờ cúng Tổ tiên.

Trong tâm thức của nhân dân ta từ bao đời nay, Vua Hùng là 
vị vua Thủy tổ dựng nước, là Tồ tiên của dân tộc Việt Nam, của 
con người Việt Nam. Ghi nhớ và tôn vinh công lao dựng nước của 
Tổ tiên là một hành vi văn hóa, ý thức đạo đức và bổn phận mỗi 
người. Dân tôn thờ vua là Thánh: Thánh Tổ Hùng Vương. Dựa 
vào uy linh của Thánh, ý thức cộng đổng đã được hình thành và 
phát triển, từ trong gia đình đến gia tộc, hàng xóm láng giềng ra 
cả nước theo quan hệ huyết thống; dòng máu Lạc Hổng, con cháu 
Lạc Hồng,...

Người Việt Nam luôn sống với nhau có nghĩa có tình, có thủy 
có chung, có trên có dưới, có xóm có làng, có sau có trước, co nước .
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CÓ nhà, CÓ tồ có tông,... sống có văn hóa - văn hóa cộng đổng. Văn 
hóa ẫy là tấm gương phản chiếu sự hiểu biết những niềm tin và 
phong tục cổ truyền của một dân tộc. Trong, sâu thẳm tâm hổn 
người Việt Nam ai cũng luồn quan niệm rằng: chúng ta là người 
sinh ra cùng một bọc (đồng bào) là con cháu Lạc Hổng - dân cả 
nước đểu là anh em một nhà.

“Con người có Tổ có tông
Như cây có gốc, như sông có nguốn”

Ngày nay quan niệm đó càng được nhân lên gấp bội. Con cháu 
ở đâu, ông bà - Tổ tiên ở đó. Quan niệm đó dần trở thành ý thức hệ 
được hun đúc trong từn người và trong cả cộng đổng. Vua Hùng 
đã hiển nhiên tồn tại và ngự trị trên bình diện ý thức tâm linh của 
người Việt. Tín ngưỡng thờ Tổ phát triển không chỉ trên vùng đất 
Tổ mà xuyên cả quốc gia, vươn tới các cộng đồng người Việt đang 
sống xa Tổ quốc ở các quốc gia khác. Người Việt lập làng ở đầu sẽ 
xây đền thờ Tổ Hùng ở đó; cóng giỗ Tổ ở dó dể cùng nhau “uống 
nước nhớ nguồn”, tri ân cồng đức Tổ tiên.

Lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng dù trong lúc đất nước 
thái bình hay trong những khi vận mệnh cam go nhất, Vua Hùng 
vẫn hiển diện như một nguồn lực vô tận xuyên suốt cả thời gian 
lẫn không gian đến với từng người dân Việt Nam, từng gia đình 
người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu trong nước hay ngoài biên giới Tổ 
quốc, như một động lực tinh thẩn cổ vũ niềm tin và sức mạnh cho 
toàn dân tộc tiến lên phía trước, phát triển và hội nhập toàn cẩu.

Vua Hùng trong tín ngưỡng nguồn cội của nhân dân đậ trở 
thành niềm tin thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Vật chất có thể 
sẽ thay đổi, thậm chí sẽ mất đi song niềm tin thiêng liêng đó sẽ còn 
lại mãi mãi với thời gian, trường tổn cùng lịch sử trong kí ức của 
mỗi con người./.
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TÍN NGIÍẼÍNG T ijÈ Ỉ EÚm m m  VưSÍNQ 
TÂM T flứ G  NGUỒN GỘI GÙA NGứÈÍI VIỆT

(Bài đăng báo Tin Tức số 75+ 76 ngày 30 tháng 3 năm 2012)

1. Thò cúng Hùng Vương là tín ngưỡng “tộc bái” của 
người Việt.

Trong tâm thức của những người con dân đất Việt, từ bao đời 
nay Hùng Vương là vị vua Thuỷ tồ dựng nước, là tổ tiên cùa cộng 
đồng người Việt. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tôn 
là tín ngưỡng phổ quát trong hệ chuẩn văn hoá VỊêt Nam. Tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không những chỉ có mặt ở hẩu 
khắp các địa phương trên toàn cõi Việt Nam mà còn có mặt trên 
toàn thế giới, ở những nơi có cộng đổng dân cư người Việt sinh 
sống và tụ cư.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một tín ngưỡng thuộc 
dòng bản địa có sự giao thoa, hoà đổng của văn hoá Phật giáo và 
Nho giáo. Thờ cùng Hùng Vương gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng 
tổ tiên của người Việt.

Thờ cúng tổ tiên nghĩa là lập bàn thờ tại gia hoặc tại nhà thờ 
họ; cúng bái trong ngày tết hoặc ngày sóc, ngày vọng. Thông qua 
việc thờ cúng nhằm xác lập “mối liên hệ giữa người sống với người 
chết”, giữa con người hiện tại với những người ở thế giới tâm linh. 
Hầu khắp các gia đình người Việt đều lập bàn thờ cúng tổ tiên với 
quan niệm người chết chưa phải là đã hết, mà chết là vể thế giới 
bên kia, nơi chín suối; ở cõi Tây phương cực lạc, song vẫn thường^ 
xuyên đi về, thăm nom, phù hộ cho con, cho cháu.
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Thờ cúng tổ tiên là công việc đặc biệt hệ trọng của người Việt 
Nam. Thông qua thờ cúng tổ tiên, người Việt gửi lòng mình vào 
sự tri ân công đức tổ tiên, biết ơn lớp tiền nhân theo đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”. Người Việt gắn thờ cúng tổ tiên với việc thờ 
cúng các Vua Hùng - những người đã có công mở nước, sinh dân, 
hun đúc nghĩa “đổng bào”.

Hùng Vương là vị Thánh Tổ của người Việt. Thờ cúng Hùng 
Vương không phân biệt huyết thống, dòng họ; không phân chia 
địa lý, vùng miên, quốc gia, dân tộc. Chỉ cần là người Việt Nam 
hay các dần tộc khác có cùng nguồn gốc, cùng bản sắc văn hoá cội 
nguồn của cư dân nông nghiệp... đều công nhận Vua Hùng là tổ 
tiên của dần tộc mình, dòng tộc mình, chi họ mình.

Vua Hùng là tổ tiên chung của cộng đổng quốc gia, dân tộc và 
ngày mồng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm là ngày Giỗ tồ chung của 
đổng bào Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và ở cả nước 
ngoài, nơi có kiều bào Việt Nam sinh sống. Đến năm 2005, theo 
kiểm kê bước đầu của Cục Văn hoá cơ sở - Bộ Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch và của Sở VHTT&DL Phú Thọ, cả nước có 1.417 di 
tích thờ Hùng Vương và các nhân vật liên quan thời Hùng Vương 
dựng nước. Người Việt lập làng ở đâu thì lập đền thờ Vua Hùng ở 
đấy với quan niệm con cháu ở đầu thì tổ tiên ở đó.

Vì vậy, thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng “tộc bái” của 1 dân 
tộc có cùng nguồn gốc. Đó thực sự là một tín ngưỡng bản địa có 
sức sống mãnh liệt, có sức lan toả rộng, sâu, lâu bền trong cộng 
đổng người Việt.

2. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là “Quốc giáo” 
của Việt Nam.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được hoà trộn với tín 
ngưỡng tâm linh và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Bắt nguồn từ tín 
ngưỡng dân gian, thờ cúng Hùng Vương đã trở thành lễ tục chính

1 -
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thống, được nhà nước Việt Nam qua các thời đại công nhận và 
trực tiếp tham gia thực thi tín ngưỡng.

Cộng đổng dân tộc Việt Nam có truyển thống tổ chức Giỗ tổ 
Hùng Vương vào ngày mồng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm. Giỗ tổ 
Hùng Vương là ngày giỗ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam, 
con người Việt Nam. Đây không chỉ là ngày giỗ cùa một gia tộc, 
một dòng họ, một làng, một xã, một vùng, một địa phương mà là 
ngày giỗ cụ Tổ chung của cả nước.

Theo dòng lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương dù được 
tổ chức dưới hình thức sơ khaị nhất cũng đã cách ngày nay trên 
2000 năm có lẻ. Bắt đầu từ việc An Dương Vương - Thục Phán 
dựng cột đá trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để thể “nguyện có đất trời 
lổng lộng chứng giám, nước Nam được trường tổn, lưu ở miếu Tổ 
Hùng Vương; nguyện đời đời trông nom lăng miếu họ Hùng và 
giữ gìn giang sơn gấm vóc mà Hùng Vương trao lại...”.

Tới thời Hổng Đức Hậu Lê, khi vua Lê Thánh Tông khẳng định: 
Nho giáo là hệ tư tưởng rường cột của Quốc gia Đại Việt thì tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được chính thức hoá bằng pháp luật. 
Vua sai Hàn lâm viện - Trực Học sỹ Nguyễn Cố soạn: “Ngọc phả cổ 
truyền về 18 chi đời Thánh Vương triều Hùng” (Hùng đổ thập bát 
diệp Thánh vương Ngọc phả cổ truyền). Từ đây Vua Hùng đã trở 
thành bậc đế vương muôn đời của nước Việt, có tông phả giữa thế 
gian, trời, đất. Cũng chính nhờ tông phả đó mà triểu đình Hậu Lê 
mới có đủ điều kiện làm lễ “tế giao”như các Vua phương Bắc.

Năm 1479 trong “Đại Việt sử ký toàn thư” nhà sử học Ngô Sỹ 
Liên đã đưa họ Hổng Bàng vào chính sử Việt Nam. Đó là bước 
phát triển vượt bậc trong ý thức hệ và tư duy của Nho giáo Việt 
Nam. Từ đây vê' sau Vua Hùng được tôn là Thánh Tổ và được chính 
quyển Trung ương công nhận; nhân dân ta trên khắp mọi miền đất 
nước đã xây dựng đến thờ Vua Hùng và các nhân vật lịch sử thời 
Hùng Vương dựng nước. Đền Hùng - Phú Thọ được lưu giữ Ngọc
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phả Hùng Vương và trở thành di tích quốc gia đặc biệt; dàn xã 
Hy Cương được ban phong là dần “tạo lệ” thừa hưởng hương hoả 
ngàn thu.

Năm 1917 triều đình nhà Nguyễn giao cho Bộ Lễ chính thức 
định ngày Quốc lễ - Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mồng 10 tháng 
3 Âm lịch hàng năm.

Năm 1946 cụ Hồ Chí Minh- Chủ tịch Chính phủ lầm thời 
Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra sắc lệnh đưa ngày Giỗ Tổ ■Hùng 
Vương 10/3 Âm lịch hàng năm là ngày lễ chính thức của dân tộc và 
cho phép viên chức Nhà nước được nghỉ lễ, hưởng nguyên.lương. 
Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Phó chủ tịch nước dã về dự Giỗ T ổ d â n g  
một thanh gươm và tấm bản đồ Tổ quốc để khảng định quyết tâm 
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam .

Năm 1995 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị vê' tổ chức 
các ngày lễ lớn trong năm, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm 1999 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban 
hành Nghị quyết 11-NQ/T'W (ngày 28/7/1999) về việc tổ chức các 
ngày lễ lớn - trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2001/NĐ-CP 
(ngày 6/11/2001) về nghi lễ nhà nước - trong đó có quy định chi 
tiết nghi lễ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm 2004, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra 
Nghị quyết số 33 - NQ/TW  (ngày 9/ 2/ 2004) vể việc tổ chức các 
ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 - 2005; trong đó có ngày Giỗ Tổ 
Hùng Vương.

Năm 2007, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung điểu 73 của Bộ Luật lao động 
cho phép người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương 
trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm.
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CÓ thể nói, trải qua hàng ngàn năm lịch sử; đặc biệt từ thế kỷ XV 
đến ngày nay tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có nguồn cội từ tín 
ngưỡng dần gian đã trở thành tín ngưỡng chính thống của người 
Việt, được Nhà nước công nhận và trở thành Quốc giáo Việt Nam.

3.Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương-Tám thức nguổn 
cội của ngưồi Việt.

Thờ cúng Tổ tiên là một phong tục lầu đời của người Việt. 
Trong tiến trình lịch sử dần tộc, tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên luôn 
được đặt ở vị trí tâm điểm cho sự cố kết cộng đổng, đoàn kết và 
toàn vẹn của gia đình, dòng họ và cả dần tộc. Người Việt Nam thờ 
tổ tiên trong gia đình; thờ tổ họ trong dòng họ; thờ thần thành 
hoàng ở làng; thờ Tổ của nước ở Đền Hùng. Giỗ tổ Hùng Vương 
là biểu tượng tinh thần để quy tụ lòng người, quy tụ sự đoàn kết 
toàn dân tộc. Đó Jà biểu tượng văn hoá nói chung, văn hoá chính 
trị nói riêng; đổng thời trở thành nhu cẩu văn hoá tinh thẩn của 
cộng đổng, quốc gia, dần tộc.

Trong các luận giải nghiên cứu về tín ngưỡng của mình, cụ Đào 
Duy Anh viết: “Việc tế tự Tổ tiên không phải chỉ cốt cho linh hổn 
tổ tiên khỏi khổ mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn nữa là nhớ ơn Tổ 
tiên và lưu truyền nòi giống mãi vế sau; cho nên ta có thể cho rằng 
tế tự Tổ tiên là lấy duy trì chủng tộc làm mục đích”.

(Đào Duy Anh - Văn hoá sử cương - Nhà xuất bản VHTT,
H.2000 -  tr. 250).

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được Nhà nước tôn vinh 
làm Quốc giáo nhằm mục đích cố kết cộng đổng, thông qua các 
sinh hoạt văn hoá để giáo dục truyền thống lịch sử và ý thức đoàn 
kết dần tộc thành một khối thống nhất vì sự tổn vong của đất 
nước. Ý thức ấy được thấm vào máu thịt từng con người thông qua

.íií** •
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hoạt động văn hoá tâm linh. Biểu tượng Vua Hùng và tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương là điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết 
dân tộc Việt Nam. Khi tầm thức nguồn cội của người Việt được 
nâng cao thì tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được lan toả và trở 
thành niềm tin thiêng liêng của mỗi người - niềm tin vào tổ tiên 
và sức mạnh thiêng liêng tiềm ẩn của các Vua Hùng.

Tên gọi Hùng Vương đã đi vào thế giới tiềm thức của mỗi 
người dân đất Việt. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở 
thành hiện tượng xã hội, là nội dung tinh thẩn quan trọng gắn với 
đời sống văn hoá của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng Hùng Vương 
được khẳng định là ông Tồ chung và duy nhất của đất nước Việt 
Nam, con người Việt Nam. Trong tâm thức nguồn cội của người 
Việt, Vua Hùng là ông Vua mở nước, sinh dân, tạo ý nghĩa đồng 
bào. Vua Hùng đã thực sự thấm sâu vào ý thức tự tôn dân tộc của 
người Việt.

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã vượt qua mối quan hệ huyết 
thống, biên giới địa lý, tôn giáo, dân tộc và ngày Giỗ tổ Hùng 
Vương đã vượt ra khỏi tín ngưỡng dân gian để trở thành Quốc tế. 
Hùng Vương đã trở thành Quốc Thánh, là vị thẩn chung cho tất cả 
mọi người đang cùng sống trên đất Việt.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không có biên giới riêng mà 
là biên giới cộng đổng. Đó là diều căn bản triết lý để hình thành 
một quốc gia thống nhất, ở  đó tất cả mọi người đểu có chung một 
vị Thánh Tổ - Vua Hùng. Trong tầm thức nguồn cội của người Việt 
- tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Giỗ tổ Hùng Vương là điểm 
đồng quy về ý thức cộng đổng - quốc gia - dần tộc./.
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EIỖ Tũ tìÙNE VtíGÍNE
TÍN NEứẼÍNE BẢN 5ẮE VĂN NÉA EÙA NEứẾI VIỆT

(Bài đăng lĩtếg ỉớ i di sản số 66 tháng 3 năm 2012)

1. Vua Hùng -  Cụ Tổ của người Việt.
Vua Hùng là nhân vật minh triết trong tâm khảm của người 

Việt. Ông được tôn là Vua, là minh chủ đổng thời là Tổ - Tổ của 
dân, của nước. Giỗ Tổ Hùng Vương/ Vua Hùng đã trở thành tín 
ngưỡng đặc trưng, tín ngưỡng bản sắc văn hóa của người Việt.

Từ ngàn xưa và mãi mãi mai sau, tròng tâm thức của người 
Việt “Vua Hùng”, “Tổ Hùng”, “con Lạc cháu Hổng”, “con Rổng cháu 
Tiên”, “dòng dõi lạc Hổng”. . .luôn luôn là biểu tượng cao đẹp thiêng 
liêng. Đó là biểu tượng thiêng liêng nhất, cao đẹp nhất trong đạo 
nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, “Ản quả nhó người trổng cây” với 
quan hệ đổng tộc, đồng bào.

Chủ nhân của tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng là người Việt ở 
Phú Thọ, họ thờ cúng Vua Hùng như bậc Thánh Vương trong các 
đình, đến, miếu được xây dựng tại các làng, xâ.Từ Đền Hùng trên 
núi Nghĩa Lĩnh- xã Hy Cương- thành phố Việt Trì là tầm điểm, tín 
ngưỡng này đã lan tỏa tới các tỉnh, thành trong cả nước và một số 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Khởi nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, người Việt đã thờ 
cúng Vua Hùng là cụ Tổ khai sinh dần tộc, đất nước. Ý thức tín 
ngưỡng thờ cúng Vua Hùng đã thấm vào máu thịt của cộng đống
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người Việt, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hình 
tượng Vua Hùng đã gắn với hổn thiêng sông núi đất Việt. Thánh 
Tổ Hùng Vương do nhân dân tôn vinh được các triều đình quân 
chủ phong kiến và nhà nước đương đại đồng thuận. Trên bình 
diện ý thức dân tộc Thánh Tổ Hùng Vương được gắn với các mỹ 
tự: Đột Ngột Cao Sơn Thánh Vương, Viễn Sơn Thánh Vương, Ất 
Sơn Thánh Vương hay việc đống nhất Hùng Vương vái các vị thần 
núi ở các vùng miền khác trong pham vi cả nước.

Vua Hùng gắn với người Việt không chỉ bởi sự hào quang của 
lịch sử mà chính đó là sự phản chiếu hình ảnh của ông Vua mở 
nước, quy tụ thần linh, gắn kết lòng người bằng huyết tộc- đổng 
bào. Vua Hùng được cộng đổng tôn vinh là Cụ Tổ của người Việt.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương- tín ngưỡng văn hóa đặc trưng.
Xuất phát từ đạo lý văn hóa “Ẩm hà tư nguyên/ Uống nước 

nhớ nguồn”, người Việt đã tôn Hùng Vương là Thủy Tổ của dân 
tộc. Thờ cúng Vua Hùng/ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành tín 
ngưỡng văn hóa đặc trưng của người Việt. Ngày Giỗ Tổ không chỉ 
đơn thuần là ngày con cháu bốn phương hội tụ thắp hương cóng 
giỗ Tổ tiên mà còn là ngày giao lưu văn hóa giữa các vùng miền 
cùng biên cõi.

Trên khắp mọi nẻo đường, mọi vùng quê,chốn đẩu non ngọn 
suối,trong tâm thức của người dân đất Việt đều khắc cốt ghi xương, 
sâu đậm ký ức thiêng liêng về một cội nguồn chung:

“Dù ai đi ngược vê' xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3

Khắp miến truyền mậi câu cai
Nước non vãn nước non nhà ngàn năm”

Thế kỷ XV( năm 1470) nhà Hậu Lê cho biên soạn Ngọc Phả 
Hùng Vương với tên gọi đầy đủ là; “ Hùng đổ thập bát diệp Thánh
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Vương ngọc phả cổ truyển/Ngọc phả cổ truyến vế 18 chi đời Thánh 
Vương triều Hùng” đã xác định vị trí độc tôn dựng nước, sinh dân 
thuộc về các Vua Hùng. Cũng chính thức từ đây Đền Hùng được 
xác định là trung tầm/vùng lõi tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng của 
Người Việt.

Với quan niệm văn hóa tâm linh “con cháu ở đâu thì ông bà, tổ 
tiên ở đấy”. Người Việt đã thờ cúng Vua Hùng như sự hiện diện 
đặc trưng bởi ý thức tự cường của một quốc gia hưng thịnh. Theo 
“Nam Việt thẩn kỳ hội lục” chép năm 1763 thì tới thế kỷ XVIII ở 
nước ta mới có 73 làng thờ cúng Hùng Vương, vậy mà tới năm 
2005 theo sách “Những di tích thờ Hùng Vương ở Việt Nam” của 
Cục Văn hoá thông tin cơ sở- Bộ Văn hoá Thông tin đã có 1417 
nơi thờ Hùng Vương và các nhân vật liên quan thuộc triều Hùng.

Trong ký ức của người Việt- Vua Hùng được khắc hoạ là một 
minh quân, ông vua mở nước, sinh dần, dựng làng, dựng nước... 
để rồi lưu truyền, tiếp noi các thế kỷ sau chính ông Vua này lại trở 
thành cụ Tổ của người Việt, sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 
người con trai- hình thành nên nghĩa trọng: đồng bào.

Giỗ Tổ Hùng Vương- Tri ân công dức Tổ Tiên đã trở thành tín 
ngưỡng bản sắc văn hóa đặc trưng của người Việt và trở thành 
minh triết trong văn hoá Việt Nam.

3. Hướng vê Đất Tổ-sự cố kết cộng đổng dân tộc.
Thành kính tri ân công đức Tổ tiên, ông cha ta đã ghi thành câu 

đối treo tại lăng Hùng Vương:

“Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản, sông Đà, non nước vãn quy vể 
Đất Tổ

Văn minh đương buổi mới, con Hổng, cháu Lạc, giống nòi còn 
biết nhớ mổ ô n g ”

Đó là tiếng nói chung, là sự tự ý thức vê' nguổn cội của các thế
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hệ con cháu các Vua Hùng. Tất cả đểu là đồng bào, là người trong 
một nước, cùng một tổ, chung cội, chung giàn. Quan hệ đó đã đem 
lại tâm lý yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, cùng tổn tại và 
phát triển bển lâu; tạo nên sức mạnh của dần tộc Việt Nam. Sức 
mạnh đó đã đưa dân tộc ta lên đỉnh vinh quang của lịch sử, sánh 
vai với các cường quốc năm châu, bốn biển. Trải qua hơn 1000 năm 
bị phong kiến phương Bắc xâm lược đô hộ; hàng trăm năm bị thực 
dần, đế quốc thống trị; đất nước này không những không bị diệt 
vong mà quốc gia Việt Nam vẫn vững vàng, tồn tại và phát triển; 
văn hoá Việt Nam' không những không bị đồng hoá mà trái lại đã 
dung nạp và làm chuyển hoá văn hoá ngoại lai, tiếp thu sự tinh tuý 
của văn hoá ngoại lai để hoà đổng phát triển cùng văn hoá dân tộc. 
Đó là sự thể hiện sức mạnh phi thường của dằn tộc, sức mạnh đó 
được hình thành và đang phát triển bởi văn hiến hàng ngàn năm 
của dân tộc; văn hiến đó là sức mạnh của con người, của tinh thần 
đoàn kết cộng đổng được hình thành bằng ý thức vững vàng về 
nguồn cội, vê' quốc gia, dân tộc..., từ một gia tài quý bâu do Tổ tiên 
để lại. Cộng đồng đó, dân tộc đó đã trao truyền cho nhau ngọn lửa 
thiêng Đất Tồ ,tình yêu quê hương đât nước .nguyện quyết chí bảo 
vệ, giữ gìn non sông đất nước như của thiêng vật báu, không cam 
chịu để cơ nghiệp của Tiêrt Tổ rơi vào tay kẻ địch.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, bao lần đất nước bị xâm 
lăng; bị thiên tai huỷ hoại; song trong cuộc vật lộn cam go ấy, gian 
khổ ấy ý thức cộng đổng càng được hun đúc, cố kết thành chân lý:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”

Từ trong gian khó ấy, người Việt càng thấm thìa với giá trị của 
lao động và xương máu, của sức mạnh tiếm ẩn nền văn hoá dân 
tộc - văn hoá cội nguồn; càng thiết tha yêu quê hương đất nước, 
càng thấm thìa biết ơn công lao dựng nước của các Vua Hùng. 
Hay nói đúng hơn, ý thức cộng đồng dân tộc được hun đắp từ thời
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Hùng Vương dựng nước, từ trong gia đình, thần tộc, dòng họ, láng 
giềng, hàng xóm rồi cả nước. Ý thức đó đã tạo nên sức mạnh đoàn 
kết -  sự cố kết cộng đổng- sức mạnh toàn dân tộc. Sức mạnh đó 
đã đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bảo vệ và xây dựng đất nước 
qua hàng ngàn năm lịch sử.

Biết ơn Tổ tiên- thành kính tri ân công đức Tổ tiên- chịu giỗ Tổ 
tiên, con cháu các Vua Hùng cùng nhau thờ cúng Tổ tiên- Giỗ Tổ 
Hùng Vương.

Giỗ Tổ Hùng Vương là sự khẳng định tín ngưỡng bản sắc văn 
hoá của người Việt và trở thành động lực tinh thần đoàn kết của 
dân tộc Việt nam. Văn hoá ấy, nến tảng đạo lý ấy ngày càng được 
củng cố, phát triển đã trở thành lẽ sống, đạo đức, niềm tin cho các 
thế hệ người Việt và trở thành sức mạnh vô địch của cộng đồng 
Việt Nam vững bước trên con đường công nghiệp hoá- hiện đại 
hoá đất nước vì mục tiêu dần giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, 
công bằng, văn minh./.
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QIỖ TỂ m m  VỨEÍNG 
ĐỆNG LựG Ĩ IH H  Tf(ẦN GÚA DÂN TỘE

(Bài đăng báo Phú Thọ số 119 ngày 17 tháng 4 năm 1999)

ngàn xưa và mãi mãi mai sau, trong tâm thức của đồng 
' bào  Việt Nam “Vua Hùng” “Tổ Hùng” “Con Hổng Máu 

~Ề Lạc” “dòng dõi lạc Hồng”... luôn luôn là biểu tượng cao 
đẹp thiêng liêng . Đó là biểu tượng cao đẹp nhất trong đạo nghĩa 
“uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ người trổng cây với quan 
hệ đồng tộc, đổng bào , tổ tiên, của con người Việt Nam dân tộc 
Việt Nam.

Trong tâm thức cùa mỗi người dân Việt Nam trên khắp mọi 
miến đất nước đểu khắc sâu ký ức thiêng liêng Việt Namê' một côi 
nguổn chung:

“Dù a i đ i ngUỢc v ê  xu ô i

Nhớ ngày giỗ Tổ mông 10 tháng 3

Khắp miên truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”

Hay:

“Dù ai đi đâu bán đâu
Cũng biết cúi đẩu nhớ ngày giỗ Tổ”

ửw
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Sách Đại Việt sử lược chép: “Xưa hoàng để dựng muôn nước 
thấy giao chỉ ở xa ngoài cõi Bách Việt, không thể thông thuộc được 
bèn chia giới hạn ở góc tây nam ...

Có 15 bộ lạc...

Đến đời Trang Vương nhà Chu (692- 688 trước công nguyên) 
ở bộ Gia Ninh (1 trong 15 bộ) có người dùng ảo thuật phục được 
các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, phong 
tục thuần hậu, chất phác, chính sự dùng lối kết nút. Truyền được 
18 đời, đểu gọi là Hùng Vương

Trong sách Dư địa chí -  Nguyễn Trãi lại chép : “Hùng Vương 
tiếp nối ngôi Vua, dựng nước gọi là Văn Lang. Hùng vương là 
con Lạc Long cháu kinh Dương Vương, nơi đóng đô ở Văn Lang 
truyền nhau 18 đời đểu gọi là Hùng Vương”

Bên cạnh những pho sử quý giá trên ghi chép về Vua Hùng- Tổ 
tiên của dân tộc Việt Nam, còn nhiều tài liệu khác vể khảo cổ học, 
Polklone địa lý, lịch sử, truyền thuyết... giữ một vi trí hết sức quan 
trọng, sẽ là nguồn bổ trợ lớn cho chúng ta nghiên cứu vê’ thời đại 
Hùng Vương -  Vua Hùng; Vế cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Song từ tất thảy những điểu nêu trên, chúng ta đã cùng nhau 
hiểu biết rằng: Vua Tổ Hùng Vương là Vua đầu mở nước Văn Lang, 
là Vua Thủy tổ, là ông Tổ của dòng dõi con Lạc cháu Hổng, con 
người Việt Nam, dân tộc Việt Nam .

Từ xa xưa hàng ngàn năm nay người ta đã thừa nhận, trao truyền 
cho con cháu những điều ghi nhớ, phụng thờ, tôn vinh văn hóa hay 
nói đúng hơn, chính xác hơn đó là văn hóa cội nguồn. Một nhận 
thức như vậy xem ra có vẻ giản đơn, hoang sơ nhưng nó hàm chứa 
một triết lý đơn giản đầy sức thuyết phục như một chân lý:

“Con người có tổ có tông ' , , ỷ ’
N/íư cây có gốc, như sông có nguồn.”

X:>v ■
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GỐC cội CÓ xum xuê thì cành lá mới xanh tốt; nguổn nước có 
mênh mông thì dòng nước mới chảy dài lâu.

Ngọc phả Hùng Vương tại Đển Hùng được Hàn lâm viện, Trực 
học sỹ Nguyễn Cố soạn đời Hổng Đức Hậu Lê ( năm 1470) có đoạn 
viết: “từ thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần rồi đến triểu đại 
ta bây giờ là Hổng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói phụng thờ 
đấng Thánh Tổ xưa tại thôn Trung Nghĩa, làng Cổ Tích...”

Và rồi lịch sử đã qua đi, truyền thống được bảo lưu, nòi giống 
được lưu truyển . .'.chúng ta biết nhận ra chân lý “Uống nước nhớ 
nguổn”, “Ăn quả nhớ người trồng cầy” hay nói gọn lại theo hình 
tượng văn học như thi sỹ Tản Đà đã khắc họa trên đôi cầu đối hiện 
còn tại Đền Hùng ;

“Tổ tổ. tôn tôn, tôn tổ cũ 

Non non, nước nước, nước non nhà”

Đó là tiếng nói chung, là nhận thức chung của các thế hệ con 
cháu Vua Hùng. Tất cả đểu là đổng bào, là người chung 1 nước, 
cùng 1 tổ, chung cội, chung giàn. Quan hệ dó tạo nên tâm lý yêu 
thương, đoàn kết, thủy chung, đùm bọc lẫn nhau cùng tổn tại và 
phát triển bến lâu. Đó là sức mạnh của dân tộc Việt Nam, quốc 
gia Việt Nam. Chẳng thê mà trải qua hơn 1000 năm bị phong kiến 
phương Bắc xâm lược và đô hộ, đất nước này không những không 
bị tiêu vong mà Quốc gia Việt Nam, văn hóa Việt Nam vẫn tồn 
tại và phát triển vững bển. Được như vậy hẳn có 1 sức mạnh phi 
thường mà ở đầy sức mạnh đó được hình thành và duy trì phát 
triển bởi văn hiến hơn 4000 năm của dân tộc. Văn hiến đó là con 
người, là cộng đồng cư dân có ý thức vững vàng về cội nguồn, về 
quốc gia, dần tộc mình với 1 gia tài quý báu do tổ tiên để lại. Cộng 
đồng đó, dân tộc đó quyết bảo vệ, giữ gìn đến cùng, không cam 
chịu để cơ nghiệp của tổ tiên rơi vào tay của kẻ khác.
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Trải qua cuộc vận lộn cam go gian khổ ấy, ý thức của con người:

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

“Lá lành dùm lá rách”...

Càng thấm thìa giá trị của lao động và sương máu, càng thiết 
tha với quê hương. Càng thiết tha với quê hương lại càng thấm 
thìa công lao dựng nước cùa các Vua Hùng. Hay nói đúng hơn ý 
thức cộng đồng được vun đắp ở thời Hùng Vương, từ trong gia 
đình, thân tộc, hàng xóm, láng giếng, rồi cả nước. Ý thức đó đã tạo 
nên sức mạnh đoàn kết, sức mạnh cộng đổng và nó đã tạo nên sự 
cố kết làng và nước.

Làng và nước gắn bó mật thiết với nhau, quan hệ khăng khít với 
nhau. Làng còn nước còn, nhờ có ý thức cộng đổng. Vậy nên trải 
qua 1000 năm Bắc thuộc, gần 100 năm Pháp thuộc rối đế quốc Mỹ 
xầm lược.. .ta vẫn là ta.

“Bốn ngàn năm ta vẫn là ta”

Sự vĩ đại của các Vua Hùng ở chỗ đã xây dựng nên nền tảng 
đạo lý của cả cộng đổng dân tộc Việt Nam ngay từ những ngày đầu 
dựng nước.

Biết ơn Tổ tiên, thành kính Tổ tiên , chịu giỗ Tồ tiên cùng nhau 
thờ cúng Tổ tiên. Giỗ Tổ Hùng Vương là sự khẳng định một nển 
đạo lý Việt Nam. Đó là động lực tinh thần của cả dân tộc Việt 
Nam. Đạo lý đó, động lực đó đã trở thành lẽ sống, niềm tin cho 
con người Việt Nam , dân tộc Việt Nam và trở thành sức mạnh vô 
địch của cộng đồng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng 
tiến vào kỷ nguyên mới -  kỷ nguyên của trí tuệ, niềm tin, công 
bằng và văn minh hạnh phúc.
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EIỖ TỒ tiÙNG W ú m  TtlEŨ B Ù m  LỊEii sử
(Bài đàng báo Phú Thọ số 537 ngày 20 thảng 4 năm 2007)

1. Dân ta có truyền thống tổ chức giỗ tổ Hùng Vương 
vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Giỗ Tổ Hùng vương là ngày giỗ quan trọng nhất của con người 
Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là ngày giỗ của một 
gia tộc, một dòng họ, một làng một xã, một vùng mà là ngày giỗ 
Cụ Tổ chung của cả nước.

Hoạt động tồ chức lễ hội Đến Hùng nhằm giáo dục truyền 
thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng cùng các bậc tiền 
nhân đã có công dựng nước. Ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn 
của tổ tiên và cội nguổn dân tộc là một ý thức đạo đức, là bổn phận 
của mỗi người; niềm tin vào tổ tiên và sức mạnh của dân tộc là 
điểm tựa tinh thẩn rất thiêng liêng. Trong tấm thức của nhân dân 
từ bao đời nay Vua Hùng là vị Vua Thủy Tổ của cả nước, là tổ tiên 
của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Trong đời sống tâm 
linh của người Việt Nam, Vua Hùng có một vị trí đặc biệt linh 
thiêng và sâu sắc.

Theo dòng lịch sử ngày giỗ tổ Hùng Vương dù được tổ chức 
dưới hình thức sơ khai nhất cũng đã cách ngày nay 2000 năm có lẻ. 
Bắt đầu từ An Dương Vương -  Thục Phán dựng cột đá trên đỉnh 
núi Nghĩa Lĩnh để thề; “Nguyện có đất trời lổng lộng chứng giám 
nước Nam được trường tổn lưu ở miếu Tổ Hùng Vương, xin đời
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đời trông nom lăng miếu họ Hùng và giữ gìn giang sơn đầtấ nước 
mà Hùng Vương trao lại; nếu nhạt hẹn, sai thề sẽ bị gió giăng, búa 
đập”

Thời Hổng Đức Hậu Lê, năm 1470; bằng việc Hàn lầm viện, 
Trực học sĩ Nguyễn Cố soạn “Ngọc phả cổ truyền về mười tám chi 
đời Thánh Vương Triều Hùng” thì vị thế đển Hùng thờ các Vua 
Hùng được xác lập vững vàng trên nền tảng pháp lý của nhà nước 
quân chủ phong kiến Việt Nam.

Đầu thế kỷ thứ XX, dưới triểu Nguyễn, năm 1917 Ngày Giỗ 
Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hàng năm được chính thức hóa 
bằng pháp luật, thay vì ý thức hệ tâm linh và truyển thống văn 
hóa dân tộc;

“Dù ai đi ngUỢc về' xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mông mười tháng ba”

Sau cách mạng tháng 8/1945, ngày 18 tháng 02 năm 1946 Chủ 
Tich Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 22/SL cho công chức nghỉ 
ngày 10/3/ âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động 
Giỗ Tổ Hùng Vương - hướng về cội nguồn dần tộc. Trong ngày 
Giỗ Tổ năm Bính Tuất 1946 Cụ Huỳnh Thúc Kháng -  quyển Chủ 
Tịch nước đã dâng một tấm bản đồ tổ quốc Việt Nam cùng một 
thanh gươm quý nhằm cáo với Tổ tiên về đất nước bị xâm lăng 
và cầu mong Tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, thiên hạ thái 
bình, cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn 
vẹn lãnh thổ của đất nước. Cuộc kháng chiến 9 năm chống thực 
dân Pháp (1945-1954) đã gây cản trở cho việc thực hiện Sắc lệnh 
22/SL; nước chưa bình yên, dân chưa hạnh phúc, công chức chưa 
được nghỉ lễ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngày 02/04/2007 Quốc hội khóa XI (kỳ họp thứ 11) đã thông 
qua luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ Luật Lao đông: Người 
lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày Giỗ
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TỔ Hùng Vương. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành 
ngày lễ lớn ( QUỐC LỄ) mang ý nghĩa bản sắc văn hóa, thể hiện 
được thẩn thái QUỐC HỔN của dần tộc. Trong ngày này nhân 
dân cả nước nói chung và người lao động nói riêng có điều kiện 
tham gia vào các hoạt động văn hóa thể hiện lòng thành kính tri 
ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì 
dân giữ núớc.

Giỗ Tổ Hùng Vương dược tồ chức trọng thể tại Đền Hùng 
thuộc Làng Cổ Tích, Xã Hy Cương Huyện Lâm Thao (nay là xã 
Hy Cương, thành phố Việt Trì) tỉnh Phú Thọ. Dưới thời phong 
kiến, năm chẵn do quan Thượng thư bộ Lễ đại diện cho triều 
đình, năm lẻ do quan Tuần phủ Phú Thọ làm chủ tế, tri huyện Lâm 
Thao, Phù Ninh làm bồi tế. Dân sở tại Hy Cương được cấp 3 quan 
tiền và 5 đấu nếp thơm làm lễ vật cúng tế Vua Hùng.Từ sau cách 
mạng tháng 8 năm 1945 đến nay tỉnh Phú Thọ thường xuyên duy 
trì tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương , có đại diện nhà nước vê' dâng 
hương. Năm 1946 cụ Huỳnh Thúc Kháng- Quyển Chủ Tịch nước 
; nàm 2000 đồng chí Nông Đức Mạnh - Chủ tịch Quốc hội; năm 
2001 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; năm 2010 Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng...đã chủ trì lễ dâng hương trong ngày Giỗ Tổ 
10-3 âm lịch

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về thăn Đến Hùng (19/9/1954 
và 19/8/1962). Người căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng 
nước- Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người còn nhắc; 
“phải chú ý bảo vệ trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đển Hùng 
ngày thêm trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho 
con cháu sau này tới thăm quan”

Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng như Lê Duẩn, Trường 
Chinh, Phạm Văn Đổng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Lê 
Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Trẩn Đức Lương, 
Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn
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Dũng, Nguyễn Phú Trọng ... và nhiều đồng chí khác đã đến đển 
Hùng từ 4 đến 5 lần để thắp hương tưởng nhớ Tổ tiên và trổng cây 
lưu niệm trong khu rừng Quốc gia Đền Hùng.

Từ năm 1990 tới nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương những năm 
chẵn (1990, 1995, 2000, 2005) được Đảng và Nhà nước quyết nghị 
là một ngày lễ lớn/Quốc lễ của đất nước. Nhân dân Việt Nam trên 
mọi miền đều hành hương vể lễ Tổ. Tại các tỉnh thành trong cả 
nước có 1.417 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan 
đến thời đại Hùng Vương đều tổ chức lễ cúng vọng các Vua Hùng 
và nhiều hoạt động mang chủ để: Hướng vể cội nguồn dân tộc; 
hướng về đất Tổ Hùng Vương. Nhiều trường học, cơ quan, đơn 
vị, đường phố, địa phương... được mang tên Hùng Vương. Báo 
chí đều có số chuyên đề, số chuyên trang để ghi dấu ngày kỷ niệm 
thiêng liêng này của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương là điểm hội tụ văn hóa tâm linh 
của dân tộc Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành động lực tinh thần cùa dần 
tộc Việt Nam. Sự khẳng định một nền đạo lý Việt Nam, sức mạnh 
đại đoàn kết cộng đổng các dân tộc Việt Nam. Nói theo cách khác 
ý thức cộng đồng đã được vun đắp ở thời kỳ Hùng Vương dựng 
nước, từ trong gia đình, thân tộc láng giềng, làng xóm và mở rộng 
ra cả nước theo quan hệ huyết tộc: Dòng máu Lạc Hồng, con cháu 
các Vua Hùng là biểu tượng thiêng liêng nhất, cao cả nhất trong 
đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam.

Người Việt Nam luôn sống có nghĩa với nhau; có trên có dưới, 
có xóm có làng, có sau có trước; có nước có nhà, có tổ có tông w.. 
Trong sâu thẳm tâm hổn ai củng luôn quan niệm rằng: con cháu ở 
đâu ông bà tổ tiên ở đó. Quan niệm đó được hun dúc trong từng 
người và trong cả cộng đổng. Vì vậy người Việt lập làng ở đâu sẽ
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xây đền thờ ở đó, còn cúng giỗ chính phải vể nhà trưởng, nhà tổ; 
đển thờ gốc.

Hiện nay đổng bào ta khắp mọi miền đất nước, cả người Việt 
Nam sống ở nước ngoài đều có nguyện vọng được xây đển thờ tổ 
Hùng Vương. Dù là đền thờ vọng nhưng ai. cũng mong muốn ngôi 
đển có được sinh khí “QUỐC HỒN” trong đó. Vi vậy, nên phong 
trào hành hương vê' Đền Hùng viếng Tổ và xin chân hương, xin đất 
núi Hùng, nước giếng Ngọc và cây con rừng Nghĩa lĩnh đang dần 
trở thành một phong tục văn hóa riêng biệt -  đặc trưng của dần 
tộc Việt Nam./.
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ĐỀN NÙNE
BứE TN0NE ĐIỆP VÙNG VĂN HỀA ŨÂN TỘE

(Bài đăng tạp chí VH TT& TT Vĩnh Phú năm 1993)

iệt Nam dân tộc có những truyền thống vô cùng tốt đẹp. 
Một trong những truyền thống ấy là ân nghĩa thủy chung, 

^  uổng nước nhớ nguồn. Thờ cúog Tổ tiên là một biểu hiện 
truyền thống đặc trưng trong ý thức của con người Việt Nam, ý 
thức văn hóa vế cội nguổn dần tộc.

Từ thủa xa xưa ông cha ta đã luôn ý thức rằng “Uống nước nhớ 
nguổn” là đạo lý, là lối sống và là nhân cách của mỗi con người, 
ý thức cội nguổn đã bám sâu, bắm chặt trong tâm hổn Việt Nam.

Khu vực Đền Hùng là khu di tích tưởng niệm Tổ tiên được hình 
thành sớm trong lịch sử dân tộc. Theo những tư liệu nghiên cứu 
khảo cổ, lịch sử, dân tộc, địa lý, ngôn ngữ... Đền Hùng được hình 
thành như sau: Thủa xa xưa, buổi đương thời các Vua Hùng đã 
đến đây tiến hành tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp thời cổ: thờ 
thần mặt trời, thần núi, thẩn lửa, thờ vật tổ...; khi các Vua Hùng 
qua đời con cháu lập đến thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Từ ý nghĩa 
lịch sử đó đền Hùng đã trở thành đển thờ Tổ, không phải tổ riêng 
của một dòng hợ, một làng, một gia đình mà là tổ của cả nước, cả 
dân tộc, cả cộng đổng Việt Nam. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương và lễ
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hội Đền Hùng thực sự trở thành một bức tranh toàn cảnh vê' văn 
hóa tâm linh trong xã hội Việt Nam đương đại. Đó là một trong 
những nét đặc trưng độc đáo của đời sống văn hóa tinh thần người 
Việt. Tìm về cội nguồn để biết ơn các vị Thủy Tổ đã có công khai 
sáng, mở nước cho đời đời con cháu mai sau.

Việc nhớ ơn Tổ tiên, nhớ ơn Tổ Hùng đã trở thành triết lý 
chính trị, triết lý nhân văn và cũng là triết lý vẹn toàn của con 
người Việt Nam:

“Dù a i đ i ngứỢc v ẽ  xu ô i

Nhớ ngày giỗ Tổ mổng 10 tháng 3

Khắp miên truyẽn mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”

Theo cuốn Hùng đổ thập bát diệp thánh vương ngọc phả cổ 
truyền do Hàn lâm viện, Trực học sỹ Nguyễn Cố soạn năm 1470 
có đoạn viết: “phụng ban hương Trung Nghĩa (Cồ Tích) làm dân 
trưởng tạo lệ, cấp năm trăm mẫu ruộng tại xã Hy Cương, lại cho 
thu thuế ruộng một vùng, trên từ Tuyên Quang, Hưng Hóa, dưới 
đến Việt trì làm hương hỏa phụng thờ”.

Thăm đền Hùng, viếng mộ Tổ đã trở thành tập quán tốt đẹp cổ 
truyền của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiếu thế kỷ, thăm viếng 
mộ Tổ Hùng Vương đã thực sự trở thành phong tục văn hóa của 
con người Việt Nam tồn tại trong nhân dán mang ý nghĩa lịch sử, 
xã hội sâu sắc. Đó là một dấu ấn lịch sử, nơi hội tụ côi nguồn của 
văn hóa văn minh dân tộc. Đó còn là phong tục sinh hoạt xã hội, 
có ý nghĩa giáo giục truyền thống cho các thế hệ mai sau, là bức 
thông điệp bản sắc văn hóa vùng trung du Đất Tổ.

Theo truyền thuyết lịch sử thì Vua Hùng thứ 18 vì không có con 
trai nên đã nhường ngôi Vua cho Thục Phán theo lời khuyên của 
Tản Viên. Thục Phán lên ngôi đem lòng cảm kích dựng cột đá thề
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trên đỉnh núi Nghĩa cương, nguyện muôn đời bảo vệ giang sơn 
gấm vóc mà Hùng Vương trao lại và đời đời hương khói tại lăng 
miếu họ Hùng. Từ đó tới nay thăm viếng Đền Hùng đã thành tập 
quán tốt đẹp, là việc làm có nghĩa cử của mỗi người dân nước Việt 
Nam. Ngọc phả Hùng Vương soạn đời Hổng Đức Hậu Lê có đoạn 
viết: “từ đời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý,nhà Trấn rồi đến triểu đại ta 
bầy giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền 
ở làng Trung Nghĩa (Cổ Tích); ở đây nhân dân toàn quốc đều đến 
lễ bái để tưởng nhớ công lao của đấng Thánh Tổ xưa”

Như vậy trong thời đại phong kiến các vương triểu luôn luôn 
coi trọng việc tế lễ vua Hùng và xem đó như một việc hệ trọng của 
cả nước.

Từ khi cách mạng tháng 8/1945 thành công đến nay, Chính phủ 
Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đều tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày 
10/3 ầm lịch hàng năm theo nghi thức Nhà nước.

Năm 1946 cụ Huỳnh ITiúc Kháng quyền chủ Tịch Nước đã tới 
dự lễ tưởng niệm các Vua Hùng. Các đổng chí lãnh đạo cao cấp 
của Đảng, Nhà nước; Chủ tịch Hổ ch í Minh, đổng chí Lê Duẩn, 
Trường Chinh, Phạm Văn Đổng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ M ười... và 
nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, nghành ỏ’ trung ương đã đến thăm 
viếng mộ Tổ Hùng Vương.

Nhiếu năm nay Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày lễ tưởng niệm 
các Vua Hùng do Bộ trưởng Bộ Văn Hóa thông Tin và Chủ tịch 
UBND tỉnh đổng chủ trì, nhân dân cả nước hàng ngày nô nức 
cùng nhau đến thăm viếng mộ Tổ.

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, xu hướng mỗi năm một đông hơn, nhiểu hơn lượt đồng bào 
vể thăm viếng mộ Tổ Hùng Vương. Người Việt Nam sống xa tổ 
quốc, khách nước ngoài đến Đển Hùng ngày càng nhiều hơn. Mấy
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năm gần đây ước chừng mỗi năm có khoảng 50 đến 80 vạn lượt 
người vê' thăm viếng đền Hùng.

Giỗ tổ Hùng 'Vương được Nhà nước tồ chức chu đáo, trang 
nghiêm, trọng thể, đạt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Với 
mục đích giáo dục lòng yêu nước và truyền thống đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn” nội dung hội Đển Hùng ngày càng được tổ chức 
thêm phong phú. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã đi vào ký ức của 
con người Việt Nam.

Bằng ý thức và trách nhiệm đối với Tổ tiên, nhiểu năm qua Bộ 
Văn Hóa thông tin và UBND tỉnh Vĩnh Phú đã từng bước khảo 
sát quy hoạch và tôn tạo di tích, trồng rừng sinh cảnh, làm đường, 
xây dựng hồ nước, mở mang các hoạt động du lịch và dịch vụ, xây 
dựng nhà bảo tàng... theo hướng xây dựng Đển Hùng thành một 
công viên lịch sử quốc gia để phục vụ nhân dân, các đoàn khách 
quốc tế, đổng bào Việt Nam đang sống xa Tổ quốc vê' thăm viếng 
mộ Tổ, thăm Đến Hùng. Đê' án quy hoạch tổng thể khu di tích lịch 
sử đền Hùng đang được UBND tỉnh Vĩnh Phú phối hợp với Bộ 
văn hóa thông tin và các ngành liên quan đệ trình lên Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Công việc tôn tạo, tu bổ phát huy tác dụng 
khu di tích lịch sử Đền Hùng hiện tại và tương lai đang đòi hỏi trí 
lực, tài lực và công đức của nhiều người, nhiều tổ chức đoàn thể, 
bạn bể quốc tế để từng bước hoàn thiện các công trình văn hóa 
trong khu di tích theo đê' án quy hoạch tổng thể.

Hy vọng trong tương lai gần, quy hoạch tổng thể được phê 
duyệt và đền Hùng từng bước được xây dựng đáp ứng lòng mong 
mỏi của đông bào cả nước, xứng đáng là cái nôi của dân tộc Việt 
Nam. Đến Hùng vùng văn hóa dần tộc đặc sắc sẽ trở thành bức 
thông điệp gửi tới các thế hệ mai sau một triết lý vẹn toàn của 
dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người 
trồng cây”./.
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(Bài đăng báo Phú Thọ số 823 ngày 13 thán 10 năm 2012).

sự ra đời của bản “Ngọc Phả cổ truyền vê' 18 chi đời 
% /T h án h  Vương Triều Hùng” thời Vua Lê Thánh Tông, niên 
^  hiệu Hổng Đức Hậu Lê (1470- 1497) do Hàn lâm viện - 

Trực học sỹ Nguyễn Cố biên soạn đã cung cấp cho muôn đời con 
Lạc - cháu Hổng một niềm tự hào, một sự khẳng định: Vua Hùng 
dựng nước Văn Lang truyền được 18 chi đời, đóng đô ở trung tầm 
Bộ Văn Lang (thành phố Việt Trì ngày nay).

Tuy nhiên, hiện tại vẫn có nhiều người còn nghi hoặc về thế 
chí của 18 chi đời Hùng Vương dựng nước. Bài viết này tóm lược 
nội dung một sổ văn tự để cung cấp cho người đọc có thêm tư 
liệu hiểu được rõ ràng hơn, đẩy đủ hơn về 18 chi đời Hùng Vương 
dựng nước:

1. Thư tịch đình làng Hà Lộc, xã Hà Lộc (thị xã Phú ITiọ): viết 
năm Thiên Phúc nguyên niên, tức năm thứ nhất Vua Lê Đại Hành 
(năm 980). Học viện Viễn Đông Bác Cổ chép lại năm 1943, hiện 
được lưu giữ trong kho sách thần tích của Viện nghiên cứu Hán 
Nôm tại Hà Nội (số liệu AE 9a/27)

2. Thư tịch đình làng Vân Luông (xã Vân Phú, TP. Việt Trì - bản 
chép tay lưu tại Ban quản lý di tích đình Vân Luông).
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3. Thần tích xã Hy Cương, tổng Chu Hóa, huyện Sơn Ỵi, phủ 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: hiện được lưu giữ trong kho sách thần 
tích của Viện nghiên cứu Hán Nôm tại Hà Nội (số hiệu EA9/25)

Sau khi nghiên cứu, đối chiếu những nội dung được chép trong 
3 thư tịch nêu trên chúng tôi nhận thấy:

* Thứ nhất: Cả 3 văn bản đểu cùng được ghi chép dưới thời Vua 
Lê Đại Hành và đếu có chung dòng lạc khoản của năm viết là ngày 
25 tháng Giêng, niên hiệu Thiên Phúc nguyên niên (Năm 980).

* Thứ hai: Các thư tịch trên đểu có sự ghi chép tương đối thống 
nhất vế các chi dời Hùng Vương, gốm:

+ Thế chí của mỗi chi.

+ ILiời gian ở ngôi

+ Cung phi, con, cháu, chắt

+ Miếu hiệu của từng chi.

+ Mỹ tự truy phong của người đời sau cho mỗi chi.

* Thứ ba; Việc truyền ngôi cùa Hùng Vương được trải dài suốt 
18 chi đời Thánh Vương Triều Hùng ( bắt đẩu từ năm Nhâm Tuất- 
2879 Tr.CN). Cụ thể như sau:

- Kinh Dương Vương (Chi thứ nhất -  Chi Càn) tên húy là Lộc 
Tục, ở ngôi 86 năm (từ 2879-2794 Tr.CN ). Vua sinh con trưởng là 
Lạc Long Quân . Kinh Dương Vương có 6 cung phi, sinh 24 hoàng 
tử và 20 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gổm 36 chi, sinh 596 chắt. 
Vua cai trị các chư hầu trong thiên hạ luôn cảm phục, bách man 
bốn phương đến làm khách, thuần phong mỹ tục hòa hợp; quần 
phương tám cõi cùng hưởng phúc thái bình, trong nước không thu 
thuế khóa, dân không dối trá.

- Lạc Long Quân tức Hùng Hiển Vương (chi thứ hai -  chi 
Khảm), tên húy là Sùng Lãm, ở ngôi 269 năm (từ 2793-2525 
Tr.CN). Hiển Vương lấy con gái của Đế Lai, tên là Ảu Cơ, trở vế
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ở núi Nghĩa Lĩnh, sinh một bọc trăm trứng, nở ra điểm tốt trăm 
người con trai, làm chủ nước Văn Lang, là thủy tổ của Bách Việt. 
Hùng Hiền Vương có hoàng tôn miêu duệ gổm 170 chi, sinh 3.599 
cháu, chắt. Vua trị nước, đểu có thiên khí, đại bảo, thẩn tài hỗ trợ, 
là việc xưa nay hiếm thấy. Sinh ra trăm hoàng vương, cai trị các 
khu vực trong nước, mỗi người cát cứ một phương, định làm bách 
tính, một nhà lưu truyền liệt thánh.

- Hùng Quốc Vương (chi thứ ba -  Chi Cấn), tên húy là Lần 
Lang, ở ngôi 282 năm (từ 2524- 2253 Tr.CN). Vua hiển liệt cùng 
các tôn thẩn, hội họp tại điện, là một trong 50 vương theo mẹ 
trở vê' rừng phân trị trong nước, nối dựng cơ đồ, mạch nước dài 
lâu. Hùng Quốc Vương có 12 cung phi, sinh được 33 hoàng tử, 
18 công chúa, con trưởng Hùng Hoa Vương nối ngôi báu; có 51 
chi, 900 cháu chắt. Vua trị nước, thăng tiến giữa ban ngày, hóa 
sinh bất diệt.

- Hùng Hoa Vương (chi thứ tư -  Chi Chấn), tên húy là Bửu 
Lang, ở ngôi 334 năm (từ 2252-1918 Tr.CN). Vua hóa sinh bất diệt, 
thành kim tiên thượng giác, ờ nơi ngọc khuyết, cai quản tam thiên 
tiên chúa. Sinh con trưởng là Hy Vương nối theo ngôi báu. Hùng 
Hoa Vương có 24 cung phi, sinh được 49 hoàng tử, 20 công chúa, 
hoàng tôn miêu duệ gổm 59 chi, cộng 1.591 cháu chắt. Bấy giờ vua 
cai trị thiên hạ, bách tính thần dân không phải nộp thuế, không 
cần phải động binh, chỉ lấy việc nông tang làm gốc, bốn phương 
giàu có, thiên hạ hùng cường .

- Hùng Hy Vương (chi thứ năm -  Chi Tốn), tên húy là Bảo Lang, 
ở ngôi 204 năm (từ 1917 -  1713). Sinh con trưởng là Hổn Vương, 
truyền ngôi cai trị. Hùng Hy Vương có 36 cung phi, sinh được 12 
hoàng tử, 9 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gồm 61 chi, với 1600 
cháu chắt. Vua cai trị, thiên hạ hưởng thái bình, dân không giả dối. 
Việc binh, hộ cứ theo triều trước mà noi gương. ^

- Hùng Hổn Vương (chi thứ sáu -  Chi Ly) tên hủy là Long Tiên '
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Lang, ở ngôi 80 năm (từ 1712-1632). Sinh con trưởng Chiêu Vương, 
truyền đời cai trị. Hùng Hổn Vương có 48 cung phi, sinh được 33 
hoàng tử, 19 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gồm 52 chi, sinh 699 
cháu chắt. Vua trị nước, tuân theo phép độ của tiền vương. Bấy giờ 
lập đàn cầu đảo trời, lòng người không thuận, sửa lễ dối trá, quần 
thần dèm pha, trời sinh giặc Ân xâm lược ở phía Bắc.

- Hùng Chiêu Vương (chi thứ bảy -  chi Khôn) tên húy là Quốc 
Lang, ở ngôi 200 năm (từ 1631- 1432). Vua lấy bà Năng Thị Tiêu 
ở núi Tam Đảo, íập làm hoàng phi. Sinh con trưởng là Vĩ Vương, 
truyền vương cai trị. Hùng Chiêu Vương có 60 cung phi, sinh được 
23 hoàng tử, 36 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gồm 59 chi, sinh 
750 cháu chắt. Bấy giờ vua cai trị, thiên hạ thái bình, chư hắu phục 
tùng, dân không cướp trộm, không thu thuế ruộng đất.

- Hùng Ninh Vương (chi thứ tầm -  Chi Đoài) tên húy là Vần 
Lang, ở ngôi 100 năm (tù 1431-1332 Tr.CN). Sinh con trưởng Định 
Vương, truyền vương cai trị. Hùng Ninh Vương có 29 cung phi, 
sinh được 31 hoàng tử, 16 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gổm 47 
chi, với 579 cháu chắt. Vua trị nước, thiên hạ thái bình, dản đinh 
theo cựu lệ.

- Hùng Định Vương (chi thứ chin -  Chi Giáp) tên húy là Chân 
Nhản Lang, ở ngôi 80 năm (từ 1331 -  1252). Sinh con trưởng Uy 
Vương, nối ngôi giữ nước. Hùng Định Vương có 46 cung phi, sinh 
được 33 hoàng tử, 9 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gổm 42 chi, có 
519 cháu chắt. Vua trị vì thiên hạ thái bình, người dân theo cựu lệ 
nộp thuế, nhập vào công khố.

- Hùng Uy Vương (chi thứ mười -  Chi Ất)) tên húy là Hoàng 
Long Lang, ở ngôi 90 năm (từ 1251 -  1162). Sinh con trưởng Trinh 
Vương, truyền vương cai trị. Hùng Uy Vương có 40 cung phi, sinh 
được 29 hoàng tử, 30 công chúa, hoàng tôn miêu duệ gổm 59 chi, 
với 434 cháu chắt. Vua cai trị thiên hạ, bốn biển thanh bình, dân 
đinh theo cựu lệ, nộp tiền nhập vào công khố.
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- Hùng Trinh Vương (chi thứ mười một -  Chi Bính) tên húy là 
Hưng Đức Lang, ở ngôi 107 năm (từ 1161 -  1055).Sinh con trưởng 
Vũ Vương lên nối ngôi, truyền vương cai trị. Hùng Trinh Vương 
có 36 cung phi, sinh được 46 hoàng tử, 18 công chúa, hoàng tôn 
miêu duệ gồm 64 chi, có 490 cháu chắt. Vua trị nước, ngoại nội 
yên vui, không dùng giáo giáp, tiến thu được nhập vào công khố.

- Hùng Vũ Vương (chi thứ mười hai -  Chi Đinh) tên húy là Đức 
Hiền Lang, ở ngôi 80 năm (từ 1054- 969 Tr.CN). Sinh con trưởng 
Việt Vương lên nối ngôi, truyến đời cai trị. Hùng Vũ Vương có 25 
cung phi, sinh được 50 hoàng tử, 6 công chúa, hoàng tôn miêu duệ 
gổm 50 chi, với 305 cháu chắt. Vua trị vì, thiên hạ thanh bình, chư 
hấu trong nước cảm phục, thuế suất đinh nộp nhập vào công khố.

- Hùng Việt Vương (chi thứ mười ba -  Chi Mậu) tên húy là 
Tuấn Lang, ở ngôi 114 năm (từ 968- 854 Tr.CN). Sinh con trưởng 
Anh Vương lên nối ngôi, truyền đởi giữ nước. Hùng Việt Vương 
có 31 cung phi, sinh được 27 hoàng tử, 30 công chúa, hoàng tôn 
miêu duệ gồm 67 chi, sinh cháu chắt được 541 người. Vua trị nước, 
thiên hạ thái bình, dân không giả dối. Đinh mỗi suất nộp tiền 1 
mạch, nhập công khố.

- Hùng Anh Vương (chi thứ mv.ời bốn -C hi Kỷ), tên húy là 
Viên Lang, ở ngôi 99 năm (từ 853- 755 Tr.CN ). Sinh con trưởng 
Triệu Vương lên nối ngôi, truyền dời vương cai trị. Hùng Anh 
Vương có 8 cung phi, sinh dược 18 hoàng tử, 20 công chúa, hoàng 
tôn miêu duệ gổm 40 chi, với 309 cháu chắt. Vua trị nước, thiên hạ 
thái bình, bốn phương yên ổn, dân dinh mỗi suất nộp tiền thuế 1 
thạch, nhập vào công khố.

- Hùng Triệu Vương (chi thứ mười lăm -  Chi Canh), tên húy 
là Cảnh Chiêu Lang,ở ngôi 94 năm (từ 754- 661 Tr.CN). Sinh 
con trưởng Tạo Vương lên nối ngôi, truyền đời vương cai trị. 
Hùng Triệu Vương có 60 cung phi, sinh được 40 hoàng tử, 60 
công chúa, hoàng tôn miêu duệ gồm 56 chi, với 399 cháu chắt.
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Vua trị nước, thiên hạ thái bình, mỗi suất đinh nộp tiền 18 văn, 
nhập vào công khố.

- Hùng Tạo Vương (chi thứ mười sáu -  Chi Tân), tên húy là Đức 
Quần Lang, ở ngôi 92 năm (từ 660- 569 Tr.CN). Sinh con trưởng 
Nghị Vương lên nối ngôi, truyền các đời vương cai trị. Hùng Tạo 
Vương có 29 cung phi, sinh được 30 hoàng tử, 7 công chúa, hoàng 
tôn miêu duệ gồm 37 chi, với 319 cháu chắt. Vua trị quốc, thiên 
hạ thái bình, trăm họ giàu sang phú qúy, mỗi suất đinh nộp tiến 1 
mạch, nộp tại côrig khố.

- Hùng Nghị Vương (chi thứ mười bảy -  Chi N hâm ), tên húy là 
Bảo quang Lang, ở ngôi 160 năm ( từ 568- 409Tr.CN), thọ 217 tuổi. 
Sinh con trưởng Duệ Vương lên nối ngôi, truyền các đời vương cai 
trị. Hùng Nghị Vương có 39 cung phi, sinh được 20 hoàng tử, 15 
công chúa, hoàng tôn miêu duệ gổm 37 chi, với 291 cháu chắt. Vua 
trị nước, giữ gìn hổng phúc dài lâu, người dân không phải như bầy 
cáo chuột. Dân đinh mỗi suất nộp tiền 3 mạch, giao tại công khố, 
ruộng 1 mẫu thu thuế 10 văn, 50 suất đinh chọn 01 suất lính.

- Hùng Duệ Vương (chi thứ mười tám -  c h i Quý), tên húy 
là Huệ Lang, ở ngôi 150 năm (từ 408- 258 Tr.CN). Vua cùng với 
rể hiền Tản Viên thăng thiên giữa ban ngày ở thượng điện, biến 
thành tiên, hóa sinh bất diệt, tung tích vạn cổ, đứng đầu Thánh 
vương, Thiên vương tối linh thượng đẳng bách thần. Truyền các 
đời vương cai trị. Ban đầu truyền ngôi cho con trưởng là Kính 
Vương cai trị được 6 năm thì ốm chết. Vua truyền ngôi tiếp cho 
Tản Viên Sơn, chế định thiên hạ. Được 10 năm, cha con đổng lòng 
hóa thành thượng tiên chính giác, đại pháp thần thông, làm người 
tiên thiên vạn cổ bất diệt, rổi nhượng ngôi cho Thục An Dương 
Vương, cũng là tôn diệt Hùng Vương, là tông phái của hoàng đế 
triểu trước, là cháu mười sáu đời làm Bộ chúa Phụ đạo.

Hùng Duệ Vương có 100 cung phi. Sinh được 20 hoàng tử, 6 
công chúa, hoàng tôn miêu duệ gồm 21 chi, với 194 cháu chắt. Việc
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trị nước đến lúc cáo chung, cơ đổ nhà Hùng mạt vận, 20 hoàng tử 
cùng 4 công chúa đểu chết sớm, chỉ còn hai người: một người là 
Mỵ Nương Tiên Dung công chúa gả cho Chử Đổng Tử; một người 
là Mỵ Nương Ngọc Hoa công chúa gả cho Tản Viên Sơn Thánh. 
Vua Hùng Duệ Vương và Tản Viên Sơn Thánh, cùng hóa thành 
tiên bất diệt, xưa nay thực đáng là bậc minh vương đại thánh, đời 
sau không ai sánh kịp.

Trở lên tính trong 18 chi đời, các Vua Hùng đã truyền ngôi 
Thánh Vương cho 180 đời kế vị. Tổng cộng các năm của 18 chi 
đời Thánh Tổ Hùng Vương là 2.622 năm, sinh được 1.007 chi; các 
hoàng tử, công chúa sinh được 14.115 cháu, chắt. Núi sông quy vể 
một mối, kiến lập được 122 thành điện. Miếu hiệu Hùng Vương 
Thánh Tổ, phụng thờ khắp đầu non góc biển trong biên cõi cả 
nước, vạn cổ trường tổn, mãi mãi không bao giờ dứt./.
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BứÉC ĐẦU KIỂM KÊ 
EÁE 01 TÍEtì TflÈÍ VUA tlÙNE 

TKEING EẢ NứÉÍE
(Tạp chí VH TT Phú Thọ. Số tháng 3 năm 2006)

Ệ ' /  iỗ Tổ Hùng Vương là ngày Giỗ quan trọng nhất của con 
1 (© l ngừời Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là ngày 

^  giỗ của 1 gia tộc, 1 dòng họ, 1 làng, 1 xã, 1 vùng mà là ngày 
giỗ Ông Tổ chung của cả nước, cả dân tộc Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trọng thể hàng năm vào ngày 
mồng 10 tháng 3 Âm lịch tại Đển Hùng thuộc làng Cổ tích, xã Hy 
Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dưới thời phong kiến, 
năm chẵn do quan 'iTìượng thư Bộ lễ đại diện cho triều đình, năm 
lẻ do quan Tuần phủ Phú Thọ làm chủ tế. Tri huyện Lâm Tliao, 
Phù Ninh làm bồi tế. Dân sở tại Hy Cương được cấp 3 quan tiến 
và 5 đấu gạo nếp thơm làm lễ vật cúng tế Vua Hùng. Từ sau cách 
mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức Giỗ 
Tổ, có đại diện Nhà nước vế dâng hương. Năm 1946 cụ Huỳnh 
Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước; năm 2000 đ/c Nông Đức 
Mạnh - Chủ tịch Quốc hội; năm 2001 Thủ tướng ch ính  phủ Phan 
Văn Khải; năm 2010 Tồng bí thư Nguyễn Phú Trọng ... đã chủ 
trì lễ dâng hương trong ngày Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch. Chủ tịch Hổ



PHdM Bá KMẺM

Chí Minh đã 2 lần vể thăm Đền Hùng (19/9/1954 và 19/8/1962). 
Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu 
ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Các đ/c lãnh đạo cao nhất của 
Đảng và Nhà nước như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, 
Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ 
Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Trấn Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn 
Văn An, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang 
... và nhiều đ/c khác đã đến Đến Hùng từ 1 đến 3 - 4 lần để thắp 
hương tưởng nhớ Tổ tiên.

Từ nám 2000, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được Chính phủ xác 
định là 1 trong những ngày lễ lớn của đất nước. Nhân dân Việt 
Nam trong cả nước đểu hành hương về lễ Tổ. Tại các tỉnh, thành 
phố; người Việt Nam đều cúng vọng Các Vua Hùng. Báo chí đéu 
có chuyên trang, có số chuyên đế để đánh dấu ngày kỉ niệm thiêng 
liêng này của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam.

Trong 5 năm (2001 - 2005) Sở Văn hóa thông tin Phú Thọ đã 
phối hợp với Cục văn hóa cơ sở; các bảo tàng và Ban quản lý di 
tích một số tỉnh, thành trong cả nước điểu tra, khảo sát, kiểm kê 
bước đầu các di tích thờ Vua Hùng, vợ con, tướng lĩnh thời Các 
Vua Hùng dựng nước.

Tính tới tháng 12/2005 số lượng di tích đã khảo sát điều tra 
được là 1.417 di tích. Phân bố tại các tỉnh như sau:

- H nh Phú Thọ 326 di tích

- Tinh Vĩnh Phúc 62 di tích

- Tinh Hà Tây 364 di tích

- Thành phố Hà Nội 161 di tích
- Tinh Hưng Yên 60 di tích
- Tỉnh Hải Dương 40 di tích

- Tình Bắc Ninh 168 di tích
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- Tình Thái Nguyên

- Tỉnh Bắc Giang

- Thành phố Hổ Chí Minh

- H nh Thừa Thiên Huế

- Tinh Đồng Nai

- Tỉnh Lâm Đồng

- H nh Bà Rịa - Vũng Tẩu 

-Tỉnh Hà N am .

- Tinh Nghệ An

- Thành Phố Hải Phòng

- Tỉnh Khánh Hòa

- Tỉiíh Kiên Giang 

"^Cộng:

11 di tích 

39 di tích 

14 di tích

1 di tích

2 di tích 

2 di tích 

1 di tích

143 di tích 

8 di tích 

14 di tích 

1 di tích. 

1 di tích. 

1,417 di tích

Như vậy số lượng di tích được khảo sát, kiểm kê đã tăng gấp hơn 
19 lần các di tích thờ Hùng Vương thời Hậu Lê. Theo “Nam Việt 
thần kỳ hội lục” của Bộ Lễ soạn năm Cảnh Hưng thứ 24 (1763) thì 
thời Hậu Lê cả nước có 73 làng đó lập đến thờ Vua Hùng; hầu hết 
các làng này đểu nằm trong vùng địa lý của kinh đô Văn Lang xưa.

Cụ thể là: huyện Sơn Vi, trấn Sơn Tây: 6 địa điểm; huyện PhÌỊ 
Ninh: 50 địa điểm; huyện Bạch Hạc: 1 địa điểm; huyên Yên Sơn: 
1 địa điểm; huyện Thanh Ba; 14 địa điểm và huyện Lập Thạch; 1 
địa điểm.

Trong số 73 địa điểm thờ Vua Hùng trên - Bộ lễ còn quy định 
đển thờ chính tại xã Hy Cương, huyện Sơn Vi, xứ Sơn Tây. Có 12 
làng được ban sẳc phong; 61 lặng chưà được ban sắc phong.

Ngày nay nhu cầu của nhân%ân các địa phương có di tích thờ 
vọng Vua Hùng, vợ con, tướng lĩnh thời Hùng là được tổ chức lễ
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Giỗ Tổ Hùng Vương trùng thời điểm và chung nghi thức với việc 
tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thượng, khu di tích lịch sử Đền 
Hùng hàng năm.

Có thể xem việc Tín ngưỡng thờ Vua Hùng là cả 1 hệ thống. 
Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng là tõm điểm được tổ chức 
trên quê hương Đất Tổ. Song song với sự chính thống thờ Các Vua 
Hùng tại Đền Hùng với tư duy chuyên nhất “con cháu ở đâu - Tổ 
Tiên ở đó”, nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước đều lập đền thờ 
Tổ Hùng Vương; thờ Kinh Dương Vương; Lạc Long Quân; Âu Cơ; 
cỏc vị anh em với Vua Hùng cùng trong một bọc sinh ra “đổng 
bào” được nhân dân nhiều xã trong vùng đồng bằng Bắc bộ’thờ 
làm Thành hoàng làng. Rồi đến con cháu Vua Hùng: điển hình là 
Sơn Tinh, Tản Viên, Ngọc Hoa, Tiên Dung - Chử Đổng Tử ... đến 
ngay cả các tướng lĩnh thời Hùng như Thánh Dóng, Cao sơn, Qúy 
Minh ... cũng đều được suy tôn là các bậc thánh thần để thờ tự. 
Ngày nay đổng bào ta không riêng chỉ đến Đền Hùng để thờ cúng 
Tổ Tiên mà cũn đến với các di tích lịch sử khác, tham dự các lễ hội 
ấy để tưởng nhớ tới các vị thánh, thẩn cũng là đổng thời với việc 
tri ân công đức Các Vua Hùng.

Việc kiểm kê, hệ thống hoá các di tích thờ Vua Hùng; vợ con, 
tướng lĩnh và cỏc nhõn vật lịch sử thời Hùng đó góp phần đáng kể 
giúp cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý chính trị, văn hoá xác 
định lễ nghi và nghi thức trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hàng 
năm trên phạm vi cả nước.

Song song với việc kiểm kê các di tích kiến trúc Sở VHTT&DL 
còn tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát, hệ thống hoá các thần 
sắc, thẩn tích, ngọc phả thờ Vua Hùng tại 6 tỉnh phía Bắc, nằm 
trong vùng địa lý bộ Văn Lang xưa là: Phú Thọ 62 bản; Vĩnh Phúc 
21 bản; Hà Tây 74 bản, Hà Nội 46 bản; Bắc Ninh 31 bản; Bắc Giang 
11 bản. Cả thảy là: 245 bản. Các bản thần sắc, thần tích, thẩn phả 
nói trên đang được Sở phối hợp với Viện nghiên.^ứu Hán Nôm
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cùng một số nhà Hán học tổ chức dịch thuật. Hiện nay toàn bộ các 
văn tự chữ Hán gồm các hoành phi, đại tự, câu đối, bia ký, ngọc 
phả Đền Hùng “Hùng đổ thập bát diệp thánh vương ngọc phả cổ 
truyền” tại khu di tích lịch sử Đền Hùng; các thẩn tích, thần sắc 
còn lưu được tại các xã Hy Cương, Chu Hoá, Tiên Kiên (huyện 
Lâm Thao), xã Phù Lỗ (huyện Phù Ninh); các lệnh chỉ (còn gọi là 
lệnh đổng trà); tục lệ ... của xã Hy Cương đã được tập hợp, phiên 
âm, dịch nghĩa, chú giải, thẩm định và hiệu đính đẩy đủ một cách 
khoa học. Tổng số 792 trang gồm 410 trang chữ Hán và 382 trang 
phiên âm, dịch nghĩa. Đầy là 1 tập hợp tư liệu quý nghiên cứu về 
lịch sử, lễ hội, phong tục và nghi thức thờ cúng Vua Hùng, vợ con, 
tướng lĩnh thời Hùng. Đó là phần không thể thiếu được trong việc 
giữ gìn bản sắc văn hoá dần tộc, giữ gìn truyền thống tốt đẹp trong 
phong tục tập quán Việt Nam./.
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MIỀN ĐẤT Tổ
BA DI SẢN VÃN ^̂ ŨA T t ìf  GIỂI

(Bài in báo Phú Thọ số Xuân 2013)

hú Thọ - Đất Tổ Hùng Vương, đất phát tích của dân tộc 
Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vùng đất này 
hiện đang bảo tổn, phát huy giá trị 1372 di tích lịch sử gổm 

161 di tích khảo cổ học, 262 chùa, còn lại là di tích kiến trúc nghệ 
thuật hoặc dấu vết kiến trúc và các di tích lịch sử cách mạng kháng 
chiến. Trong số đó (tính đến hết tháng 12 năm 2012) có di tích 
lịch sử Đền Hùng dược xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 
gia đặc biệt; 73 di tích được xếp hạng quốc gia, 12 di tích lịch sử; 
207 di tích kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng di tích lịch sử 
văn hóa cấp tỉnh. Có 260 lễ hội, gồm 223 lễ hội dân gian, 5 lễ hội 
tôn giáo, 32 lễ hội cách mạng; hiện còn 97 lễ hội dược duy trì hoạt 
động thường niên và mới khôi phục lại; 3 di sản văn hóa phi vật 
thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại là: 
Di sản văn hóa phi vật thể hát Ca Trù của người Việt năm 2009 
(Phú Thọ là 1 trong 15 tỉnh được ghi danh); Hát Xoan Phú Thọ 
được công nhận tháng 11 năm 2011 là di sản văn hóa phi vật thể 
cẩn bảo vệ khẩn cấp; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ờ Phú 
Thọ, Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại 
diện của nhân loại tháng 12 năm 2012. Như vậy trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ đang hiện hữu 3 di sản văn hóa thế giới.
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1, Ca Trù của người Việt.
Ca Trù có nhiểu tên gọi, theo từng địa phương, Có nơi gọi là 

hát cửa đình, hát ả đào, hát cửa quyền, hát cô đầu, hát nhà tơ, hát 
nhà trò và hát ca công. Ca Trù là loại hình nghệ thuật có từ lâu đời, 
độc đáo và có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam; 
gắn liển với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, 
tư tưởng, triết lý sống của người Việt.

Theo đánh giá của UNESCO: “Ca Trù đã trải qua một quá trình 
phát triển ít nhất từ thế kỷ 15 đến nay; được biểu diễn trong không 
gian văn hóa đa dạng gắn liền, ở nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. 
Ca Trù thể hiện ý thức vể bản sắc và sự kế tục trong nghệ thuật biểu 
diễn, có tính sáng tạo, được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ 
khác thông qua các tổ chức giáo phường. Những giáo phường này 
đã duy trì các cộng đổng có quan hệ mật thiết, tạo nên nét đặc 
trưng cho Ca Trù. Mặc dù trải qua nhiều biến động của lịch sử xã 
hội nhưng Ca Trù vẫn có một sức sống riêng bởi giá trị nghệ thuật 
đối với văn hóa Việt Nam”.

Ca Trù độc đáo ở không gian nghệ thuật riêng, nhạc cụ và thể 
thơ riêng biệt. Hiện đã sưu tầm, khôi phục được 56 thể cách (gổm 
thể thức hoặc giai điệu khác nhau); kỹ thuật hát rất tinh tế, công 
phu như thể ca sỹ nắn nót, trau chuốt từng chữ; nhả chữ, nắn từ. 
Nhạc cụ được tinh giản với sự tương phản âm sắc đã tôn vẻ đẹp 
của từng nhân vật (còn gọi là đào và kép) tham gia trình diễn.

Đào ngổi giữa chiếu, vừa hát vừa gõ phách lấy nhịp; kép đệm 
đàn đáy cho người hát; quan viên ngồi cầm trống trầu (đánh trống).

Theo thống kê của Viện Ậm nhạc Việt Nam, Ca Trù hiện còn 
hoạt động trên đìa bàn 14 tỉnh, thành phố là; Hà Nội, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc, Bẵc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái 
Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Thành phố Hổ Chí Minh. Tại Viện âm nhạc đang lưu giữ được 7
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điệu múa và 42 bài bản Ca Trù.; 26 bản Hán Nôm; 25 cuốn sách vê' 
Ca Trù của người Việt.

Tinh Phú Thọ hiện có 3 cầu lạc bộ Ca Trù đang duy trì hoạt 
động là câu lạc bộ Ca Trù của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
câu lạc bộ Ca Trù thành phố Việt Trì và câu lạc bộ Ca Trù xã Bình 
Bộ (huyện Phù Ninh). Mỗi câu lạc bộ có trên 10 người tham gia. 
Bà Phạm Thị Bang hơn 90 tuổi ở xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh là 
người duy nhất được công nhận là Nghệ nhân dân gian Việt Nam 
(do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam công nhận năm 2005).

2. Hát Xoan Phú Thọ.
Hát Xoan còn được gọi là Khúc môn đình, Ca môn đình (hát 

cửa đình), là lối hát thờ thần; tương truyền có từ thời các Vua 
Hùng. Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ phong tục, với hình 
thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; thường biểu diễn vào 
dịp đầu xuân, phổ biến ở vùng Đất Tổ Hùng Vương - Phú Thọ. Hát 
Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật 
thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại ngày 24 tháng’ 11 năm 2011.

Theo đánh giá của các chuyên gia thẩm định, hổ sơ Hát Xoan 
Phú Thọ đã hội đủ các yêu cầu cần thiết của UNESCO để được 
công nhận là: tính giá trị, tính cộng đổng trong việc sáng tạo và 
truyển dạy từ đời này qua đời khác; sức sống mạnh mẽ của Hát 
Xoan cũng như cam kết bảo vệ nghệ thuật này không bị biến mất 
trong đời sống hiện đại.

Hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ là một trong những hồ sơ nhận được 
sự ủng hộ tuyệt đối của Hội đồng khoa học xét duyệt sơ khảo và 
được UNESCO đánh giá là hổ sơ tốt nhất trong quá trình xét duyệt.

Theo truyền ngôn thì Hát Xoan có từ thời các Vua Hùng dựng 
nước, diễn ra vào những ngày đẩu xuân, khi có hội hè, đình đám 
các làng kết nghĩa mời nhau đến hát và chúc xuân.
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Hát Xoan có 3 chặng: Hát nghi lễ, hát quả cách và hát giao 
duyên (hát hội).

- Hát nghi lễ: gồm các bài: Hát chào Vua, mời Vua, Giáo trống, 
Giáo pháo, Thơ nhang, Đóng đám.

- Hát quả cách: gổm 14 bài (quả là bài; cách là hình thức hát, lối 
hát): Kiểu giang cách; Nhàn ngâm cách; Tràng mai cách; Ngư tiều 
canh mục cách; Đối dẫy cách; Hồi liên cách; Xoan thời cách; Hạ 
thời cách; Thu thời cách; Đông thời cách; Tứ mùa cách; Thuyền 
chèo cách; Tứ dân cách; Chơi dâu cách.

't Hát hội: gồm nhiểu bài, hát tự do phóng khoáng, nội dung các 
bài hát mang tính trữ tình sâu sắc; Thết trầu (còn gọi là Bợm gái); 
Bỏ bộ; Xin huê - Đố huê; Đố chữ; Hát dúm; Cài huê; Mó cá...

Theo sử sách ghi lại thì Hát Xoan Phú Thọ đã ra đời từ thời các 
Vua Hùng dựng nước; tồn tại cho đến ngày nay là di sản văn hóa 
dần gian đặc sắc của cư dân nông nghiệp vùng Đất Tổ. Trên chặng 
đường dài của lịch sử, Hát Xoan đã được nhiều thế hệ nối tiếp trao 
truyền; nhiều người có chức sắc; các nhân sĩ trí thức đã nâng đỡ, 
tạo điếu kiện duy trì, phát triển. Do nguồn gốc của Hát Xoan gắn 
với những cầu chuyện truyển thuyết của thời đại Vua Hùng; các 
làng Xoan gốc đều là những ngôi làng cổ nằm trên địa bàn trung 
tâm nước Văn Lang như: Kim Đái, Phù Đức, Thét (xã Kim Đức), 
An Thái (xã Phượng Lâu), thành phố Việt Trì, nên Hát Xoan còn 
bảo lưu được nhiểu yếu tố cổ thuộc tẩng sâu của Văn hóa dân gian 
thời đại bình minh lịch sử dựng nước của dân tộc ta.

Hát Xoan có tổ chức chặt chẽ; Hát Xoan phường, Hát Xoan 
doàn và Hát Xoan lễ hội. Phường Xoan là tổ chức văn nghệ làng, 
phẩn lớn là những người có quan hệ anh em, họ hàng với nhau. 
Đứng đầu mỗi phường Xoan là ông Trùm, đổng thời là người dạy 
nghệ thuật hát múa Xoan và cũng là người quản lý, tổ chức biểu 
diễn; thành viên của phường là các đào Xoan (thôn nữ dưới 20
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tuổi, chưa lấy chồng, xinh đẹp, múa dẻo, hát hay) và các kép Xoan. 
Trong hát Xoan múa và hát luôn đi cùng, kết hợp với nhau, dùng 
điệu múa minh họa cho lởi ca.

Hát Xoan vừa là sản phẩm văn hóa dần gian đặc sắc, vừa là hiện 
tượng văn hóa dân gian đặc trưng của vùng Đất Tổ Hùng Vương. 
Là một loại hình nghệ thuật dân gian cổ truyền phát triển theo 
phương thức truyền khẩu, truyền ngôn, truyền nghề; có lịch sử 
lâu đời và có vị trí quan trọng trong dời sống ván hóa cộng dồng 
của cư dân nông nghiệp. Người dân Phú Thọ quan niệm rằng: đầu 
xuân năm mới, đi thắp hương Đền Hùng, thờ cúng tổ tiên; được 
nghe cầu Hát Xoan sẽ mang lại sự nhân đôi những điều may mắn 
trong suốt cả năm.

Hát Xoan đã vượt qua không gian văn hóa Phú Thọ để đến với 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam và cả nhân loại trên toàn thế giới. 
Hát Xoan Phú Thọ qua ngàn đời vẫn tiềm tàng sức sống.

3. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú thọ, Việt Nam đã trở 

thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niếm tự hào 
vô hạn của cộng đống dân tộc Việt Nam. Đây là lẩn đầu tiên một di 
sản văn hóa của Việt Nam được vinh danh ở loại hình tín ngưỡng.

Theo dánh giá của UNESCO: Hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Phú Thọ, Việt Nam đã nêu rõ giá trị của di sản là sự thể 
hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên theo tinh thần “uống nước nhớ 
nguồn” “ăn quả nhớ người trổng cây”. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương đã đáp ứng được 5 tiêu chí theo yêu cầu của công ước quốc 
tế 2003 về di sản văn hóa phi vật thể; trong đó tiêu chí quan trọng 
nhất là: di sản có giá trị nồi bật mang tính toàn cầu, kích lệ ý thức 
chung của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy giá trị đó. Mặt khác hổ 
sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú thọ, Việt Nam còn 
được đánh giá cao vê' mặt “thực hành tốt nhất trong đời sống xã
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hội” thể hiện qua việc thực hành nhuần nhuyễn, trang trọng và 
bển vững trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, nhất là nhân dân các 
dân tộc tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 
còn thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa giá trị văn hóa tâm linh của 
cả một dân tộc, có chung “đổng bào” từ học trứng mẹ Âu Cơ.

Kết quả kiểm kê bước đẩu năm 2005 cùa Cục Văn hóa Cơ sở 
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa Thể thao và 
Du lịch Phú Thọ, cả nước có 1417 địa điểm có di tích thờ cúng các 
Vua Hùng, vợ con, tướng lĩnh và các nhân vật lịch sử liên quan đến 
thời đại Hùng Vương dựng nước.

Qua đó có thể nhận diện được Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương tổn tại và phát triển theo dọc chiểu dài của lịch sử dân tộc 
Việt Nam. Dưới các triều đại phong kiến, thờ cúng Hùng Vương- 
Giỗ Tổ Hùng Vương-Hội Đển Hùng đã được tất cả các tầng lớp 
nhân dân đặc biệt quan tầm. Lễ hội Đền Hùng và lễ hội ở nhiều 
nơi trong cả nước, tại các di tích lịch sử có liên quan đến thờ cúng 
Hùng Vương đã được chính quyển Nhà nước Trung ương công 
nhận cấp “Quốc tế ’ (cấp quốc gia ) nhưdễ hội Đẽn Hùng, lễ hội 
Đểm Mẫu Âu Cơ... Vì vậy Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đển Hùng 
đã được nhà nước hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đứng ra tổ chức.

Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, Đảng, nhà nước 
ta luôn quan tâm đến bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương.

Theo dòng lịch sử, Giỗ tổ Hùng Vương dù được tổ chức dưới 
hình thức sơ khải nhất cũng được bắt đầu từ năm 258 trước Công 
Nguyên, yới việc An Dương Vương dựng cột đá thể trên đỉnh núi 
Nghĩa Lĩnh: “Nguyện có đất trời lồng lộng chứng giám, nước Nam 
được trường tồn lưu ở miếu Tổ Hùng Vương, xin đời đời trông 
nom lăng miếu họ Hùng và gìn giữ-giang sơn, đất nước mà Hùng 
Vương trao lại...”

Triều Hổng Đức Hậu Lê năm thứ nhất (1470) cho soạn “Hùng
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đồ thập bát diệp Thánh Vương Ngọc phả cổ truyền/ Ngọc phả cổ 
truyền vể 18 chi đời Thánh Vương triều Hùng” đã xác định vị trí 
độc tôn dựng nước, sinh dân thuộc về các Vua Hùng.

Thời nhà Nguyễn, năm 1917 ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm 
lịch hàng năm được chính thức hóa bằng pháp luật nhà nước.

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày 18 tháng 2 năm 1946 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 22/SL-CTN cho công 
chức, viên chức nghỉ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để 
tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, hướng vê' cội nguồn 
dân tộc.

Năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2001/NĐ-CP 
ngày 6 tháng 11 năm 2011 vể Nghi lễ nhà nước, trong đó có quy 
định chi tiết nghi lễ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm ( năm 
tròn, năm chẵn, năm thường).

Năm 2007, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động 
cho phép người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương 
trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm.

Ngày 6 tháng 12 năm 2012 tại phiên họp lần thứ 7 ủ y  ban liên 
Chính phủ của Công ước 2003 vê' bảo tồn văn hóa phi vật thể 
(gọi tắt là UNESCO) đã công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương ở Phú Thọ, Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 326 di tích thờ Vua Hùng 
và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương ở Việt Nam. 
Trong đó, huyện Lầm Thao: 46 địa điểm; huyện Phù Ninh: 54 địa 
điểm; thành phố Việt Trì: 32 địa điểm; thị xã Phú thọ: 11 địa điểm; 
huyện Đoan Hùng: 20 địa điểm; huyện Hạ Hòa: 9 địa điểm; huyện 
Cẩm Khê: 38 địa điểm; huyện Tam Nông: 51 địa điểm; huyện 
Thanh Ba: 23 địa điểm, huyện Thanh Sơn: 27 địa điểm; hiíyện Yên 
lập: 15 địa điểm. Trong số các di tích ấy, Đền Hùng ỉà Trung tâm
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thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và 
lâu đời nhất ở Việt Nam.

Hiện nay cả nước có 7039 lễ hội dân gian đang tổn tại và được 
tổ chức hàng năm; riêng ở Phú thọ có 223 lễ hội dân gian ( trong 
đó có 97 lễ hội được tổ chức và phục dựng tổ chức hàng năm).

Biểu tượng Vua Hùng và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở 
Phú Thọ, Việt Nam là hình tượng của một ý thức dân tộc sâu sắc 
như sự minh triết văn hóa được ông cha ta để lại, lưu truyền từ 
thế hệ này sang thế hệ khác. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là 
sợi chỉ điều gắn kết người Việt ở khắp mọi miền đất nước, kể cả 
người Việt đang sống xa Tổ quốc lại với nhau; góp phẩn củng cố 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong thời đại ngày nay, đất nước đang từng bước phát triển và 
từng nhịp hội nhập quốc tế. Kinh tế phát triển; văn hóa tạo nguồn 
lực để củng cố an ninh, quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị; 
đảm bảo an sinh xã hội... Chúng ta tự hào là 1 tỉnh vinh dự có 3 
di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể của nhân loại.

Cùng với Đến Hùng là Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia 
đặc biệt, là trung tâm bảo tổn và thực hành Tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương; hàng trăm di tích lịch sử văn hóa trên hàng ngàn 
di tích đã được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh; hàng trăm lễ hội 
dân gian được cộng đổng bảo lưu tổ chức sẽ là nguổn lực vô cùng 
mạnh mẽ để đưa Phú Thọ trở thành 1 tỉnh ổn định vê' chính trị; 
phát triển về kinh tế, văn m inh trong xã hội; có đời sống văn hóa 
phát triển; vững mạnh vê' quốc phòng an ninh; giàu lên từ hoạt 
động du lịch dịch vụ...

Di sản văn hóa là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to 
lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta./.
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KINH Đ Ẻ  VĂN LANG - T tíÀ N tì P t í ũ  VIỆT TRÌ 
VỊ T t ìẾ  Đ ỊA - E flÍN H  T R Ị/V Ă N  ■HŨA

(Bài in báo PhúThọ s ố 630 ngày 21 tháng 1 năm 2006)

l.Quá khứ
Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã dày công tìm 

kiếm để duy danh xác định phạm vi vê' địa giới hành chính Kinh 
đô Văn Lang thời đại các Vua Hùng dựng nước. Đây là cầu hỏi vô 
cùng thú vị, bởi đến nay chưa có ai tìm được tấm bản đổ cổ hay 
dòng địa chí nào ghi chép đầy đủ vể địa giới vùng đất này trong 
lịch sử.

Nếu lấy Đền Hùng làm tâm điểm để kẻ 2 trục tung hoành của 
đồ thị trong trời đất thì trục tung (Bắc -  Nam) có đỉnh điểm Bắc là 
thị trấn Bãi Bằng, huyện Phù Ninh, đỉnh điểm Nam là phường Bạch 
Hạc -  TP. Việt Trì; còn trục hoành (Đông -  Tây) sẽ có Đông đỉnh 
điểm là sông Lô và Tầy đỉnh điểm ờ bên bờ sông Thao. Lại từ các 
đỉnh điểm ấy ta nối thành hình chữ nhật rồi quy chiếu trên bản đồ 
địa lý hành chính sẽ được phạm vi một vùng đất sơn thủy hữu tình, 
địa linh nhân kiệt. Vùng đất đó theo các nhà nghiên cứu lịch sử - địa 
văn hóa và một số nhà “Đền Hùng học” đổ rằng đó chính là cương 
vực phạm vi kinh đô Văn Lang xưa, thời đại các Vua Hùng.

Sách Việt sử lược, đời nhà Trần (thế kỉ XIII) chép rằng: “Xưa, 
Hoàng đế dựng muôn nước, lấy Giao chỉ ở xa ngoài cõi Bách Việt,
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không thể thống thuộc được, bèn chia giới hạn ở góc Tây Nam.

Có 15 bộ lạc là: Giao chỉ, Việt Thường Thị, Vũ Ninh, Quận 
Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lục Hải, Thanh Tuyến, Tân Xương, 
Bình Văn, Văn Lang, Cửu Chán, Nhật Nam, Hoài Hoan, Cửu Đức.

Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu là nước Vãn Lang, 
phong tục thuần hậu, chất phác, chính sự dùng lối kết nút. Truyển 
được 18 đời đểu gọi là Hùng Vương”

(Việt sử lược -  Bản dịch tiếng Việt năm 1960 -  Tr.l3)

Thế kỷ XV, Ngô Sĩ Liên chép trong Đại Việt sử ký toàn thư: 
“Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang (nước này đông 
giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến hồ Động Đình, nam 
giáp nước Hổ Tôn tức chiêm  Thành -  nay là Quảng Nam), chia 
nước làm 15 bộ..., bộ Văn Lang là nơi Vua đóng đô...”

(Đại Việt sử ký toàn thư; NXB KHXH -  H  1998, Tr.l33)

Trong sách Việt Nam sử lược (thế kỷ XX) Trần Trọng Kim viết: 
“Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu (bây giờ ở vào địa hạt huyện 
Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên)...”

(Việt Nam sử ỉược, NXB tổng hợp TP Hố Chí Minh 2002, Tr.l8)

Vậy là từ xa xưa cho tới ngày nay, cả một miến đất rộng lớn gồm 
đồi núi, ruộng bãi, ruộng lũng và cả 1 hệ thống ao hổ, sông ngòi 
chằng chịt ấy là miền đất trung tầm của kinh đô Văn Lang. Miền 
đất này có mối quan hệ đặc biệt mật thiết, gắn bó với sự phát triển 
của cư dân và. tín ngưỡng Việt cổ, đổng thời cũng là vùng trung 
tâm văn hóa của sự cộng cảm mối quan hệ tâm linh; tín ngưỡng 
thờ cúng Vua Hùng trong quá khứ - hiện tại và tương lai.

\\
ế
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Theo cương vực phạm vi địa lý ấy, đây là 1 vùng đất cổ có dầy 
đặc các di sản văn hóa (cả di sản vật thể và di sản ván hóa phi vật 
thể). Dấu vết của các di chỉ khảo cổ học và di sản văn hóa dân gian 
(Polklore) đã giúp ta nhận diện vế vùng đất được gọi là Kinh đô 
Văn Lang ấy.

Chuyện xưa kể rằng: “Vua Hùng đi nhiêu nơi để tìm đất đóng 
đô. Đi mãi nơi này, nơi khác mà chưa chọn được nơi nào hợp ý để 
định đô. Mãi tới khi di tới một vùng đất, trước mặt có 3 con sông 
tụ lại, 2 bên có Tản Viên, Tam Đảo chầu về, có đồi gẩn núi xa, có 
ruộng đống tốt tươi, có cư dân đông đúc. Giữa miến đất đó lại 
có một quả núi cao hẳn lên như đầu một con rồng lớn hướng vể 
phương Nam, còn những dãy kia như những khúc của thân rông 
uốn lượn. Vua cả mừng thấy nơi đầy núi non kỳ tú, đất tốt sông 
sâu, cây cối xanh tươi. Đất có thế hiểm để giữ, có thế thoáng để 
mở, có mặt đất rộng mà bằng phẳng cho muôn dán tụ hội. Vua 
Hùng chọn là đất đóng đô. Đó là kinh đô Văn Lang xưa”.

(Nguyễn Khắc Xương ~ Truyền thuyết Hùng Vương, 

Hội Văn nghệ dân gian Vĩnh Phú xuất bản năm 1974)

Trong nhiếu thư tịch cổ chép bộ Văn Lang thòỉi các Vua Hùng 
dựng nước ở vào khu vực trung châu hợp lưu của 3 dòng sông lớn: 
Sông Đà, sông Thao và sông Lô; bao gồm một vùng đất đai rộng 
lớn từ thếm Ba Vì tới chàn Tam Đảo (gốm Phú lliọ, Vĩnh Phúc và 
1 phần Hà Nội ngày nay). Địa bàn này chia ra làm 3 miền rõ rệt: 
miền gò đồi đất giữa do thềm phù sa cổ được nâng lên bởi vận 
động tạo sơn; miến đổng bằng màu mỡ do hợp lưu của 3 dòng 
sông lớn tạo thành.

Trên vùng đất đó các nhà nghiên cứu đã làm xuất lộ và khai 
quật trên 100 di tích khảo cổ học gồm đủ các giai đoạn văn hóa 
từ Sơn Vi, Phùng Nguyên, Đổng Đậu, Gò Mun đến Đông Sơn. Sự
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phát hiện di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên với niên đại các bon 
phóng xạ hiện biết đã xác định văn hóa Phùng Nguyên tổn tại từ 
đầu thiên niên kỉ thứ II, thậm chí là cuối thiên niên kỉ thứ III cho 
đến giữa hay khoảng đầu nửa sau thiên niên kỉ thứ II trước Công 
nguyên. Việc phát hiện này đã xác lập được nhận thức về việc hình 
thành cái nôi đầu tiên của người Việt cổ, chủ nhân nền văn minh 
sông Hồng. Có người đã tìm nguồn gốc dân tộc Việt ở văn hóa 
Phùng Nguyên. Đặc biệt là qua những bộ nha chương đá được tìm 
thấy ở di chỉ Phùng Nguyên ( Kinh Kệ - Lâm Thao) và ở Xóm Rền 
(Gia Thanh -  Phù Ninh) đến chiếc qua đổng trong sưu tập hiện vật 
ở ngôi mộ táng tại Gò De (Thanh Đình -  Lâm Thao); chiếc khóa 
thắt lưng đổng hình 8 con rùa (Làng Cả - Việt Trì)... đã đặt ra 
những giả thiết xác định quyển uy gồm oai quyến thống lĩnh, thủ 
lĩnh chinh phạt và thần quyền, quyển lực của người đứng đẩu bộ 
lạc -  đất nước: Các Vua Hùng trong tâm thức văn hóa Việt Nam.

Cùng với việc chiếm lĩnh đồng bằng của cư dân Phùng Nguyên 
đã để lại nhiều dấu vết của mình ở nơi hội tụ, vùng ngã ba sông. 
Khu di tích khảo cổ học Làng Cả (Việt Trì) là một di sản, tài sản 
văn hóa có vai trò đặc biệt của quốc gia. Làng Cả vừa là nơi cư trú 
vừa là khu mộ táng thuộc văn hóa Đông Sơn lớn nhất hiện biết. 
Phân tích bộ su’u tập hiện vật khai quật được tại khu di chỉ khảo cổ 
học Làng Cả các nhà khoa học đếu thống nhất nhận định chung 
đây là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa sầm uất và có tính 
liên tục: Thời Hùng Vương -  thời Bắc thuộc -  thời phong kiến tự 
chủ. Có thể truyền thuyết, thư tịch từng đề cập đến một kinh đô 
của Nhà nước sơ khai thời Hùng Vương ở vùng ngã ba sông đã 
hàm chứa một phần sự thật lịch sử.

Việc làm xuất lộ các di tích KCH thuộc giai đoạn văn hóa Phùng 
Nguyên, Đổng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn đã chứng minh mối liên 
hệ không gian văn hóa giữa Việt Trì -  Đển Hùng -  Phù Ninh và 
Lâm Thao thời tiền sử.
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Trong mối liên hệ không gian văn hóa ấy còn phải kể đến xung 
quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng có trên 130 di tích 
kiến trúc (trong đó ở Việt Trì là 32 di tích, ở Phù Ninh là 54 di tích 
và ở Lâm Thao là 46 di tích) là cái lõi tâm linh thờ tự Vua Hùng 
và các nhân vật lịch sử có liên quan đến thời đại Vua Hùng dựng 
nước hiện còn được bảo tổn, tôn tạo và phát huy tác dụng. Sự 
lan tỏa của các di tích KCH và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 
chính là sự phát triển của cư dân và văn hóa: Cư dân nông nghiệp 
và văn hóa bản địa - văn hóa phi Hoa. Đó là nét đặc trưng cơ bản 
nhất của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Không gian văn hóa của Việt Trì trong quá khứ còn là sự thăng 
hoa của văn hóa dân gian (folklore). Với sự dày đặc các truyền 
thuyết vế thời đại Hùng Vương, mà các truyền thuyết ở đây nhiểu 
khi được lịch sử hóa và nhân dân hóa đã hiện thân vào việc minh 
chứng cho sự tồn tại của lịch sử truyền thống và văn hóa dân tộc. 
Cha Lạc Long Quân đưa mẹ Âu Cơ vế núi Nghĩa Lĩnh sinh sống. 
Khi mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng nở thành trăm người con trai, 
Lạc Long Quân đã nhờ Tiên ông ở vùng ngã ba Bạch Hạc đặt tên 
và phân ngôi thứ cho từng người. Núi Nghĩa Lĩnh là nơi Vua Hùng 
tế trời và bàn việc nước. Gò Mã Lao (Minh Nông) là nơi Vua Hùng 
luyện quân tập ngựa bắn cung. Làng Minh Nông, chợ  Lú -  Làng 
Nú là nơi Vua Hùng dạy dân cấy lúa, làng Cẩm Đội (Thụy Vân) là 
nơi Vua luyện quân. Lâu Thượng, Lâu Hạ là nơi ở của vợ con Vua; 
ruộng Trẩm (làng Trầm -  Dữu Lâu) là nơi trổng lúa nếp thơm làm 
bánh chưng, bánh giầy; Thậm Thình là nơi dân làng giã gạo làm 
bánh dâng Vua cúng tế đất trời; Tiên Cát là nơi Vua Hùng thứ 18 
dựng lầu kén rể; Bến Gót là nơi có hòn đá còn in dấu chân Tiên 
ông; Dữu Lâu là nơi có làng trồng trẩu ...

Các lễ hội truyến thống: Vua Hùng dạy dân cấy lúa ở Minh 
Nông; bơi chải ở Bạch Hạc; nẫu cơm thi, giã bánh giầy thi ở Mộ 
Chu Hạ; gói bánh chưng thi ở Minh Nông; lễ hạ điển ở Hy Cương;
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lễ rước (íhúa Gái ở Hy Cương, Chu Hóa; lễ hội rước ông Khiu, 
bà Khiu ở Thanh Đình; lễ hội cướp bông, ném chài ở Vân Luông 
(Vân Phú); đặc biệt là hát Xoan ở An Thái (Phượng Lâu), ở Kim 
Đái, Phù đức, Thét (Kim đức) được UNESCO công nhận là di sản 
văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp... đã góp phần tạo nên sự 
sống động của không gian văn hóa Việt Trì. Sự sống động ấy đã 
làm thành một diện mạo văn hóa đặc trưng bản sắc dân tộc, có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng tạo nên diện mạo Việt Trì -  Thành phố 
Lễ hội vê' cội nguồn.

2. Hiện tại
Trong từng làng, xã, từng phường, từng đường phố, từng tên 

đất của Việt Trì nay còn bao dấu tích lịch sử và truyền thuyết vê' 
thời đại Hùng Vương dựng nước. Dù cho năm tháng dần qua đi, 
sự thăng trẩm của lịch sử cũng sẽ qua đi, thiên nhiên luôn tàn phá 
khốc liệt, một số di tích đã mai một, nhưng đất Việt Trì -  đất cố đô 

‘ vẫn còn mãi với những trang sử hào hùng, những hiện vật KCH vô 
giá, những truyền thuyết, những tục truyền và những trang huyền 
thoại, những di tích kiến trúc vể thời dựng nước.

Lịch sử chứng minh rằng: Cái tạo nên sức mạnh Việt Nam, bảo 
đảm cho dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển, tự khẳng định 
mình, vượt qua mọi thử thách của thiên tai và sự nô dịch cùa giặc 
ngoại xâm... không chỉ riêng bằng của cải vật chất mà còn bằng 
cả của cải tinh thấn. Những giá trị văn hóa, sự cố kết cộng đồng, 
những chuẩn mực đạo đức trong đạo lý làm người, quan niệm 
thống nhất giữa con người với thiên nhỉên,... là cả một kho tàng 
di sản văn hóa vô giá đã được nhiều thế hệ người Việt Nam liên 
tục lưu giữ và phổ biến cho đời sau. Kho tàng di sản văn hóa đó 
được vật thể hóa bằng các di tích lịch sử. Đó là bức thông điệp nối 
liền quá khứ - hiện tại -  tương lai. Di tích lịch sử là biểu hiện cụ 
thể nhất, đặc trưng nhất về bản sắc văn hóa dân tộc. Các di tích
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kiến trúc như: Đển Hùng, đình Việt Trì; đình Lâu Thượng; đình 
An Thái; đển Lang Đài; Thiên Cổ Miếu; di tích KCH Làng Cả; chùa 
Hoa Long; chùa Đại Bi, đình Hùng Lô, đền Vân Luông... vừa có ý 
nghĩa như một trung tâm chính trị - văn hóa lại vừa có ý nghĩa là 
những trung tâm cộng cảm trong mỗi làng xã Việt Nam.

Trải qua nhiều đời nay, các di tích lịch sử vẫn gắn bó, tồn tại 
cùng sự phát triển đi lên của đất nước, dân tộc và đóng một vai 
trò mật thiết với đời sống văn hóa của cả cộng đổng. Sự tồn tại rất 
lâu đời của thôn Việt Trì hay huyện Bạch Hạc xưa cũng như huyện 
Hạc Trì; rồi thành phố Việt Trì ngày nay thì hình ảnh mái đình, 
cây đa, giếng nước, cổng làng, cổng chùa,... đã hiển hiện như một 
ý thức văn hoá của dân tộc, là bình diện tâm linh không thể thiếụ 
được đối với mọi người dân từ khi chào đời đến khi nhắm mắt 
xuôi tay vể với đất mẹ. Họ coi đó là tâm điểm để giải tỏa tinh thẩn 
rất hữu hiệu, là nơi trao đổi tâm tư tình cảm giữa các thành viên 
cộng đổng, là trung tâm cộng cảm giữa con người với các bậc siêu 
nhiên. Hãy gạt đi lớp mù huyền thoại hoặc những giải thích mang 
sắc màu của mê tín dị đoan, mỗi khi bước chân đến các di tích lịch 
sử văn hóa mỗi người chúng ta đểu cảm thấy tâm hồn mình được 
thanh thản hơn giữa cuộc đời trần tục. Mỗi khi đất nước bị lâm 
nguy bởi ngoại xâm hay thiên tai tàn phá thì các di tích lịch sử còn 
là điểm hội tụ, tập trung lực lượng, đoàn kết toàn dân thành một 
khối vững chắc cùng nhau đánh giặc cứu nước, cùng nhau chống 
thiên nhiên bảo vệ mùa màng.

Từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn ta xác nhận di tích 
lịch sử văn hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình 
đấu tranh sinh tổn và phát triển của quốc gia, dân tộc; và như vậy 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì những 
nhân tố trên càng có ý nhĩa thực tiễn, đóng góp một phần quan 
trọng thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hôi dân chủ, 
công bằng, văn minh.
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Với vỊ trí địa -  chính trị, văn hóa; xáy dựng Việt Trì không riêng 
chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật, công 
nghiệp, du lịch của tỉnh Phú Thọ mà còn là đầu mối giao thông 
quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đổng bằng 
Bắc Bộ; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng liên 
tỉnh; có vị trí quan trọng vể an ninh quốc phòng.

Với ý nghĩa đó, di sản văn hóa và các di tích lịch sử đã tạo nên 
diện mạo bản sắc văn hóa vùng trung du đất Tổ. Đó chính là không 
gian văn hóa, là bệ đỡ quan trọng để xây dựng thành phố Việt Trì 
trở thành thành phó lễ hội vể với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

3. Tương lai
Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt điếu chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2020 (Quyết 
định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02/11/2005). Theo quyết định 
trên, phạm vi Việt Trì có diện tích khoảng 10.637 ha; tổng dân 
số đến tháng 11 năm 2010 là 184.685 người; phía bắc giáp xã Phù 
Ninh, xã Tử Đà, xã Vĩnh Phú và xã An Đạo huyện Phù Ninh; phía 
đông giáp huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; phía tây giáp xã Thạch 
Sơn, thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm Thao và xã Tiên Kiên huyện 
Lâm Thao; phía nam giáp xã Cao Xá, xã Sơn Vi huyện Lâm Thao 
và huyện Ba Vi, Hà Tầy (nay là Hà Nội).

Phải chăng đây có thể là sự tính to*án trong ý đổ riêng của những 
người lập dự án quy hoạch hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì 
rằng với phạm vi như vậy thì cơ bản thành phố Việt Trì sau khi mở 
rộng đã nằm gọn trong không gian văn hóa của kinh đô Văn Lang 
xưa. Thành phố Việt Trì vừa tròn 50 năm thành lập nhưng kinh đô 
Văn Lang xưa bao trọn Việt Trì nay đã, đang là bệ đỡ đầy tiếm năng 
dể xây dưng thành phố lễ hội về với cội nguổn dân tộc Việt Nam.

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, khi toàn 
cầu hóa đang dần ảnh hưởng và chi phối tất cả các nước trên thế
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giới thì vấn đề bảo tổn di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và 
vấn đê' phát triển kinh tế đang đặt ra như một mối quan tâm hàng 
đẩu. Quan hệ giữa bảo tổn và phát triển là mối quan hệ khăng khít 
và mật thiết liên quan trực tiếp đến cuộc sống hiện tại và tương 
lai của mỗi quốc gia. Sự tiến bộ hay lạc hậu của con người, phát 
triển hay trì trệ của một dân tộc, thành công hay thất bại của một 
đất nước phụ thuộc rất nhiều vào việc nhận thức văn hóa. 'Văn hóa 
được vận dụng như thế nào để đạt được thành công trong phát 
triển kinh tế xã hội.

Đảng ta đã chỉ rõ: “'Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời là mục tiêu 
của CNXH”. Nước ta đang tiến hành CNH-HĐH đất nước, hội 
nhập quốc tế để phát triển; song nếu chỉ chú ý thiên vê' phát triển 
kinh tế mà tách khỏi bảo tổn bản sắc văn hóa dân tộc thì dễ lâm 
vào nguy cơ bị tha hóa. Phát triển kinh tế thị trường mà xa rời 
những giá trị văn hóa truyền thống thì ta sẽ trở thành cái bóng mờ 
của dân tộc khác, nước khác.

Cố Thủ tướng 'Võ Văn Kiệt đã viết: “Nói đến văn hóa là nói đến 
dân tộc. Một dân tộc đánh mất truyền thống văn hóa và bản sắc 
dân tộc thì dân tộc ấy sẽ mất tất cả. Văn hóa suy thoái sẽ trực tiếp 
cản ngại cho tiến trình xây dựng kinh tế và không thể xây dựng 
kinh tế thành công. Kinh tế và văn hóa là hai nội dung cốt lõi của 
sự sinh tốn và phát triển của một dần tộc. Muốn xây dựng kinh tế 
phải có con người được đào tạo, rèn luyện trong môi trường văn 
hóa lành m ạnh...”.

Thành phố Việt Trì hiện nay đã và đang là trung tâm chính trị, 
kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật, công nghiệp, du lịch của tỉnh 
Phú Thọ. Song để Việt Trì trở thành thành phố lễ hội vê' với cội 
nguồn của dân tộc Việt Nam, là đầu mối giao thông quan trọng 
của các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đổng bằng Bắc Bộ, có 
vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng liên tỉnh, có vị
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trí quan trọng về an ninh quốc phòng đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc 
của nhân dân Phú Thọ nói chung, của nhân dân thành phố Việt 
Trì anh hùng nói riêng.

Chỉ xét riêng về tiêu chí để trở thành thành phố lễ hội vê' với 
cội nguổn của dân tộc Việt Nam thôi cũng đã đủ thấy nhiều việc 
cẩn và phải làm. Tôn tạo, đầu tư bổ sung xây dựng khu di tích lịch 
sử Đển Hùng -  điểm hội tụ văn hóa tâm linh của cả dân tộc Việt 
Nam, đền thờ Tổ của người Việt. Xây dựng quảng trường Hùng 
Vương có tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương - biểu tượng của Việt 
Trì kinh đô ván lang xưa. Xây dựng khu du lịch Văn Lang, khu 
du lịch Bến Gót, rồi hệ thống thiết chế phục vụ du lịch sinh thái 
ven sông Lô; xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa 
điểm Người về thăm Việt Trì khi bắt đáu xây dựng thành phố; quy 
hoạch lại vườn tượng quốc tế; xây dựng làng thể thao, làng văn hóa 
dân tộc... Hầu hết địa điểm này đểu đặt trên nển các dấu tích xưa 
của thành cũ kinh đô Văn Lang. Vì vậy phải tối đa hạn chế việc 
thay đồi địa hình tự nhiên, lưu ý cải tạo ao hồ, đồn điển cũ, vùng 
ruộng trũng, thung lũng hẹp, sâu thành những hồ nước liên thông 
nhau tạo nên những công viên cây xanh -  mặt nước liên hoàn, 
tạo nét trung du trong bản sắc văn hóa đô thị vùng. Quy hoạch 
tôn tạo các di tích lịch sử, đặc biệt là bảo tổn tôn tạo di tích khảo 
cồ học Làng Cả - dấu tích nổi nét nhất của kinh đô Văn Lang hiện 
còn; tôn tạo phát huy giá trị các di tích kiến trúc nghệ thuật: đình, 
chùa, đền, miếu; khôi phục tổ chức các lễ hội truyền thống: lễ TỊch 
điển -  Vua Hùng dạy dân cấy lúa ở Minh Nông; lễ hội bơi chải và 
cướp còn, nấu cơm thi, thi giã bánh giầy ở Bạch Hạc; lễ hội ném 
chài ở Vân Luông (Vân Phú); hội hát Xoan -  Kim Đức và An Thái 
(Phượng Lâu); lễ hạ điền, lễ rước Chúa Gái ở Hy Cương -  Chu 
Hóa; lễ rước ông Khiu -  bà Khiu ở Thanh Đình và một số lễ hội 
tiêu biểu khác. Bên cạnh đó ta xây dựng các chợ quê: chợ Lú (Minh 
Nông), chợ Dầu (Dữu Lâu), chợ Xốm (Hùng Lô), chợ Đinh (Hy
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Cương), chợ Gát (Thanh Miếu)...; xảy dựng các phố ẩm thực dân 
gian; nghiên cứu lựa chọn bảo tồn một số làng quê truyền thống: 
trổng dâu nuôi tằm dệt vải ở Lâu Thượng, làng lúa ở Hương Trầm 
(Dữu Lâu), làm bún, làm bánh gạo ở Hùng Lô, làm bánh giầy ở 
Bạch Hạc, làm bánh nẳng ở Thanh Đ ình...; bảo tổn một số làng 
cổ, nhà cổ, phố cổ... hiện còn.

Tất cả các công trình công cộng trong thành phố Việt Trì đã 
được xây dựng đúng theo quy hoạch cần được đặt tên gọi riêng, 
nên chăng các tên riêng đó đểu gắn với, gỢi lại một điển tích văn 
hóa về thời đại Các Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Việc đặt tên 
này sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành 
chính, tạo điểu kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt 
động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời góp phần giáo 
dục truyền thống lịch sử, nâng cao tinh yêu quê hương đất nước, 
con người, lòng tự hào dân tộc, tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế.

Việt Trì là nơi gìn giữ những dấu tích văn hóa sâu đậm nhất về 
kinh đô Văn Lang, nhà nước Văn Lang và hoạt động dựng nước 
của các Vua Hùng. Ngày nay Việt Trì vẫn mang trong mình một 
sức mạnh tiềm tàng và vô tận của nền văn hóa ấy; một không gian 
văn hóa nơi cội nguổn dân tộc: Đất Tổ Hùng Vương./.
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PHẦN THỬ Tư
MỘT iũ  ĐỀN TNÈỈ TiÙNB VữdNB 

TIÊU BIỂI3 TRQNB BÀ NữâE
(Theo tư liệu điều tra do Sở VHTT Phú Thọ phổi hợp 

Cục Văn hóa cơ sở thực hiện năm 2005)

bÃ N E  VÀ ĐỀN T tlỀ Í K IN fI D ứ d N G  VđEÍNG 
Ề  tìU Y ỆN  T tìU Ậ N  T tíÀ N tí T ỈN tì BẮE H\m

^rở về “vấn tổ tìm tông” là khát vọng ngàn đời của mỗi người 
' con đất Việt. Xuất phát từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 

I việc dâng hương tưởng niệm Kinh Dương Vương vào dịp 
giỗ Thủy Tổ Việt Nam; ngày 18 tháng Giêng, vừa là tín ngưỡng thể 
hiện niềm tôn kính đồi với ông cha ta đã có công dựng nước và giữ 
nước, mở mang bờ cõi, phát triển giống nòi vừa là bản sắc văn hóa 
của các thế hệ con cháu Lạc Hổng. Lăng và đền thờ Kinh Dương



DỀN tìQNG VÀ TfN NGữỠNG Ttìâ CÚNG tìÙNG TtíElNG

Vương -  Lạc Long Quân ở thôn Á Lữ, xã Đại Đổng Thành, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là nơi thờ Thủy Tổ cội nguồn dân tộc.

Dù trải qua biết bao biến cổ thăng trầm của lịch sử nhưng dấu 
tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương -  Lạc Long Quân cùng 
các nguồn sử liệu thành văn, nguồn sử liệu truyền miệng, lễ hội. Địa 
danh và các nguồn tư liệu khác ỏ thôn Á Lữ trực tiếp liên quan đến 
dòng giống của người Lạc Việt và nhà nước phôi thai đầu tiên của 
dằn tộc vẫn in đậm trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt.

Nằm ở vị trí trung tâm của đổng bằng chầu thổ Bắc Bộ, Á Lữ 
cùng tổn tại bên cạnh Luy Lâu; từ rất sớm đã là nơi giao hội các 
luồng giao thông thủy, bộ; giữ vị trí trung tâm của đất nước hàng 
thiên nhiên kì trước và sau Công nguyên. Luy Lâu không chỉ là 
một trong những cái nôi sinh thành dân tộc, mà còn là địa bàn 
hình thành nền tảng văn hóa Việt Nam trong buổi bình minh lịch 
sử. Hơn bất cứ ở đâu, vùng này tập trung khá đậm đặc các đình, 
đến, miếu, truyền thuyết, lễ hội... có liên quan đến Kinh Dương 
Vương -  Lạc Long Quân -  Âu Cơ cùng các tướng lĩnh, con gái, 
con rể Vua Hùng. Những tài liệu và chứng tích lịch sử đã từng 
bước làm sáng tỏ Luy Lâu là một trong những trung tâm cư trú, 
trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa quan trọng của người 
Việt cổ. Cùng với những di tích lịch sử văn hóa, trên vùng Thuận 
An, Kinh Bắc xưa vẫn truyền tụng bài ca:

“Kể từ giời mở phần ban 

Xưa đầu có họ Hồng Bàng mới ra 

Sinh làm quân trưởng nước ta 

Tên là Lộc Tục hiệu là Kinh Dương 

Hóa cơ dựng nước cương thường 

Động Đình sớm kết với nàng Thần Long 

Ngọc Hoa ứng với Lưu Hổng
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Sinh con là hiệu Lạc Long trị vì

Lạc Long sánh với Âu Cơ

Trăm trai ấy ứng người giờ bốn phương”

Từ thị xã Bắc Ninh, xuôi theo đường 38 qua sông Đuống, tới 
cầu Hổ, rẽ phải 1 km là ngã tư Hồ, dọc theo đê sông Đuống chừng 
5 km đến thôn Á Lữ, là nơi có Lăng và đển thờ Kinh Dương Vương 
-  Lạc Long Quân -  Âu Cơ. Đây là một trong những lăng mộ và 
ngôi đền thiêng, cổ nhất Việt Nam, được nhân dân ta xây dựng 
và bảo vệ từ rất lâu đời cho đến ngày nay. Nhân dân Phúc Khang 
(Thuận Thành xưa) có cầu:

“Phúc Khang nguyên lăng miếu 

Nghĩa Lĩnh cổ kinh thành”

(Lăng miếu đấu tiên tại thôn Phúc Khang 

Kinh thành xUa kia ở núi Nghĩa Lĩnh)

Quảng Hóa tướng quân, thời Hùng Duệ Vương: “Khi xa giá 
qua trang Phúc Khang, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, xứ Kinh 
Bắc. Ông bái yết ngôi Đến thờ Kinh Dương Vương. Lễ xong ông 
cho dừng xa giá tại đầy”. Chính nơi thiêng liêng này được “Xếp vào 
loại miếu thờ đế Vương các triều đại, mỗi lần quốc khánh vua sai 
quan đến tể ’.

Lăng Kinh Dương Vương nằm ở ngoài đê, cách dòng sông 
Đuống khoảng 500m. Các triều đại phong kiến Việt Nam đều 
chú ý bảo tổn, tôn tạo tông miếu xã tắc. Tương truyến, Lăng Kinh 
Dương Vương được xây lại từ thời nhà Trịnh khoảng thế kỷ XVII. 
Ngày 16/11 năm Minh Mạng thứ 21 (1840) lăng được trùng tu lại. 
Kiến trúc đẹp có diêm gốm 8 mái, 8 đao cong dựng trên nến cao 
giật cấp 5 bậc so với mặt sân bãi. Xung quanh (khu nội) xây tường 
bao chắn, 2 bên phía trước có đôi rồng đá. Trong Lăng có tấm 
bia đá xanh (một di vật quí có ý nghĩa quan trọng đối với khu di
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tích) được tạo như kiểu bài vị thờ, thân nhỏ hơn phẩn trán, kích 
thước cao l,5m, rộng 0,45m trán rộng 50cm tạo vòng tựa kiểu 
chiếc khánh. Trán bia trang trí hình lưỡng long chầu nhật, trên 
diềm chạm nổi hoa dáy cách điệu, đường nét mạnh mẽ chắc khỏe. 
Trong lòng bia khắc 19 chữ, chính giữa có dòng chữ Hán “Kinh 
Dương Vương Lăng”, cỡ lOcm X lOcm, khắc chìm đậm. Bia đặt 
ngay ngắn, trang trọng trên chiếc sập đá 4 chân. Trên trán lăng đắp 
nổi những dòng chữ Hán lớn: “Bất vong”( không bao giờ mất); 
“Nam bang Thủy Tổ” (Thủy Tổ nước Nam) cùng các câu đối:

- “Vạn cổ giang sơn tư tụy Tổ

Nhất khâu phong vũ ngật hổng bi”

{Tử vạn cổ, cả nước Nam đã suy nghĩ vẽ ngọn nguồn Tiên Tổ, _

Một nấm mổ nhỏ, trải bao mưa gió, vãn sùng sững một tấm 
bia hổng)

- “Thiên cổ cương lăng linh tích tại

Nhất đàn chở đậu quốc ân sùng”

(Dấu vết thiêng liêng ngày xưa vẫn còn đây

Bàn thờ đầy lễ vật là do cả nước thành kính dâng lên)

Trước cửa có hai ban thờ bằng gạch. Trên ban thờ bên phải có 
2 chữ: “Hữu vũ”, bên trái có 2 chữ: “Tả văn”. Đầu đường đi vào có 
một bia: “Hạ mã”. Xưa nay dù công hầu hay khanh tướng, đi võng 
lọng hay ngựa xe đến đây đểu phải xuống đi bộ; thế cũng đủ biết 
Lăng Kinh Dương Vương có vị thế uy nghiêm đến chừng nào. 
Toàn bộ khu Lăng lọt dưới vòm cây cổ thụ xum xuê, um tùm tạo 
thêm vẻ cổ kính, tĩnh mịch, tôn nghiêm, kỳ vĩ. Phía trước là giếng 
Ngọc, dãy núi Nguyệt Hằng cùng đỉnh non thần Phật Tích với 
sự tích “Tiên Thiên giáng trần”...; phía sau 99 con chim phượng 
hoàng đỗ trên 99 quả đổi muôn thuở còn truyền; bên phải dãy núi 
Dạm, núi Nam Sơn, núi Thiên Thai... tuy cao nhưng thế đất yên
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Ổn, sơn thủy hữu tình, khí hậu thanh trong... bên trái là đỉnh núi 
Tản Viên, mây trời non nước bao la ...

Đến thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương -  Lạc Long Quân có kiến 
trúc 2 tòa nối với nhau ở gian giữa bằng một giải muống tạo thành 
hình chữ công. Đền có kiến trúc đẹp, đắp vẽ cầu kỳ các hình “tứ 
linh” “tứ quí” vân mây cách điệu trên các con chồng kẻ bẩy..., kỹ 
thuật chạm khắc đắp vẽ tinh xảo. Tiêu biểu là bộ ngai thờ, gồm 
ba cỗ ngai để trong Hậu cung. Ngai thờ Kinh Dương Vương đặt ở 
ban giữa, bên trái ngai Lạc Long Quân, bên phải ngai Âu Cơ. Tất 
cả ngai thờ đểu được chạm lọng, kênh bong các hình rồng, đầu 
hổ phù, tứ quí (thông, cúc, trúc, mai) hoa lá, cách điệu...rồi sơn 
son thiếp vàng tỉ mỉ, cáu kỳ. Dưới thượng điện là hương án, quán 
tây, bộ bát bửu có giá trị nghệ thuật cao, bộ bát xà mâu bằng đồng 
bạch còn nguyên vẹn mang giá trị nghệ thuật vế kỹ thuật đúc đồng. 
Ngoài ra, còn đủ các loại đồ thờ bằng đổng, sứ, gỗ, vải thêu... với 
các kích cỡ to, nhỏ khác nhau mang đậm dấu ấn lịch sử, khá phong 
phú vể niên đại, loại hình, thể loại và chất liệu cấu thành. Các di 
vật trên đều mang giá trị khoa học lịch sử và nghệ thuật. Hầu hết 
là những tác phẩm nghệ thuật có niên đại thời Nguyễn. Nổi trội là 
các bức hoành phi, câu đối được son son thiếp vàng lộng lẫy. Bác 
đại tự “Nam bang Thủy Tổ” ( Thủy Tổ nước Nam) đặt ở vị trí trang 
trọng chính giữa “Nam Tổ miếu” (Miếu thờ Thủy Tổ của nước 
Nam) và các câu đối:

- “Việt Nam sơ đẩu xuất

Hống Bàng vạn đại xương”

(VỊ' Tổ ảẫu tiên của nước Việt Nam, Họ Hổng Bàng muôn đời 
thịnh vUỢng)

- “Việt Nam hoành đổ vạn lý giang sơn đề tạo thủy

Hổng Bàng đế trụ thiên thu hà lạc tứ linh thanh”

(Cương vực Việt Nam núi sồng vạn dặm, vốn đã được tạo lập từ
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ngàn xUa
Họ Hống Bàng Đế Vương ngàn năm chung đúc khí thiêng, tiếng 

thơm còn mãi).
Đền hiện còn lưu giữ 15 đạo sắc của các Vua nhà Nguyễn. Đạo 

sắc có niên hiệu sớm nhất... “Gia Long cửu niên (1810) tháng 8 
ngày 21. Sắc chỉ, Diêu Loại huyện, Á Lữ xã, viên sắc xã trưởng 
đồng xã đẳng nhĩ xã tòng tiền phụng sự Kinh Dương Vương nhất 
vị kinh hữu lịch triều gia tôn mỹ tự tư thôi. Hứa y cựu phụng sự 
dĩ thần kính ý. Cố sắc “...Qua 4 chữ: “Tòng tiến phụng sự” chứng 
tỏ việc thờ Kinh Dương Vương thời Gia Long là sự tiếp tục công 
việc thờ cúng từ các triều đại trước. Đạo sắc có niên hiệu muộn 
nhất... “Khải Định cửu niên(1924) tháng 7 ngày 25. sắc chỉ, Bắc 
Ninh tỉnh, Thuận Thành phủ, Siêu Loại huyện, Á Lữ xã, tòng tiền 
phụng sự Kinh Dương Vương miếu hộ quốc tý dân, hiển hữu 
công đức, tiết mông ban cấp, sắc chỉ: Chuẩn hứa phụng sự tứ kim 
chính trực, trẫm tứ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu, đàm 
ân lễ long đặng trật. Đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng chí quốc 
khánh dĩ đáp thần ma. Khâm tai”... Thẩn phả làng Á Lữ xưa đề 
cập đến những vấn để cơ bản: Từ thuở khai thiên lập địa, vị trí địa 
lý của nước ta trong buổi bình minh lịch sử, quá trình gây nghiệp 
mở nước của họ Hổng Bàng, lai lịch công trạng của Kinh Dương 
Vương. Thẩn phả còn ghi: “Hổng Bàng thị ký, Kinh Dương Vương 
húy Lộc Tục, Thần Nông thị chí hậu dã. Nhâm Tuất nguyên niên, 
sơ Viêm Đế Thần Nông thị chi thế tôn Đế Minh sinh Đế Nghi, 
Ký nhi Nam tuần chí ngũ nhạc tiếp đắc Vụ Tiên nữ sinh Vương. 
Vương Thánh trí thông minh ư thị Vương Đế Nghi vi tự phong vị 
Kinh Dương Vương trị Nam phương, hiệu Xích Quỉ quốc, Vương 
thú Động Đình quân nữ viết Thần Long sinh Lạc Long Quân”; 
nghĩa là: Lịch sử họ Hồng Bàng, Kinh Dương Vương tên là Lộc 
Tục dòng dõi vua Thần Nông. Xưa kia, vào năm Nhâm Tuất cháu 
ba đời của Viêm Đế Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi. Sau
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Đế Minh nhân đi tuấn phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh lấy con gái 
Vụ Tiên sinh Vương. Vương là bậc thánh trí thông minh. Đế Minh 
rất yêu quí muốn truyền ngôi cho. Vương cố nhường lại cho anh 
không dám váng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi nối ngôi cai 
quản phương Bắc, lại phong cho Lộc Tục làm Kinh Dương Vương 
cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỉ, Vương lấy con gái 
Động Đình Quân là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân”.

Với kiến trúc riêng biệt vê' dáng kiểu, to lớn về qui mô, đa dạng 
về cấu trúc, độc đáo vê điêu khắc; Lăng và Đền thờ Kinh Dương 
Vương in đậm dấu tích của một nến văn hóa kiến trúc nghệ thuật 
cồ, xứng đáng là nơi tưởng niệm của nhân dân cả nước đối với 
Thủy Tổ Việt Nam.

Hàng năm, lễ hội diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 24 tháng 
Giêng. Việc tế giỗ Thủy Tổ rực rỡ sắc xuân trong ngày chính hội:

Nhớ ngày mười tám tháng Giêng

Ngày giỗ Thủy Tổ thiêng liêng nước nhà
Dù ai xuôi ngược gần xa

Hướng vẽ Thủy Tổ xứng ỉà đạo con

Đặc sắc nhất trong ngày hội là lễ “Rước nước” do ông chủ tế 
cùng các “Văn quan”, “Nữ quan” đội khăn điểu, mặc áo nâu, đi 
thuyền ra giữa dòng sông Đuống, chọn nơi trong nhất, lấy nước đổ 
vào thạp đồng, đưa lên kiệu, rước vê' Đến. Tục “Rước nước” mang 
ý nghĩa triết lý nhân văn sâu sắc; “Nước” tượng trưng cho giang 
sơn xã tắc và “Nước” là nguồn gốc của sự sống của muôn loài. 
“Rước nước” -  sự tôn thờ nước có liên quan trực tiếp đến nông 
nghiệp lúa nước, đánh dấu sự phát triển của nến văn minh sông 
Hồng rực rỡ, cao đẹp đẩy tính nhân văn của người Việt cổ.

Sau lễ rước nước, các cấp ủy Đảng, chính quyển, nhân dấn địa 
phương cùng du khách muôn phương vế đây tụ hội, tổ chức tế lễ,
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các diễn xướng dần gian, đọc diễn văn tại tông miếu xã tắc, rước 
bài vị Kinh Dương Vương -  Lạc Long Quân -  Âu Cơ trên 3 kiệu 
có lọng che, long đình cùng bát bửu, lọng tàn, chấp kích... từ Đền 
tới Lăng rổi dâng hương hoa, lễ vật, tổ chức múa cờ, múa kỳ lân 
sư tử, các trò chơi dần gian, hát quan họ, tuồng, chèo, ca trù cùng 
nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao thể hiện 
niềm tin tín ngưỡng. Phản ánh lịch sử thờ cúng Tổ tiên và lễ hội 
cầu mùa (cẩu cho mọi sự sinh sôi, nảy nởi tốt lành...).

Ngày 2/2/1993, Bộ Văn hóa Thông tin ra Quyết định số 
74/VH -  QĐ công nhận di tích lịch sử Lăng và Đền thờ Kinh 
Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là di tích 
lịch sử văn hóa cấp quốc gia./.

/y^ề.:ĩh ■ -í... ’ 'ĩ-
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Đ ỀN TIÊN
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ển Tiên thuộc phường Tiên Cát thành phố Việt Trì. Đền 
' được gọi theo địa danh di tích, là tên thường gọi trong 
nhân dân. Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trẩm của lịch 

sử, các tên làng, tên xã, tên phường của thành phố Việt Trì có 
nhiều sự thay đổi, nhưng từ xưa đến nay dân làng vẫn gọi di tích 
này là Đến Tiên.

Đển Tiên là một di tích nằm ở trung tâm của thành phố Việt 
Trì, nằm tách biệt với khu dân cư, tọa lạc trên địa thế bằng phẳng 
với khuôn viên rộng 3.979 m^. Đền nhìn theo hướng Tây Nam, 
trước mặt Đền không xa là đường quốc lộ số 2, phía ngoài đê là 
dòng sông Thao cuồn cuộn đổ về, tới Bạch Hạc thì hội tụ, hợp lưu 
với 2 dòng sông lớn: sông Đà, sông Lô thành sông Hồng nặng đỏ 
nước phù sa. Với địa thế phong thủy của Đền nhìn ra sông là tiến 
án phía trước, xa xa là dãy núi Ba Vì, phía sau dựa vào dãy Tam 
Đảo, đúng với luật phong thủy cổ xưa “Tiền án hậu chẩm” thế 
“Tựa núi nhìn sông” tạo cho Đến sự phong quang, khoáng đạt, thu 
hút khí lành để ban phát ân hưởng cho muôn đời con cháu.

Căn cứ vào cuốn ngọc phả của Đến dày 59 trang viết bằng chữ 
Hán, do Viện Hán Nôm lưu giữ và các tài liệu thư tịch có liên quan
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thì Đển Tiên thờ Mẫu Thần Long Hồng Đăng Ngạn -  Hoàng Hậu 
nước Xích Quỷ vỢ cùa Vua Kinh Dương Vương, mẹ đẻ của Lạc 
Long Quân. Người đã sát cánh cùng chổng trong buổi đẩu dựng 
nước, trong việc dạy dỗ nhân dân được nhiều người yêu mến gọi 
là bà chúa tằm. Người có công lớn trong việc sinh hạ và giáo dục 
thái tử Sùng Lãm. Người đã được vua Kinh Dương Vương phong 
“Vi cung chính khổn” (Hoàng Hậu) và thưởng cho cung Tiên Cát. 
Khi Bà mất, nơi đây chuyển thành Tiên Cát Lăng, được nhân dân 
trông nom gìn giữ suốt mấy ngàn năm. Căn cứ vào “ố c  Tổ Bách 
Việt Triếu Thánh” Người sinh ngày 5 tháng 5, mất ngày mùng 9 
tháng 10. Ngày giỗ của Người đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong 
lòng con cháu.

Trong “Hùng Vương ngọc phả cổ truyền” có viết: “Nhà vua 
(Kinh Dương Vương) cho lập tại khu làng Cả một cung điện đặt 
tên là Tiên Cát Cung cho Thần Long Ngọc Nương ở”.

Còn ngọc phả Đển Tiên lại ghi: “Vua cha dặn Lạc Long Quân: 
Ta được vùng địa hình thuộc sứ Sơn Tây ở núi Nghĩa Lĩnh, ngàn 
ngọn núi quay vế, vạn dòng sông chầu tới, ắt có thể trăm đời làm 
đế vương, sau có thế thần tiên bất tử, do vậy thiết lập “Thành đô 
Phong Châu đại bảo” gọi là Tiên Cát cung cho Ngọc Nương. Nơi 
này tuy là mảnh đất nhỏ bên sông, nhưng là đất quí chẳng phải 
tầm thường để làm quốc bảo, phải sai con cháu giữ gìn”. Từ đó 
Tiên Cát cung được Lạc Long Quân thường xuyên chăm sóc.

Trong ngọc phả còn viết: “... Một hôm Thần Long Ngọc Nương 
bỗng thấy hai nàng Thủy Tiên công chúa, theo sau là một đoàn 
con gái với Long Chu Phượng tán bước vào cung nói rằng; “Nay 
đã đến kỳ hạn, xin quí thư lên chẩu Đế quyết”. Kinh dương Vương 
được tin, vội vã đến Tiên Cát cung thì Thần Long Ngọc Nương đã 
yên giấc. Vương vội sai quân làm lễ kính tế và khóc lóc thảm thiết. 
Sau đó cho chôn cất Thấn Long tại Tiên Cát cung, truyến cho dân 
địa phương lập miếu, xây lăng thờ phụng và phong cả ba vị làm 
thần nữ:
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- Đệ nhất ả nương thần nữ Ngọc Tinh, nàng cả đại vương.

- Đệ nhị Thủy Tinh thẩn nữ, nàng hai đại vương.

- Đệ tam Bạch Hoa thần nữ, nàng ba đại vương.

Sai ba vị quan lang; Cự Linh thần tướng, Ất Linh Lang, Linh 
Thông Thủy đểu là các hoàng tử trong bọc trăm trứng, cho phép 
quản trị khu vực đầu sông, giữ gìn cung sở”.

Kinh Dương Vương mất, Lạc Long Quân rồi đến Hùng Quốc 
Vương lên ngôi đều thường xuyên ngự giá vế cung Tiên Cát thăm 
viếng tôn lăng, tu bổ cung sở, tặng phong cho ba hoàng đệ làm 
thượng đẳng phúc thần, được phối hưởng thờ phụng. Đến đời 
Hùng Duệ Vương -  Tản Viên Sơn Thánh còn cử vị “Sung công 
Đốc Lĩnh” sang Tiên Cát để bảo vệ cung Lăng Thánh Mẫu. Đến các 
triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần... các vị đế vương đều ban sác phong 
mỹ tự, muôn đời huyết thực, hương hỏa truyền lưu. Thời nhà Lý 
ngôi đến được nhà nước đầu tư xây dựng với các tường bằng đá, 
voi đá, ngựa đá đứng chẩu. Năm Tự Đức thứ 31 ngôi đến được tu 
bổ lại vẫn giữ nguyên các bức tượng đá, voi đá, ngựa đá và thêm 
gác chuông, gác trống. Nhân dịp tết ngũ tuần đại khánh của Tự 
Đức (1837) đã cấp 5 sắc phong và ghi rõ; “Cho phép xã Tiên Cát, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Sơn Tây thờ phụng như cũ”.

Tháng 6/1935 và tháng 6/1938 Nhà nước đã tiến hành kiểm kê 
ghi vào sổ, hiện dược lưu giữ tại Viện Hán Nôm. Năm 1964 Ty Văn 
hóa Phú ILiọ tiến hành kiểm kê lại một lần nữa và đã ghi vào sổ 
của bảo tàng Phú Thọ.

Đền Tiên hay “Tiên Cát Cung” chính là đến thờ Thủy Tổ Mầu 
Thần Long, mẹ của Lạc Long Quân. Ngôi đền từ xưa đã linh thiêng 
và luôn bao phủ bởi những điều bí ẩn vể sự huyền linh. Trải qua 
các triều đại, các bậc quân Vương qua đây đểu cẩu đảo, tế tự và 
được linh phù hiển ứng.

Căn cứ vào quyết dinh của UBND tỉnh Phú Thọ ngày 08/05 /2000
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ngôi đến được khởi công xây dựng lại. Hội văn học nghệ thuật Việt 
Trì cùng các cụ trong ban quản lý di tích đã làm việc quên mình và 
vận động mọi người dân đất Việt thành tâm cung tiến, tiền của, vật 
liệu nên chẳng bao lâu ngôi đền đã được khánh thành, trông thật 
uy nghi, xứng tầm là nơi Thủy Tổ Quốc Mẫu của dân tộc Việt Nam, 
đảm bảo tính lịch sử, tính tâm linh, tính nghệ thuật.

Ngôi đền xây dựng theo kết cấu kiến trúc chữ đinh (}) nển cao, 
sân rộng 400m\ Trên nóc mái, dắp hình “Lưỡng long chấu nhật”. 
Tất cả nhà tiến tế, hậu cung đếu dược xây dựng bằng đá phiến, 
mái lợp ngói mũi hài, bên trong lát gạch đỏ nung. Toàn bộ cột kèo, 
đầu bẩy bằng bê tông, cốt sắt nhưng được sơn nâu, gỉ gỗ, thể hiện 
rõ sự cổ kính, như đến đã có từ lâu đời. Hậu cung 3 gian trên là 
3 pho tượng bằng đá quý có bệ ngổi, ở giữa là Mẫu và hai bên là 
hai người em kết nghĩa của Mẫu. Tượng Mẫu ngổi, cao l,67m với 
khuôn mặt đôn hậu, tai chảy dài, tay trái để trên gối, tay phải để 
ngửa, đặt trong lòng bàn tay là viên ngọc, thể hiện sự sáng suốt, 
linh ứng của Mẫu. Bên phải tay Mẫu là nàng 7Liủy Tinh và bên trái 
Mẫu là nàng Bạch Hoa, ngồi thấp hơn Mầu, tượng cao l,46m. Tiếp 
đến 3 pho tượng của chàng Cự Linh, Ất Linh và ILiông Ihủy  tượng 
cao 1.27m ở giữa là người anh cả Cự Linh, đầu độ mủ, thân hình 
khỏe mạnh, tay cầm thẻ bài, thể hiện uy quyền của người dũng 
tướng, bên trái và bên phải là tượng của hai người em, cũng được 
tạc toàn bộ bằng khối đá quý. Càng nhìn kỹ 3 pho tượng ta càng 
thấy sự tàng ẩn trong đó tình đoàn kết anh em, dược Mẫu che chở, 
phù giúp.

Khám thờ đặt phía trước hai bệ của hai lớp tượng được chạm nổi, 
mặt trước cũng như hai bên đốc hình tứ linh “Long, Ly, Qui, Phượng” 
xung quanh thể hiện hình trống đổng, ưạm trổ rất tinh sảo.

Bức phù điêu bằng đá ghép phía sau tượng Mẫu diện tích rộng 
tới 34m^ thể hiện sinh động được toàn cảnh núi non, sông nước, 
sơn thủy hữu tình, đó là biểu trưng của ngũ hành: Kim, Mộc,
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Thủy, Hỏa, Thổ tương ứng với các mầu trong tranh. Toàn bộ bức 
phù điêu toát lên nét đẹp cổ kính, sự uy linh tiềm ẩn. Trong đển 
còn có trống đổng, bánh dày, bánh chưng, hổng Hạc, cá Anh Vũ, 
thuyền rồng của Mẫu cũng tạc bằng đá bạch ngọc.

Đến Tiên nằm trong quẩn thể di tích thuộc vùng kinh đô Văn 
Lang xưa, nơi mà khảo cổ học đã chứng minh thời văn hóa Đông 
Sơn cách đây mấy ngàn năm đã tồn tại. Điểu đó chứng tỏ bể dày 
lịch sử của vùng đất cũng như khẳng định sự tồn tại của ngôi 
đền trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ngày 
21/7/2003, Đền Tiên, Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì được 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xếp hạng di tích lịch 
sử văn hóa cấp tỉnh:

Hướng vể Đất Tổ, luôn là tâm khảm của mỗi người dân trong cả 
nước. Vê' với thành phố lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam, thăm 
viếng Đến Tiên như giúp mỗi con người chúng ta hiểu thêm, tự 
hào thêm vê' vùng Đất Tổ Hùng Vương./.
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thị xã Hà Đông xuôi theo quốc lộ 21B khoảng 9km ta đến 
’với làng Bình Đà từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm pháo.

I Tại mảnh đất này cũng đã phát hiện được trống đổng và 
nhiều hiện vật văn hóa của người Việt cồ thời Đông Sơn. Điều đó 
đã khẳng định đây là một làng quê có nền văn hiến lâu đời. Trên 
dòng chảy văn hóa đó, cổ nhân làng Bình Đà đã để lại cho chúng 
ta những ngôi đình, ngôi chùa, giếng nước... Một quần thể di tích 
đặc sắc lưu giữ nhiểu nét văn hóa truyền thống đầy tính nhân văn.

Đình Nội làng Bình Đà thuộc xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội; còn được gọi là đình Trong -  nơi thờ đức Quốc 
tổ Lạc Long Quân nên còn có tên chữ là “Lạc Long Quân từ”.

Ngôi đình được xây dựng trông ra đường quốc lộ 21B, trên một 
thế đất cao ráo, thoáng đãng với bố cục kiến trúc kiểu nội công 
ngoại quốc, gồm các hạng mục công trình chính; giếng Ngọc, Nghi 
môn, Phương đình, tả hữu mạc, Đại bái và Hậu cung. Xung quanh 
đình, còn giữ được nhiều cây cổ thụ trong đó có tới 16 cầy muỗm 
tạo cho đinh có được không gian cảnh quan hết sức linh thiêng mà 
vẫn ấm áp, nên thơ.

Theo dần gian truyền tụng, ngôi đình được xây dựng từ thủa 
lập làng, đã được trùng tu nhiếu lẩn bởi kiến trúc gỗ không thể lâu 
bền do ảnh hưởng của thiên nhiên khắc nghiệt và chiến tranh tàn
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phá. Năm 1947 nhiều hạng mục kiến trúc của đình đã bị tiêu thổ 
để phục vụ cho cuộc kháng chiến Pháp của toàn dân tộc, chỉ còn 
lại tòa Hậu cung là công trình kiến trúc của thời Nguyễn (1918). 
Di sản vật chất ở đình còn giữ được nổi tiếng nhất là bức phù điêu 
gỗ chạm khắc tinh vi, quý hiếm, dài 2.8m, rộng 2.2m. Phù điêu 
khắc chạm hình Lạc Long Quân ở chính giữa, bên cạnh là 20 vị 
quan văn mặc áo thụng, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cấm hốt; 16 
vị quan mặc võ phục, tay cầm long đao; 18 thị nữ mặc áo dài, tay 
cầm cờ, quạt, tàn, tán, ô, lọng, phía xa có voi ngựa và một tốp nam 
thanh niên đội mầm dâng hoa quả. Tiền cảnh của bức phù điêu 
là dòng sông nước tạo sóng nhấp nhô với 4 thuyên rông, 10 trai 
tráng mình trấn đóng khố đang cố sức chèo về đích như trong các 
cuộc đua thuyền. Đây là một trong số ít các bức phù điêu được thờ 
trong Hậu cung các đình làng ở Hà Nội, thể hiện sức tưởng tượng 
đầy ý thức Nho giáo của người dân Bình Đà xưa và là một sáng 
tạo hiếm thấy trong việc thờ phụng Thành hoàng làng. Bên cạnh 
đó đình cũng lưu giữ được một số di vật quý giá như hạc thờ, sắc 
phong, chiêng đổng, bia đá thời Lê, thời Nguyễn.

Hội làng Bình Đà vào ngày 06 tháng 3 (âm lịch) hàng năm, từ 
lâu đã trở thành ngày hội lớn của cả vùng. Công việc chuẩn bị cho 
lễ hội được tiến hành từ ngày 5, dân gian gọi là giáp hội với nghi 
thức đầu tiên là mở cửa đình để làm lễ mộc dục, tiếp đó là cuộc thi 
xôi chè làm lễ vật dâng lên đức Thành hoàng làng. Buổi chiểu dần 
làng tổ chức rước kiệu từ đình Nội sang đình Ngoại (đình trong) -  
nơi thờ Linh Lang đại vương để đón sắc ra đình Nội. Khi trời sẩm 
tối đoàn rước mới bắt đẩu trở về đình Nội với đội cờ hoa rực rỡ 
trong tiếng nhạc rộn ràng khắp đường thôn ngõ xóm. Những nhà 
dân ở hai bên đường, nơi có đoàn rước đi qua đểu bày nhang án ra 
cửa làm lễ bái vọng, hòa vào không khí vui tươi của ngày hội, đón 
nhận ân lộc của Thành hoàng làng.

Khoảng giờ Tuất cùng ngày (19-21 h) đoàn rước thánh đến cổng 
đình Nội, tạm dừng để chờ đoàn rước của nhà chùa đến dâng lễ.
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Các lễ vật này được chuẩn bị từ những vật phẩm dân dã của nhà 
nông nhưng có nét đặc biệt là mỗi loại phải đù trăm: 100 phẩm 
oản, 100 quả chuối, 100 miếng trầu ,... Với việc chuẩn bị lễ vật như 
thế, các nhà nghiên cứu dân gian cho rằng có thể đó là hình ảnh 
gỢi nhớ tới cha Rống mẹ Tiên và 100 người con trai sau trở thành 
các Vua Hùng nối đời xây dựng đất nước.

Cùng tối hôm đó, mâm bánh cúng do dòng họ Nguyễn Văn ở 
trong làng chuẩn bị cũng được đưa dến và rước vào Hậu cung đình 
để chuẩn bị cho cuộc lễ ngày chính hội.

Ngày mùng 6 tháng 3, trời vừa rạng sáng, làng đã nổi trống 
chiêng kêu gọi nhân dân tập trung tại đình thực hiện nghi lễ tế 
thánh; bắt đầu bằng múa cờ, múa bông dể mời đức Thành hoàng 
làng dự hội. Tiếp đó là lễ tế trời, đất ở phía trước cửa đình. Trong 
buổi tế này, các giáp phải chuẩn bị lễ vật bằng lợn để nguyên cả con 
trên đàn lễ. Một người thay mặt ban tế lên đọc văn tế cầu phúc lộc 
cho toàn dân. Nghi thức tế xong đến lễ rước bánh thánh (còn gọi 
là bánh vía) ra giếng Ngọc trước đình làng -  một nghi thức đặc sắc 
của lễ hội làng Bình Đà.

Bánh thánh là một loại bánh đặc biệt, chỉ có gia đình ông trưởng 
tộc Nguyễn Văn ở xóm Chùa đời này nối tiếp đời khác được phân 
công làm. Chất liệu, phương pháp làm bánh được giữ bí mật, chỉ 
truyến cho người được chọn kế tục làm bánh. Dân gian cho rằng, 
những viên bánh thánh là một mật hiệu chỉ có trời đất biết và khi 
thả những viên bánh này vào nước giếng Ngọc -  tương truyến là 
bước chân thánh để lại thì đây như là một tín hiệu để thần thánh 
nhớ đến mà mang uy lực của ngài đến cho dân chúng được ấm no, 
muôn loài sinh sôi, phát triển.

Sau một hồi trống chiêng, bánh được đặt lên kiệu để rước đi. 
Phía trước kiệu là những người mang cờ, quạt, đồ bát biểu, chấp 
kích, sau kiệu là Chủ tế đình Nội, đình Ngoại, quan viên tế, thủ 
từ, hai ông trùm cai và đại diện gia đình làm bánh thánh, rổi đến
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các cụ phụ lão và dân làng. Có một người cầm đuốc dẫn đường 
mặc dù lúc đó vào giờ Ngọ, trời đất chan hòa ánh nắng ấm áp. Tại 
giếng Ngọc đã quây sẵn một khung cót tròn, đọc nhẩm những lời 
thẩn chú xong, ông Chủ tế mở đài lấy từng chiếc bánh bóp nát thả 
xuống nước. Người ta cho rằng, bánh chìm hết mới tốt và năm đó 
chắc chắn mọi việc đểu được suôn sẻ và may mắn.

Buổi chiểu ngày 06 có cuộc rước hoàn cung, cả 6 cỗ kiệu rước 
trả sắc vể đình Ngoại. Làm lễ xong, 3 cỏ kiệu dược để lại, còn ba cỗ 
rước về đình Nội tạm cất chờ đến hội năm sau.

Ngoài hội rước sắc, hội thả bánh thánh, làng Bình Đà còn mở 
hội pháo. Hội pháo được tổ chức từ ngày 25/2 đến 06/3 âm lịch. 
Ngày xưa, cứ chiều ngày 03/03 các giáp tiến hành thử pháo cấy, tức 
là pháo 16 quả nổ cùng một tiếng.

Đêm 05/03 sau lễ thỉnh bách thẩn vể dự hội, lần lượt 27 giáp 
đua tài với nhau bằng những cây pháo bông muôn màu muôn vẻ. 
Sáng ngày 06/03 dân chúng đứng ken dày đặc xung quanh khu ao 
sen xem đốt pháo bèo. Chiều ngày 06/03 thi đốt pháo cây. Hầu như 
tất cả mọi người từ trẻ đến già của từng giáp đều hồi hộp chờ đợi 
kết quả giải cây pháo của giáp mình. Mỗi khi tiếng loa xướng giải 
vang lên thì tiếng vỗ tay vui mừng cũng ào ào náo nhiệt. Cuộc thi 
kéo dài đến tận khuya mới tan. Ai đã từng một lần được chứng 
kiến cảnh thi pháo huyền ảo với những cầy pháo bông muôn màu 
muôn sắc, pháo chuột lóe sáng chạy loăng quăng, pháo bèo kì lạ, 
pháo cây nổ như sấm rẽn,... chắc hẳn không thể nào quên được.

Đến với đình và lễ hội Bình Đà là đến với một nét ván hóa đặc 
sắc của một vùng quê nông nghiệp trổng lúa nước. Qua những 
quan niệm của người dân vê Thành hoàng làng -  đức Quốc tổ 
Lạc Long Quân của người Việt, qua lễ hội với những tục, hèm 
luôn nghĩ tới sự hài hòa giữa âm với dương, con người với thiên 
nhiên... ở đó con người ta tìm được triết lí “hòa bình” để sống 
hạnh phúc./.
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ển Mẫu Âu Cơ là di tích thờ Quốc Mẫu ở xã Hiền Lương, 
' huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nơi đây có núi non trùng 
điệp, có đấm nước trong xanh, có những cánh đổng ven 

sông mầu mỡ, cây cỏ tốt tươi, bốn mùa hoa trái.

Chuyện xưa kể rằng, nàng Âu Cơ kết duyên cùng Lạc Long 
Quân rồi sinh được một bọc trăm trứng, sau nở thành 100 người 
con trai. Một ngày kia, Lạc Long Quân đưa 49 người con vế biển, 
Âu Cơ đưa 50 người con lên núi, để lại người con trưởng ở lại Văn 
Lang nối nghiệp là Vua Hùng thứ nhất. Âu Cơ đưa các con đi mãi, 
khi đến vùng Hiền Lương (ngày nay), thấy phong cảnh non xanh 
nước biếc, đất đai phì nhiêu, rừng nhiều muông thú bèn dừng lại 
khai khẩn đất đai, lập làng xóm đông vui trù phú. Một ngày kia, mẹ 
Âu Cơ theo đám mây ngũ sắc hóa về trời, để lại dưới gốc đa đầu 
làng một dải yếm đào. Dưới gốc đa ấy, nhân dân Hiển Lương đã 
lập đến thờ để tưởng nhớ công ơn to lớn của Tổ Mẫu.

Đền Mẫu Âu Cơ được xảy dựng vào thời Lê, dưới triều Vua 
Lê Thánh Tông niên hiệu Hống Đức thứ 6 (1475). Đền dựng trên 
một thế đất đẹp, thoáng dâng, bên tả đền có giếng Loan, bên hữu 
có giếng Phượng, phía sau có núi Giác đẹp như một án thư, ngang 
lưng có sông Hồng uốn khúc như rống thiêng bao bọc. Xưa kia 
đển làm kiểu 5 gian thờ dọc, mái lợp ngói mũi hài cổ kính, các cột



PHAM BR KHIÊM

làm bằng gỗ tứ thiết được sơn son, thiếp hình rổng cuốn rất đẹp. 
Kết cấu vì kèo theo kiểu chồng rường -  hạ bây. Trên các đầu dư, 
đầu bảy, xà ngang, cốn nách, câu đẩu... được đục chạm tỉ mỉ hình 
tứ linh và hoa lá. Đặc biệt các bức chạm trên cốn mê, cửa võng và 
riềm xung quanh cửa thượng cung thể hiện hết sức công phu hình 
rống, hổ phù, tứ quý... mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê. 
Các bức chạm này dùng kỹ thuật đục bong, chạm nổi điêu luyện 
và được sơn son thiếp vàng lộng lẫy uy nghiêm.

Gian trong cùng của ngôi đến tạo dựng một Thượng cung thờ 
bê' thế, trên đặt khám thờ lồng kính 3 mặt. Diềm xung quanh cửa 
khám chạm thùng nhiều lớp theo đề tài tứ quý: Tùng, Cúc, Trúc, 
Mai. Trong lòng khám đặt tượng Mẫu Âu Cơ ngồi uy nghi trên 
ngai, mình mặc áo đỏ yếm trắng, đầu đội mũ lấp lánh như kim 
cương, cổ đeo vòng vàng, một tay cầm viên ngọc, tay kia đặt trên 
gối thư thái. Đây là pho tượng được tạo tác vào thời Lê, có giá trị 
cao về nghệ thuật tạo hình và thẩm mỹ. Ngoài ra trong đến còn 
có nhiều di vật khác như tượng Đức ông, long ngai, sập thờ, án 
gian... đục chạm tỉ mỉ tinh tế.

Cách đến Mẫu Âu Cơ 500m về phía Đông xưa kia có ngôi đình 
Hiền Lương, Đình thờ Đức ông  Đột Ngột Cao Sơn và hai người con 
là Hùng Trấn Quí Minh và Hùng Trấn Bảo Quốc. Cách không xa về 
phía Tây là chùa Hiền Lương, tên chữ là Linh Phúc tự. Trong chùa 
có 20 pho tượng và 1 chuông đổng cổ. Xưa chùa được dựng trên 
đỉnh gò, xung quanh cây cối rậm rạp, một con đường dốc độc đạo 
lên chùa từ phía Đông tạo nên khung cảnh thâm nghiêm tĩnh mịch.

Lễ hội chính của đển Mẫu Âu Cơ vào ngày mồng 7 tháng Giêng( 
ngày Tiên giáng). Xưa có câu ca:

“Mông 7 trong tiết tháng Giêng
Dân Hiển tế lễ trổng chiêng vang trời...”

Sáng ngày mồng 7, trên sân đền cờ thần phấp phới, trống chiêng
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rộn rã thúc dục lòng người. Mở đầu là lễ tế thành hoàng tại đình 
rồi rước kiệu bát cống vế đển. Đám rước có cờ quạt rực rỡ, bát âm 
rộn ràng, sau kiệu bát cống là các vị chức sắc, bô lão mặc áo thụng 
xanh rổi đến dân làng đi trẩy hội. Đúng giờ Thìn, đám rước vào 
đến sân đển. Sau lễ dâng hương là lễ vật gổm 100 cái bánh ngọt, 
100 phẩm oản, hoa quả.. .Phần tế ở đây là đội tế nữ gổm 12 cô gái 
mặc áo dài các màu, đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, riêng 
chủ tế trang phục toan màu đỏ. Tế nữ là nghi lễ đặc sắc thu hút sự 
chú ý của mọi ngươi. Sau khi tế xong, nhân dân chen vai vào thắp 
hương, dâng lễ lên Tổ Mẫu. Ngoài sân đển tổ chức các trò chơi dân 
gian như đu tiên, cờ người, chọi gà... Sau 3 ngày lễ hội kết thúc 
nhưng nhân dân khắp nơi vẫn về lễ Mẫu cho đến hết tháng Giêng, 
tháng hai ầm lịch và rải rác trong năm. Có thể nói, lễ hội đến Mẫu 
Âu Cơ là một trong những lễ hội truyền thống hấp dẫn trong một 
không gian văn hóa mang đậm bản sắc nguồn cội của vùng đất Tổ.

Xã Hiển Lương, nơi có đến Mẫu Âu Cơ là một vùng đất cổ nằm 
trong địa bàn của bộ Văn Lang thời các Vua Hùng. Với địa bàn có 
suối, sông, đổng bằng và đường giao thông thuận tiện. Hiền Lương 
được coi là một trong những cửa ngõ đi từ vùng trung du Bắc Bộ 
lên miến Tây Bắc của Tổ Quốc, cũng chính vì vậy, trong thời kỳ 
tiến khởi nghĩa, Hiển Lương được xây dựng thành một chiếi\khu, 
làm bàn đạp cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyển ở Phú 
Thọ và Yên Bái. Nhiều cuộc họp quan trọng của chi bộ Đảng đã 
được tổ chức tại đình, chùa và đến Hiền Lương. Đặc biệt, tháng 
5 -  1945 tại chùa Hiến Lương, đội du kích Âu Cơ được chính thức 
thành lập. Đây là một trong những đơn vị tiền thân của lực lượng 
vũ trang tỉnh Phú Thọ sau này, góp phần quan trọng vào cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyển ở Phú Thọ và Yên Bái tháng 8 -  1945 lịch 
sử. Cái tên “xã Ẩu Cơ” hay “chiến khu Âu Cơ” ra đời trong thời 
gian này, mãi sau khi hòa bình lập lại mới đổi lại là xã Hiền Lương.

Với giá trị lịch sử - kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đển Mẫu Âu



PHQM BÓ KMÊM

Cơ được Bộ Văn hóa -  Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn 
hóa quốc gia vào năm 1991.

Năm 2008, đền được trùng tu tôn tạo lớn. Kiến trúc đển hiện 
nay kiểu chữ Đinh bao gồm 5 gian Đại bái và 3 gian Hậu cung, với 
cấu kiện kiến trúc bằng gỗ tứ thiết, các bức chạm khắc tinh vi đạt 
trình độ cao vể kỹ thuật và thẩm mỹ, một công trinh trùng tu di 
tích đạt chất lượng hiệu quả đúng với những nguyên tắc của ngành 
Bảo tổn - Bảo tàng vê' trùng tu kiến trúc cổ. Cũng trong đợt trùng 
tu này đã hoàn chỉnh phục hổi công trình tả, hữu mạc, phục hổi ao 
sen và giếng Loan, giếng Phượng ...

Nhằm tiếp tục tạo ra một quần thể di tích lịch sử văn hóa đáp 
ứng nhu cẩu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân và chiến lược phát 
triển du lịch, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt quy hoạch tổng 
thể tôn tạo khu di tích đền Mẫu Âu Cơ gồm các hạng mục: sân lễ 
hội và các công trình phụ trợ khác như chùa Linh Phúc, đình thờ 
Đức Ông, xây dựng đường giao thông và các hạng mục như cổng, 
tường rào, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp nước, 
chống cháy; các công trình dịch vụ du lịch...

Cùng với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dự án quy hoạch đển 
Mẫu Âu Cơ thực hiện sẽ gắn liền với khu du lịch danh thắng Ao 
Châu -  Ao Giời, Suối Tiên tạo thành một tuyến hành hương du 
lịch hấp dẫn và lý thú, xứng đáng với vị thế nơi thờ Quốc Mẫu Âu 
Cơ -  cội nguồn dân tộc./.
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m

ígười Việt từ thời chưa có chữ viết và trước thời kì văn hóa 
Trung Hoa du nhập vào nước ta, đã có những tư duy về vũ 

Trụ. Đó là những tư duy vê' âm dương, âm dương hòa hợp 
hướng tới sự sinh sôi phát triển. ,

Những biểu hiện tư duy ấy tuy chưa hoàn chỉnh, chưa được kí 
hiệu hóa, nhưng chúng đã được thể hiện ra bằng ý niệm về số đếm 
và ẩn dụ trong rất nhiếu biểu tượng và hình tượng văn hóa.

Trong cẩu trúc thờ tự tại đển Hùng có 3 cung: đển Thượng, đền 
Trung và đền Hạ. Mỗi đến lại bài trí ba cỗ long ngai, có bài vị (giữa 
gọi là trung vị, bên trái gọi là tả vị, bên phải gọi là hữu vị).

Nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên cũng dựực tuân theo quy tắc 
đó: trung cung là đền Tổng; tả cung là đền Bùa; hữu cung là đến 
Thõng, trên núi cao là đền Thượng.

*Đền Tổng: toạ lạc ở thôn Khang Điển (còn gọi làng Chanh) 
xã Quan Ngoại, tổng Quan Ngoại, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 
Yên; nay là thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Đền có biển để là “Tầy Thiên Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu 
trung cung”, do 3 xã cũ là Quan N goại, Quan Nội và Vạn Phẩm 
cùng thờ cúng. Đó là đến thờ chính, được “Nam Việt thần kỳ hội
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lục” ghi chép lại. Trong đền có một đạo sắc, nội dung chữ phong 
là “Tể tĩnh chung đẳng thẩn”, hợp phong cho 3 xã vào năm Khải 
Định thứ9(192T).

Đền Tổng có hai nhà theo lối chữ “Nhị”, xây tường bao quanh 
sân. Cổng xây hai cột trụ, là một kiến trúc cổ, không có đục chạm gì.

*Đền Bùa: thuộc xã Quan Đình, tổng Quan ngoại, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Yên; nay là thôn Quan Đình, xã Tam Quan, 
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đền Bùa do 3 thôn của xã Quan Đình là Xuân Mẫu (tục danh 
là làng Mấu), Xuân Chù (tục danh làng Mạ) và Xuân Quang (tục 
danh là làng Quảng) thờ phụng. Đến Bùa có cấu trúc theo lối chữ 
“công”, nhưng không rõ làm từ bao giờ, tọa lạc ở chân núi thuộc 
xã Quan Đình. Có 3 dạo sắc phong từ năm Tự Đức thứ 6 (1853). 
Năm Đồng Khánh thứ 2 (1887) tặng chữ “dược bảo trung hưng”. 
Năm Duy Tân thứ 3 (1909), cho dược thờ cúng như cũ.

Sắc để thờ ở đến Bùa, chung cho 3 thôn; khi thôn nào có tiệc thì 
lên để rước về đình. Xong tiệc lại rước về đền.

*Đển Thõng: thuộc địa phận thôn Khổn Thông (địa phương 
gọi là Khuôn Thông) thuộc xã Sơn Đình, tổng Quan Ngoại, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Yên; nay là xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, 
tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến tọa lạc ở chân núi Thạch Bàn, nơi cửa rừng lên đền Thượng 
Tây Thiên nên còn gọi là “đền trình” (chữ “trình” có nghĩa là “đưa 
lên trên”). Vì thế mà thôn này có tên là “Khổn thông”. Chữ “khổn” 
là để chỉ nơi giới hạn cánh cửa trong nơi ở của phụ nữ. “Khổn 
thông” là qua cánh cửa; chữ “trình” còn mang ý nghĩa giữ dấu ấn 
nguyên th ủ y , tục lệ “mở cửa rừng” khi con người vào rừng săn bắt 
hái lượm.

Kiến trúc hiện tại không rõ niên đại dựng đình, không có đục 
chạm, câu đầu có chữ “Giáp tuất niên trùng tu”(sửa chữa lại năm
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Giáp tuất nhưng không rõ năm Giáp tuất nào?).,

*Đến ThưỢng Tăy Thiên

Đền Ihượng Tây Ihiên, thờ Quốc mẫu Tây Ihiên Lăng ITiỊ 
Tiêu, vị Vua Hùng thứ 6. Đền được xây dựng trên núi Thạch Bàn, 
dãy Tam Đảo thuộc địa phận xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc; có độ cao hơn 800m so với mặt nước biển .

Theo Ngọc phả Hùng Vương do Hàn lầm viện, Trực học sỹ 
Nguyễn Cố soạn năm 1470 (thời Hống Đức Hậu Lê), bà Láng Thị 
Tiêu vốn là tiên thế giáng trần, sinh ở Đông Lộ, là con gái nhà 
trưởng giả họ Lăng ở Sơn Đình dưới chân núi Tam Đảo. Bà là 
bậc nữ nhi hào kiệt, sắc nước nghiêng thành, song toàn văn võ. 
Do tiền duyên trời định, Hùng Chiêu Vương trong lần du ngoạn 
vùng Tam Đảo đó gặp gỡ và kết duyên cùng Bà. Rối Vua dưa Bà 
về Nghĩa Lĩnh, lập làm Vương phi chính thất. Vương phi sinh ra 
Hùng Vĩ Vương sau nối nghiệp Vua. Bà hết lòng giúp sức Vua, 
dạy dân trổng dâu, chăn tằm, dệt vải, trổng lúa nước...; nhân dần 
đời đời ấm no, nhà nhà hạnh phúc, đất nước thanh bình, ơ n  cao 
nghĩa cả, đòi sau nhân dân lập dển Thượng trên núi Tam Đảo thờ 
bà, với tôn xưng Quốc Mẫu Tây Thiên: “Tam Đảo sơn trụ Quốc 
Mẫu”.

Đền Thượng đã được xây dựng từ rất lâu đời, do địa hình và 
điểu kiện cụ thể của vùng rừng nói Tam Đảo, khởi thủy đền được 
xây dựng chủ yếu bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá... Đầu thế kỷ XX, 
được trùng tu xây dựng lại bằng vật liệu gạch, ngói.

Đền được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá -  danh lam 
thắng cảnh của quốc gia năm 1995./.
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MIẾia bỊCtí ĐẠI ĐẾ VứEÍNG 
TfỉÈJ EÁE VUA «ÙNE Ề  ™ ừ A  TtílÊN - •HUẾ

i ầ

\o n g  quẩn thể di tích Cố Đô Huế được xây dựng dưới triều 
'Nguyễn (1802 -  1945) đã được UNESCO công nhận là di

I sản văn hóa cùa nhân loại, bên cạnh hệ thống các di tích 
lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng bao gổm từ hệ thống thành 
quách, cung điện, dinh phủ, đền đài còn có di tích miếu Lịch Đại 
Đế Vương, ngôi miếu thờ các vị minh quân và những danh tướng 
của Việt Nam và Trung Hoa, trong đó thờ Kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân và Hùng Vương.

Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, miếu Lịch Đại Đế Vương 
được xây dựng vào năm Minh mạng thứ 4 (1823), nằm ở đại phận 
xã Phú Xuân, về phía nam, ngoài kinh thành (nay là xóm Lịch 
Đợi), phường Phường Đúc, Thành Phố Huế. Miếu Lịch Đại Đế 
Vương được người dân biết đến với tên miếu Lịch Đợi (do đọc 
chệch từ tên miếu Lịch Đại -  tên gọi tắt của Lịch Đại Đế Vương). 
Đầy là một trong những ngôi miếu quan trọng của triếu Nguyễn. 
Hằng năm, triếu đình tổ chức tế hai lần: vào ngày Tần, tháng Trọng 
Xuân (tháng 2 âm lịch) sau ngày tế ở đàn Xã Tầc và ngày Tân đầu 
tháng Trọng Thu (tháng 8 âm lịch).

Miếu quay mặt về hướng Nam, được dựng trên một nền cao 
khoảng 1 mét, chính miếu là tòa nhà kép kiểu “trùng thiềm điệp 
ốc”, một kiến trúc thường thẫy ở các cung điện được xây dưới triều
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Nguyễn; chính điện 5 gian 2 chái kép, tiến điện 7 gian 2 chái đơn, 
mái lợp ngói âm dương; trước nền có 3 bệ cấp, mỗi bệ có 5 bậc, 
xây bằng đá. Phía trước là tam quan 23 tầng 3 gian, mái lợp ngói 
âm dương, đầu đao đắp nổi hình rồng. Các nhà tả vu, hữu vu đểu 
5 gian, lợp ngói âm dương; trước nển có 3 bệ cấp, mỗi bệ 5 bậc, xây 
bằng đá (phía trước là cồng tam quan 2 cửa). Chung quanh miếu 
là tường gạch bao bọc cả bốn mặt, bên ngoài tam quan còn được 
xây dựng thêm phương môn, với bổn cột trụ bằng gạch ở mặt tiền, 
dưới chân cột trang trí đóa sen. Biển hoành ở cửa giữa bên trong 
đê' “Đế vương thống kỉ” (nối dòng đế vương). Biển hoành ở cửa đề 
“khoáng nghi quang vãng điệp”, (lễ phép làm sáng sử sách trước) 
và Biển hoành ở cửa bên hữu đê' “Hổng huống điện viêm bang” 
(phúc lớn định được nước Nam); bên ngoài để: “phương huy cổ 
đại” (tốt thơm đời xưa, đời nay vẫn còn) và “Đạo thống Bắc Nam 
đổng” (đạo thống Việt Nam và Trung Quốc như nhau).

Dưói thời Nguyễn, miếu Lịch Đại Đế Vương thường xuyên 
được chăm sóc, sử sách triều Nguyễn đã ghi lại:

- Năm Minh Mạng thứ 10(1829), xây dựng Sở Tinh Tế (nơi giết 
mổ các con vật trong các lễ cúng tế) 3 gian, nằm ở phía Bắc, bên 
ngoài miếu. Ngôi nhà này được trùng tu năm Thành Thái thứ 14 
(1902).

- Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), Sắc chỉ truyền rằng: tường 
thấp, tường cao phía trước phía sau miếu Lịch Đại Đế Vương phải 
nên sửa chữa lại cho dược rộng rãi để coi cho dẹp, ở mặt sau miếu 
cho xây thêm 2 tầng bao quanh bằng tường gạch thấp.

Qua các thời đại Thiệu Trị, Tự Đức, Duy Tân triểu đình đều có 
tu bổ.

Cách bài trí tại các án thờ miếu Lịch Đại Đế Vương, sách “Đại 
Nam nhất thống chí” ghi rõ:



ĐÉN tìÌING VÀ TÍN NGứSNG Ttiờ CÚNG NÙNG VIÍEING

Tại chính miếu:
- Gian chính giữa: ở giữa thờ Phục Hy, tả nhất thờ Thẩn Nông, 

hữu nhất thờ Hoàng Đế, tả nhị thờ Đế Nghiêu (Đường Nghiêu), 
hữu nhị thờ Đế Thuấn (Ngu Thuấn), tả tam thờ Hạ Vũ Vương, 
hữu tam thờ Thương Thang Vương, tả tứ thờ Chu Vũ Vương.

- Gian tả nhất thờ 5 vị vua khai sáng dân tộc Việt: Kinh Dương 
Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương, Sĩ Vương, Đinh Tiên 
Hoàng.

- Gian hữu nhất thờ Lê Đại Hành và 3 vị vua triều Lý (Lý Thái 
Tổ, Lý Thái Tông, Lý Anh Tông).

- Gian tả nhị thờ 3 vị vua triều Trần (Trần Thái Tông, Trần 
Nhân Tông, Trần Anh Tông).

- Gian hữu nhị thờ 4 vị vua triều Lê (Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, 
Lê Trang Tông, Lê Anh Tông).

Tại tả vu và hữu vu mỗi bên đặt 5 án thờ:
Tả vu thờ 14 vị, trong đó có 6 danh tướng Trung Quốc; Phong 

Hậu, Cao Dao, Long Bá ích, Phó Duyệt, Lữ Vọng, Thiệu Hổ; và 
8 danh tướng Việt Nam: Nguyễn Bặc, Lê Phụng Hiểu, Tô Hiến 
Thành, Trần Nhật Duật, Trương Hán Siêu, Lê Niệm, Lê Xí, Hoàng 
Đình Ái.

Hữu vu thờ 15 vị, trong đó có 8 danh tướng Trung Quốc: Lực 
Mục, Hậu Quì, Bá Di, Y Doãn, Chu Công Đán, Thiệu Công Thích, 
Phương Thúc, Lê Hiến và 4 danh tướng Việt Nam: Đinh Liệt, Lê 
Khôi, Trịnh Duy Thuần, Phùng Khắc Khoan.

Với vị trí đặc biệt quan trọng đời sống tầm linh của triếu đình 
nhà Nguyễn, miếu Lịch Đại Đế Vương được xếp vào hàng Liệt 
miếu (ngang hàng với các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn), đổng thời 
được nhà Nguyễn định ra các quy tắc trong tế tự: ngoài 2 ngày đại 
tế (tháng 2 và tháng 8 âm lịch), gặp năm có khánh điển (lễ lớn)
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thì Vua sẽ đích thân tế lễ, còn thường thì phái hoàng tử đi khâm 
mạng (thay vua). Sách Đại Nam thống nhất chí đã ghi nhận lại 
những năm Vua đích thân lên tế lễ tại miếu Lịch Đại Đế Vương: 
năm Minh Mạng thứ 11 (1830) và 21 (1840), hai lấn rùớc Thánh 
Tồ Nhân hoàng đê thân đến làm lễ; năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) và 
thứ 6 (1846), hai lẩn rước Hiến Tổ chương hoàng đế thân đến làm 
lễ; Năm Tự Đức thứ 4 (1851), rước Kim Thượng đến làm lễ.

Trên tạp chí “Những người bạn cố đô Huể’ (B.A.V.H) tập 1, 
năm 1914), có đăng bài khảo cứu: Liệt kê các đền miếu và những 
nơi thờ tự ở Huế của hai nhà nghiên cứu: A. Sallet và Nguyễn Đình 
Hòe đã khảo tả về ngôi miếu này; tác giả viết: “...Hiện nay chỉ còn 
ngôi nhà chính thờ các bài vị của Vua và Chúa, hai nhà ngang thờ 
bài vị của các công thẩn. Xung quanh có tường, ở trước cổng tam 
quan có chữ nhưng nay đã bị xóa”.

Miếu Lịch Đại Đế Vương không chỉ thờ các Vua Hùng mà còn 
thờ tất cả các minh quằn danh tướng tiêu biểu của cả nước ta qua 
các thời kì. Đây là một ngôi miếu độc đáo ở nước ta thuộc dạng 
này được ghi lại khá đầy đủ trong “Đại Nam nhất thống chí” và 
“Đại Nam hội điển sử lệ”. Tuy nhiên, do thời gian và chiến tranh 
đã làm cho ngôi miếu này bị đổ nát và đi vào quên lãng. Khu nển 
miếu đã bị hộ dân xâm chiếm, xây dựng nhà cửa. Đã đến lúc 
chúng ta cần xem xét và khôi phục lại miếu Lịch Đại Đế Vương 
để làm nơi thờ tế Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 
âm lịch hàng năm.
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ĐỀN TtìÈÍ m m  VứŨNG
TẠI TtìÀNN PHỂ NtíA TRANE, TỈNtí RTỈÁNtì HẾA

ến ngã sáu trung târn Thành Phố Nha Trang, theo đường 
Lê Thánh Tôn khoảng 200m gặp một công viên tráng lệ. Rẽ 
phải, tới đường phố sẩm uất mang tên Ngô Gia Tự thuộc 

phường Tân Lập. Giữa không khí nhộn nhịp, sôi động của thành 
phố xuất hiện một ngôi đến uy nghiêm trong không gian tĩnh lặng. 
Đó là đến Hùng Vương, ngôi đền được nhân dân đời đời tôn kính. 
Chỉ gọi tên thôi, đủ để cho mọi người biết được tấm lòng thành 
kính của nhân dân Nha Trang -  Khánh Hòa đối với Vua Hùng như 
thế nào.

Với đạo lý “uổng nước nhớ nguồn”, nhớ vê' Tổ tiên, về đất Tổ 
Vua Hùng cái nôi sinh ra con cháu Lạc -  Hổng, năm 1971, các 
tầng lớp nhân dân Nha Trang -  Khánh Hòa bao gồm các thân hào, 
nhân sĩ, trí thức, tu sĩ, học sinh, sinh viên... đã thành lập Ban sáng 
lập vận động xây dựng đển Hùng Vương ở thành phố Nha Trang. 
Ban đâ vận động quyên góp được trên 10 triệu đồng (tương đương 
1000 lượng vàng thời bấy giờ), đồng thời giám sát thi công xây 
dựng trong vòng ba năm. Đặc biệt, thật cảm động khi các em học 
sinh nhịn ăn quà sáng để tiết kiệm tiền và tổ chức đi gắn huy hiệu 
trong thành phố quyên góp tiền xây dựng đền Hùng Vương.
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Ngày 25/6/1973 đến Hùng Vương đã được khánh thành long 
trọng, trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự đông đủ của mọi 
tầng lớp nhân dân Nha Trang -  Khánh Hòa.

Từ đó đến nay, nhân dán Nha Trang -  Khánh Hòa có một ngôi 
nhà chung, ngôi nhà thờ Tổ tiên. Mỗi năm đến ngày mùng 10 
tháng 3 âm lịch là dịp con cháu tề tựu vế đây làm lễ dâng hương lên 
Đức Quốc Tổ Hùng Vương để tỏ lòng thành kính tri ân cha ông đã 
khai sinh ra dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.

Đền Hùng Vương với cồng Tam Quan xây theo kiểu cổ lẩu, 
trên đỉnh có đắp hình “lưỡng long chầu nguyệt” nổi bật lên không 
gian trước đền. Hệ thống uốn cong được cách điệu hình đấu đao 
và nâng lên bởi 4 trụ cột, có 4 câu đối bằng chữ Hán Nôm. Chính 
giữa cổng có đắp chữ nổi “Đền Hùng Vương”. Hai bên cổng có 
hình phù điêu ngựa đen ở bên phải, ngựa bạch ở bên trái đứng 
chầu trang nghiêm. Tất cả tạo nên khung cảnh bể thế của ngôi đến.

Qua khoảng sân rộng là đến tòa chính điện, 4 trụ tròn lớn có 
chạm khắc hình rồng, đẩu quay xuống rất sinh động, nâng hệ mái 
trước hàng hiên cửa đền. Hệ cửa được thể hiện đường nét kiểu 
“thượng song hạ bản” mang đậm bản sắc dần tộc.

Nội thất của đền được chia làm ba gian: chính điện, tả ban, 
hữu ban. Giữa các gian là hai hàng trụ lớn sơn son. Mỗi trụ đểu có 
mang câu đối. Tổng cộng đền có 12 câu đối và 03 bức hoành phi.

Gian chính điện: bên trong cùng là bàn thờ chính, xây tầng 
thật trang trọng, được ngăn cách phía bên ngoài bằng một lớp cửa 
nhiều cánh bằng gỗ. Đảy là bàn thờ Đức Quốc Tổ Hùng Vương. 
Mỗi tầng được bày biện các vật dụng thờ cúng, nghi lễ khác nhau 
như: lư đổng -  bình hoa -  lư hương -  bộ từ khí, bộ đèn đổng đại, 
bài vỊ.

Đặc biệt, tầng một là tầng chính có một lư hương lớn, đặt trên 
một giá gỗ 3 chân, hai bên có hai chim hạc miệng ngậm li dâng
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rượu, nước cúng. Phía trước có vẽ bức tranh Rồng - Phụng thể 
hiện ý nghĩa nòi giống Tiên Rồng...

- Tả ban: Trong cùng là bàn thờ, bén ngoài đặt một bộ kiệu bằng 
gỗ sơn son thếp vàng, chạm trổ hình Rống rất đẹp. Tượng trưng 
cho vua Hùng.

- Hữu ban: Ngoài bàn thờ có một bài vị, một bộ võng bằng 
gỗ chạm trổ Rồng Phụng, sơn son thếp vàng, tượng trưng cho 
Hoàng hậu.

Phần mái của đền Hùng Vương xây theo lối cổ lầu. Các mặt 
tường cổ lẩu đểu vẽ các hình tượng Rồng -  Phụng thể hiện ý nghĩa 
nòi giống Tiên Rống.

Hiện nay trong đền Hùng Vương có nhiều hiện vật có giá trị 
văn hóa như: Bàn thờ Bác Hổ và tượng Bác, 12 chiếc đèn lổng, 6 
chiếc lư hương, 6 bát hương, 3 bài vị, bằng gỗ, 2 mâm đựng thức 
vật cúng, 6 chiếc lọng, 1 trống lớn, 1 chiêng, 1 bộ tứ khí...

Ngày 02/4/1975 thành phố Nha Trang được hoàn toàn giải 
phóng. Cùng với khí thế chiến thắng, mặc dù có nhiếu khó khăn 
trong những ngày dầu chính quyển cách mạng tiếp quản thành 
phố nhưng chính quyển và nhân dân đã không quên giữ gìn bảo 
vệ đến Hùng Vương, lập ngay ban quản lí đền Hùng Vương và tiếp 
tục duy trì, phát huy, phát triển việc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
hằng năm vào ngày mồng 10 tháng 3 Âm lịch theo nghi thức cổ 
truyền của dân tộc và mỗi năm càng nâng cao chất lượng, qui mô 
tổ chức.

Ngày nay, hàng năm đền Hùng Vương Nha Trang -  Khánh Hoà 
đểu được các ngành, các cấp và nhân dân quan tâm giữ gìn, trùng 
tu, tôn tạo. Bộ mặt của đền Hùng Vương ngày càng tăng thêm 
phẫn trang trọng, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân 
dân, các ngành, các cấp tham gia góp phẩn xây dựng đển và về dự 
lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm 2003 xây dựng miếu thờ
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Địa Tạng, khu nhà hậu cần và trang bị cơ sở vật chất hành lễ, tổng 
kinh phí hàng chục triệu đồng.

Ngày 26/7/1989 nhân chuyến viếng thăm tỉnh Khánh Hòa, cố 
thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm đền Hùng Vương, dự lễ 
ra mắt “hội bảo vệ văn hóa truyền thống dân gian tại Nha Trang” 
và lưu bút trong sổ vàng truyển thống như sau: “...Tôi thân ái chúc 
các bậc lão thành và anh chị em chủ trương xây dựng nhà lưu niệm 
đển Hùng và Hội bảo vệ văn hóa truyền thống dân gian ngày càng 
thêm những kết quả thiết thực trong mọi hoạt động đáng khích lệ 
của mình...”

Ngoài ra, các vỊ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta khi về thăm 
Khánh Hòa, có dịp cũng đểu đến viếng, dâng hương tại đển Hùng 
Vương. Đây là nghĩa cử và truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của dân 
tộc Việt Nam đáng được trân trọng, bảo tổn và phát huy.

Năm 1995 đền Hùng Vương tại Nha Trang, Khánh Hòa đã 
được ủ y  ban nhân dân tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cấp./.
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ĐỂN TNỀt tiÙNE VIĨEINE 
â  TÌNN LÂM Đ0 NE

1  ^-^ầm  Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tầy nguyên, có diện 
lC ^ t í c h  tự nhiên gần 10 ngàn km^, với số dân trên một triệu 

^  ^  người, gồm 32 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong số 
những dân tộc ít người có ba dân tộc gốc Tây Nguyên là K’ho, Mạ, 
Chu Ru với dân số gần 250 ngàn người, chiếm 23% tổng số dân 
toàn tỉnh. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất chiếm 70% tổng số 
dân, sinh sống hầu hết trên các địa bàn của tỉnh Lầm Đổng xong 
tập trung đông nhất ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ và các vùng 
kinh tế mới tập trung. Người Kinh từ các vùng miền của Tổ quốc 
Việt Nam đến sinh sống và lập nghiệp trên đất Lâm Đồng đã từ 
rất sớm, và theo họ là cả một lễ hội. Việc thờ Vua Hùng vốn là một 
truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Huyền thoại cha Rồng 
-  mẹ Tiên và công đức của các vua Hùng đã có công dựng nước 
đã thấm sâu vào tâm khảm mỗi người dân Lâm Đồng. Các đền 
thờ Quốc Tổ Hùng Vương, các đình làng từ mọi vùng, miền được 
tôn tạo, xây dựng trên đất Lâm Đổng, mặc dù trải qua hàng trăm 
năm đã có biết bao sự biến động, nhưng tấm lòng người dân Lâm 
Đổng vẫn luôn hướng về “Quốc Tổ'Hùng Vương”. Đặc biệt vào 
ngày 10/3 âm lịch từ các đình đền, từ các tên trường, tên đường, 
tên làng, tên đất trên các địa bàn tỉnh Lâm Đổng, nhân dân không 
ai bảo ai, đoàn kết, thân ái, tồ chức các hoạt động lễ hội, các hình



PHQM Bá KMÊM

thức diễn xướng hướng về đất Tổ, tưởng nhớ công lao dựng nước 
của Các Vua Hùng để tâm niệm cùng nhau xây dựng cuộc sỗng 
mới hạnh phúc.

Trong số các địa danh mang tên Hùng Vương trên đất Lâm 
Đổng tiêu biểu nhất có: Đền thờ Vua Hùng ở số 9 Nguyễn Thị 
Nghĩa, phường 2, Đà Lạt; Đển ở số 91 Ngô Quyển, phường 6, Đà 
Lạt; Đển Công Hình, khu phố 6, phường B’lao, thị xã Bảo Lộc; đền 
Hiệp Thạnh, xã Tam Bố, huyện Di Linh và 3 đển (thượng, trung, 
hạ) tại khu du lịch thác Pren, phường 3, thành phố Đà Lạt...

- Đến ở số 9 Nguyễn Thị Nghĩa được cư dân Nam Định, Ninh 
Bình, Hà Nam xây dựng từ 1958, từ đình làng thờ thần Thành 
hoàng “Đức Thánh Trần”. Năm 1989 đển được sửa lại và tổ chức 
rước chân nhang, đất, nước từ Đển hùng (Phú Thọ) về lập bàn thờ 
riêng, từ đó đến nay, được tổ chức cúng lễ long trọng.

- Đền ở số 91, Ngô Quyền, Đà Lạt, được xây dựng từ năm 1947, 
do cư dần Thừa Thiên -  Huế và Quảng Nam -  Đà Nẵng lập nên. 
Khởi đầu đến thờ các bà Chúa Mẫu, năm 1960 lập thêm bàn thờ Đức 
Thánh Trần, sau ngày miển Nam giải phóng 30/4/1975, đền được sửa 
sang xây lại thêm nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Ngày 22/4/2002 
ƯBND thành phố đã làm lễ an vị các linh vật (đất, nước, chần nhang) 
được rùớc từ Đền Hùng -  Phú Thọ. Hàng năm, vào ngày 10/3 ầm lịch 
tổ chức tế lễ, diễn xướng tưởng niệm công đức Vua Hùng.

- Đền Công Hình, khu phố 6, phường B’lao, được xây dựng 
từ năm 1957, do cư dân Thừa Thiên -  Huế lập đền. Trước 1975 
là đình làng, thờ thành hoàng làng, từ năm 1978 được sửa sang 
lại, lập bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Năm 2003, đền được nâng 
cấp, tổ chức an vị linh vật lấy từ đến thờ các Vua Hùng -  tỉnh Phú 
Thọ. Hàng năm, đến ngày 10/3 âm lịch bà con tổ chức cúng tế, 
diễn xướng, vui chơi, múa hát để tưởng nhớ công lao của các vua 
Hùng, du khách địa phương và nhân dân trong vùng đến tưởng 
niệm rất đông.
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- Đền Hiệp Thạnh, xã Tam Bố, Di Linh được cư dân Thanh -  
Nghệ Tĩnh và Thừa Thiên -  Huế di vào từ năm 1958, sau 30/4/1975 
bà con có sửa chữa lại, năm 2001 được xây dựng lại khá khang 
trang, bổn đền đã tổ chức an vị các linh vật (đất, nước, chân nhang) 
từ đển thờ các Vua Hùng tỉnh Phú Thọ vê' an vị tại đền. Hằng năm, 
vào ngày 10/3 âm lịch bà con tổ chức tế lễ, diễn xướng tưởng nhớ 
công lao các Vua Hùng.

Trước yêu cầu của công chúng hướng về đất Tổ Hùng Vương, 
Công ty du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng đã đầu tư nhiều tỉ đổng, cử các 
nhà chuyên môn đến tận Phú Thọ, đến Chương Mỹ - Hà Tây học 
hỏi kinh nghiệm, thuê chuyên gia vể xây dựng (mô phỏng) 3 đển 
(thượng, trung, hạ) khá quy mô, trên một đổi thông khá đẹp, được 
gắn liển với di tích thắng cảnh xếp hạng quốc gia “Thác Prem”. Hàng 
năm, vào ngày 10/3 âm lịch công ty tổ chức cúng tế khá quy mô, 
được du khách thập phương và nhân dân trong vùng hưởng ứng.

Cũng như các nơi thờ tự Đức Quốc Tổ, các đơn vị trường học 
mang tên Hùng Vương hàng năm đểu tổ chức các hoạt động tưởng 
nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Tại các đình làng như 
đình Nghệ Tĩnh, đình Định An, đình Gia Hiệp, đình Ánh Sáng... 
và các đền thờ Mẫu, ngày 10/3 âm lịch hàng năm nhân dân đểu tổ 
chức cúng tế tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, tổ chức các trò 
chơi, diễn xướng ca ngợi công đức Thánh Mẫu và đức Quốc Tổ...

Thờ cúng Vua Hùng là một truyền thống tốt đẹp, một nhu cầu 
vể tình cảm, một biểu hiện vê' đạo đức của nhân dân các dần tộc 
thuộc tỉnh Lâm Đổng.

“Dù ai buôn đâu, bán đâu

Nhớ ngày Giỗ Tổ rủ nhau mà về ’J.
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^ ờ i  đại Hùng Vương đã được lưu truyền sâu đậm trong tâm 
' thức dân gian, nhất là từ khi kết quả nghiên cứu của các

I nhà khoa học thuộc nhiểu lĩnh vực, đặc biệt là khoa học 
lịch sử đã chứng minh thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch 
sử và là một giai đoạn lịch sử quan trọng vê' thời kì dựng nước đầu 
tiên trong diễn trình lịch sử của dân tộc ta. Với truyền thống đạo 
lí “Uống nước nhớ nguồn”, người dần Việt Nam qua các thời đại 
đã tôn vinh Tổ tiên của mình, lập những đền thờ các Vua Hùng. 
Tại Sài Gòn -  Thành phố Hổ Chí Minh nói riêng và Nam Bộ nói 
chung các thế hệ con cháu đến khẩn hoang và lập nghiệp ở vùng 
đất mới này cũng đã luôn nhớ về cội nguổn, tổ tiên là các Vua 
Hùng, đã lập đển thờ tưởng nhớ công lao.

Trên địa bàn Thành phố Hổ chí Minh, đến nay có một số đền 
thờ Vua Hùng riêng biệt; đổng thời nhiều cơ quan, đơn vị, trường 
học, công viên và cả tên đường cũng được đặt tên liên quan đến 
danh xưng, tên gọi thời đại Hùng Vương.

1. Đển thò Hùng Vương
Ngôi đển này được xây dựng trong những năm 1930 -  1932, 

thoạt đẩu đền được thờ theo quan niệm đa tín ngưỡng, trong đó
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thờ Khổng Tử và thờ Vua Hùng là tâm điểm, do Hội Khổng học 
quản lí. Từ năm 1975 đến nay, Bảo tàng lịch sử Việt Nam thành 
phổ Hổ Chí Minh đã chính thức quản lý, phát huy giá trị di tích 
với tên gọi là đển thờ Hùng Vương và đã đưa nhiều tư liệu, hiện 
vật khảo cổ học thuộc thời đại Hùng Vương (phục chế) trưng bày 
tại đây nhằm giới thiệu lịch sử về thời đại Hùng Vương để chứng 
minh thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử chứ không 
phải là chỉ trong truyền thuyết. Những năm sau này, đền thờ Hùng 
Vương đã được thành phố Hổ Chí Minh đưa vào sử dụng và hàng 
năm tiến hành làm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đúng vào ngày 10 tháng 
3 âm lịch.

a. Về kiến trúc:
Ngôi đền được xây dựng với một không gian mở, trên một nển 

cao với ba tầng ngói âm dương. Trên đỉnh mái là hình Hổ Lô, bốn 
góc của tẩng mái trên cùng là tượng rồng và ở tầng giữa là hình 
tượng cá hóa rồng trong tư thế đang uốn lượn, đầu rồng quay ra 
ngoài góc mái, vòng quanh ô giữa của tầng mái trên cùng và là 
tầng mái thứ hai là những ô chữ “Thọ” bằng gỗ. Bổn góc của tầng 
mái dưới cùng trang trí chim phượng, đầu quay ra góc mái. Cửa 
đến thờ mở ra ba hướng: Bắc, Đông, Tầy, mỗi cửa có ba ô, mỗi ô 
có bốn cánh khép lại được, phía Nam là phía hậu của đền được 
xây kín.

Bên trên trẩn gỗ, ở ô chính giữa là phù điêu rồng uốn lượn trên 
nến mây (thiếp vàng). Các ô tiếp theo trang trí long phụng, những 
ô vuông ngoài cùng của trần hình chữ nhật trang trí hình những 
con dơi (phúc). Mái được trụ  bởi bốn hàng cột, hai hàng cột ở 
chính giữa -  mỗi bên hai cột (nhưng không phải kiểu tứ trụ); hai 
hàng cột ngoài cùng, mỗi bên bốn cột. Đế cột phía dưới hình bát 
giác, phía trên là viển tròn. Khoảng giữa các đầu cột được trang 
trí các bao lam. Phía trên tường ở bên trong gần với đầu tường là 
những bức họa, mỗi mặt tường có năm bức họa, vói những họa

ầ
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tiết trang trí như hoa mai, chim công và một số hình hoa lá khác.

Nển của đền tạo thành hành lang bao quanh, bốn mặt thành 
ban công, mỗi bậc cửa lên xuống là những bậc xây bằng những 
tảng đá xanh. Hai bên bậc lên xuống của ba cửa là hình rồng đang 
lượn trên những đám mấy, đuôi ở trên, đầu trúc xuống phía dưới.

b. Đổ thờ cúng.
Dồ thờ:

Hiện tại trong đền thờ có ba bàn thờ, ở phía trước chính giữa 
một bàn thờ có lư hương lớn, phía dưới là chậu đựng 18kg đất và 
một bình nước được rước từ Đển Hùng (Phú Thọ) về. Phía sau có 
ba bàn thờ, bàn thờ chính giữa, trên bài vị có hàng chữ: Việt Nam 
Quốc Tổ Tiên Đế Hùng Vương Ngọc Lục Hội. Hai bên là hai bàn 
thờ nhỏ bằng đổng, trên bàn thờ đểu có ngai thờ.

Đổ cúng:
Đồ cúng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương có bánh chưng, bánh 

giầy, xôi, chè và các hoa quả khác, đặc biệt là bánh tét (đặc trưng 
phía Nam), đổ mặn thường là gà luộc, lợn luộc, lợn quay, trẩu cau, 
rượu, nước...

c. Phần lễ.
Hàng năm đúng vào ngày 10/3 ảm lịch; Thành ủy, Hội đổng 

nhân dân, ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban mặt trận Tổ quốc thành phố 
Hổ Chí Minh đứng ra tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi 
thức truyền thống.

Chương trình buổi lễ gổm có nghi thức khai mạc, tuyên bố lí 
do, giới thiệu đại biểu, diễn văn của Chủ tịch ủ y  ban mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thành phố Hổ Chí Minh. Tiếp theo là đọc chúc 
văn do một cụ cao niên, khỏe mạnh, có giọng đọc truyền cảm thực 
hiện. Chúc văn có nội dung cơ bản là ca ngợi công lao của các Vua 
Hùng trong việc dựng nước, giữ nước và những lời báo công của

V '
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các thế hệ đời sau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đẵt nước 
nói chung và ở thành phố Hổ Chí Minh nói riêng qua các thời kì 
lịch sử, thể hiện sự đền ơn, tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ 
nước của thời đại Hùng Vương. Tiếp theo là lễ dâng hương, dâng 
hoa của các đổng chí lãnh đạo Thành phố, các vị đại biểu và Ban 
quý tế nam, quý tế nữ, với các thành viên được lựa chọn và thường 
là những người đã thực hành cúng đình, đền trên địa bàn thành 
phố có kinh nghiệm.

d. Phẩn hội:
Hằng năm, trong thời gian lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại 

đển, trong khu vực sân đền thờ đều diễn ra phần hội khá phong 
phú như: múa lần, rồng, cờ người, một số trò chơi dân gian, đặc 
biệt là việc tổ chức ẩm thực với các món ăn truyển thống của 
người Việt.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm tại đây đã thu hút được đông 
đảo các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các giới, các đoàn 
thể xã hội của thành phố tham dự với không khí vừa trang nghiêm, 
trọng thể, vừa vui nhộn trong không khí hội hè.

Ngày Giỗ Tồ Hùng Vương diễn ra tại đển đã góp phần thôi thúc 
thêm niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân 
tộc; giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay vê' thời kì dựng nước yà giữ 
nước đẩu tiên của dân tộc ta trong thời đại các vua Hùng .

2. Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại quận 5, Thành 
phố Hổ Chí Minh.

Từ bưu điện trung tâm thành phố qua đại lộ Trần Hưng Đạo 
hướng Tây đi thẳng chừng 3km gặp đường Trần Bình Trọng rẽ tay 
trái là đến hẻm 22/93, nơi đây có đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. 
Đền thờ nằm tại mặt tiến của con hẻm phố với diện tích chừng 
60m^, mái lợp tôn, tường gạch. Kiến trúc nhà gốm tiến điện, chính 
điện và nhà phía sau có gác gỗ.
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Phía trên tường của mặt tiền có đê' “Đền thờ Quốc Tổ Hùng 
"Vương”. Đền có hai lớp cửa ra vào, lớp ngoài được thiết kế với 
cửa sắt kéo ở  chính giữa, chiều rộng 1.46m X cao 2.40m, cửa phụ 
bằng gỗ ở  hai bên, mỗi bên cửa rộng chừng 1.05m X cao 2.15m. 
Qua khỏi cửa ngoài chừng hơn Im là đến lớp của pa nô bốn cánh 
bằng sắt vuông có gắn kính màu trà, cửa có chiều rộng 3.83m, cao 
2.40m, trên có treo bức hoành phi tựa để “Nam thiên Quốc Tổ”. 
Người phụ trách đền thờ là ông Nguyễn Viên, năm nay trên 70 
tuổi thông tin rằng bức hoành phi này có từ năm 1970. Qua khỏi 
lớp cửa thứ hai là phần nền nhà hình chữ nhật, toàn bộ diện tích 
này để thờ cúng các vua Hùng. Tại chính điện phía trên có hai bức 
trướng với màu sắc rực rỡ của cặp “lưỡng long tranh châu” phủ lên 
dòng chữ “uống nước nhớ nguồn”, hai bên chính điện, mỗi bên có 
một tấm liễm bằng gỗ, tấm liễm bên phải có ghi “Bốn ngàn năm 
văn hiến vững bến xây”, tấm liễm bên trái ghi “Bảy chục triệu đồng 
bào cùng chung một gốc”.

Khám thờ các Vua Hùng nơi chính điện được xây dựng bằng bê 
tông, cốt sắt và gạch, mặt trước và hai bên khám thờ được ốp gạch 
men. Khám thờ được thiết kế hai tầng. Tầng dưới là nơi có các di 
vật để phục vụ thờ cúng như: lư hương, chân đèn bằng đổng, đĩa 
quả, bát nhang, bình hoa bằng gốm sứ, được bài trí trang nghiêm 
theo quan niệm “Đông bình Tây quả”. Tẩng hai là nơi thờ bài vị 
Vua Hùng chất liệu bằng gỗ, hình chữ nhật với tượng Vua Hùng 
ngồi trên ngai uy nghi, chững chạc; bên phải có Lạc hầu, bên trái 
có Lạc tướng. Vách tường sau tượng Vua Hùng ở phía trên có thờ 
Trời với dòng chữ “Tổ tiên chứng giám, đại đạo sinh tồn”, trên ban 
thờ có biểu tượng lưỡng nghi (âm và dương). Cũng tại chính điện 
cao hơn ở phía bên phải là tượng thờ Quốc Mẫu Âu Cơ với tư thế 
ngồi của Phật, nét mặt đôn hậu nhân từ, bên trái chính điện thờ 
ảnh Chủ tịch Hổ Chí Minh.



ĐỂN tiÙNG VÀ TÍN NGđSNG Ttiờ CÚNG NÒNG VđŨNG

Trên vách tường trái của đền thờ có treo một bức tranh lớn 
phác họa cổng Đến Hùng tại Phú Thọ với những hình ảnh sinh 
động về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch. Trên bức tranh có 
hai câu thơ:

Chim có tổ người có tổng

Tổ tiên là đấng hóa thần sinh thành

Dưới bức tranh vẽ là tấm bảng gỗ ghi lại danh xưng 18 chi đời 
Hùng Vương, các triếu đại của Nhà nước phong kiến Việt nam 
cho đến khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập tháng 8 
năm 1945. Đối diện với vách tường bên trái, ở vách tường bên phải 
của đền thờ có một cửa thông ra căn hẻm phố, cửa sắt kéo này có 
tác dụng nới rộng không gian dền, làm cho nội thất đển rộng và 
sáng hơn mỗi khi có lễ Giỗ Tổ hàng năm. Cạnh cửa sắt trên vách 
tường của đến thờ có ghi rõ tôn chỉ của Hội đoàn (Ban cúng lễ) 
với nội dung:

- Với gia đình: Kính hiếu ông bà cha mẹ, hòa thuận anh em.

- Với xã hội; Khiêm nhường, lễ phép, giúp đỡ tha nhân.

- Với bản thân: Trung thành đạo pháp Tổ tiên, giữ gìn luật giới, 
tu luyện bản thân.

Hàng năm cứ đến ngày mồng 10/3 ầm lịch, đền thờ Quốc Tổ 
Hùng Vương lại sôi động hẳn lên bởi không khí náo nhiệt, đông 
vui, ấm áp tình người của hàng ngàn con dân đất Việt từ khắp nơi 
đổ vể dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với tấm lòng thành kính, tri ân 
công đức Các Vua Hùng.

3. Đền thờ Hùng Vương tại khu du lịch Suối Tiên
Tại đây đã xây dựng một ngọn núi nhân tạo khá cao bằng chất 

liệu Camposit, trên đỉnh núi dựng đền thờ Hùng Vương; trong 
đền có tượng Vua Hùng, đầu đội mũ lông chim, kích thước khá 
lớn. Đi trên đường xa lộ Hà Nội có thể chiêm ngưỡng được toàn
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cảnh khu vực đền thờ. Hàng năm, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được 
tổ chức trang nghiêm, trọng thể; có hàng chục ngàn người từ khăp 
nơi vê' dự lễ dâng hương với tám lòng biết ơn thành kính.

4. Đền Tưởng niệm Các Vua Hùng tại Quận 9.
Thành phố Hổ Chí Minh đã và đang xây dựng công viên lịch 

sử văn hóa dân tộc rộng hàng trăm hecta, trong đó có Đến tưởng 
niệm các Vua Hùng. Nhìn từ trên cao xuống là hình chim Lạc, 
chính giữa là hình mặt trống đổng. Trong gian thờ có bàn thờ và 
ngai thờ Vua Hùng và ngai thờ Lạc hẩu, Lạc tướng. Dọc đường 
từ dưới lên đển thờ là các bậc dá, phía trên vách dá hai bên sẽ thể 
hiện những bức tranh phản ánh nội dung lịch sử, văn hóa thời đại 
Hùng Vương dựng nước./.
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1. Đền thờ Hùng Vương ở Biên Hòa
Đến thờ Hùng Vương tọa lạc trên khu đất rộng khoảng hơn 

3000m\ thuộc khu phố 3, phường Bình Đa; cách trung tâm thành 
phố Biên Hòa khoảng 7 km theo Quốc lộ 15 đến chợ Tam Hiệp, rẽ 
phải theo đường Trần Quốc Toản khoảng 150m.

Đền được xây dựng năm 1968 do sáng kiến của 14 vị trưởng lão 
xã Tam Hiệp. Năm 1971 đển được khánh thành và đi vào hoạt động. 
Đển đã qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo. Ngôi đển hiện nay có diện 
tích 230m^, được xây dựng kiên cố. Đổ thờ cúng được bài trí phù 
hợp với truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Đến có khuôn 
viên rộng thoáng đãng, có bồn hoa, cây cảnh, có hòn non bộ, lại 
được hưởng gió mát từ sông Đổng Nai thổi lên; là nơi sinh hoạt văn 
hóa và là địa điểm tham quan lý tưởng cho du khách thập phương.

Từ ngoài vào, cổng đển có bức hoành phi “Quốc Tổ Hùng 
Vương”. Bên trong đến thờ, gian chính điện thờ Quốc Tổ Hùng 
Vương, bên tả thò quan võ, bên hữu thờ quan văn, trước chính 
điện thờ Chủ tịch Hổ Chí Minh.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hàng năm nhân dân địa 
phương được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền đã long trọng tổ
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chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào hai ngày 9 và 10 tháng 3 âm lịch. 
Các đồng chí lãnh đạo Tinh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh; lãnh 
đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo TP. Biên Hòa đã đến dâng 
hương, dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Việc tổ chức buổi lễ được chuẩn bị rất chu đáo, long trọng. Ngày 
mổng 9 tháng 3 âm lịch, đông đảo nhân dân địa phương tham gia 
làm vệ sinh, sửa sang, quét dọn trong và ngoài điện. Các vị cao 
niên, có chức sắc sắp đặt lại các đổ thờ cúng. Các nghệ nhân trang 
trí khánh tiết cho ngày lề. Tất cả đểu làm việc một cách tự nguyện, 
thể hiện tấm lòng thành kính của mình với tổ tiên.

Sau lễ tắm tượng là sắp bày lễ vật. Lễ vật được các nghệ nhân 
trang trí một cách công phu gồm: Mầm ngũ quả hình rồng, 
phượng, lân; bông hoa, rượu, heo quay, bánh chưng, bánh giày...

Phẩn lễ có Lễ cáo yết và lễ Giỗ Tổ.

Lễ cáo yết: Chiểu ngày mùng 9, ban khánh tiết tiến hành dâng 
hương hoa, lễ vật nhằm mục đích mời Quốc Tổ, các tựớng lĩnh, 
Bác Hổ vể dự lễ hội cùng con cháu.

Trong ngày hôm đó, từ 7h đến llh ; hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật diễn ra dưới nhiểu hình thức: hát dân ca, hát chèo, hát quan 
họ, hát tuồng, hát cải lương,... Nội dung mang ý  nghĩa giáo dục 
truyền thống, nhằm nhắc nhở con cháu vê' cội nguồn dần tộc, 
ghi nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng. Ngoài ra còn có 
chương trình diểu diễn nghệ thuật của Trung tầm VHTT tỉnh và 
TP. Biên Hòa.

Lễ giỗ Quốc Tổ: Sáng mổng 10/3 là chính lễ, mở đẩu bằng nghi 
thức đọc diễn văn ca ngợi công đức các Vua Hùng.

Phẩn tế lễ: do Ban quý tế thực hiện gốm: Ban nhạc lễ và đội tế 
(Chủ tế, bổi tế và các tế viên) trong trang phục truyền thống, đội 
mũ cánh chuồn, áo dài xanh, quẩn trắng, chân quấn xà cạp, đi hia
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đen. Chủ tế mặc áo đỏ, ban nhạc lễ điểm chiêng trống. Chiêng 
trống được khởi với 3 hồi, 3 tiếng như một hiệu lệnh để mở màn 
cho buổi tế lễ.

Nghi thức dâng hương: sau phần khai màn buổi tế lễ, chánh tế 
cùng những người trong ban quý tế tập trung trước chính điện với 
nghi thức dâng hương, tiến rượu lên bàn thờ Quốc Tổ; sau đó đọc 
chúc văn. Đọc xong thì mời rượu ở bàn thờ Bác Hổ, các vị quan 
văn, quan võ, các tướng sĩ xung quanh Quốc Tổ. Đồng thời với 
việc mời rượu là hóa vàng và đốt văn tế. Sau phần nghi thức của 
ban tế là phẩn dâng hương bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc của dân 
làng, khách thập phương đối với tổ tiên, những người đã có công 
mở nước, dựng nước và giữ nước.

Phẩn hội: diễn ra vào ngày chính lễ (trưa mồng 10). Ban tổ chức 
tiếp đãi quan kháclv, mọi người quây quẩn bên nhau trong niềm 
hân hoan của ngày hội. Ngoài sân là các hoạt động văn hóa, thể 
thao, đánh cờ, múa lân, ca hát,...

Khi phẩn hội kết thúc. Lễ tạ Tổ tiên dược tiến hành vào chiều 
mồng 10. Lễ tạ diễn ra ngoài sân đền. Lễ vật gồm: hương, hoa, trà, 
rượu, muối, gạo,... với ý nghĩa trước là tạ tổ, sau là cúng cho vong 
hồn những người không nơi nương tựa, cầu cho dân làng được 
bình an, hạnh phúc, làm ăn phát đạt.

Cứ đến ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, người 
Biên Hòa -  Đổng Nai lại tể tựu vể đền thờ Hùng Vương, phường 
Bình Đa, TP. Biên Hòa để dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng, Bác Hổ 
và các anh hùng có công dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Nhớ câu ca dao xưa: “Dù ai đi ngược vế xuôi; Nhớ ngày Giỗ Tổ 
mổng 10 tháng 3”; người Biên Hòa - Đồng Nai luôn nhớ về đất Tổ, 
tôn kính các Vua Hùng. Đến thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở phường 
Bình Đa, TP. Biên Hòa sẽ mãi mãi là nơi để cộng đồng người Việt
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thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tưởng nhớ đến Tổ 
tiên của mình.

2. Đền thờ Hùng Vương ở huyện Tân Phú
Đền thờ Hùng Vương, ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú 

tọa lạc trên khu đất khoảng 3140mL Đển có diện tích 140m^, trên 
một ngọn đổi cao, thoáng mát, trong khu dân cư, sát lộ 20, cách 
Biên Hòa khoảng lOOkm, cách TP. Hổ Chí Minh khoảng 130km.

Đền được xây dựng năm 1957 do nhân dân ấp Phú Lâm, xã 
Phương Thọ, quận Định Quán, tỉnh Long Khánh cũ (nay là ấp 
Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đổng Nai) xây dựng. 
Phần lớn nhân dân ấp Phú Lâm đều là người Bắc di sư vào. Những 
người sáng lập như ông Nguyễn Văn Bèo, ông Đỗ Văn Bàng, ông 
Nguyễn Bá Hưng và một số người khác đểu đã quá cố. Ngôi đển 
ban đẩu được làm bằng gỗ, mái lợp lá rất đơn sơ. Đến năm 1992, 
bà con ấp Phú Lâm quyên góp xây dựng lại ngôi đền khang trang 
hơn với tường xây, mái lợp ngói, nền xi măng.

Hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, Ban quản lý đến 
thường tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương quy tụ đông đảo nhân dần 
đến dâng hương cúng lễ. Nghi thức cúng tế và trang phục, rước lễ 
được thực hiện như nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, 
tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên do điểu kiện khó khăn nên nghi lễ có 
phần đơn giản hơn.

Ngoài ra hàng năm cũng tại ngôi đển này, Ban quý tế và nhân 
dân địa phương còn tổ chức lễ giỗ đức thánh Trần Hưng Đạo vào 
ngày 20 tháng 8 âm lịch, lễ Thượng nguyên ngày 16 tháng Giêng, lễ 
Tất niên ngày 26 tháng Chạp. Tuy đây chỉ là ngôi đền nhỏ thờ các 
vị Vua Hùng của một ấp nhưng ảnh hưởng rất lớn đến ý thức, tình 
cảm của người dần trong khu vực. Từ lâu đã trở thành nơi sinh 
hoạt văn hóa tinh thần của người dán địa phương./.



Rưồc Lẽ vật dâng  Thánh Tổ H ùng  v ư ơ n g  
Ảnh: T T X V N
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PHẨN PHỤ LỤC
BẲNQ TtìĐNB KÊ 18 Ctil ĐÈÍI VUA tiUNe 

CTỈr 2879 TR.GN ĐẾN 258 TR.GNl

|STT jThuộc dii"
ĩ ' ^ ■
: Hiệu Vua ■ p  Huý SỔ

đời
ị SỐ năm giữ 

Vương quyền

1 Chi Càn
Kinh
Dương
Vương

Lộc Tục
86 năm

(từ 2879 - 2794) 
TCN

2 Chi Khảm Lạc Long 
Quân Sùng Lãm

269 năm 
(từ 2793 - 2525) 

TCN

3 Chi Cẩn Hùng Quốc 
Vương Lâm lang

282 năm 
(từ 2524 - 2253) 

TCN

4 Chi Chấn Hùng Hoa 
Vương Bửu Lang

342 năm 
(từ 2252- 1918) 

TCN

'V-
V '
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STT Tlmộcchi
■í •

Hiệu Vua Huý Số
đời

Sổ năm giữ ■ ÍỆÌ 
vương quyển ị

5 Chi Tốn Hùng Hy 
Vương Bảo Lang

204 năm 
(từ 1917- 1913) 

TCN

6 Chi Ly Hùng Hổn 
Vương

Long Tiên 
Lang 2

80 năm
(từ 1712- 1632) 

TCN

7 Chi Khôn Hùng Chiêu 
Vương Quốc Lang 5

200 năm 
(từ 1631 - 1432) 

TCN

8 Chi Đoài Hùng Vĩ 
Vương Vân Lang 5

100 năm 
(từ 1431 - 1332) 

TCN

9 Chi Giáp Hùng Định 
Vương

Chần
Nhân Lang 3

80 năm
từ 1331 - 1252) 

TCN

10 Chi ất Hùng Uy 
Vương

Hoàng 
Long Lan 3

90 năm
(từ 1251 - 1162) 

TCN

11 Chi Bính Hùng Trinh 
Vương

Hưng Đức 
Lang 4

107 năm 
(từ 1161 - 1055) 

TCN

12 Chi Đinh Hùng Vũ 
Vương

Đức Hiển 
Lang 3

86 năm 
(từ 1054 - 969) 

TCN

13 Chi Mậu Hùng Việt 
Vương Tuấn Lang 5

105 năm 
(từ 968 - 854) 

TCN
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STT : Thuộc chi Hiệu Vua Huý Sổ
đời

Số năm giữ 
vương quyến

14 Chi Kỷ Hùng Anh 
Vương Viên Lang 4 99 năm

(từ 853 - 755) TCN

15 Chi Canh Hùng Triệu 
Vương

Cảnh
Chiêu
Lang

3 94 năm
(từ 754-661)TCN

16 Chi Tân Hùng Tạo 
Vương

Đức Quân 
Lang 3 92 năm

(từ 660 - 569) TCN

17 Chi Nhâm Hùng Nghi 
Vương

Bảo Quang 
Lang 4 160 năm

(từ 568 - 409) TCN

18 Chi Quý Hùng Duệ 
Vương Huệ Lang 150 năm

(từ408-258)TCN
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T tìỐ N G  KÊ
GÁG DI ĨỈEH  TMỀÍ VUA flÙ N G  

VÀ CÁE N tìÂ N  VẬT blÊ N  EIUAN ĐẾN 
T t ìờ l  ĐẠI m m  VUEÍNG Ề  v i ệ t  n a m

(Tổng số trong toàn quốc: 1417 di tích)

STT TỈNH PHỨ THỌ (326 di tích)
1; Huỹệiì Lâm Thao ĩ'

1 Đình Tập Lục (đình xóm 
Mở), xã Tiên Kiên

Thờ Hùng Vương thứ 18

2 . Đình Khuân (đình Cả, đình 
Trung), xã Tiên Kiên

Thờ các Vua Hùng và Thẩn 
núi

3 Đình Hậu Lộc (kẻ hậu), xã 
Chu Hóa

Thờ 18 đời Hùng Vương, 
Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn, 
Viễn Sơn, Tiên Dung, Ngọc 
Hoa công chúa.

4 Đình Triệu Phú (làng Trẹo), 
xã Hy Cương

Thờ 18 đời Hùng Vương, 
Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn, 
Viễn Sơn, Tiên Dung, Ngọc 
Hân Công chúa.

5 Đình Cổ Tích (đinh Cả), xã 
Hy Cương

Thờ Vua Hùng và Cao Sơn 
Đại Vương

6 Đình Đông, xã Chu Hóa Thờ 18 đời Vua Hùng
7 Đình Kệ, xã Kinh Kệ Thờ Đại Vương Lý Bản 

Cảnh
8 Đình Chẫn, xã Tiên Kiên Thờ 18 đời Hùng Vương
9 Đình Cả, xã Chu Hóa Thờ 18 đời Hùng Vương và 

Đột Ngột Cao Sơn
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10 Đình làng Hạ, xã Chu Hóa Thờ Đức Vua Nhị Đông Hải 
Đại Vương

11 Đình Chu Hóa Thượng, xã 
Chu Hóa

Thờ Đức Vua Nhị Đông Hải 
Đại Vương

12 Chùa Thượng, xã Chu Hóa Thờ Đức vua Tam Đông
13 Đình Vàng, xã Cao Xá Thờ Nguyễn Kỳ
14 Đình Cao Xá (đình Sải), xã 

Cao Xá
Thờ Bá Lang Quang Khấu, 
Chiêu Minh Thái Hậu

15 Đình Cao Xá (đình Cao), xã 
Cao Xá

Thờ Bát Hải Long Vương, 
Quý Minh Đại Vương

16 Đình thôn Vĩnh Mộ, xã Cao 
Xá

Thờ Nguyễn Kỳ

17 Đình Thanh Đình, xã Thanh 
Đình

Thờ Tản Viên Sơn, Quý 
Minh Đại Vương

18 Đền Nhà Bà, xã Cao Mại Thờ Nguyệt Cư Công chúa
19 Đình Sơn Thị, xã Cao Mại Thờ Nguyệt Cư công chúa
20 Đình, chùa Lâm Nghĩa, xã 

Cao Mại
Thờ Đông Hải Đại Vương

21 Đình Đông Chấn, xã Cao 
Mại

Thờ Lý Văn Lang

22 Đình Bình Chính, xã Cao 
Mại

Thờ Lý Lang Công

23 Đình Côi Nhăn, xã Sơn Vi Thờ Đại Hải Công
24 Đền Giếng Giá, xã Sơn Vi Thờ Đại Hải Công
25 Đình Nội, xã Sơn Vi Thờ Tướng Hắc Hải
26 Đình Do Nghĩa, xã Sơn Vi Thờ Đại Hải Công
27 Miếu Mộc Xanh, xã Sơn Vi Thờ Mộc Xanh Đại Vương
28 Đình Viêng, xã Sơn Vi Thờ vọng mẹ Đại Hải Công
29 Đình Sơn Vi, xã Sơn Vi Thờ Cao Sơn, Quý Ất, Bạch 

Minh, Xanh Công, Quý 
Minh Đại Vương
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30 Đình Cổ Nhuế, xã Kinh Kê Thờ Tản Viên Sơn Thánh
31 Đình Hữu Bổ Thượng, xã 

Kinh Kệ
Thờ Thánh Mẫu, Đinh Công 
Tuấn

32 Đình Hữu Bổ Hạ, xã Kinh 
Kệ

Thờ Đinh Công Tuấn

33 Miếu Vũ, xã Bản Nguyên Thờ Tản Viên Sơn Thánh

34 Miếu xóm Dã, xã Tiên Kiên Thờ Hùng Vương thứ 18
35 Miếu Sơn Dương, làng Sơn 

Sương
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

36 Đình Ngọc Lầm, xã Hà Lộc Thờ Hùng Vương
37 Đình Văn Thê, xã Hà Lộc Thờ Hùng Vương
38 Đình Lục, xã Hà Lộc Thờ Hùng Vương
39 Đình Ngọc Châm, xã Hà Lộc Thờ Đột Ngột Cao Sơn
40 Đình Liêng, xã Văn Lung Thờ Cao Sơn, Bách Sơn, 

Trường Bạch, Tiên Dung
41 Đình Mua, xã Tiên Kiên Thờ Hùng Vương
42 Khu di tích lịch sử Đẽn 

Hùng, thôn Cổ Tích, xã Hy 
Cương

Thờ Vua Hùng, Đột Ngột 
Cao Sơn, Ất Sơn, Viễn Sơn, 
vợ con các Vua Hùng

43 Đến Hạ, khu di tích Đền 
Hùng

Thờ Vua Hùng.

44 Đển Trung, khu di tích Đển 
Hùng

Thờ Vua Hùng.

45 Đền Thượng, khu di tích 
Đển Hùng

Thờ Vua Hùng.

46 Đền Giếng, khu di tích Đền 
Hùng

Thờ Tiên Dung Công chúa 
và Ngọc Hoa công chúa

2. Huvên Phù N inh '
1 Đình Kim Đái, xã Kim Đức Thờ Vua Hùng
2 Đình Thét, xã Kim Đức Thờ Vua Hùng
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3 Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức Thờ Vua Hùng
4 Miếu Lạn, xã Phù Ninh Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Ất 

Sơn, Áp Đạo Quang, Thành 
Hoàng Đại Vương Thánh Vị

5 Đình Thọ Khảo, xã Phù Ninh Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Ất 
Sơn, Áp Đạo Quang, Thành 
Hoàng Đại Vương Thánh Vị 
và 18 đời Vua Hùng

6 Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô Thờ Vua Hùng thứ 18
7 Đền Sơn Dương, xã Sơn 

Dương
Thờ Quý Minh Đại Vương

8 Đình Bình Bộ, xã Bình Bộ Thờ Ất Sơn, Viễn Sơn, Vũ 
Lâm Đại Vương

9 Đình thôn Trung, xã Kim 
Đức

Thờ Ất Sơn, Viễn Sơn, Vũ 
Lâm Đại Vương

10 Đền Mẫu (đền Nhà Bà), xã 
Tiên Du

Thờ Tiên Dung Công chúa

11 Đình Hương Cốc, xã Hạ 
Giáp

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Linh Lang Đại Vương

12 Đình Cả, xã Phú Nham Thờ thất vị dức vua, nhất vỊ 
đức vua

13 Đền Thái Tổ (đền Tổ), xã 
Trạm Thản

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Bạch Thạch Đại Vương

14 Đình Lâm, xã Trạm Thản Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

15 Đình Ngoại, xã Trạm Thản Thờ u Sơn, Ả Quang Kế, 
Thái Sơn Bạch Hổ, Cao Sơn, 
Quý Minh đại Vương

16 Đình thôn Nhương Bộ, xã 
Vĩnh Phú

Thờ Đô Trạch Quan Đại 
Vương

17 Đình Tranh, xã Vĩnh Phú Thờ Đô Trạch Tràn Quan
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18 Đ ình Long Châu, xã Trạm  
Thản

41tiờ U Sơn, Ả Quang Kế, Ị 
Thái Sơn Bạch Hổ, Cao Sơn, 
Quý Minh Đại Vương

19 Đình An Lãng, xã Trị Quận Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

20 Đình Trạch, xã Trị Quận Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

21 Đình Trung, xã Trị Quận Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

22 Đình Ninh Viễn, xã Trị Quận Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

23 Đình Hạ, xã Trị Quận Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

24 Đình Tử Đà, xã Trị Quận Thờ Ất Sơn, Viễn Sơn, Cao 
Sơn Đại Vương

25 Đình Hũng, xã Liên Hoa Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

26 Đình Phù Lão, xã Liên Hoa Thờ Cao Sơn Đại Vương
27 Đình Bảo Thanh, xã Bảo 

Thanh
Thờ 10 vị, có dòng dõi Hùng 
Vương

28 Đình Thôn Bung, xã Bảo 
Thanh

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

29 Đình Tiên Du, xã Chân 
Mộng

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

30 Đình Kim Lăng, xã Chân 
Mộng

Thờ Út Sơn, Cao Sơn, Quý 
Minh Đại Vương

31 Đình Chân Mộng, xã Chân 
Mộng

Thờ Út Sơn, Cao Sơn, Quý 
Minh Đại Vương

32 Đình An Thái, xã Kim Đức Thờ Ắt Sơn, Viễn Sơn Đại 
Vương
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33 Đình Phú Long, xã Phú Lộc Thờ Cao Sơn Đại Vương

34 Đình Trung, xã Kim Đức Thờ Ất Sơn, Viễn Sơn, Áp 
Đạo Quang Đại Vương

35 Đình Hội, xã Kim Đức Thờ Ất Sơn, Viễn Sơn, Áp 
Đạo Quang Đại Vương

36 Đình An Đạo, xã An Đạo Thờ Út Sơn

37 Đình Phù Lỗ, xã Phù Lỗ Thờ tướng thời Hùng Vương

38 Đình Xuân Hưng, xã Phù Lỗ Thờ 6 vị tướng thời Hùng 
Vương

39 Đình Ngọc Khôi, xã Phù 
Ninh

Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 
Sơn Đại Vương

40 Đình Phú Mãn, xã Phù Ninh Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 
Sơn Đại Vương

41 Đình Phù Lưu, xã Trung 
Giáp

Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 
Sơn Đại Vương

42 Đình Khuân Dậu, xã Trung 
Giáp

Thờ Hùng Hương

43 Đình Dợm, xã Vụ Quang Thờ Cao Sơn Đại Vương

44 Đình An Thọ, xã Vụ Quang Thờ Cao Sơn Đại Vương

45 Đình Vân Khê, xã Vụ Quang Thờ Dương Sơn, Linh Sơn, 
Út Sơn, Cao Sơn Đại Vương

46 Đình Canh Phú, xã Phú Hộ Thờ Cao Sơn Đại Vương
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47 Đình Thanh Quang, xã Phú 
Hộ

Thờ Bát Lang, Cao Sơn Đại 
Vương

48 Đình Pheo, xã Phú Hộ Thờ Cao Sơn, Viễn Sơn, Đô 
Sơn, Út Sơn

49 Đình Bốn Phe, xã Trị Quận Thờ Quý Minh, Cao Sơn 
Đại Vương

50 Đển Chùa, xã Phú Hộ Thờ Tản Viên Sơn Thánh

51 Miếu Bà, xã Phù Lỗ Thờ Âu Cơ
52 Miếu Ông, xã Phù Lỗ Thờ Lạc Long Quân

53 Nghè Hương,'xã Chân Mộng Thờ Quý Minh Đại Vương
3. Thành phổ Việt Trì

1 Đình thôn An Thái, xã 
Phượng Lâu

Thờ Áp Đạo Quang Đại 
Vương, Viễn Sơn, Ất Sơn 
Đại Vương

2 Miếu thôn An Thái, xã 
Phượng Lâu

Thờ Viễn Sơn, Ất Sơn, Áp 
Đạo Đại Vương

3 Đình Thạch Quả, xã Phượng 
Lâu

ILiờ Ất Sơn, Áp Đạo Quang 
Vương, Quý Minh Đại 
Vương

4 Miếu Đức Ông, xã Phượng 
Lầu

ITiờ Dũng Mạnh Hấu Đại 
Vương

5 Miếu Nghè, xã Phượng Lâu Thờ Tản Viên Sơn Thánh
6 Đình Hòa Phong, xã Sông Lô Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 

Sơn, Ất Sơn, Quý Minh Đại 
Vương, Đức thánh Bà Hậu 
Hữu Hoàng Phí

7 Miếu xóm Vinh Quang, xã 
Sông Lồ

Ih ờ  Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 
Sơn, Ất Sơn, Quý Minh Đại 
Vương, Đức thánh Bà Hậu 
Hữu Hoàng Phí
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8 Miếu Hưng Đạo, xã Sông Lô Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương

9 Đình Trung Hậu, xã Sông Lô Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương

10 Miếu Thờ, xã Sông Lô Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương

11 Đình Nội, xã Trưng Vương Thờ Tản Viên Sơn Thánh
12 Đình Ngoại (Lâu Thượng), 

xã Trưng Vương
Thờ Tản viên Sơn Thánh

13 Đình thôn Hương (Hương 
Lan), xã Trưng Vương

Thờ 3 vị: Đệ Nhất, Đệ Nhị, 
Đệ Tam

14 Đền Mẫu, xã Trưng Vương Thờ thần phụ 3 vị; Đệ Nhất, 
Đệ Nhị, Đệ Tam

15 Đình Hùng Tiến (Kim Quất 
Hạ), xã Trưng Vương

Thờ Đại Nại Cao Sơn Đại 
Vương

16 Đình thôn Hương Trẩm, xã 
Dữu Lầu

Thờ Ất Quý Minh, Bảo Hoa 
Công chúa, Bà Quốc Mẫu.

17 Đình thôn Bảo Đà, xã Dữu 
Lầu

Thờ Đức TTiánh Tản, tam 
vị Đức Trường Nhị, Đức 
Trường Út, Đức Cương Trực 
Đại Vương

18 Đền Mẫu (đền Tam Giang), 
xã Bạch Hạc

ITiờ Ngọc Kinh Công Chúa 
và 2 con của bà

19 Đến thôn Lang Đài, phường 
Bạch Hạc

Thờ Đại Hải Đại Vương 
(húy là Quyền Lang)

20 Đền Bạch Hạc, phường Bach 
Hạc

Thờ Cao Quan Đại Vương 
(húy là Thổ Lệnh và Thạch 
Khanh)

21 Chùa Hoa Long, phường 
Thanh Miếu

Thờ Năng Thị Tiêu, Ngọc 
Hoa, Tiên Dung Công Chúa

22 Đình Việt Trì, phường 
Thanh Miếu

Thờ 18 đời Hùng Vương, 
Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn, 
Viễn Sơn Đại Vương
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23 Đến Chi Cát, phường Tiên 
Cát

Thờ Thổ Lệnh (Thạch 
Khanh)

24 Đển Tiên (Đền Tiên Cát) Thờ Thủy Tổ Quốc Mẫu
25 Đền Tịch Điển, xã Minh 

Nông
Thờ Vua Hùng

26 Đến Vân Luông (đển Luông), 
xã Vân Phú

Thờ các vua Hùng và Tản 
Viên Sơn Thánh

27 Đình Hữu Phú, xã Minh 
Phương

Thờ Cao Sơn, Linh Lang và 
Đô Thiên Đại Vương

28 Đình Phương Châu, xã Minh 
Phương

Thờ các vị húy là: Khuông, 
Nhuận, Hách, Thanh

29 Đền Phương Châu, xã Minh 
Phương

Thờ Bà Thánh Mẫu

30 Đình Phú Nông, xã Minh 
Phương

Thờ Cao Sơn, Ất Sơn, Viễn 
Sơn đại Vương

31 Đền Thượng, xã Thụy Vân Thờ Đông Hải, Quý Minh 
Đại Vương

32 Đền Thánh Mẫu, xã Thụy 
Vân

Thờ Ngọc Tiên Đại Vương

4. Thi xã Phú Thọ lí;
1 Đình Ngọc Lâu, xã Hà Lộc Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 

Sơn, Ất Sơn
2 Đến Ngọc Lầu, xã Ngọc Lầu Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 

Sơn, Ất Sơn
3 Đình Xuân Vân (đình Thia) Thờ Đức Thánh Mẫu, Tam 

Lang Đại Vương
4 Đển Xóm Sở, xã Phong Châu Thờ Đức Thánh Mẫu, Tam 

Lang Đại Vương
5 Đình thôn Hạ Mậu, xã 

Thanh Minh
Thờ Chàng Cả, Hai, Ba, tư, 
Minh Uyển, ú t  Ngọ, Nội 
Mạo Đại Vương
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6 Đình Văn Thê, xã Hổng Hà Thờ Chàng Cả, Hai, Ba Cao 
Sơn Nhị Vị Bản Thổ, Tam Vị 
Đức Thánh Thủy

7 Đình Lục (Xuân Dục), xã 
Hổng Hà

Thờ Hùng Vương

8 Đình Cao Bang, xã Trường 
Thịnh

Thờ Quý Minh Đại Vương, 
Đức Vu Chàng Cả, Sơn Thẩn 
Đại Vương

9 Đình Mẫu (Tam Lang), phố 
Sông Thao

Thờ Chàng Cả, Chàng Hai, 
Chàng Ba, Cao sơn Nhị vị 
Bản Thổ, Tam vị Đức Thánh 
Thủy

10 Đình Sở, phố Sông Thao Thờ Đức Thánh Mẫu, Tam 
Lang Đại Vương

11

mẵSU

Đình Liêng, xã Văn Lung Thờ Đột Ngột Cao Sơn, Bách 
Sơn, Trư Bạch Đại Vương, 
Tiên Công Chúa

1 Đình Ngọc Tân, xã Ngọc Tần Thờ Cao Đại, Cao Đào, Cao 
Sơn Đại Vương

2 Đình An Thọ, xã Vụ Quang Thờ Cao Sơn
3 Đền Đại hội, xã Đại Nghĩa Thờ Cao Sơn Đại Vương

4 Đình Cả, xã Chí Đám Thờ Cao Sơn Đai Vương
5 Đình thôn Đông Dương, xã 

Đông Khê
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

6 Đình thôn Thượng Khê, xã 
Thượng Khê

Thờ Cao Sơn, Quý Minh Đại 
Vương, Quế Hoa, Quỳnh 
Hoa công chúa.

7 Đình Cả, xã Tiêu Sơn Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương.

8 Đình Cát Lầm, xã Cát Lâm Thờ Viễn Sơn Đại Vương
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9 Đình Sóc Đăng, xã Sóc Đăng Thờ Cao Sơn, Đức Thánh 
Bản Thổ, Ngọc Hoa công 
chúa, Dốc Cao Công chúa

10 Đền Cả, xã Sóc Đăng Thờ Ngọc Hoa công chúa
11 Đền Gò Miếu, xã Sóc Đăng Thờ Cao Sơn Đại Vương
12 Đình Hội Đổng, xã Phong 

Phú
Thờ Cao Sơn Án Sát Khu 
Trụ Đại Vương

13 Đình Thượng, xã Phong Phú Thờ Cao Sơn Án Sát Khu 
Trụ Đại Vương

14 Đình Ông, xã Phong Phú Thờ Cao Sơn Án Sát Khu 
Trụ đại vương

15 Đình Thái Xương, xã Hùng 
Long

Thờ Lạc Long Quân, Đại 
Đinh là con thứ 44 và Hùng 
Thế là con thứ 50 của Lạc 
Long Quần

16 Đình Công, xã Nghinh 
Xuyên

Thờ Cao Sơn, Án Sát Khu 
Trụ đại vương.

17 Miếu Ngã Hai, xã Hùng Long Thờ tướng lĩnh thời Hùng 
Vương

6. Huyện Hạ Hòa
1 Đền Chu Hưng, xã Ấm 

Thượng
Thờ ,Côn Luân, Côn Nhạc, 
Côn Lang

2 Đển Nghè, xã Đoan Thượng Thờ Cao Sơn Nguyệt Sáng 
Đại Vương, Lẫm Cường Đại 
Thẩn, Phát Lang Đại Vương

3 Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiển 
Lương

Thờ Mẹ Âu Cơ

4 Đình Cọn, xã Ấm Thượng Thờ cửu vị đại vương thời 
Hùng Vương

5 Đình Đanh, xã Chính Công Thờ đức Thánh Tổ Hùng 
Vương
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6 Đình Nia, xã Chính Công Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Ngọc Thủy Tinh Thánh Bà

7 Đình Mai Côi, xã Hạnh Phúc Thờ Phù Đông Thiên Vương
8 Đình Đát, xã Đức Thịnh Thờ Cao Sơn Đại Vương
9 Đình Đát Nghè, xã Đức 

Thịnh
Thờ Cao Sơn Đại Vương

7. Huyện Sông Thao
1 Đình Hội, xã Tuy Lộc Thờ Vua Hùng thứ 7
2 Đình Cả, xã Thụy Liễu Thờ Mẹ Âu Cơ
3 Đình Hội, xã Phùng Xá Thờ Đức ông Muôn Khê, 

Vua Cả Đương Cảnh
4 Đình Thượng, xã Chương 

Xá
Thờ Hùng Vương

5 Đình Hội Đổng, xã Chương 
Xá

Thờ Xích Lang, Quỳnh 
Lang, Mật Lang

6 Đình Trong, xã Hiền Lương Thờ Đức Thượng Đẳng
7 Đình thôn Vực Cầu, thôn 

Đông Phú
Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Tam Giang Đại Vương

8 Đình thôn Đông Kệ, xã 
Đổng Cam

Thờ Cao Sơn, Thủy Tể Thổ 
Thẩn, Đại Hảo Đại Vương

9 Đền thôn Sơn Hà, xã Sai Nha Thờ Đông Hải Đại Vương, 
Cao Sơn, Tam Lang, Chàng 
Út Đại Vương

10 Đình thôn Hạ Khê, xã 
Phương Xá

Thờ Bảo Công, Quế Hoa

11 Đình Cả, xã Phương Xá Thờ Cao Hiển, Thổ Thần, 
Thủy Thần

12 Đình Hổ, xã Hiển Đa Thờ Tam vị Đại Vương
13 Đình Trình Khúc, xã Văn 

Khúc
Thờ Cao Sơn Đại Vương

14 Đình Ông Đà, xã Văn Khúc Thờ Quế Hoa Công chúa
15 Đình Kim Giao, xã Văn Khúc Thờ Hùng Vương thứ 17
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16 Đình thôn Xuân ứng, xã 
Hương Lung

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

17 Đình Khiển, xã Sơn Tinh Thờ Cao Sơn Đại Vương, và 
các bộ tướng: Danh Hoàn, 
Danh Chỉ, Danh La

18 Đình Cả, xã Tuy Lộc Thờ Cao Sơn Đại Vương
19 Nghè Đò, xã Tuy Lộc Thờ Bà Ả Diễm Kỷ
20 Nghè Chợ, xã Tuy Lộc Thờ Cao Minh Đại Vương
21 Đình Cả, xã Tuy Lộc Thờ Cao Sơn Đại Vương
22 Đền Mẫu, xã Tuy Lộc Thờ Cao Sơn Đại Vương, 

Tản Viên Sơn Thánh, Nguyệt 
Hoa, Quế Hoa công chúa

23 Đến Kim Giao, xã Dũng Tiến Thờ Hùng Duệ Vương và vợ 
là bà Nguyệt Kinh

24 Đình Ngoại Xã, xã Dũng
r p i .  A 'Tiễn

Thờ Hùng Duệ Vương

25 Miếu Gò Chùm, xã Dũng 
Tiẽn

Thờ Hùng Duệ Vương

26 Đình Bình Phú, xã Đông 
Phú

ITiờ Cao Sơn Đại Vương, 
Tam Giang Đại Vương

27 Nghè Bình Phú, xã Đông 
Phú

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Tam Giang Đại Vương

28 Nghè thôn Đông Viên, xã 
Đông Phú

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Tam Giang Đại Vương

29 Đình thôn Đông Viên, xã 
Đông Phú

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Tam Giang Đại Vương

30 Đình Núi Trò, xã Sơn Nga Thờ Cao Sơn Đại Vương
31 Đình Nghè, xã Sơn Nga Thờ Cao Sơn Đại Vương
32 Đình Cả, xã Sơn Nga Thờ Cao Sơn Đại Vương
33 Đình Thượng, xã Thụy Liễu Thờ con của Lạc Long Quân
34 Đình Thánh Mẫu, xã Thụy 

Liễu
Thờ Tiên Dung công chúa
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35 Đình Am, xã Thụy Liễu Thờ Tiên Dung công chúa
36 Đình Vực, xã Thụy ưng Thờ Tản Viên Sơn Thánh
37 Đình Phú Lạc, xã Phú Lạc Thờ Tản Viên Sơn Thánh
38 Đình Khê Hạ, xã Phương Xá Thờ Bảo Công, Quế Hoa

8. Huyện Tam Nông và huyện Thanh Thủy
1 Đình Đào Xá, xã Đào Xá Thờ Hải Công
2 Đền Đào Xá, xã Đào Xá Thờ tam vị Đại Vương là 

con của Hùng Hải Công
3 Đình Phương Giao, xã Đào 

Xá
Thờ 3 vị: Tản Viên, Đệ Nhất 
Lang Quế Minh, Đệ Nhị 
Lang Quế Minh, Đệ Tam 
Lang Quế Minh

4 Đình Phú Xuân, xã Đào Xá Thờ tam vị húy là: Nguyễn 
Tuấn (Tản Viên), Nguyễn 
Tông, Đức Mẫn

5 Đình Đào ITiôn, xã Đào Xá Thờ Phương Dung công 
chúa

6 Đình La Phù, xã La Phù Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Quý Minh, Cao Sơn, Đại 
Vương

7 Đền Nam Trang, xã Đào Xá Thờ Phương Dung công 
chúa

8 Đình Hạ Vì Trung, xã Xuân 
Lộc

Thờ Tản viên Sơn Thánh, 
Quý Minh, Cao Sơn Đại 
Vương

9 Định Dậu Dương, xã Dậu 
Dương

Thờ Tản viên Sơn Thánh 
và các bộ tướng: Hạch Hạc, 
Tinh Mích, Lỗ Động, Cây 
Xanh, Thủy Huỳnh Đại 
Vương, Tiên Dung Công 
Chúa

10 Đình Viên Lâm, xã Bảo Yên Thờ Tản Viên Sơn Thánh
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11 Đình Bảo Yên, xã Bảo Yên Thờ Tản Viên Sơn Thánh
12 Đình thôn Hữu Khánh, xã 

Tản Phương
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

13 Đình thôn Đồng Luận, xã 
Đổng Luận

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

14 Đển thôn Vũ Lang, xã Văn 
Lương

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

15 Đình Cồ Tiết, xã Cổ Tiết Thờ 5 vị Long Vương
16 Đền Tứ Mỹ, xã Tứ Mỹ Thờ Tản Viên Sơn Thánh
17 Đển Đại Xã, xã Văn Lương Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 

Trung Sơn Đại Vương và 2 
vị Thủy Thần

18 Đền thôn Liên Trì, xã Liên 
Phương

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Trung Sơn Đại Vương và 2 
vị Thủy Thần

19 Đền Quốc Tế, xã Dị Nậu Thờ Hùng Hải Công và 
Trung Hoa Công chúa

20 Đình Gia Dụ, xã Vực Trường Thờ Ngọc Thanh, Ngọc 
Thành

21 Đến Núi Thôn, xã Thanh 
Uyên

Thờ Quý Minh, Cao Sơn, 
Tản Viên Sơn Thánh

22 Đền Chiền, xã Thanh Uyên Thờ Quý Minh, Cao Sơn, 
Tản Viên Sơn Thánh.

23 Đình Hiển Quan, xã Hiển 
Quan

Thờ Hắc Long, Thổ Lâm, 
Thiên Cường, Sơn Thắng 
Đại Vương

24 Đền Xuân Quang, xã Xuân 
Quang

Thờ Quý Minh, Cao Sơn, 
Tản Viên Sơn Thánh

25 Đình Quang Húc, xã Quang 
Húc

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

26 Đển Phương Thịnh, xã 
Phương Thịnh

Thờ 4 vị: Quảng, Văn Ninh, 
Kính
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27 Đình Trung Nghĩa, xã Trung 
Nghĩa

Thờ Tản Viên Sơn thánh 
(huy là Cao Tuấn)

28 Đình Yên Đức, xã Đê' Thám Thờ Tản Viên Sơn Thánh
29 Đền Lăng Xương, xã Để 

Thám
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

30 Đình Đoan Thượng, xã 'Văn 
Ninh

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

31 Miếu Trung Hậu, xã 'Văn 
Minh

Thờ thân mẫu Tản Viên Sơn 
Thánh và Thẩn Bản Thổ

32 Đình Phú An, xã Tân Phương Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
thần Bản Thổ

33 Đình Phương Viên, xã Tân 
Phương

Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Tam vị Quốc chủ Đại Vương

34 Đình Thượng Lộc, xã Phú 
Cường

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

35 Đình La Hà, xã Xuân Lộc Thờ Tản Viên Sơn Thánh
36 Đình Hội Đổng, xã Đống Đa Thờ Tản viên Sơn thánh, 

Tam vị Quốc Chủ Đại 
Vương

37 Đình Sơn Cương, xã Hổng 
Đà

Thờ Quý Minh, Cao Minh, 
Tản Viên Sơn Thánh

38 Đê'n Sơn Cương, xã Hồng 
Đà

Thờ Quý Minh, Cao Minh, 
Tản Viên Sơn Thánh

39 Đình Hạ Nông, xã Hồng Hà Thờ Quý Minh, Cao Minh, 
Tản Viên Sơn Thánh

40 Đình Larạg Khê, xã Hồng Đà Thờ Quý Minh, Cao Minh, 
Tản Viên Sơn Thánh

41 Đê'n Quốc Tế, xã Thọ Văn Thờ 5 ông Lốt con Phụ 
Thánh Mẫu thời Hùng 
Vương

42 Đình Lập Trường, xã Lập 
Trường

Thờ Quý Minh, Cao Minh,, 
Tản Viên Sơn Thánh

\
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43 Đình Đoan Hạ, xã Đoan Hạ Thờ thánh Tản Viên Sơn 
Thánh

45 Miếu Đoan Hạ, xã Đoan Hạ Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
Thổ Thần

46 Đình Tu Vũ, xã Tu Vũ Thờ Tản Viên Sơn Thánh
47 Đình Chung, xã Tân Tiến Thờ Quý Minh, Cao Minh, 

Tản Viên Sơn Thánh
48 Đình Phượng Mao, xã Tân

Í T Ì .  VTiẽn
Thờ'Tản Viên Sơn Thánh

49 Đình Sơn Vi, xã Sơn Thủy Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
2 Thần Bản Thổ

50 Đền Thánh Mẫu, xã Đê' 
Thám

Thờ Đinh Thị Huệ

51 Đình Vai Lau, xã Đề thám Thờ Tản Viên Sơn Thánh

9. Húýêh llia iih  Ba
1 Đình Hạ, xã Lương Lỗ Thờ Tản Viên Sơn Thánh
2 Đển Thượng, xã Ninh Dân Thờ Cao Sơn Đại Vương
3 Đình Lớn, xã Thanh Hà Thờ Thánh Cả, Thánh Hai, 

Thánh Ba, Thánh Tư
4 Đình Giữa, xã Thanh Hà Thờ Thánh Cả, Thánh Hai, 

Thánh Ba, Thánh Tư
5 Đình Vén, xã Thanh Hà Thờ Thánh Cả, Thánh Hai, 

Thánh Ba, Thánh Tư
6 Đình Phao Thanh, xã thanh 

Hà
Thờ Thánh Cả, Thánh Hai, 
Thánh Ba, Thánh Tư

7 Đình Ngõa, xãYển Khề Thờ Viễn Sơn, Ất Sơn, Cao 
Sơn Đại Vương

8 Đình Trại, xã Đổng Xuân Thở Viễn Sơn, Ất Sơn, Cao 
Sơn Đại Vương

9 Miếu Đại Đổng, xã Đồng 
Xuân

Thờ Đột Ngột Cao Sơn

V
ủ.



PHOMBãKHÊM

10 Đình Cả, xã Đồng Xuân Thờ Đột Ngột Cao Sơn
11 Đình Cóc, xã Thanh Xá Thờ Cao Sơn Tá Thánh 

Hộ Quốc Phù Vận Hiển 
ứng Đại Vương, Bản Cảnh 
Thành Hoàng Linh, Thông 
Hiển ứ ng  Đại Vương, Bản 
Cảnh thành Hoàng Hiển 
Thiện, Hiển ứng Đại Vương

12 Đình Thông, xã Thanh Xá Thờ Viễn Sơn, Ất Sơn, Cao 
Sơn Đại Vương

13 Đình Hạ, xã Đỗ Xuyên Thờ Tản Viên Sơn Thánh
14 Đình Thanh Ba, xã Mạn Lạn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
15 Đình Hay, xã Ninh Dân Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 

Cao Sơn, Quý Minh Đại 
Vương

16 Đình Xen, xã Ninh Dần Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Cao Sơn, Quý Minh Đại 
Vương

17 Đình Cả, xã Đông Lĩnh Thờ Đột Ngột Cao Sơn
18 Đình Năng Yên, xã Năng Yên Thờ Đức Vui Cả, Hai, Ba, 

Cao Sơn Đại Vương
19 Đền Cửu Lâu, xã Chí Tiện Thờ Khởi Quang Minh (con 

của Lạc Long Quân)
20 Nghè Mống Ba, xã chí Tiện Thờ Khởi Quang Minh
21 Đình Chung, xã Đỗ Sơn Thờ Ngọc Hoa Công Chúa
22 Đình Hoàng Cương, xã Đỗ 

Sơn
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

23 Đính Tấn Thân, xâ Yên Nội Thờ Cao Sơn, Thánh Vương 
Đột Ngột

lO .H uỸ ệilíụanhS ơn
1 Đình Con Voi, xã Tất Thắng Thờ Tản Viên Sơn thánh \
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2 Đình Cả, xã Tất Thắng Thờ Đức Thánh Mẫu, Tản 
Viên Sơn Thánh

3 Đình Lương Nha, xã Lương 
Nha

Thờ Đức Thánh Mẫu, Tản 
Viên Sơn Thánh

4 Đình Lưa, xã Tân Lập Thờ Tản Viên Sơn Thánh
5 Đình Thạch Khoán, xã 

Thạch Khoán
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Quý Minh, Cao Sơn Đại 
Vương

6 Đình Mơn, xã Văn Lung Thờ Tản Viên Sơn Thánh
7 Đình Thờ, xã Long Cốc Thờ Tản Viên Sơn Thánh
8 Đình Xóm Tân, xã Tân Sính Thờ Tản Viên Sơn Thánh
9 Đình Xóm Hạ, xã Thục 

Luyện
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Quý Minh, Cao Sơn Đại 
Vương

10 Đển Ông, xã Thục Luyện Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Quý Minh, Cao Sơn Đại 
Vương

11 Đền Đai Cố, xã Thục Luyện Thờ Tản Viên Sơn Thánh
12 Đình Dân, xã Cự Đổng Thờ Tản Viên Sơn Thánh
13 Đình Trống, xã Văn Miếu Thờ Tản Viên Sơn Thánh
14 Đình Chói, xã Cự Thắng Thờ Tản Viên Sơn Thánh
15 Đình Xóm Trại, xã Yên 

Lương
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

16 Đình Gắn Thương, xã Tân 
Minh

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

17 Đình Dớn, xã Tân Minh Thờ Tản Viên Sơn Thánh
18 Đình Giáp Hạ, xã Yên Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
19 Đình Giáp Trung, xã Yên 

Sơn
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

20 Đình Giáp Thượng, xã Yên 
Sơn

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

\

à



PHQM BÓ KMÔVI

21 Đình Chiêu, xã Tam llianh ILiờ các Vua Hùng
22 Đinh xã Nhã Cửa Thờ Hùng Vương
23 Đình Xóm Hắn, xã Xóm Vót Thờ 3 vị tướng thời Hùng 

Vương
24 Đình Giáp Lai, xã Giáp Lai Thờ Tản Viên Sơn Thánh
25 Đình Tó, xã Minh Đại Thờ Tản Viên Sơn Thánh
26 Đình Lạc Song, xã Lương 

Nha
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

27 Đình Cả, xã Lương Nha Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
các tướng của ông

l l . H uyệnY ênLập
1 Miếu Ao Sen, xã Hưng Long Thờ Tản Viên Sơn Thánh
2 Đình Sắt, xã Hưng Long Thờ Tản Viên Sơn Thánh
3 Đình Ba Khe, xã Hưng Long Thờ Cao Sơn, Quý Minh 

Đại Vương
4 Đình Yên Sào, xã Mỹ Lung Thờ Tản Viên Sơn Thánh
5 Đình Thừa, xã Mỹ Lung Thờ Tản Viên Sơn Thánh
6 Đình Dạng, xã Xuân Viên Thờ Đức Tổ Hùng Vương, 

Tản Viên Sơn thánh, Trầm 
Sơn Đại Vương

7 Đình Cả, xã Xuân Viên Thờ Trầm Sơn Đại Vương
8 Đình Khuân, xã Lương Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
9 Đình Đồng La, xã Lương 

Sơn
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

10 Đình Ba Khe, xã Lương Sơn Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

11 Đình Dạng, xã Xuân Viên Thờ Tản Viên Sơn Thánh
12 Đình Cà Mô, xã Xuân Viên Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 

một số vị tướng khác
13 Đình Đông Phú, xã Đổng 

Thịnh
Thờ Tản Viên Sơn Thánh
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14 Đình Thượng, xã Đổng 
Thịnh

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

15 Đình Trung, xã Đống Thịnh Thờ Tản Viên Sơn Thánh

1. Huyện Nam Sách
1 Chùa Cả (quán Thẩn Tiên), 

xã Nam Chí
Thờ Bà Thắn Tiên

2 Đình Tống Xá, xã Thanh 
Quang

Thờ Cao Sơn Đại Vương

3 Đình An Xá, xã Quốc Tuấn Thờ Cao Sơn Đại Vương
4 Nghè Đổng Hồ, xã Quốc 

Tuấn
Thờ Cao Sơn Đại Vương

5 Đình Rồng (đình Cả), xã 
Quốc Tuấn

Thờ Cao Sơn Đại Vương

2. Huyện Chí Linh
1 Nghè Quan Sơn, xã Lê Lợi Thờ Quảng Bác, Hùng Duệ, 

Cao Sơn Đại Vương
2 Ngũ Nhạc Linh Từ, xã Cộng 

Hoa
Thờ Thẩn Núi (theo tín 
ngưỡng người Việt cổ)

3 Miếu Sơn Thần, thị trấn Sao 
Đỏ

Thờ Thần Núi

4 Đình Chí Linh, xã Nhân Huệ Thờ Hùng Duệ, Quảng Bác, 
Cao Sơn Đại Vương

3. Huyện Cẩm Giàng
1 Đình Trạm Nội, xã Cẩm Ván Thờ Đông Lâu Đại Vương, 

Lực Anh Đại Vương, Tam 
Gia Đại Vương

2 Đình thôn Cao Xá, xã Cao 
An

Thờ Tam Quan Đại Vương

3 Đình thôn Đào Xá, Xã Cao 
An

Thờ Di Thiên Đại Vương
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4 Đình thôn Ngọc Lâu, xã 
Cẩm Hoàng

Thờ 6 vị tướng thời Hùng 
Vương .

5 Đình thôn Nghĩa An, thị 
trấn Lai Cách

Thờ tướng thời Hùng Vương

6 Nghè Hương Phúc, xã Cẩm 
Sơn

Thờ Nam Giang Tôn Thần, 
Phù Đổng Thiên Vương

7 Nghè Giám, xã Cẩm Sơn Thờ Ông Đồ
4. Huyện Tứ KỲ r

1 Đình Gôi, xã Tân Kỳ Thờ Cao Sơn Đại Vương
5. Thành phố Hải Dương

1 Đến Bảo Sát, phường Phạm 
Ngũ Lão

Thờ Tiên Dung công chúa

2 Đình Đông Kiểu, phường 
Trần Hưng Đạo

Thờ Tiên Dung công chúa, 
Trẩn Hưng Đạo

6. Huyện Binh Giang
1 Đình Hòa Chóe, xã Hùng 

Thắng
Thờ Ngũ Lang Năng Đại 
Vương, cung Tần Thái Phi 
Phổ Ân Công chúa

2 Miếu Vũ, xã Nhân Quyển Thờ Cao Quý Hằng
3 Đển Cậy, xã Long Xuyên Thờ Bảo Phúc Đại Vương
4 Đình thôn Ngọc Cục, xã 

Thúc Kháng
Thờ tướng thời Hùng Vương

7. Huyện Gia Lộc
1 Chùa Dâu, xã Nhật Tằn Thờ Tiên Dung công chúa
2 Miếu Giác, xã Gia Lương Thờ Thiên Thần thời Hùng 

Vương
3 Chùa An Thư, xã Đồng 

Quang
Thờ Đặng Danh Hồng

4 Đình Vĩnh Duệ, xã Đống 
Quang

Thờ Lý Dương

5 Đinh Đôn Thư, xã Đổng 
Quang

Thờ Hùng Tuấn
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8. Huyên Kinh Môn
1 Đình Lộ Xá, xã Thăng Long Thờ Quý Minh Đại Vương
2 Đình Đổng Quang, xã 

Quang Trung
Thờ 4 vị tướng thời Hùng 
Vương

3 Đển Cao Sơn, xã Hiệp Hòa Thờ tướng thời Hùng Vương
4 Đình Tiên Xá, xã Lê Ninh Thờ 3 vị tướng thời Hùng 

Vương
9. Huyện Ninh Giang

1 Miếu Văn Diệm, xã Hung 
Thái

Thờ Nhang Đăng Tôn Thẩn

2 Đình Bổ Dương, xã Hồng 
Phong

Thờ Cao Xuân Hựu

3 Đình Thọ Xuyên, xã Long 
Xuyên

Thờ Vua Hùng

4 Đình Cao Lý, xã Cao Thắng Thờ Vua Hùng

5 Đình Ngọc Lập, xã Tân Trào Thờ Vua Hùng
10. Huyện Thanh Miện

1 Đình Thư Pháp, xã Đoàn Kết Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Cao Sơn Đại Vương

2 Miếu Thọ Chương, xã Lam 
Sơn

Thờ Nguyễn Tuấn

3 Đến Triều Dương,
4 xã Chi Lăng Nam Thờ các tướng lĩnh thời 

Hùng Vương
, . -  .. , m € í6 0 .d i tíchl
1. Huyện Kim Thi

1 Đình Văn Nghệ, xã Mai 
Động

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung công chúa

2 Đình thôn kệ Châu, xã Phú 
Cường

Thờ Linh Lang, Trường 
Thành Đại Vương
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3 Đình Lai Hạ Trung, xã Hùng 
An

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

4 Đình thôn Thanh Cù, xã 
Ngọc Thanh

Thờ Linh Lang Đại Vương

5 Đình thôn Mát, xã Thôn La Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung công chúa

6 Đên Báo Ân, xã Hiệp Cường Thờ Âu Cơ
2í Huyện Phù Tiên

1 Đình Đặng Xá, xã Cương 
Thịnh

Thờ 4 người con trai họ Bùi 
theo Cao Sơn Đại Vương 
đánh giặc

2 Đình Tiểu, xã Hổng Nam Thờ Cao Sơn Đại Vương
3 Đình Vực, xã Hổng Nam Thờ Linh Lang, Trung Quốc 

Đại Vương và Cao Sơn Đại 
Vương

4 Đình Chay, xã Hổng Nam Thờ Linh Lang, Trung Quốc 
Đại Vương và Cao Sơn Đại 
Vương

5 Đình Nễ Châu, xã Hổng 
Nam

Thờ Linh Lang, Trung Quốc 
Đại Vương và Cao Sơn Đại 
Vương

6 Đình Tân Chanh, xã Minh 
Tân

Thờ Đỗ Quốc Phong

7 Đình Bảo Châu, xã Phan Sào 
Nam

Thờ Đỗ Công Lương, Tâm 
Kỳ Giang

8 Đình Trà Bổ, xã Phan Sào 
Nam

Thờ Tinh Minh, Quý Minh 
Đại Vương và 2 danh tướng 
khác thời Hùng Vương

9 Đình Lũng Phan, xã Tông 
Phan

Thờ Thổ Linh, Thanh Công, 
Lâm Công, Hầu Công, 
Quang Công, Khánh Công
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10 Đình Trà Dương, xã Tống 
Trân

Thờ Đô Thẩn Tuấn Long

11 Miếu Mương, xã Thiện 
Phiếu

Thờ Lý Vực Thủy Thần

12 Đình Nội Lễ, xã An Viên Thờ Quảng Chính và Đô 
Thiên Đại Vương

13 Đình Nội Mai, xã An Viên Thờ Đô Thiên, Quảng Chính 
Đại Vương

14 Miếu Nội Mai, xã An Viên Thờ Đô Vương, Cuồng 
Vương

15 Miếu Điểm Xá, xã Minh 
Phượng

Thờ Hùng Cường, Dũng 
Lược Chấn và 2 nữ thần

3. Huyện Mỹ Văn
1 Đình Nghĩa Trang, xã Trang 

Mai
Thờ tướng thời Hùng Vương

2 Đình Đông La, xã Trang Mai Thờ Cao Sơn Đại Vương
3 Đình thôn Cư Đình, xã Việt 

Hưng
Thờ tướng thời Hùng Vương

4. Huyện Châu Giang
1 Đình Nhế Dương, xã Nhuế 

Dương
Thờ Linh Lang Đại Vương

2 Đền Nhuế Dương, xã Nhuế 
Dương

Thờ Linh Lang Đại Vương

3 Đền Hương Quất, xã Thành 
Công

Thờ 5 vị tướng thời Hùng 
Vương

4 Đền thôn Đông Kết, xã Đông 
Kinh

Thờ Linh Lang phụ tá Hùng 
Vương

5 5.Đền thôn Trung Chầu, xã 
Đông Kinh

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

6 Đình thôn Đức Thuận, xã 
Hàm Tử

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa
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7 Miếu thôn Đại Quan, xã Đại 
Hưng

Thờ Linh Lang Đại Vương

8 Miếu Ngọc Nha Thượng, xã 
Phùng Hưng

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên Dung 
Công Chúa

9 Miếu Ngọc Nha Hạ, xã 
Phùng Hưng

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

10 Đình thôn Hợp Hòa, xã Tân 
Châu

Thờ Linh Lang, Tuấn Công

11 Đình thôn Thuần Lễ, xã 
Thuần Hưng

Thờ Linh Lang Đại Vương

12 Đình thôn Kinh Khê, xã 
Thiên Khê

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

13 Đình thôn Thương, xã An 
Vỹ

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

14 Đình thôn Dương Trạch, xã 
Tần dân

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

15 Đình thôn Thọ Bình, xã Tần 
Dân

Thờ chử  Đống Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

16 Đình thôn Phú Hòa, xã Tân 
Dân

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

17 Đình thôn An Cảnh, xã Tân 
Dân

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

18 Đình Phượng Trù, xã Tứ 
Dân

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

19 Đình thôn Mạn Xuyên, xã 
Tứ Dân

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

20 Đển Thượng, xã ô n g  Đình Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

21 Đền Liên Hoa, xã Bình Minh Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

22 Đền thôn Đa Hòa, xã Bình 
Minh

Thờ chử  Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa
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23 Đình thôn Yên Vĩnh, xã Dạ 
Trạch

Ih ờ  Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

24 Đình thôn Đức Nhuận, xã 
Dạ Trạch

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

25 Đình thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở Thờ Hượu Quất Đại Vương
26 Đình thôn Phú Trạch, xã Mễ 

Sở
Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

TI Đình thôn Đa Ngưu, xã Tân 
Tiến

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

28 Đình thôn Bá Khê, xã Tân 
Tiến

Thờ chử  Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

29 Đình thôn Phúc Đa, xã Tân 
Tiến

Thờ Chử Đống Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

30 Đình thôn Kim Đan, xã Liên 
Nghĩa

Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

31 Đình thôn Quán Trạch, xã 
Liên Nghĩa

Thờ Cao Sơn Đại Vương

32 Đình thôn Thị Hương, xã 
Liên Nghĩa

Thờ Cao Sơn Đại Vương

33 Đình thôn Đại Hạnh, xã 
Hoàng Long

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công chúa

34 Đình thôn Đông Kim, xã 
Cấp Tiến.

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

35 Đình Đông Tảo Đông, xã 
Cấp Tiến

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa
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36 Đình thôn Phú Bình, xã Yên 
Phú

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa, Nội Trạch 
Tây Cung Công Chúa

m ã m í p m B A N & t o d i t i d á  ■ ; ,
1. Thị xã Hà Đông

1 Đình Mộ Lao xã Văn Yên Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

2 Miếu Mậu Lương, xã Kiến 
Thủy

Thờ Hoàng Công, Hồ Công

2. Thị xã Sơn Táy
1 Đình Hàng Đàn, phường 

Ngô Quyển
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Quốc Chủ Đại Vương

2 Đình Đệ Nghị, phường Ngô 
Quyền

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

3 Đền Đông Giáp, phường 
Ngô Quyền

Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
Thổ Địa

4 Đình Hậu An, phường Lê 
Lợi

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

5 Đình Hậu An, phường Lê 
Lợi

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

6 Đình Tiến Trúc, phường 
Quang Trung

Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
Thổ Địa

7 Đình Thanh Vị, xã Thanh 
Mỹ

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

8 Đình VỊ Thủy, xã Thanh Mỹ Thờ Tản Viên Sơn Thánh
9 Đình Thư Trung, xã Thanh 

Mỹ
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Thổ Công, Tầy Trần Đô 
Nguyên Soái Trịnh Minh

10 Đình Tây VỊ, xã Thanh Mỹ Thờ Tản Viên Sơn Thánh
11 Đình xóm Giữa, xã Trung 

Sơn Thẩn
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

12 Đình Sơn Lộc, xã Sơn Trần Thờ Tản Viên Sơn Thánh
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13 Đình Nhân Lý, xã Xuân Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
14 Đình Năm Khê, xã Xuân Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
15 Đình Lễ Khê, xã Xuân Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
16 Đình Tam Sơn, xã Xuân Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh 

(Nam Thiên Thần Tổ)
17 Đển Và (Đông Cung), xã 

Xuân Sơn
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

18 Đình Sơn Đông, xã Sơn 
Đông

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

19 Đình Sơn Trung, xã Sơn 
Đông

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

20 Đển Măng Sơn, xã Sơn Đông Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
một số vị thần khác

21 Đền Thiện, xã Sơn Đông Thờ Hổng Nương Ngọc 
Tuynh Công Chúa

22 Đình Tiền Huân, xã Viên 
Sơn

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

23 Đình Thuận Nghệ, xâ Viên 
Sơn

Thờ Tản Viên Sơn Thánh 
•

24 Đình Ngọc Kiên, xã Ngọc 
Kiên

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

25 Đình Triều Đông, xã Cổ 
Đông

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

26 Đình Kim Sơn, xã Kim Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
27 Đình Vân Nga, xã Trung 

Hưng
28 Đình Ái Mỗ, xã Trung Hưng Thờ Tản Viên Sơn Thánh
29 Đình Nghĩa Phủ, xã Trung 

Hưng ■
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

30 Đình Phù Xa, xã Viên Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
phối thờ Phương Dung công 
chúa

À
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3. Huyện Ba Vi : , ' m'
1 Đình Tây Đằng, xã Viên Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
2 Đình Cam Đà, xã Cam 

Thượng
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

3 Đình Quỳnh Lâm, xã Cam 
Thượng

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

4 Đình Văn Minh, xã Cam 
Thượng

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

5 Đình Duyên Lâm, xã Thụy 
An

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

6 Đình Thụy Phiêu, xã Thụy 
An

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

7 Đình Đông Lâu, xã Thụy An Thờ Tản Viên Sơn Thánh
8 Đình Đông Viên, xã Đông 

Quang
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

9 Miếu Đông Viên, xã Đông 
Quan

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

10 Đình Cao Cương, xã Đông 
Quang

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

11 Đình Quang Húc, xã Đông 
Quang

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

12 Đình Phương Chầu, xã Phú 
Phương

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

13 Đình Viên Châu, xã Cổ Đô Thờ 2 vị húy là: Thông và 
Thủy thời Hùng Vương

14 Miếu Bà, xã Cổ Đô Thờ Quế Anh Công Chúa
15 Đình Vu Chu, xã Cổ Đô Thờ Tản Viên Sơn Thánh
16 Đển Vu Chu, xã cổ Đô Thờ Đông Hải' Đại Vương, 

Đoàn Thượng thời Hùng 
Vương

17 Đình Kiểu Mộc, xã Cổ Đô Thờ Nguyên Hùng Vương 
Trí Duẹ đời thứ 18

' X
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18 Miếu Tứ Cao, xã Cổ Đô Thờ Nguyên Hùng Vương 
Trí Duệ đời thứ 18

19 Đền Thượng, xã cổ Đô Thờ Thiểu Hoa Công Chúa
20 Đình Yên Đổ, xã Vật Lại Thờ Tản Viên Sơn Thánh
21 Đển Yên Bồ, xã Vật Lại Thờ Tản Viên Sơn Thánh
22 Đình Vật Yên, xã Vật Lại Thờ Tản Viên Sơn Thánh
23 Đình Vật Phụ, xã Vật Lại Thờ Tản Viên Sơn Thánh
24 Đình Tri Lai, xã Đổng Thái Thờ Tản Viên Sơn Thánh
25 Đển Ngoại, xã Đông Thái Thờ Tản Viên Sơn Thánh
26 Đình Thuận An, xã Thái Hòa Thờ Tản Viên Sơn Thánh
27 Đình Cộng Hòa, xã Thái Hòa Thờ Tản Viên Sơn Thánh
28 Đình Thu Mật, xã Thái Hà Thờ Tản Viên Sơn Thánh
29 Đình Phú Cừ, xã Khánh 

Thượng
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

30 Đền Ao Vua, xã Tản Lĩnh Thờ Tản Viên Sơn Thánh
31 Đến Mỹ Lâm, xã Tản Vĩnh Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 

Chúa Sơn Lâm
32 Đển Đá Đen, xã Tản Vĩnh Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 

Đức Bà Ma thị, Bà Chúa Sơn 
Lâm

33 Đền Hạ (Tây Cung), xã Minh 
Quang

Thờ Tản Viên Sơn Tam vị 
Thượng đẳng tối linh

34 Đến Trung, xã Minh Quang Thờ Tản Viên Sơn Tam vị 
Thượng đẳng tối linh

35 Đình Vô Khung, xã Cẩm 
Lĩnh

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

36 Đển Vô Khung, xã Cẩm Lĩnh Thờ Mỵ Nương Công Chúa 
vỢ Tản Viên Sơn

37 Đền Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh Thờ Tản Viên Sơn Thánh
38 Đình Phú Hữu, xã Phú Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
39 Miếu Điện, xã Thuần Mỹ Thờ Ngọc Hoa Công Chúa
40 Đình Thái Bạt, xã Tòng Bạt Thờ Tản Viên Sơn Thánh

I \ .\\
ỉ\\.
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41 Đình Tòng Lệnh, xã Tòng 
Bạt

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

42 Đình Tòng Thái, xã Tòng Bạt Thờ Tản Viên Sơn Thánh
43 Miếu Thần Hoàng, xã Tân 

Đức
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

4. Huyện Chương Mỹ
1 Đình Đông Luân, xã Thượng 

Vực
Thờ Cối Vương, Minh 
Vương

2 Quán Đồng Luân, xã Thượng 
Vực

Thờ Cối Vương, Minh 
Vương

3 Đình Lý Nhân, xã Hòa Chính Thờ Đỗ Lang Đại Vương, 
Hổ Thông Thiên Đại Vương

4 Đình Thượng, xã Đại Yên Thờ Tản Viên Sơn Thánh
5 Đình Trên, xã Đại Yên Thờ Hùng Thắng Đại Vương
6 Đình Thượng Khê, xã Tiên 

Phương
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

7 Đình Quán Hóp, xã Đại Yên Thờ Hùng Hựu Đại Vương, 
Hùng Minh Đại Vương

8 Đình Cổ Pháp, xã Tiên 
Phương

Thờ Tiên Dung Công Chúa

9 Quán Vật, xã Tiên Phương Thờ Cao Sơn Đại Vương
10 Quán Vua, xã Mỹ Lương Thờ Đổng Môn Sơn và Hàm 

Cương Nghị Đại Vương
11 Đình Tần Thôn, xã Phú Nam 

An
Thờ Đỗ Lương, Đỗ Trung

12 Đình Nam Mẫu, xã Phú Nam Thờ Tản Viên Sơn Thánh
13 Quán Hạ, xã Hồng Phong Thờ Vũ Chiêu Thảo
14 Quán Trung, xã Hổng Phong Thờ Vũ Quang Huy
15 Quán Thượng, xã Hống 

Phong
Thờ Vũ Chiêu Quang

16 Đình Công, xã Hổng Phong Thờ Vũ Chiêu Thảo, Vũ 
Quang Huy, Vũ Chiêu Đại 
Vương
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17 Đình Giáp Ngọ, xã Ngọc Sơn Thờ Tiên Dung Công Chúa
18 Đình Nội, xã Ngọc Sơn Thờ Trần Quốc Thoại Linh 

Đại Vương
19 Đình Xá, xã Ngọc Sơn Thờ Vương Chính Công 

và Tam Tĩnh, Tam Tê Đại 
Vương

20 Quán Giáp Ngọc, xã Ngọc 
Sơn

Thờ Tiên Dung Công Chúa

21 Đình Bại Tượng, xã Hoàng 
Diệu

Thờ Duệ công Đại Vương và 
Trần Thị Đoan

22 Đình thôn An Vọng, xã 
Hoàng Diệu

Thờ Dục Công Đại Vương

23 Đình thôn Kim Nê, xã 
Hoàng Diệu

Thờ Trung Dũng, Quý Công, 
Lý Đống Đại Vương

24 Đình thôn Tiên Phối, xã 
Hoàng Diệu

Thờ Đông Hải Đại Vương 
thời Hùng Vương thứ 18

25 Đình thôn Nam Hải, xã Nam 
Phương Tiến

Thờ Quý Minh Đại Vương

26 Miếu xóm Trong, xã Nam 
Phương Tiế

Thờ Quỳnh Hoa Công Chúa, 
Ngọc Hoa, Hoa Sơn, Quê 
Hua Công chúa, Cao Sơn Đại 
Vương

27 Đình thôn Hạnh Bồ, xã Nam 
Phương Tiến

Thờ Quý Minh Đại Vương

28 Đình thôn Nhân Lý, xã Nam 
Phương Tiến

Thờ Quý Minh Đại Vương

29 Đình thôn Duyên ứng, xã 
Nam Phương Tiến ,

Thờ Đông Hải Đại Vương, 
Hùng Duệ Vương

30 Đình thôn ứ n g  Hòa, xã Lam 
Điển

Thờ Đông Hải Đại Vương, 
thánh Quang Đại Vương
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31 Đình thôn Đại từ, xã Lam 
Điển

Thờ Đông Hải Quốc Vương, 
Bảo Trung Thái Tử

32 Đình thôn Trung Tiến, xã 
Trần Phú

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

33
i

Đình thôn Quán Hốp, xã 
Trẩn Phú

Thờ Mẫu Vương Ngọc Nhân 
Từ Đạo

34 Đình Hậu, xã Trần Phú Thờ Nguyễn Bá Phan 
Thượng Đẳng Đại Vương

35 Đình thôn Kỳ Viên, xã Trần 
Phú

Thờ Cao Sơn Đại Vương

36 Đình thôn Dương Kệ, xã 
Trần Phú

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Hoàng Sơn và Tam Viên Đại 
Vương

37 Đình thôn Nghè, xã Trần 
Phú

Thờ Linh Lang, Cao Sơn, 
Tĩnh Quốc Đại Vương

38 Đình thôn Yên Kiện, xã 
Đông Phương Yên

Thờ Thành Đô Thống, Đoan 
Minh Đô Thống, Rực Bồng 
Đô Thống Đại Vương

39 Đình Phương Hại, xã Đông 
Phương Yên

Thờ Quý Minh Đại Vương

40 Đình thôn Ngọc Giả, xã 
Ngọc Hòa

Thờ Quý Minh Đại Vương

41 Đình thôn Trúc Lý, xã Ngọc 
Hòa

Thờ Quý Minh Đại Vương

42 Đình Tiên Tiến, xã Tiên Tiến Thờ Tần Viên Sơn Thánh 
(Nguyễn Tuấn)

43 Đình thôn Phương Hại, xã 
Tiên Tiến

Thờ Hùng Nghị Vương

44 Đình thôn Thuần Lương, xã 
Hoàng Văn Thụ

Thờ Thiên Sứ, Long Độ Đại 
Vương
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45 Đình thôn Hạ Dục, xã Đồng 
Phú

Thờ Công chúa thời Hùng 
Vương

46 Quán Hạ Dục, xã Đổng Phú Thờ Cung Thắng, Minh 
Thắng Đại Vương, Ngọc 
Phu Thủy Tinh

47 Quán Xanh, xã Hữu Văn Thờ Cao Sơn Đại Vương
48 Đình thôn Hòa Xá, xã Đổng 

Phú
49 Đình Miều, xã Phụng Châu
50 Đình San, xã Phụng Châu Thờ Cao Sơn Đại Vương, 

Y Sơn Tôn Thẩn, Ngọc Hoa 
Công Chúa

5. HuỶêii Đan Phướng
1 Đển Sông, xã Đồng Tháp Thờ Lạc Long Quân và các 

vị thần
2 Đình Thọ Vực, xã Đổng 

Tháp
Thờ Thủy quân và Mộc Lạc 
Long Vương

3 Đình ích Vịnh, xã Phương 
Đình

Thờ Quý Minh Đại Vương

4 Miếu Đình Nguyên, xã Thọ 
An

Thờ Nam Yên Đại Vương

5 Đình Nại Yên, xã Trung 
Châu

Thờ Quý Minh Đại Vương

6 Đển Di Chỉ, xã Hạ Mộc Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 
Trẩn Hưng Đạo

7 Miếu Xương Rồng, xã Liên 
Hồng

Thờ Đàm Gia Đại Vương

8 Đền Thánh, xã Liêh Hổng Thờ Sinh Lang Thái tử của 
Hùng Vương

9 Đình Thị, xã Hổng Hà Thờ Quý Minh Đại Vương
6. Huvện Hoài Đúc

1 Đình Trai, xã Vân Canh Thờ Phạm Tây Nhạc
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2 Đình La Dương, xã Dương 
Nội

Thờ Cảnh Thành Hoàng có 
công dẹp Thục

3 Đình Do Lộ, xã Yên Nghĩa Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
một số tướng lĩnh thời Hai 
Bà Trưng

4 Đình Kim Hoàng, xã Vân 
Canh

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

5 Đình Lũng Quy, xã Đức 
Giang

Thờ Trịnh Tính tướng lĩnh 
thời Hùng Vương thứ 18

6 Đình Ngãi Cầu, xã An Khánh Thờ 4 vị thần nam và nữ thời 
Hùng Vương

y.H uyệnM ỹĐ ức
1 Đình Vĩnh Xương Thượng, 

xã Mỹ Thành
Thờ tam Thượng Đẳng Đại 
Vương: Cao Sơn, Linh Từ, 
Mạo Điệp

2 Đình Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành Thờ Cao Sơn, Lai Táo Đại 
Vương và Vân Tiên Thánh 
Mẫu

3 Đình Thượng Thôn, xã Tuy 
Lai

Thờ Bảo Miệt Linh Quang, 
Bảo Tướng Quốc Sỹ, Thái 
Minh Linh Khánh, Quý 
Minh Linh Khánh

4 Đình Vĩnh Xương Hạ Thờ Cao Sơn, Lai Táo và Vân 
Tiên Thánh Mẫu

5 Đình thôn Trung, xã Phù 
Lưu Tế

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Cao Nhạc Quý Minh, Cao 
Sơn Quý Linh, Thủy Hà 
Quân Cổ Long

6 Đền thôn Thượng, xã Phù 
Lưu Tế

Thờ Cao Nhạc Quý Minh

7 Đền Trung, xã Phù Lưu Tế Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương
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8 Đền Hạ, xã Phù Lưu Tế Thờ Cao Sơn, Quý Linh, Hải 
Hà Đại Vương

9 Quán Trầm, xã Phù Lưu Tế Thờ Cao Sơn, Quý Minh

10 Đền Mẫu, xã Đốc TÍỈI Thờ Quốc Mẫu Linh Từ Phu 
nhân

11 Đình Cả, thị xã Tuy Lai Thờ Thượng Đẳng Đại 
Vương (húy Cảnh Linh)

12 Đình thôn Khe Bộ, xã Tuy 
Lai

Thờ Thượng Đẳng Đại 
Minh, Trung Đẳng Cao 
Thông

13 Đình thôn Bèn, xã Tuy Lai Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Thượng Đẳng Thần

14 Đình Cầu, xã Tuy Lai Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Thượng Đẳng Thần

15 Đình Bình Lạng, xã Hổng 
Sơn

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

16 Đình Thượng Lâm, xã 
Thượng Lầm

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, Uy 
Đức Đại Vương, Vinh Hoa 
công chúa

17 Đình Hoành, xã Đổng Tầm Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

18 Đến Hưng Nông, xã Hùng 
Tiến

Thờ Chúc Vương

19 Quán Trúc, xã Bột Xuyên Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Cao Tuấn, Cao Chân

20 Quán thôn Hà Xá, xã Đại 
Hưng

Thờ Đệ Tam Tản Viên 
Thượng Đẳng Phúc Thẩn, 
húy hiệu Quý Minh Đại 
Vương, Đệ Tam Đại Vương
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8. Huyện PhúỊXnýên
1 Đình Thái Lai, xã Đại Xuyên Thờ Trung Thành Phổ Tế 

Đại Vương
2 Đình Cát Bi, xã Thụy Phú Thờ Trưởng Công và Khanh 

Công
3 Đình thôn Thường Xuyên, 

xã Đại Xuyên
Thờ Trung Thành và Đông 
Bảng Đại Vương

4 Đình Đa Chất, xã Đại Xuyên Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

5 Đình thôn Cổ Thai, xã Đại 
Xuyên

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

6 Đình thôn Kim Quy, xã 
Minh Tân

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

7 Đình Thẩn Quy, xã Minh 
Tân

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương và một số vị khác

8 Đình thôn Mai Trang, xã 
Minh Tân

Thờ Quản Đức Đại Vương

9 Đình thôn Thủy Trú, xâ Bạch 
Hạc

Thờ Đông Hải, Linh Lang, 
Cao Sơn Đại Vương

10 Đình Hoa Khê, xã Bạch Hạc Thờ Linh Lang, Cao Sơn Đại 
Vương

11 Đình Hòa Khê Hạ, xã Bạch 
Hạc

Thờ Trung Thành Đại 
Vương

12 Đình thôn Vĩnh Hạ, xã Khai 
Thái

Thờ Cao Sơn Đại Vương

13 Đình thôn Bối Khê, xã 
Thuyên Mỹ

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

14 Đình thôn Cổ Châu, xã 
Chân Can

Thờ Đoàn Thượng

15 Đình thôn Tử Can, xã Châu 
Can

Thờ Quý Minh Đại Vương
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16 Đình thôn Quán, xã Châu 
Can

Thờ Quý Minh Đại Vương

17 Đình thôn Nội, xã Châu Can Thờ Bát Giác và Chư Dị Đại 
Vương

18 Đình thôn Trung, xã Chầu 
Can

Thờ Quế Hoa Công Chúa và 
các anh hùng dân tộc

19 Đình thôn Lạc Dương, xã 
Hồng Thái

Thờ Quế Hoa Công chúa

20 Đình Hà Thao Nội, xã Sơn 
Hà

Thờ Đông Hải Đại Vương

21 Miếu Thanh Thôn, xã Văn 
Nhân

Thờ Trung Thành Đại vương 
Thượng Đẳng Thần

22 Đình thôn Đại Gia, xã Thụy 
Phú

Thờ Phương Dung Công 
Chúa

23 Miếu thôn Thụy Phú, xã 
Thụy Phú

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

24 Miếu Trào, xã Nam Triều Thờ Đô Thiên chi Thần, 
Quỳnh Anh, Đoàn Thượng, 
Cao Sơn Đại Vương

25 Đình thôn Hoằng Xá, xã Phú 
Túc

Thờ Minh Châu và Linh 
Lang

26 Đình thôn Trình Viên, xã 
Phú Túc

Thờ Đinh Viết Lâm, Đinh 
Viết Vĩnh, Đinh Viết Dũng, 
Đinh Viết Bùi

27 Đình thôn Phú Túc, xã Phú 
Túc

Thờ Đinh Viết Lâm, Đinh 
Viết Vĩnh, Đinh Viết Dũng, 
Đinh Viết Bùi

28 Đền thôn Phú Túc, xã Phú 
Túc

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

29 Đình Nam Phú, xã Nam 
Phong

Thờ Tản Viên Sơn Thánh
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30 Miếu Nam Phú, xã Nam 
Phong

Thờ Quý Minh Đại Vương

31 Đình thôn Nội Hộp, xã Nam 
Phong

Thờ Đông Hải Đại Vương

32 Đình thôn Cổ Châu, xã 
Hổng Minh

Thờ Quý Minh Đại Vương

33 Đình Hòa Mỹ, xã Hống Minh Thờ Chiêu Pháp Công 
Thượng Đẳng Thần

34 Đình An Cốc Thượng, xã 
Hòa Mỹ

Thờ Cao Sơn Đại Vương

35 Đển An Cốc Thượng, xã 
Hòa Mỹ

Thờ Cao Sơn Đại Vương

36 Đình An Cốc Hạ, xã Hòa Mỹ Thờ Trung Thành Đại 
Vương

37 Đình Nhân Sơn, xã Tri Thủy Thờ Trung Thành Đại 
Vương

38 Đình Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy Thờ Trung Thành Đại 
Vương

39 Đình Tri Thủy, xã Tri Thủy ITiờ Trung Thành Đại 
Vương

40 Đình Bái Đô, xã Tri Thủy Thờ Đức Thượng Đẳng 
Trung Thành Đại Vương

41 Đình thôn Mỹ Lâm, xã Phú 
Xuyên

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương, Linh Lang Đại 
Vương

42 Đình Phúc Lâm, xã Phúc 
Tiến

Thờ Thánh Mẫu Tản Viên

43 Miếu Xuân Ca, xã Phượng 
Dực

Thờ Đông Hải, Linh Lang, 
Đặng Anh Công Đại Vương

44 Đình thôn Tri Chỉ, xã Tri 
Trung

Thờ Quảng Bác Uyên Dung 
Đại Vương
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45 Đình Rẽ Thượng, xã Phú Yên Thờ Quảng Bác Uyên Dung 
Đại Vương

46 Đình Giẽ Hạ, xã Kiến Trúc Thờ Trung Thành Đại 
Vương

47 Đình Đa Chất, xã Đạ Xuyên Thờ Chu Thịnh, Hoàng Độ
48 Đình Nam Quất, xã Nam 

Triều
Thờ Hoàng Độ (Lạc Hầu), 
Chu Thịnh (Lạc Tướng)

49 Miếu Nam Quất, xã Nam 
Triều

Thờ Hoàng Độ (Lạc Hầu), 
Chu Thịnh (Lạc Tướng)

50 Miếu Phong Triều, xã Nam 
Triều

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương (Thượng Đẳng 
Phúc Thẩn)

51 Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương (Thượng Đẳng 
Phúc Thần)

Thờ Hoàng Tế Cư Sỹ húy là 
Nguyễn Độ

9, Huyện Thanh Oai
1 Đình Huyền Kỳ, xã Phú Lãm Thờ Lãnh Lang
2 Đình Từ Châu, xã Liên Châu Thờ Lỗ Câu
3 Đình Hoàng Trung, xã Hồng 

Dương
Thờ Cao Sơn Đại Vương

4 Đình Ngô Hạ, xã Hồng 
Phương

Thờ Cao Sơn Đại Vương 
Thượng Đẳng Thần

5 Đình thôn Hạ Phương Nhị, 
xã Hồng Dương

Thờ Đô Thiên Đại Vương, 
Thánh An Đại Vương

6 Đình thôn Ba Dư, xã Hồng 
Dương

Thờ Tả Khiên Thẩn Cao Sơn

7 Đình thôn Trường Xuân, xã 
Trường Xuân

Thờ Tam Vị Đại Vương

8 Miếu thôn Trường Xuân, xã 
Trường Xuân

Thờ Tam Vị Đại Vương

9 Đình thôn Vân Đông, xã 
Xuân Dương

Thờ Đỗ Lang Thiện Sỹ, Nữ 
Oa Công Chúa
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10 Đình thôn Vân Đông, xã 
Xuân Dương

Thờ Ngô Long

11 Chùa Bốn Thôn, xã Tam 
Hương

Thờ Lục Vị Sơn Thần

12 Đình Kim (đình Bối Khê) Thờ Lục Vị Sơn Thần
13 Đình «Phúc Khê, xã Tam 

Hương
Thờ Lạc Long Quân

14 Đình Nội, xã Bình Minh Thờ Cao Sơn Đại Vương
15 Đình Sinh Quả, xã Bình 

Minh
Thờ Hùng Lý Đại Vương, 
Cao Hàn

16 Đình Canh Hoạch, xã Dân 
Hòa

Thờ Tam Vị Đại Vương

17 Đình Thị Nguyên, xã Cao 
Dương

Thờ Đức Hiển Hựu ững 
Thiện

18 Đình thôn Cao Xá, xã Cao 
Dương

Thờ Đức Hiển Hựu ững 
Thiện

19 Miếu Cao Xá, xã Cao Dương Thờ Mộc Lang
20 Đình Mọc Xá, xã Cao Dương Thờ Mộc Lang
21 Miếu Mọc Xá, xã Cao Dương Thờ Bạch Hạc, Tả Bộ, Càn 

Tùy, Ngọ Trì
22 Đình thôn Yên Thành, xã 

Biên Giang
Thờ Bạch Hạc, Tả Bộ, Càn 
Tùy, Ngọ Trì

23 Đình thôn Yên Phúc, xã Biên 
Giang

Thờ An Duy Đại Vương

24 Đình Bạch Nao, xã Thanh 
Văn

Thờ An Duy Đại Vương

25 Đình Rùa Thượng, xã Thanh 
Thùy

Thờ An Duy Đại Vương

26 Đình Rùa Hạ, xã thanh Thùy Thờ Đông Hải Phu nhân 
Công chúa, An Hữu, An 
Duy, Hữu Sơn
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27 Đình thôn Từ Am, xã 'Ihanh 
Thùy

Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Đệ Quý Minh Đại Vương

28 Đình thôn Dư Dự, xã Thanh 
Thùy

Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Đệ Quý Minh Đại Vương

10. Huyện Quốc Oai
1 Đình thôn Bái Nội, xã Liệp 

Tuyết
Thờ Gia Lang

2 Đình thôn Bái Ngoại, xã Liệp 
Tuyết

Thờ Gia Lang

3 Đình thôn Vĩnh Phúc, xã Bái 
Ngoại

Thờ Gia Lang

4 Đình thôn Giã Cát, xã Phú 
Cát

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

5 Quán Tràng, xã Đại Thành Thờ Đô Minh
6 Đình Thố Ngõa, xã Tân Hòa Thờ Tản Viên Sơn Thánh
7 Đình thôn Ngọc Bái, xã 

Ngọc Liệp
Thờ 3 người con của Lạc 
Long Quân

8 Đình Đổng, xã Ngọc Liệp Thờ 3 người con của Vua 
Hùng

9 Đình làng Thể Trụ, xã Nghĩa 
Hương

Thờ Thủy Hải

11 .Huyện Phúc Thọ
1 Đình Ngọc Tảo, xã Ngọc Tảo Thờ Vi Ngọc Quan
2 Đình Thanh Chiểu, xã Sen 

Chiểu
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Cao Sơn Đại Vương, Quý 
Minh Đại Vương

3 Miếu Thanh Chiểu, xã Sen 
Chiểu

Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Cao Sơn Đại Vương, Quý 
Minh Đại Vương
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4 Đình Sen Chiểu, xã Sen 
Chiểu

Thờ Chiêu ứng An Dân 
Hộ Quốc Đại Vương húy là 
Hoàng Chiêu

5 Miếu Sen Chiểu, xã Sen 
Chiều

Thờ Chiêu ứng An Dân 
Hộ Quốc Đại Vương húy là 
Hoàng Chiêu

6 Miếu thôn Ihuán Mỹ, xã 
Trạch Mỹ Lộc

Thờ Minh Điển

7 Đình Thuần Mỹ, xã Trạch 
Mỹ Lộc

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

8 Đình thôn Tuy Lộc, xã Trạch 
Mỹ Mộc

Thờ Chiêu ứng An Dần 
Hộ Quốc Đại Vương húy là 
Hoàng Chiêu

9 Đình thôn Đông Huỳnh, xã 
Phương Độ

Thờ Chiêu ứng An Dân 
Hộ Quốc Đại Vương húy là 
Hoàng Chiêu

10 Đình Phương Độ, xã Phương 
Độ

Hộ Quốc Đại Vương húy là 
Hoàng Chiêu

11 Miếu Phương Độ, xã Phương 
Độ

Thờ Chiêu ứng An Dân Hộ 
Quốc Đại Vương

12 Đình Võng Nội, xã Võng Nội Thờ Tản Viên Sơn Thánh
13 Đình Phúc Trạch, xã Võng 

Xuyên
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

14 Đình thôn Lục Xuyên, xã 
Võng Xuyên

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

15 Đình thôn Bảo Lộc, xã Võng 
Xuyên

Thờ Bản Cảnh Thành Hoàng 
Thổ Lệnh Tam Giang

16 Đình thôn Tường Phiêu, xã 
Tích giang

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

17 Đình thôn Cung Sơn, xã 
Tích giang

Thờ Tản Viên Sơn T^ánh
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18 Quán thôn Tây, xã Phụng 
Thượng

llìờ  Tản Viên Sơn Thánh

19 Đền thôn Hiệp Lộc, xã Hiệp 
Thuận

Thờ Tản Viên Sơn Thánh 
tam vị Sơn Thần

20 Đình thôn Yên Dục, xã Hiệp 
Thuận

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

21 Đình thôn Phù Lỗ, xã Hiệp 
Thuận

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

22 Đình thôn Thu Vim xã 
Thượng Cốc

Thờ Tản Viên Sơn Thánh 
(húy là Cao Minh)

23 Đình thôn Kim Lỹ, xã 
Thượng Cốc

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

24 Đình thôn An Phú, xã Xuân 
Phú

Thờ Tản Viên Sơn Thánh, 
Bạch Hạc Tam Giang

25 Đình thôn Phú Châu, xã 
Xuân Phú

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

26 Đình Phương Kỳ, xã Cẩm 
Đình

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

27 Đình thôn Thuần Nội, xã 
Tam Thuấn

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

28 Đình thôn Thuần Trong, xã 
Tam Thuấn

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

29 Đình thôn Thuần Ngoại, xã 
tam Thuấn

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

30 Đình Thượng Hiệp, xã Tam 
Hiệp

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

31 Quán Ngự, xã Tam Hiệp Thờ Bạch Hạc Tam Giang
32 Xưởng Điển, xã Tam Hiệp Thờ Bạch Hạc Tam Giang

12.HuvênThach‘Iliất
1 Đình thôn Yên Lạc, xã Cần 

Kiệm
Thờ Trung Công, Hoàng 
Công, Dũng Công
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2 Đình Cẩu, xã Bình Phú Thờ Phù Đổng Thiên Vương 
và Tam Đô Vương

3 Đình thôn Phú ổ , xã Sình 
Phú

Thờ Tam Đô Vương

4 Đình thôn Chi Quan, xã 
Liên Quan

Thờ Tam Đô Vương, Bá 
Trung Hưng, Vũ Việt 
Vương, Uy Mạnh Vương

5 Đình Trong, xã Thạch Xá Thờ Tản Viên Sơn Thánh
6 Đình Ngoại, xã Thạch Xá Thờ Tản Viên Sơn Thánh
7 Đền Đông Hoa, xã Thach Xá Thờ Tản Viên Sơn Thánh
8 Đển Đông Mặc, xã Thạch Xá Thờ tam Vị Thánh Tản (Cao 

Sơn, Quý Minh, Tản Viên 
Sơn Thánh)

9 Đình thôn Yên, xã Thạc Xá Thờ Tản Viên Sơn Thánh ^
10 Đình thôn Yên Mỹ, xã Bình 

Yên
Thờ Tản Viên Sơn Thánh

11 Đình Ngoại, xã Đông Trúc Thờ Hùng Dũng Tướng 
Quán

12 Đền Bẻ Lá, xã Đổng Trúc Thờ Hùng Dũng Tướng 
Quân

13 Đình Chàng Sơn xã Chàng 
Sơn

Thờ Tam Vị Thánh Tản (Cao 
Sơn Đại Vương, Quý Minh, 
Tản Viên Sơn Thánh)

14 Đình thôn Trúc Động, xã 
Đổng Trúc

Thờ Ám Sát Đại Vương

13. Huyện Hiường Tín - >.jí .

1 Đình Khóa Cầu, xã Thắng 
Lợi

Thờ Linh Lang, Trung 
Thành Phổ Tế Đại Vương

2 Đình thông Dương Tảo, xã 
Vân Tảo

Thờ Cao Sơn Đại Vương

3 Đình Nỏ Vặn, xã Vần Tảo Thờ Cao Sơn Đại Vưoíng
4 Đình Hòa Lương, xã Hà Hổi Thờ Cao Sơn Đại Vương
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5 Đình thôn Khê Hồi, xã Hà 
Hổi

ITaờ Cao Sơn Đại Vương

6 Đình Bằng Sở, xã Ninh Sở Thờ Cao Sơn Đại Vương
7 Đình Quất Động, xã Quất 

Động
Thờ Cao Sơn Đại Vương

8 Đình Phú Trạch Thai, xã 
Thống Nhất

Thờ Trung Thành, Linh 
Lang Đại Vương

9 Đình Hoằng Xã, xã Thống 
Nhất

Thờ Cao Sơn Đại Vương

10 Đển Quán Thánh, xã Thống 
Nhất

Thờ Phù Đổng Thiên Vương

11 Đển thôn Vân Trai, xã Văn 
Phú

Thờ Tầy Công, Lôi Công Đại 
Vương

12 Đình thôn Vân Trai, xã Văn 
Phú

Thờ Tây Công, Lôi Công Đại 
Vương

13 Đình Cẩm Cơ, xã Hổng Vân Thờ Chử Đổng Tử
14 Đình Xâm Thụy, xã Hổng 

Vân
Thờ con Vua Hùng

15 Đình thôn Hưng Hiển, xã 
Hiền Giang

Thờ Đông Hải, Nam Hải, 
Cao Sơn Đại Vương

16 Bâi Cát Gia Ngự, xã Tự 
Nhiên

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung công chúa

17 Đình Tự Nhiên, xã Tự Nhiên Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung công chúa

18 Đình thôn Thượng Lôi, xã 
Chương Dương

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung công chúa

19 Đình Đan Nhiễm, xã Khánh 
Hà

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

20 Miếu Phúc Am, xã Duyên 
Thái

Thờ Tản Viên Sơn Thánh 
cùng Tuấn Công, Sùng Công

21 Đình Đỗ Xá, xã Duyên Thái Thờ Đông Hải Đại Vương
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22 Đình thôn Vạn Điểm, xã 
Duyên Thái

Thờ Hải Minh Vương

23 Miếu Tổng, xã Liên Phương Thờ Cao Sơn Linh Quốc
24 Đình thôn Minh Nga, xã 

Văn Tự
Thờ 3 vị có công đánh giặc

25 Đình thôn Bạch Liên, xã Văn 
Tự

Thờ Cao Sơn Đại Vương

26 Đình thôn Phú Am, xã 
Duyên Thái

Thờ Tản Viênn Sơn Thánh

27 Đình Vui, xâ Tô Hiệu Thờ Trung Thành, Ngọ Lang, 
Phù Vận Đông Phương

28 Đình thôn An Đình, xã Tô 
Hiệu

Thờ Trung Thành, Linh 
ững, Linh Lang, Thiên 
Cương Đại Vương

29 Đển An Lãng, xã Văn Tự Thờ Liên Hoa Công Chúa
30 Đình Đống Chanh, xã Minh 

Cường
Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

14. Huyện ứ n g  Hòa
1 Đình Đông Dương, xã Tảo 

Dương
Thờ Long Cung, Nguyễn Súy

2 Miếu Hạ, xã Tảo Dương Thờ Long Cung, Nguyễn Súy
3 Đình thôn Lường La, xã 

Trầm Lộng
Thờ Vương Công Hùng, 
Vương Công Kiệt, Vương 
Công Dũng

4 Đình Ba Thôn, xã Trầm Lộng Thờ Vương Công Hùng, 
Vương Công Kiệt, Vương 
Công Dũng

5 Đình thôn Thu Nội, xã Trầm 
Lộng

Thờ Đức Chính Nghiêm Gia

6 Đình Vân Đại, xã Trầm Lộng Thờ Vương CônÃHỈms
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7 Đình thôn Cao Minh, xã 
Trầm Lộng

Thờ Hưng Công Dũng

8 Đình Phù Lưu Thượng Thờ Đô Lương Kiên Trì, 
Ngũ Lô và Phương Dung 
Công chúa

9 Đình thôn Thượng, xã Viên 
Nội

Thờ Thượng Lang Đô Thống

10 Đình thôn Tiền, xã Viên Nội Thờ Bạch Lương (húy là Lỗi)
11 Đình Đặng Giang (đình 

Thị), xã Hoàng Phú
Thờ Bao La, Quy Chấn, Bát 
Nhã Đại Vương

12 Đến Đặng Giang, xã Hòa 
Phú

Thờ Bao La, Bát Nhã Đại 
Vương

13 Đình thôn Thành Vận, xã 
Đổng Tiến

Thờ Quý Minh Đại Vương

14 Đình Chính, xã Hoại Nam Thờ Quý Minh Đại Vương
15 Đình Miêng Hạ, xã Hoa sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương, 

Quý Minh Đại Vương
16 Đển Miêng Hạ, xã Hoa sơn Thờ Quang Công
17 Đình thôn Thanh Ấm, xã 

Tân Phương
18 Đình Hoằng Xá, xã Liên Bạt Thờ Quý Minh Đại Vương
19 Đình Tràng, xã Liên Bạt Thờ Quý Minh Đại Vương
20 Đình thôn Vũ Ngoại, xã Liên 

Bạt
Thờ Phổ Phúc Thần Đại 
Vương

21 Đình thôn Vũ Nội, xã Liên 
Bạt

Thờ Phổ Phúc Thẩn Đại 
Vương

22 Đinh thôn Họa Đống, xã 
Trường Thịnh

Thờ Cao Sơn Đại Vương

23 Đình Hoa Đường, xã Trường 
Thịnh

Thờ Ninh Thông hiển ứng, 
^ h ín h  Uyển Đại Vương

24 Đình thôn Tử Dương, xã 
Cao Thành

Thờ Đại Long Quốc Vương
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25 Đình thôn Ngọc Trục, xã 
Đông Lỗ

Thờ Trung Thành Đại 
Vương

26 Đình thôn Thống Nhất, xã 
Đông Lỗ

Thờ Trung Thành Đại 
Vương

27 Đền Ba Sa, xã Minh Đức Thờ Quảng Bác Uyên Dung 
Đại Vương

28 Đình Thân, xã Minh Đức Thờ Quảng Bác Uyên Dung 
Đại Vương

29 Đình Cầu, xã Minh Đức Thờ Quảng Bác Đại Vương
30 Miếu Bà, xã Minh Đức Thờ thân mẫu của Quảng 

Bác, Tiên Dung công chúa
31 Đển Bầu Bỏi, xã Quảng Phú 

Cầu
Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương, 
Hoàng Phi Công chúa

32 Đình Đông Đình, xã Đại 
Cường

Thờ Quý Minh Đại Vương

33 Đình Phú Lương, thờ Quảng 
Phú Cầu

Thờ Bạch Lợi Đại Vương

34 Đển Thái Bình, xã Vạn Thái Thờ Bột Hải, Cao Sơn, Quý 
Minh Đại Vương Chiêu 
Pháp, Pháp Minh Tôn Thẩn

35 Đình Thái Bình, xã Vạn Thái Thờ Bột Hải, Cao Sơn, Quý 
Minh Đại Vương Chiêu 
Pháp, Pháp Minh Tôn Thẩn

36 Đển Đông Binh, xã Đại 
Cường

Thờ Quý Minh Đại Vương

37 Đền thôn Ngũ Luân, xã Đại 
Hùng

Thờ Trung Thành, Minh 
Tĩnh, Đông Đức Dại Vương

38 Đình thôn Dương Khê, xã 
Phương Tú

Thờ Vương Ngôn Thượng 
Đẳng Thần

39 Đình Quán Định Xuyên, xã 
Hòa Nam

Thờ Hoàng Tế Đại Vương, 
Nguyễn Q u a n ^
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40 Đình Hữu Vịnh, xã Hổng 
Quan

Thờ Quảng Xung

15. Q uận Đống Đa
1 Đình Kim Liên, phường 

Kim Liên
Thờ Cao Sơn Đại Vương

2 Đình Khương Thượng, 
phường Khương Thượng

Thờ Cao Sơn Đại Vương

3 Đình Trung Tự, phường 
Phương Liên

Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
phối thờ Táo Quân Công và 
Huệ Minh Công chúa

4 Đình Hoàng Cầu, phường Ô 
Chợ Dừa

Thờ Cao Sơn Đại Vương, Bố 
Cái Đại Vương, Bạch Mã, 
Bảo Hoa, Trẩn Hưng Đạo

5 Đình Đông Các, phường Ô 
Chợ Dừa

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Phương Dung Thái Hậu, 
Bảo Hoa Công chúa

16. Quận Cầu Giẫy
1 Đình Lương Sử (đình Hàng 

Đũa, Đình Hàng Cà)
Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 
Lý Thần Tông

2 Đinh Yên hòa, phường Yên 
Hòa

Thờ Lý Thần Tông, Bạch 
Hạc Tam Giang

3 Miếu An Hòa, phường Yên 
Hòa

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

17. Q uận Thanh Xuân '
1 Đình Hạ (đình Võng) Thờ Cường Nghị Đại Vương 

và Hùng Lược Đại Vương
2 Đình Khương Trung, 

phường Nguyễn Trãi
Thờ Trần Minh và Trần 
Quang

3 Đình Phương Liệt, phường 
Phương Liệt

Thờ Cao Sơn Đại Vương

4 Đình Khương Trung, 
phường Khương Trung

Thờ Hùng Lãng Công

w\\
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5 Đình Quan Nhân Thờ các Vua Hùng
18. Q uận Hai Bà Trưng  ̂ v"

1 Đình Đông Hạ, phường Ngô 
Thì Nhậm

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Linh Lang, Trần Hưng Đạo

2 Đình Đại, phường Cầu Dền Thờ Cao Sơn Đại Vương
3 Đình Tô Hoàng, phường 

Cẩu Dền
Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương

4 Đình Cảm ứng, phường 
Đổng Nhân

Thờ Bạch Xà (tướng thời 
Vua Hùng)

5 Đình Quỳnh Lôi, phường 
Minh Khai

Thờ Cao Sơn Đại Vương

6 Đình Giáo Phường, phường 
Ngô Thì Nhậm

Thờ Cao Sơn Đại Vương

7 Đển Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang

8 Đình Cấm Chỉ, phường Bùi 
Thị Xuân

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang

9 Đình Đồng Nhân, phường 
Đổng Nhân

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang

lơ Đển Tân Trào, phường 
Thanh Lương

Thờ Tản Viên Sơn Thán

11 Đền Đông Hạ, phường Ngô 
Thì Nhậm

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang Đại 
Vương

12 Đình Anh Mỹ, phường Cửa 
Nam

Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung công chúa

13 Đình Nam Hương, phường 
Hàng Trống

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang, An 
Duy

14 Đền Ngọc Liên, phường 
Bưởi

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang Đại 
Vương \
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15 Đình Đông Xã, phường Bưởi Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh, Linh Lang Đại 
Vương

19. H uỳệnSócSơn llé
1 Đình Hiển Lương, xã Hiển 

Ninh
Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 
Lý Nam Đế, Vương Bà, Trần 
Kỳ và Thổ Thẩn

2 Đền Thiện, xã Bắc Phú Thờ Thánh Gióng
3 Đình Thế Trạch, xã Mai 

Đình
Thờ Thánh Gióng, Cao Sơn 
Đại Vương

4 Đình Đại Đức, xã Phù Linh Thờ Thánh Gióng
5 Đền Thánh Mẫu, xa Phù 

Linh
Thờ Mẹ Gióng

6 Đền Sóc, xã Phù Linh Thờ Thánh Gióng
7 Nghè Thanh Quang, xã Phù 

Linh
Thờ Cao Sơn Đại Vương

8 Đình Điền Quy, xã Phù Linh Thờ Quý Minh Đại Vương
9 Đền Tần An, xã Hiển Ninh Thờ Phù Đổng Thiên Vương 

và các vị tướng
10 Đến Thái Đường, xã Hiền 

Ninh
Thờ Phù Đổng Thiên Vương 
và các vị tướng

11 Đình Nam Cường, xã Hiền 
Ninh

Thờ Bạch Ham Tam Giang

12 Đình Ninh Môn, xã Hiển 
Ninh

Thờ Cao Sơn, Nghiêm sơn 
Hoàng Thánh Mẫu

13 Đền Thắng Trí, xã Minh Trí Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Nga Hoàng Công chúa

14 Đình Vụ Bản, xã Minh Trí Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương

15 Đình Lập Trí, xã Minh Trí Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Quý Minh Đại Vương

>‘- v .



PHỌM BáKMÊM

16 Đển Thái Lai, xã Minh Trí Thờ Cao Sơn Đại Vương
17 Đền Gò Gạo; xã Minh Trí Thờ Cao Sơn Đại Vương
18 Đền Sọ, xã Phù Lỗ Thờ Phù Đổng Thiên Vương
19 Đình Đoài, xã Phù Lỗ Thờ Bạch Hạc Tam Giang
20 Đình Bắc Già, xã Phù Lỗ Thờ Bạch Hạc Tam Giang
21 Đình Đông, xã Phù Lỗ Thờ Bạch Hạc Tam Giang
22 Đình Thanh Nhàn, xã Thanh 

Xuân
Thờ Phù Đổng Thiên Vương

23 Đình Thạch Lỗi, xã Thanh 
Xuân

Thờ Phù Đổng Thiên Vương, 
Bạch Hạc Tam Giang

24 Đền Thanh Nhàn, xã Thanh 
Xuân

Thờ Phù Đổng Thiên Vương, 
Bạch Hạc Tam Giang

25 Đển Sóc Sơn, xã Vệ Linh Thờ Phù Đổng Thiên Vương
26 Đền Thiện, xã Bắc Phú Thờ Phù Đổng Thiên Vương
27 Đình Phúc xuân, xã Bắc Sơn Thờ vị thẩn thời Hùng 

Vương
28 Đình Đô Lương, xã Bắc Sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương
29 Đền Trôi, xã Đông Xuân Thờ Người rèn roi sắt cho 

Thánh Gióng
30 Miếu Gia Thờ, xã Đồng Xuân Thờ Người rèn roi sắt cho 

Thánh Gióng
31 Nghè Xuân Kỳ, xã Đồng xuân Thờ Bạch Hạc Tam Giang
32 Đình Kim Hạ, xã Kim Lũ Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 

Trương Hổng, Trương Hát
33 Đình Kim Trung, xã Kim Lũ Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 

Trương Hồng, Trương Hát
34 Đình Xuân Dương, xã Kim 

Lũ
Thờ Cao sơn, Bạch Hạc, 
Ngọc Trân, Đào Hoa

35. Đình Thế Trạch, xã Mai Đìn Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Đồng Thiên Vương, Xá Lợi

36 Đình Hoàng Dương, xã 
Minh Phú

Thờ Cao Sơn, Đổng Thiên 
Vương
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37 Đình Thanh Tú, xã Phú 
Minh

Thờ Quý Minh Đại Vương

38 Đình Hoa Sơn, xã Nam Sơn Thờ Phù Đổng Thiên Vương
39 Đình Xuân Bảng, xã Phù 

Lĩnh
Thờ Phù Đổng Thiên Vương

40 Đình Xuân Mai, xã Phù Lĩnh Thờ Bạch Hạc Tam Giang
41 Đình Đại Đức, xã Phù Linh Thờ Phù Đổng Thiên Vương
42 Đình Phú Mã, xã Phù Linh Thờ Bạch Hạc Tam Giang
43 Đình Hạ Mã, xã Phù Linh Thờ Bạch Hạc Tam Giang
44 Đình Phú Mã, xã Phù Linh Thờ Phù Đổng Thiên Vương
45 Đình Điển Quy, xã Tân Dần Thờ Quý Minh Đại Vương
46 Đình Thanh Vân, xã Tần 

Dần
Thờ Quý Minh Đại Vương

47 Đình Cốc Lương, xã Tân 
Hưng

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

48 Đình Ngô Đạo, xã Tân Hưng Thờ Bạch Hạc Tam Giang
49 Đình Cẩm Hà, xã Tân Hưng Thờ Bạch Hạc Tam Giang
50 Đển Cẩm Hà, xã Tân Hưng Thờ Bạch Hạc Tam Giang
51 Đình Vệ Sơn Đông, xã Tần 

Minh
Thờ Cao Sơn Đại Vương

52 Đình Dược Hạ, xã Tiên 
Dược

Thờ Cao Sơn Đại Vương 
Thờ Phù Đổng Thiên Vương

53 Nghè Đổng Lạc, xã Tiên 
Dược

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

54 Đình Bình An, xã Trung Giã Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 
Nguyễn Thế Định, Duyên 
Binh Công Chúa

55 Đình Thôn Trung, xã Đức 
Hòa

Thờ Bạch Hạc Tam Giang

56 Đình Thôn Thượng, xã Đức 
Hòa

Thờ Bạch Hạc, Thế Giương 
Giang
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57 Đình Định Công Cạ, xã 
Định Công

Thờ Quốc Vương Lạc Đạo 
Tướng quân và Thần Đoàn 
Thượng

58 Đền Đầm Sen, xã Định Công Thờ Phương Nghi Hoàng 
Hậu

59 Đình Công Thượng, xã Định 
Công

Thờ Quốc Vương Lạc Đao 
Tướng và Đoàn Thượng

60 Đình Vĩnh Trung, xã Đại 
Áng

Thờ 3 vị: Ông Cả, ông  Hai, 
Ông Ba

61 Đình Nguyệt Ánh, xã Đại 
Áng

Thờ Công Ba Đại Vương

62 Đình Đại Áng, xã Đại Áng Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Thánh Tản Viên Sơn, Bố Cái 
Đại Vương.

20. Huyên Thanh Tri
1 Miếu Đình Vĩnh Trung, xã 

Đại Áng
Thờ 3 vỊ đại vương thời 
Hùng Vương

2 Đình Đại Áng, xã Đại Áng Thờ Cao Sơn Đại Vương
3 Đình Ngọc Hối, xã Ngọc Hổi Thờ tam vị đại vương thời 

Hùng Vương
4 Đình Yên Mỹ, xã Yên Mỹ. Thờ Cao Sơn Đại Vương

21.Quận Hoàn Kiếm
1 Đình Anh Mỹ, phường Cửa 

Nam
Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 
Dung Công Chúa

2 Đình Bích Lưu, phường Cửa 
Nam

Thờ Chử Đổng Tử

3 Đình An Trung, phường 
Cửa Nam

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

4 Đình Diên Hưng, phường 
Hào Nam

Thờ Cao Sơn Đại Vương

5 Đển Dâu, phường Hàng Gai Thờ Hùng Vương
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6 Đình Đông Hà, phường 
Hàng Gai

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

7 Đình Nam Hương, phường 
Hàng Trống

Thờ Cao Sơn Đại Vương

8 Đền Ngọc Liên, phường 
Trần Hưng Đạo

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

22. Huyện Gia Lâm
1 Đình Chử Xá, xã Đức Văn Thờ Chử Đồng Tử, Tiên 

Dung công chúa, Hữu Phu 
Nhân, càn Hải Tứ Vị Đại 
Vương, Đương Nhiên, 
Đương Cảnh

2 Đình Thổ Khối, xã Cự Khôi Thờ Cao Sơn Đại Vương, Bố 
Cái Đại Vương, Đào Thanh 
Hoàn

3 Đình Sen Hố, xã Lệ Chi Thờ Hùng Hiển Công
4 Nghè Sen Hổ, xã Lệ Chi Thờ Hùng Hiển Công

• 5 Đình Hội Xã, xã Lệ Chi Thờ Phù Đổng Thiên Vương, 
Hoàng Hổ và Nguyễn Nộn

6 Đình Tô Khê, xã Phú Thị Thờ Trần Văn Xương và 
Trần Văn Khúc

7 Khu di tích Phù Đổng, xã 
Phù Đổng

Thờ Phù Đổng Thiên Vương

23 .H uvênT ừL iêm  ’
1 Đình Trung Tự, xã Tây Tựu Thờ Bạch Hạc Tam Giang
2 Đình Tây Tựu, Xã Tây Tựu Thờ Bạch Hạc Tam Giang
3 Đình Táy Tựu, xã Tầy Tựu Thờ Bạch Hạc Tam Giang
4 Đình Đình Quán, xã Phú 

Diễn
Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 
Hoàng Thân Thái Bảo, Trạc 
Quận Công

5 Đình Đức Diễn, xã Phú Diễn Thờ Bạch Hạc Tam Giang
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6 Đình Phú Diễn, xã Phú Diễn Thờ Bạch Hạc Tam Giang
7 Đình Kiểu Mai, xã Phú Diễn Thờ Bạch Hạc Tam Giang
8 Đình Phú Lý, xã Minh Khai Thờ Bạch Hạc Tam Giang
9 Đền Sóc (đền Thượng), xã 

Xuân Đỉnh
Thờ Phù Đổng Thiên Vương

10 Đình Mọc Dục, xã Xuân 
Đỉnh

Thờ Phù Đổng Thiên Vương

11 Quán Ngọc Trục, xã Đại 
Mộc

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

12 Đình Mễ Trì Trượng, xã Mễ 
Trì

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, Lý 
Bí̂  Lý Phật Tử

13 Đình Phú Đô, xã Mễ Trì Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 
Thiên Bảo

14 Đình Hoàng Liên, xã Liên 
Mạc

Thờ Cao Sơn Đại Vương

24. Huyện Đông Anh
1 Đình Tàm Xá, xã Tàm Xã Thờ Tản Viên Sơn, Cao Sơn, 

Quý Minh, Long Linh và 
Cẩm Phu Nhân Công Chúa

2 Đình Xuân Trạch, xã Xuân 
Canh

Thờ Trần Quốc Lang

3 Đền Xuân Trạch, xã Xuân 
Canh

Thờ Trương Trinh Ngoạn

4 Đình Xuân Đinh, xã Xuân 
Canh

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
một vị tướng của Hai Bà 
Trưng

5 Đình Lỗ Giao, xã Việt Hưng Thờ Cao Sơn, Quý Minh, ả 
Nương

6 Đình Thiết ứng, Xã Vân Hà Thờ Bình Thục Đại Vương
7 Đình Kim Tiên, xã Xuân 

Nộn
Thờ Bach Hac Tam Giang
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8 Đình Nhạn Tài, xã Xuân 
Nộn

Thờ Cao ‘ Sơn Đại 
Vương,Quốc Vương Thiên 
Tử Nhã Lang, ả Lã Nàng 
Đê, Đỗ Nhận, Sùng Hiệp An 
Dân Đại Vương và Cẩm ứng 
Linh Đại Vương

9 Đình Đường Yên, xã Xuân 
Nộn

Thờ Cao Sơn Đại Vương

10 Đình Kim Quy, xã Xuân Nộn Thờ 3 ông: Thống, Duy, 
Giang

11 Đình Lễ Pháp, xã Tiên 
Dương

Thờ Đống Lính Đại Vương

12 Đình Hà Hương, xã Liên Hà Thờ Vũ Dực Công, Vũ Minh 
Công____________________

13 Đình Hà Lỗ, xã Liên Hà Thờ Vũ Dực Công, Vũ Minh 
Công____________________

14 Đình Thù Lỗ, xã Liên Hà Thờ Tản Viên Sơn Thánh
15 Đình Lỗ Khê, xã Liên Hà Thờ Vũ Dực Công, Vũ Minh 

Cồng____________________
16 Đình Hương Trầm, xã Thụy 

Lâm
Thờ Quý Minh Đại Vương

17 Đình Thụy Lôi, xã Thụy Lâm Thờ Cao Sơn và Huyền 
Thiên Trấn Vũ, Trương Hát 
và Đoàn Thượng

18 Đến Thượng, xã Thụy Lâm Thờ Cao Sơn Đại Vương
19 Miếu Mạnh Tân, xã Thụy 

Lâm
Thờ Công Chúa Con Vua 
Húng Vương

20 Đình Thụy Hà, xã Bắc Hồng Thờ Cao Sơn Đại Vương
21 Đình Phù Liễn, xã Bắc Hồng Thờ Cao Sơn Đại Vương
22 Đình Ba Trạ (đình Bến 

Trung), xã Bắc Hổng
Thờ Phù Đổng Thiên Vương
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23 Đình Mạnh Lũng, xã Đại 
Mạnh

Thờ 3 vị Thủy Thẩn thời 
Hùng Vương

24 Đền Trung, xã Đông Hội Thờ Minh Khiết thời Hùng 
Vương

25 Đền Hạ, xã Đông Hội Thờ Quốc Lang thời Hùng 
Vương

26 Miếu Lai Đà, xã Trung Hội Thờ Tiên Dung Công Chúa
27 Đình Thọ Đa, xã Kim Nổ Thờ Cao Sơn Đại Vương
28 Đình Tằng Mi, xã Nam Hồng Thờ Cao Sơn, Quý Minh và 

Cao Thanh, ả Lã Nàng Đê
29 Đển Thôn Đìa, xã Nam Hồng Thờ Phù Đồng Thiên Vương
30 Đình Nguyên Khê, xã 

Nguyên Khê
Thờ Cao Sơn, Bạch Hạc Tam 
Giang và Nhà Lang Lý Đại 
Vương

31 Chùa Sơn Du, xã Nguyên 
Khê

Thờ Phật Phối thờ Phù Đổng 
Thiên Vương

32 Đền Sơn Du, xã Nguyên Khê Thờ Phù Đổng Thiên Vương
33 Đền Tam Voi, xã Nguyên 

Khê
Thờ Bạch Hạc Tam Giang, 
Triệu Quang Phục

34 Đình Bẩu, xã Kim Chung Thờ Công Chúa con Vua 
Hùng, Cao Sơn Đại Vương,, 
Thanh Sơn vị thần được thờ

35 Đền Thượng, xã Đông Hội Thờ Báo Khanh và Phu 
Nhân thời Hùng Vương

- " TỈNH BẮC NINH (168 d i tích)
l.T h iX ãB ắcN inh

1 Đình Hội ó, xã Võ Cường Thờ Quý Minh, Hắc Quan
2 Đình, Chùa Bổ Sơn, xã Võ 

Cường
Thờ Quý Minh Đại Vương

3 Đình, Chùa Thị Chung, xã 
Kinh Bắc

Thờ Đông Hải Đại Vương

>

<
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4 Đình, Đến, Chùa Cao, khu 1 
Thị Cầu

Thờ Thánh Gióng

5 Chùa Phúc Sơn, xã Vũ Ninh Thờ Lạc Long Quân
6 Đình Phúc Sơn, xã Vũ Ninh Thờ Quý Minh Đại Vương
7 Đình, Chùa Y Nha, xã Kinh 

Bắc
Thờ Quý Minh Đại Vương

8 Đình Đình Bảng, xã Đình 
Bảng

Thờ Cao Sơn, Thủy Bá, Bạch 
Lệ

9 Đình Kim Bảng, xã Hương 
Mạc

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

10 Đình Hương Mạc, xã Hương 
Mạc

Thờ Cao Sơn, Phương Dung, 
Thiên Hương Công Chúa

11 Đình Vĩnh Thọ, xã Hương 
Mạc

Thờ Quý Minh Đại Vương

12 Đình Vĩnh Thọ, xã Hương 
Mạc

Thờ Cao Sơn, Phương Dung

13 Đình, đền Tiêu Thượng, xã 
Tương Giang

Thờ Cao Sơn Đại Vương

14 Đình, đền Tiêu Long, xã 
Tương Giang

Thờ Cao Sơn, Phù Thiên 
Chính Hiếu

15 Đình Hương Phúc, xã Tương 
Giang

Thờ Đông Hải Đại Vương

16 Đình Tiến Bào, xã Phù Khê Thờ Thiên Cương Đại 
Vương

17 Đền Đổng Kỵ, xă Đổng 
Quang

Thờ Hùng Huy Cương

18 Đình Đổng Kỵ, xã Đồng 
Quang

Thờ Hùng Huy Cương

19 Đình Trịnh Nguyễn, xã Châu 
Khê

Thờ Nam Định Đại Vương

20 Đển Trịnh Xá, xã chầu Khê Thờ Quý Minh Đại Vương

à -
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21 Đình Thọ Trai, xã Tam Sơn Thờ Thánh Gióng
2. Hulỉ^k Y ền l^o n g

1 Đình, chùa Trung Bạn, xã 
Đông Thọ

Thờ Quý Minh Đại Vương

2 Đình, chùa Phù Yên, xã Yên 
Trung

Thờ Quý Minh Đại Vương

3 Đình Khúc Toại, xã Khúc 
Xuyên

Thờ Cao Sơn Đại Vương

4 Đình, chùa Yên Phụ Thờ Cao Sơn Đại Vương
5 Đình Ngô Nội, xã Trung 

Nghĩa
Thờ Quý Minh Đại Vương

6 Đình Phú Mẫn, thị trấn Chờ Thờ Quý Minh Đại Vương
7 Đình, chùa Ngân Cầu Thờ Quý Minh Đại Vương
8 Đình, chùa Trác Bút, thị trấn 

Chờ
Thờ Quý Minh, Đông Bảng

9 Đình Mẫn Xá, xã Văn Mồn Thờ Trương ’̂ u ấ n  
Công,Trương Thuận Công

10 Đình Thiểm Tây, xã Thụy 
Hòa

Thờ Cường Bạo Đại Vương
"X.

11 Đình Yên Hậu, xã Hòa Tiến Thờ Cao Sơn Đại Vương
12 Chùa Yên Tân, xã Hòa Tiến Thờ Cao Sơn Đại Vương
13 Đình Thân Thượng, xã Hòa

r f-« .liên
Thờ Quý Minh Đại Vương

14 Đình Đại Lâm, xã Tam Đa Thờ Nghiêm Công Minh, 
Minh Công và Tri Công

15 Đến Ô Cách, xã Đông Tiến Thờ Quý Minh 
Thờ Nghiêm Công,

16 Nghè Đại Lầm, xã Tam Đa Minh Công, Trị Công
17 Đình Đại Lâm, xã Tam Đa Thờ Nghiêm Công, Minh 

Công, Trị, Công _



ĐỀN tìÙNG VÀ TÍN NGƠSNG T iiâ  CÚNG NÒNG VữŨNG

18 Đển Hàm Sơn, thị trấn Chờ Thờ Quý Minh Đại Vương
19 Đình Ngân Cầu, thị trấn Chờ Thờ Quý MiỊih Đại Vương
20 Đình Trung Nghĩa, xã Trung 

Nghĩa
Thờ Quý Minh Đại Vương

21 Đình Quan Đội, xã Văn Môn Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Thờ Trương Tuấn Công,

22 Đình Mẫn Xá, xã Văn Môn Trương Thiệu
23 Đình Tiền Môn, xã Văn Môn Thờ Trương Tuấn Công, 

Trương Thiệu
24 Đình Thượng Thôn, xã Đông 

Tiến
Thờ Quý Minh Đại Vương

25 Đình, chùa Thân Thượng, xã 
Yên Trung

Thờ Quý Minh Đại Vương

26 Đình Quan Đình, xã Văn 
Môn ‘

Thờ Cao Sơn, Trương Hống, 
Trương Hát và Thổ Thần

27 Đình Phú Mẫn, xã Hàm Sơn Thờ Quý Minh Đại Vương
28 Đình làng Lẫm, xã Vạn An Thờ Cao Sơii Đại Vương và 

Bà Chúa Lẫm
3 Huyện Thuậíi Thành í*

1 Đển, lăng ÁLữ, xã Đại Đổng 
Thành

Thờ Kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân, Âu Cơ

2 Đình Đông Miếu, xã Hoài 
Thượng

Thờ Lạc Thị Đệ Tam Công

3 Đình Đại Mão, xã Hoài 
Thượng

Thờ Cao Sơn Đông Hải

4 Đình Đại Mão, xã Hoài 
Thượng

Thờ Lạc Thị Đệ Tam Công

5 Đình Ngọc Xá, xã Hoài 
Thượng

Thờ Quốc, Bảo, Học

6 Đình, chùa Ngọc Khám, xã 
Gia Đông

Thờ Sơn Thần, Thủy Thẩn

\vV V

\W.
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7 Đình Đông Ngoại, xã Nghĩa 
Đạo

Thờ Cao Sơn Đại Vương

8 Đình Phúc Lâm, xã Nghĩa 
Đạo

Thờ Kim Khấu, Sùng Công, 
Chàng Nhỏ

9 Đình Đạo Xá, xã Nghĩa Đạo Thờ Kim Khấu, Sùng Công, 
Chàng Nhỏ

10 Đình Đông Lĩnh, xã Nghĩa 
Đạo

Thờ Cao Sơn Đại Vương

11 Đình Điện Tiến, xã Nguyệt 
Đức

Thờ Nguyễn Thị Thái

12 Đình Đại Tiền, xã Nguyệt 
Đức

Thờ Dục Bảo Trung Hưng

13 Đình Đại Tiền, xã Nguyệt 
Đức

Thờ Thái Trưởng Vi Tướng

14 Đình Bình Ngô, xã An Bình Thờ Lạc Long Quân, Âu Cơ, 
Vương Phó Tướng

15 Đền Nghi Khúc, xã An Bình Thờ Tam Vửơng Đại Vương 
( Lạc Nhị Nhất, Nhị Tam)

16 Đình Thượng Vũ, xã An 
Bình

Thờ Thủy Thần Lạc Thị

17 Đình Giữa, xã An Bình Thờ kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân, Âu Cơ, 
Hùng Quốc Vương

18 Đình Yên Nho, xã Gia Đông Thờ Lạc Long Quân, Âu Cơ
19 Đình Tú Tháp, xã Song Hổ Thờ Cao Sơn Đại Vương
20 Đình Thụy Mão, xã Mão 

Điển
Thờ Lạc Thị Đệ Nhất Công

21 Đình Đoài, xã Mâo Điền Thờ Quý Minh Đại Vương
22 Đình, chùa Mãn Xá Đông, 

xã Hà Mãn
Thờ Quý Minh Đại Vương

23 Đình, chùa Phú Mỹ, xã Đình 
Tổ

Thờ Quảng Hóa Tướng 
Quần
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24 Đình Đại Trạch, xã Đinh Tổ Thờ Cao Sơn Đại Vương
25 Đình Trà Lâm, xã Trí Quả Thờ Ông Kế
26 Chùa Xuân Quang, xã Trí 

Quả
Thờ Linh Lại Đại Vương

27 Đền Bình Ngô, xã An Bình Thờ Kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân, Âu Cơ, 
Hùng Quốc

4. Huyện Quế Võ’
1 Đình, chùa Triều, xã Nam 

Sơn
Thờ Đông Hải Đại Vương

2 Đình, chùa Nghiêm Xá, xã 
Việt Hùng

Thờ Ông Vổ, Ông Can 
(tướng của Thánh Gióng)

3 Đình, chùa Vệ Xá, xã Đức 
Long

Thờ một vị thần có công 
đánh giắc

Đình Bạt Phí, xã Nhân Hòa Thờ Hưng Phúc Quý Minh, 
Thần Vương

.í,5 Đình Tập Linh, xã Chi Lăng Thờ Bình Thiên Vương

6 Đình Việt Vân, xã Việt 
Thống

Thờ Cao Sơn Đại Vương

7 Đình, chùa La Miệt, xã Yên 
Giả

Thờ Bình Thiên Vương

8 Đình, chùa Yên Giả, xã Yên 
Giả

Thờ Bình Thiên Vương

9 Đình Mộ Đạo, xã Mộ Đạo Thờ Bình Thiên Vương
10 Đình Trạc Nhiệt, xã Mộ Đạo Thờ Bình Thiên Vương
11 Đình, chùa Yên Giả, xã Yên 

fflả “ “
Thờ Bình Thiên Hiển Đức 
Đại Vương

12 Đình chùa Mai, xã Mộ Đạo Thờ Bình Thiên Hiển Đức 
Đại Vương
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13 Đình chùa Quỳnh Đôi, xã 
Kim Chân

Thờ Quý Minh Đại Vương

14 Đình chùa Nga Hoàng, xã 
Yên Giả

Thờ Cao Minh, Quý Sơn 
Đại Vương

15 Đình Vản Đoàn, xã Đức 
Long

Thờ Cao Sơn Đại Vương

16 Đình Hán Đà, xã Hán Quảng Thờ Cao Sơn, Tiến Sĩ 
Nguyễn Đăng

17 Đình, chùa Phúc Lộc, xã 
Châu Phong

Thờ Cao Sơn, Quý Minh

18 Đình, chùa Phú Vần, xã Đức 
Long

Thờ Cao Sơn Đại Vương

19 Đình, chùa Lê Độ, xã Quế 
Tân

Thờ Quý Minh Đại Vương

20 Đình Lê Độ, xã Quế Tân Thờ Quý Minh Đại Vương
21 Chùa Hôm, xã Đào Viên Thờ Quý Minh Đại Vương
22 Đình, đền Văn Trại, xã Vân 

Dương
Thờ Cao Sơn Đại Vương

23 Đình, chùa Quế ố  xã Chi 
Lăng

Thờ Đại Vương Hoàn Châu

24 Đình Đô Đàn, xã Chi Lăng Thờ Đại Vương Hoàn Châu
25 Đình, chùa Tỏi Đồng, xã Chi 

Lăng
Thờ Quý Minh Đại Vương

26 Đình, chùa Mai Thôn, xã Chi 
Lăng

Thờ Quý Minh Đại Vương

27 Đình, chùa Tỏi Mão, xã Chi 
Lăng

Thờ Quý Minh Đại Vương

28 Đình chùa Hán Đà xã Hán 
Quảng

Thờ Lạc Long Quân

29 Đình, chùa Kim Đôi, xã Kim 
Chần

Thờ Quý Minh Đại Vương 
Nguyễn Quý,
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30 Chùa Cát Bi, xã Chi Lăng Húy Hồng
31 Đền Đậu, xã Mộ Đạo Thờ Bình Thiên Hiển Đức 

Đại Vương
5,:HiiyệáTiênDu:'-;"r .̂ /  ■■ ■

1 Đình Cao Đình, xã Tri 
Phương

Thờ Cao Sơn Quý Minh, 
Cao Sơn Đóng Váng, Cao 
Sơn Hương Phước

2 Chùa Sơn, xã Khắc Niệm Thờ Đông Hải Đại Vương
3 Chùa Tiền Trong, xã Khắc 

Niệm
Thờ Đông Hải Đại Vương

4 Chùa Thượng, xã Khắc Niệm Thờ Đông Hải Đại Vương
5 Đình Ném Sơn, xã Khắc 

Niệm
Thờ Đông Hải Đại Vương

6 Đình Bái Uyên, xã Lên Bão Thờ Minh Mạng ( con Lạc 
Long Quân)

7 Đình Ân Phú, xã Phú Lâm Thờ Phù Đổng Thiên Vương
8 Đình Giới Tế, xã Phú Lầm Thờ Tam Vị Đông quần
9 Đình Hoài Thượng, xã Liên 

Bão
Thờ Cao Sơn Đại Vương

10 Đình Chè, xã Liên Bão Thờ Cao Sơn Đại Vương
11 Đình Dọc, xã Liên Bão Thờ Cao Sơn Đại Vương
12 Đình Hương Vân, xã Lạc Vệ Thờ Quý Minh Đại Vương
13 Đình, chùa An Động, xã Lạc 

Vệ
Thờ Tam Anh, Đống Cao 
Đại Vương

14 Đình Hộ Vệ, xã Lạc Vệ Thờ Quý Minh Đại Vương
15 Đình, chùa ất, xã Hạp Lĩnh Thờ Cao Sơn Đại Vương
16 Đình Sơn, xã Hạp Lĩnh Thờ Cao Sơn Đại Vương
17 Đình Tiêu Thượng, xã 

Tương Giang
Thờ Quý Minh Đại Vương

18 Đình Đại Thượng, xã Đại 
Đồng

Thờ Cao Sơn Đại Vương



Mì

19 Chùa Và, xã Hạp Lĩnh Thờ Đông Hải Đại Vương, 
Đoàn Thượng

20 Đình, chùa Dền, xã Cảnh 
Hưng

Thờ Cao Sơn Đại Vương

21 Đình Đại Tảo, xã Đoàn Việt Thờ Hùng Long, Hùng Sơn
22 Nghè Ngang Kiểu, xã Hiên 

Vân
Thờ Hùng Long, Hùng Vân

23 Đình Ngang Na, xã Hiên Vân Thờ Hùng Long, Hùng Vân
24 Đình, chùa Ngang Nguyễn, 

xã Hiên Vân
Thờ Đức Thánh Cả Châu 
Phong

25 Đền Dương Húc, xã Đại 
Đổng

Thờ Quý Minh Đại Vương

26 Đình Đại Thượng, xã Đại 
Đổng

Thờ Cao Sơn, Quý Minh

27 Đình Cao .Đình, xã Chi 
Phương

Thờ Cao Sơn Đại Vương

28 Đình Lũng Sơn, thị trấn Lim Thờ Kiểu Nhạc
29 Đển Phúc Hậu, thị trấn Lim Thờ Đệ Nhất, Nhị, Tam Cao 

Sơn
30 Đình Phúc Bình, thị trấn 

Lim
Thờ Hùng Long, Hùng Sơn

31 Đình Bất Lự, xã Hoàng Sơn Thờ Cao Sơn, Đông Phú, 
Đông Hải, Mỳ Ngư, Mãnh 
Thú

32 Nghè Ngang Nội, xã Hiên 
Vân

Thờ Chinh Hiến Công Chúa

33 Đình Đông Lâu, xã Hoàng 
Sơn

Thờ Cao Sơn Đại Vương

34 Đình Tiêu Long, xã Tương 
Giang

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

35 Đình Đoài, xã Hoàng Sơn Thờ Công Tán Trị Phù Vận 
Đại Vương
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36 Đình Long Khám, xã Việt 
Đoàn

Thờ Lạc Long Quân

37 Đình làng Thượng, xã Cảnh 
Hưng

Thờ Lạc Long Quân

6ĨHuvên Gia Bình
1 Đình, chùa Ngọc Xuyên, xã 

Đại Bái
Thờ Quý Minh, Lạc Tôn 
Thần

2 Đình, chùa Đoan Bái, xã Đại 
Bái

Thờ Hồng Phúc Đại Vương, 
khuông Quốc Đại Vương

3 Đình, chùa Phương Độ, xã 
Bình Dương

Thờ Sả Lợi Công

4 Đình Tân Hương, xã Thái 
Bảo

Thờ Dũng Công, Hùng 
Công, Lạc Công

5 Đình Chính Thượng, xã Vạn 
Ninh

Thờ Dũng Công, Hùng 
Công, Lạc Công

6 Đình An Quang, xã Lãng 
Ngâm

Thờ Chiêu Hựu Đại Vương

7 Đình Môn Quảng Phú,xã 
Lãng Ngâm

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

8 Đình, chùa Nhân Hữu, xã 
Nhân. Thắng

Thờ Cường Bạo Đại Vương

9 Đình Cảm Xá, xã Nhân 
Thắng

Thờ Cường Bạo Đại Vương

10 Đình Ngô, xã Xuân Lai Thờ Tản Viên Sơn Thánh

11 Đình Mỹ Thôn, xã Xuân Lai Thờ Thánh Gióng

12 Đình ích Phú, xã Song Giang Thờ Quý Minh Đại Vương

13 Đình Thượng, xã Vạn Ninh
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,, i .'í" ■ ” ,* 7. Huyện' I t í c íngTàí " ; * ;  ̂_  J
1 Đình Lạng Khê, xã Tần Lãng Thờ Lang Tôn Thần, Quý 

Minh
2 Đình Phong Độ, xã Bình 

Dương
Thờ Sát Hải Đại Vương, 
Phương Dung Công Chúa, 
Cây Gạo Đại Vương

3 Đình Bà Khê, xã Phú Hòa Thờ các vị tướng thời Hùng 
Vương

4 Đền Cường Tráng, xã An 
Thịnh

Thờ Quý Minh, Tản Viên 
Sơn, Cao Sơn

5 Chùa An Phú, xã An Thịnh Thờ Cao Sơn Đại Vương 
Thờ Lý Nam Đế

6 Đình, chùa Lại Hạ, xã Lại Hạ Thờ Đủc Thánh Thành Hòa
7 Đình Ngọc Trì, xã Bình Định Thờ Nam Định Đại Vương

, 8. Huyện Từ Sơn
1 Đình Nghĩa Lập, xã Phù Khê Thờ Nam Định Đại Vương
2 Đền Trịnh Nguyễn, xã Châu 

Khê
Thờ Nam Định Đại Vương

3 Đình Trịnh Nguyễn,•xã Châu 
Khê

Thờ Cao Sơn Đại Vương

4 Đình Tiên Long, xâ Tương 
Giang

, « .......... ĩarocĩHẢiNGPBBtdiditich)
1. Huyện Phổ Yên

1 1. Đển Giá, xã Đông Cao Thờ Phù Đổng Thiên Vương, 
Mạnh Điền Quốc Vương

2 Đền Đan Hà, xã Tần Hương Thờ Cao Sơn, Quý Minh và 
Quá Giang Đại Vương

3 Đình Phú Hương, xã Tân 
Hương

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương
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2. Huyện Phú Lương
1 Đình làng Pháng, xã Phú Đô Thờ Cao Sơn, Quý Minh Đại 

Vương và Dương Tự Minh
3. Huyện Phủ Bình

1 Đình Đông Ao, xã Đống 
Liên

Thờ Tam Giang và Dương 
Tự Minh, Đức Bà La

2 Đình Đôn g(Phục Hổ Đình), 
xã Tân Đức

Thờ Cao Cơn, Quý Minh 
Đại Vương

3 Đình Lữa, xã Tân Đức Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Tam Giang và Dương Tự 
Minh

4 Đình Làng Thượng, xã 
Thượng Đình

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Tam Ty Quá Giang Đại 
Vương

5 Đình Úc Kỳ, xã ú c  Kỳ Thờ Cao Sơn, Quý 
Minh.Tam ty quá giang và 
Dương Tự Minh

6 Đình Hộ Lệnh, xã Điềm 
Thụy

Thờ Cao Sơn, Quý Minh, 
Tam Giang Đại Vương và 
Dương Tự Minh

4. HuyệnĐạiTừ ĩS
1 1. Đình Thái Lạc, thị trấn 

Đại Từ
Thờ Hùng Duệ Vương và 
phối thờ Trần Hưng Đạo 
Dương Tự Minh

, •rÌũNttBÃCGIANG'(39ầl:tich)
l í  Huyện Việt Yên

1 Đình Ao Miếu, xã Tiên Lát Thờ Trạch Tướng

2 Đình Bài Xanh, xã Vần 
Trung

Thở Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

3 Đình Văn Cát, xã Văn Trung Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương
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4 Đình Hữu Nghị, xã Minh 
Sơn

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

5 Đình Phúc Long, xã Tăng 
Tiến

Thờ Quý Minh và phối thờ 
Phương Dung công chúa, 
Quản Tế, Thánh Đức, Tướng 
Gia

6 Đình Mật Ninh, xã Quảng 
Minh

Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
thờ phối Hoàng Nhuận, Chu 
Khắc Ninh, Chu Khắc Tể.

7 Đình Chàng, xã Việt Tiến Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

2. Huyện Hiệp Hòa
1 Đền Y Sơn, xã Hòa Sơn Thờ Hùng Linh Công
2 Đình Lỗ Hạnh, xã Đông Lỗ Thờ Cao Sơn Đại Vương và 

Dương Tự Minh
3 Đình Vằn Xuyên, xã Hoàng 

Vân
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

4 Đình Xuân Biểu, xã Xuân 
Cẩm

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương và thờ phối Đức 
Thánh Tam Giang

3.H iỊ xã Bắc Giang
1 Nghè Kế, xã Dĩnh Kế Thờ Cao Sơn, Quý Minh 

Đại Vương
2 Đình Vĩnh Ninh, phường 

Hoàng Văn Thụ
Thờ Quý Minh Đại Vương

3 Đình Làng Vẽ, phường Thọ 
Xương (đình Nam Xương)

Thờ Quý Minh Đại Vương

4 Đình làng Thành, xã Xương 
Giang____________________

Thờ Quý Minh Đại Vương

4 . Huyện Lạng Giălíg -{ịĩ-o
1 Đền Tiên Lục, xã Tiên Lục Thờ Cao Sơn, Quý Minh 

Đại Vương
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2 Đình Viễn Sơn, xã Tiên Lục 
(đình Cây Dã)

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

3 Đình Thuận Hòa (đình Cây 
Bàng), xã Tiên Lục

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

4 Nghè Liễn Xương, xã Xương 
Lâm

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương và Minh Giang, 
Đô Thống

5 Đình Phú Mỹ, xã Đào Mỹ Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

6 Đình Quất Lâm, xã Đại Lầm Thờ Cao Sơn, Quý Minh Đại 
Vương và phối thờ Quảng 
Hậu Đại Vương

7 Đình Chu Nguyễn, thì trấn 
Vôi

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương và phối thờ Trần 
Cảo, Tran Cung

8 Đinh Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

9 Đình Đại Phú, xã Phi Mô Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

10 Đình Đại Giáp, xã Đại Giáp Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

5. Huyện Lục Ngần
1 Đình Đông Thịnh, xã Tam 

Dị
Thờ Cao Sơn, Quý Minh Đại 
Vương và thờ Phố Vũ Thành 
và 4 công chúa thời nhà Lý 
là: Thiên, Thành, Thái, An 
Hoa Công Chúa

2 Đến Suối Mơ, xã Nghĩa 
Phương

Thờ Công Chúa Quế Hoa 
My Nương

3 Đình Hà Mỹ, xã Thu Điểu Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương
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4 Đình Phương Lạn, xã 
Phương Sơn

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

5 Đình Húi, xã Đam Hội Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

6 Đình Thân, xã Đổi Ngô Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương và phối thờ 
Phương Dung Nữ Thần, 
Thiên Thành Công chúa, 
Thiên Cực công chúa

6. Huyện Tân Yên
1 Đình Nội, xã Việt Lập Thờ Cao Sơn, Quý Minh 

Đại Vương
2 Đình Vường (đình Thịnh 

Vượng), xã Liên Chung
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

3 Đình Cao Thương, xã Cao 
Thượng

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

4

•

Đình Dương Lâựi, xã An 
Dương

Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
thờ phối Dương Đình Bột, 
Dương Đình Tuấn, Dương 
Đình Các

7. Hiọ^ên Yên Thế ,
1 Đình Hương Vỹ, xã Hương 

Vỹ
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

2 Đình Đông Kềnh, xã Đông 
Sơn

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương và thờ phối Càn 
Sơn, Nguyệt Nga phu nhân, 
Bảo Nga, Đan Nương Công 
Chúa

3 Đình Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương
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4 Đình Bo Chợ, xã Đông Sơn Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương, phối Càn Sơn, 
Nguyệt Nga phu nhân, Bảo 
Nga, Đan Nương công chúa.

■ ì  ^ ^ N I I  Vĩl^H ì>HỊựC i6 2 d iiíc h ') ': '; - !7 : .
1. Huyện Mê Linh

1 Đển Hạch Hạc, xã Tiến 
Thắng

Thờ Tiên Mỵ Nương công 
chúa và Cống Sơn

2 Đình Linh, xã Phù Kim Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Bà Chúa Duyên Bình

3 Đình Xuân Bảng, xã Nam 
Sơn

Thờ Thần Cao Sơn, Quý 
Minh Đại Vương và Tản 
Viên Sơn Thánh

4 Đình Hoàng Dương, xã Mai 
Đình

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

5 Đình Hương Đình, xã Mai 
Đình

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

6 Đình Thắng Trí, xã Minh Trí Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

7 Đình Đức Lỗ, xã Văn Quán Thờ Quý Minh Đại Vương
8 Đình Khê Ngoại, xã Văn Khê Thờ Quý Minh Đại Vương
9 Đền Nại Chầu, xã Chu Phan Thờ Thiên Thạc Đại Vương
10 Đền Đình Nguyên, thôn 

Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh
Thờ Thánh Nam Uyên

11 Đình Nam Cường, thôn 
Nam Cường, xã Tam Đổng

Thờ Quý Minh Đại Vương

12 Đình Thạch Đà, xã Thạch Đà Thờ Chu Đài Đại Vương và 
Vua Hùng Duệ Vương đánh 
giặc

13 Miếu Vụ Tản, xã Minh Trí Thờ Quý Minh Đại Vương
14 Đình Nội Đồng, xã Đức 

Thịnh
Thờ Quý Minh Đại Vương
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15 Đình Xạ Khúc, xã ch u  Phan Thờ Quý Minh Đại Vương
16 Miếu Tiên Châu, xã Tiên 

Châu
Thờ nữ tướng của Quý Minh 
Đại Vương

17 Đình Đạm Xuyên, xã Tiên 
Cháu

Thờ 1 vị tướng có công giúp 
Tản Viên Sơn đánh giặc

18 Đình Đạm Nội, xã Tiên 
Châu

Thờ Bà Chúa Ngọc Thành 
(là 1 nữ tướng giúp Tản viên 
Sơn đánh giặc)

19 Đình Bạch Trữ, xã Bạch Trữ Thờ Thiên Thạch Đại Vương
20 Đền Yên Mạc, thôn Yên Mạc, 

xã Liên Mạc
Thờ Quý Minh Đại Vương

21 Đến Liễu Trì, xã Mê Linh Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

22 ĐểnThụy An, xã Tráng Việt Thờ 3 vị Linh Công, Trung 
Công

23 Đển Bạch, xã Kim Hoa Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

2. Huyện Yên Lạc
1 Đền Tranh (Bắc Cung 

Thượng), xã Trung Nguyên
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, u 
Sơn Đại Vương, Quý Minh 
Đại Vương

2 Đình Lỗ Quynh, xã Trung 
Nguyên

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

3 Đình Lũng Hạ, xã Yên 
Phương

Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

4 Đình Xá, xã Nguyệt Đức T“hờ Quý Minh Đại Vương
3. Huyện Vĩnh Tưởng ^

1 Đền Đuông, xã Bổ Sao Thờ Đông Hải Đại Vương 
cùng phu nhân và con gái

2 Đình Hoàng Xá Thượng, xã 
Kim Xá

Thờ Đông Hải Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

% \  •
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3 Đình Vận Chiến, xã Kim Xá Thờ Đông Hải Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

4 Đình Đông Phú, xã Tần 
cương

Thờ Đông Hải Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

4. Huyện t ầ p  Thạch
1 Đình Từ An, xã Trần Phú Thờ Tản Viên Sơn Thánh và 

3 vị tướng của Thánh Tản 
Viên Sơn

2 Đình Chu Hòa xã Tây Sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương
3 Đình Giáp Thượng, thị Trấn 

Xuân Hòa
Thờ Quý Minh Đại 
Vương

4 Đình Xuân Trạch, thị trấn 
Xuân Hòa

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

5
ế

Đình Phú Thịnh, thị trấn 
Xuân Hòa

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

6 Đình Ngõa, xã Văn Quán Thờ Quý Minh Đại Vương
7 Đình Xa, xã Văn Quán Thờ Quý Minh Đại Vương
8 Miếu Đại Đề, xã Đại Thắng Thờ Quý Minh Đại Vương

9 Đình Văn Nhưng, xã Tân 
Lập

Ih ờ  Quý Minh Đại Vương

10 Đình Đức Lập, xã Văn Quán Thờ Quý Minh Đại Vương
11 Đình Kim, xã Đại Thắng Thờ Quý Minh Đại Vương
12 Đình Duổi, xã Văn Quán Thờ Cao Sơn, Quý Minh 

Đại Vương
13 Đình Đông, xã Văn Quán Thờ Quý Minh Đại Vương

5 Huyện Bình Xuyên
1 Đển Đông Cung, xã Trung 

Màu
Thờ Tản Viên Sơn Thánh, u  
Sơn Đại Vương, Quý Minh 
Đại Vương

2 Đình Nhân, xã Phú Xuân Thờ Tản Viên Sơn Thánh
3 Đình Bá Cầu xã Sơn Lôi Thờ Tản Viên Sơn Thánh
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4 Đình Nhân Nghĩa, xã Sơn 
Lôi

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

5 Đình An Lão, xã Sơn Lôi Thờ Tản Viên Sơn Thánh
6 Đình Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi Thờ Cao Sơn Đại Vương và 

Quý Minh Đại Vương
7 Đinh Cuốn Cao, xã Tam Hợp Thờ Cao Sơn Đại Vương và 

Quý Minh Đại Vương
8 Đình Cam Luân, xã Minh 

Quang
Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

9 Đình Bàn Long, xã Minh 
Quang

Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

10 Đình Lưu Quang, xã Minh 
Quang

Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

11 Miếu Hợp Lễ, xã Thạch Lăng Thờ Cao Sơn Đại Vương
12 Miếu Minh Lươhg, xã Thạch 

Lăng
Thờ Bà Chua Khoan Hoa 
thời Hùng Vương

13 Đình Bá Ko, xã Bá Hiển Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

14 Miếu Tích Tung, xã Bá Hiển Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

15 Đình Bá Hạ, xã Bá Hiển Thờ Cao Sơn Đại Vương và 
Quý Minh Đại Vương

16 Đình Quang Vinh, xã Bá 
Hiển

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

6. HiỊ xã V ĩnh Yên
1 1 Đình Bầu, thị xã Vĩnh Yên Thờ Tản Viên Sơn Thánh

7. Huyện Tam Dương a- -íi; , ,
1 Đình Phú Vĩnh, Xã Duy 

Phiên
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1, Huyện Thủy Nguyên

1 Đình Bắc, xã Quảng Thành Thờ Vũ Hồng, Vũ Thị Lê 
Hoa

2 Đình Tân Dương, xã Dương 
Quan

Thờ Quý Minh Đại Vương

3 Hang Vua Áng Vải, xã Minh 
Tân

Thờ Cao Sơn, Quý Minh

4 Miếu Trịnh Xá, xã Thiên 
Hương

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

5 Đình Tri Yếu, xã Đặng 
Cương

Thờ Chàng Rổng Đại Vương

6 Đình, miếu Phục Lễ, xã Phục 
Lễ

Thờ Quý Minh Đại Vương

7 Đền, miếu Phả Lễ, xã Phả Lễ Thờ Quý Minh Đại Vương

8 Đình Dực Liễn, xã Thủy Sơn Thờ 3 anh em Trịnh Thao, 
Trịnh Thám, Trịnh Man

2. Huyện Vĩnh Bảo
1 Đình Điểm Niêm, thị trấn 

Vĩnh Bảo
Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương và Tản Viên Sơn 
Thánh

2 Miếu Bến, xã Thắng Thủy Thờ hai danh tướng thời 
Hùng Duệ Vương là Bảo 
An, Cương Nghị (Đền thờ 
có ban thờ tượng Thục Phán 
An Dương Vương)

3. Huyện Cát Hải
1 Đình, miếu Nghĩa Lộ, xã 

Nghĩa Lộ
Thờ tổ Mẫu Hùng Sơn
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4. Huyện Kiến Thụy
2 Đình, miếu Tiên Xa Thờ Thành Hoàng Cao Sơn, 

Quý Minh Đại Vương
3 Đình Tiểu Trà, xã Hưng Đạo Thờ Nam Hải Đại Vương
4 Đình, miếu Cốc Liễn, xã 

Minh Tân
Thờ Thẩn Đông An (Chử 
Đồng Tử, Tiên Dung công 
chúa)

THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MƯSMĨÍ14 di tích)
1 Đển thờ Hùng Vương, 

phường Bến Nghé
Thờ Vua Hùng, Tổ tiên bách 
tánh, Các vị lương thần 
danh tướng

2 Khu tưởng niệm các Vua 
Hùng, Công viên văn hóa 
phường Bến Nghé

Thờ các Vua Hùng

3 Đền Hùng Vương, phường 
Tân Định

Thờ Vua Hùng, Trần Hưng 
Đạo, Khổng Tử, Lê Lợi

4 Đền Quốc tổ Hùng Vương, 
phường 14, quận 01

Thờ các Vua Hùng, Đức 
Thánh Trần, Thành Hoàng

5 Đền Cửu Tinh, phường 10, 
quận 1

Phối thờ tự các Vua Hùng

6 Đền Trần Hưng Đạo, 
phường 15, quận 1

Thờ Trấn Hưng Đạo, Hùng 
Vương

7 Đền Quốc Tổ Hùng Vương, 
phường 1, quận 4

Thờ Tồ Hùng Vương, Trần 
Hưng Đạo

8 Đển Hùng Hương, phường 
2, quận Phú Nhuận

Thờ Hùng Vương, Thủy Hải 
Ô Long Đại Vương,
Hùng Hải Chiêu Huy Linh 
ứng Đại Vương, Đỗ Huy

9 Đền Trần Quang (Thần 
Quang Điện), phường 5, 
quận Phú Nhuận

Ih ờ  các Vua Hùng



ĐỀN NÒNG VÀ TÍN NGIÍ0NG Ttìâ  GÚNG NÙNe VđEÍNG

10 Tổ Đình Quốc Tổ Lạc Hổng 
(Pháp Tòa Di Lạc Bửu Tự), 
phường 3, quận Gò Vấp

Thờ Lạc Long Quân, Âu Cơ

11 Đình Hòa Thạch, phường 
19, quận Tân Bình*

Thờ Hùng Vương và Linh 
Thẩn

12 Đền Trần Hưng Đạo, 
phường Tân Định, quận 1

Thờ Trần Hưng Đạo phối 
thờ tự các Vua Hùng

13 Miếu Từ Quang Phổ (Miếu 
Bà Nam Phương), phường 
10, quận 10

Phối thờ tự các vua Hùng

14 Miếu Hùng Vương, xã An 
Nhơn Tây, huyện Củ Chi

Thờ các Vua Hùng

ĩ  TỈira^H Ữ A  THIÊN HUẾ (1 di tích)
1 Miếu Lịch Đại Đế Vương, 

Làng Dương Xuân
Thờ Kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân, các Vua 
Hùng và các vị vua , quan từ 
thời Bắc Thuôc

1 : ^ ^ M Đ Ổ N G m 3 [ ĩố d i t íd i )  ■ .
1 Đền Hùng Vương, phường 

Đình Đa, thành phố Biên 
Hòa

Thờ Hùng Duệ Vương, chủ 
tịch Hổ Chí Minh

2 Đền thờ Hùng Vương tại 
huyện Long Thành, Xuyên 
Mộc, Định Quán, Thành 
phố Biên hòa

Thờ các Vua Hùng

i . : , - \ ^  KHẮNH H ồ A (01 di tích) ;
1 Đền Hùng, 25/5 đường Bạch 

Đằng, phường 5, thành phố 
Vũng Tàu

Thờ các Vua Hùng
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1 Đển Cuông, xã Diễn An, 
huyện Diễn Châu

Thờ An Dương Vương

2 Đền Đức Ông, xã Nghi Xã, 
huyện Nghi Lộc

Thờ An Dương Vương

3 Đền Thôn Nam, xã Nam 
Phúc, huyện Nam Đàn

Thờ các Vua Hùng

4 Đền Khánh Duệ, xã Nghi 
Khánh, huyện Nghi Lộc

Thờ Quốc Mẫu Âu Cơ

5 Đền Làng Phúc Đồng, huyện 
Đô Lương

Thờ Thánh Gióng

6 Đền Hổng Sơn, thành phố 
Vinh

Thờ các Vua Hùng

7 Đền Cao Ái, xã Diễn Thọ, 
huyện Diễn Chầu

Thờ Tướng Cao Ái

8 Đền Thiên Tướng, xã Nghi 
Xá, huyện Nghi Lộc

Thờ 2 bộ tướng của Vua 
Thục

. TỈNH HÀ NAM (143 di lích)
1. Huyện Kim lìàiiR

1 Chùa Quế Lầm, thị trấn Quế Thờ 36 vị đại vương: Tản 
Viên Sơn, Tả Kiên Thẩn Cao 
Sơn Sùng Công, Hữu Kiên 
Thần Quý Minh Hiển công

2 Đình Nhật Tân, xã Nhật Tân Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

3 Miếu Thượng (đến Sáo), 
thôn Do Lễ, xã Liên Sơn

Thờ Cao Sơn Quang Công, 
Quang Minh Đại Vương

4 Đình Đá, thôn Do Lễ, xã 
Liên Sơn

Thờ Cao Sơn Đại Vương

5 Đền Lưu Giáo, xã Tương 
Lĩnh

Thờ Cao Sơn Đại Vương
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6 Đình Thọ Cẩu, xã Tương 
Lĩnh

Thờ Cao Sơn Đại Vương

7 Đình Phúc Trung, xã Tương 
Lĩnh

Thờ Hiển ứng Trung Đẳng 
Thần

8 Đình Bông, thôn Phù Đê, xã 
Tương Lĩnh

Thờ Cao Sơn Đại Vương

9 Đền Vĩnh Sơn, xã Tân Sơn Thờ Đức Thánh Cả Thiên 
Nam Hoàng Đế Quảng 
Xung Đại Vương

10 Đình Khang Thái (Đồng 
Thái), xã Lê Hổ

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

11 Đình Thuân Đức, xã Nguyễn 
Úy

Thờ Quý Minh Đại Vương

12 Đền Đức Mộ, xã Nguyễn úy Thờ Quý Minh Đại Vương
13 Đến Minh Chầu, thôn Minh 

Châu, xã Kim Bình
Thờ 5 anh em Nguyễn Minh 
thời Hùng Vương

14 Đình Khê khẩu, xã Kim Bình
Â ■■

Thờ Đức Thánh Cả Nguyễn 
Chiêu Hồng Lộc Tự Thánh 
Đại Vương

15 Đình Lương Đống, xã Kim 
Bình

Thờ Đức Thánh Cả Nguyễn 
Chiêu Hồng Lộc Tự Thánh 
Đại Vương

16 Đình Phù Lão, xã Kim Bình Thờ Đức Thánh Cả Nguyễn 
Chiêu Hổng Lộc Tự Thánh 
Đại Vương

17 Đình Nối, thôn An Lạc, xã 
Kim Bình

Thờ Thành Công, Thuận 
Công Đại Vương

18 Đình Ngọc An, xã Kim Bình Thờ Đức Thánh Cả Nguyễn 
Chiêu Hồng Lộc Tự Thánh 
Đại Vương

19 Đình Yên Phú, xã Nhật Tựu Thờ Cao Sơn Đại Vương
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20 Đình Văn Bối, xã Nhật Tựu Thờ Không Bàng Đại Vương
21 Đình Nông Vụ, xã Đại 

Cương
Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

22 Miếu Thượng, thôn Điền Xá, 
xã Văn Xá

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

23 Đình Khuyến Công, xã Khả 
Phong

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

24 Đình Chợ, thôn Khả Phong, 
xã Khả Phong

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

25 Đình Đông, thông Khả 
Phong, xã Phả Phong

Thờ Tản Viên Sơn Thánh

26 Đình Lạt Sơn, xã Thanh Sơn Thờ Tản Viên Sơn Thánh
2. Huỹện Duy Tiên '  ' ■ • ‘

1 Đình Ngọc Động, xã Hoàng 
Đông

Thờ Trần Quốc Phạm Phúc 
Đại Vương (công thần thời 
Hùng Duệ Vương)

2 Đền Lảnh, xã Mộc Nam Thờ Chử Đổng Tử, Tiên 
Dung Công chúa, 3 vỊ tướng 
thời Hùng Vương

3 Đển Yên Từ, xã Mộc Nam Thờ Đệ Nhị Cung Tẩn 
Nguyệt Hoa Công chúa thời 
Hùng Duệ Vương

4 Đình Điệp Sơn, xã Yên Nam, 
huyện Duy Tiên

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Trung Thành Phổ Tế Đại 
Vương

5 Đình Kiểu, xã Tiên Tân Thờ Cao Sơn Đại Vương
6 Đình Mẫu, xã Duy Hải Thờ Tiên Dung Công Chúa
7 Điện Thánh Trần, thôn Bạch 

Xá, xã Hoàng Đông
Thờ Quý Minh Đại Vương, 
Trung Thành Phổ Tế Đại 
V ư ơ ng /

8 Đình Hoàng Thượng, xã 
Hoàng Đông

Thờ Tản Viên Sơn Thánh
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9 Miếu Cửu Trân, thôn Hoàng 
Thượng, xã Hoàng Đông

Thờ Trấn Quốc Phạm Phúc 
Đại Vương, Hùng Vương 
thứ 18

10 Đình an Nhân, xã Hoàng 
Đông

Thờ Quý Minh, Trung 
Thành Phổ Tế Đại Vương

11 Đình Thôn Nhì, xã Bạch 
Thượng

Thờ Cao Sơn Đại Vương

12 Đình Nội Văn, xã Bạch 
Thượng

Thờ Trung Thành Đại 
Vương

13 Đình thôn Giáp Nhất, xã 
Bạch Thượng

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Trung Thành Phổ Tế Đại 
Vương

14 Đình Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

15 Đình Chuông, thôn Chuông, 
xã Duy Minh

Thờ Trần Quốc Phạm Phúc 
Đại Vương

16 Đình Động Linh, xã Duy 
Minh

Thờ Trần Quốc Phạm Phúc 
Đại Vương

17 Đình Đọi, xã Đọi Sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương
18 Đình Đọi Nhì, xã Đọi Sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương
19 Đình Làng Sơn, xã Đọi Sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương
20 Đền Bà Quận Cơ, thôn Quan 

Nha, xã Yên Bắc
Thờ Tiên Dung Công chúa

21 Đìnhi Bùi, xã Yên Bắc Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

22 Đình Vũ Xá, xã Yên Bắc Thờ Quý Minh, Trung thành 
Phổ Tế Đại Vương

23 Đình Lỗ Hà, xã ‘Chuyên 
Ngoại

Thờ các tướng thời Hùng 
Vương

24 Đình Quan Phố, xã Chuyên 
Ngoại

Thờ các tướng thời Hùng 
Vương

25 Đển Đông Ngoại, xã Châu 
giang

Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương



PHẠM BÁ KMẾM 55)

26 Đình Trí Xá, xã Châu Giang Thờ Quý Minh, Cối Da Đại 
Vương

27 Đình Đông, thôn Đông, xã 
Châu Giang

Thờ Đệ Nhất Chàng Bẩy

28 Đình Đoài, thôn Đoài, xã 
Chầu Giang

Thờ Quý Minh châu  Nương 
thời Hùng Vương

29 Đình thôn Yên Lệnh, xã 
Chuyên Ngoại

Thờ Trung thành Phổ Tế Đại 
Vương

3. Huyện Bình Lục i
1 Đình Công Đổng, xã Đổng 

du
Thờ 3 vị công thần: Hằng 
Nghị Hiển ứng Phúc 
Nguyên Đại Vương, Uy 
Linh Lôi Đình Đại Vương

2 Đình Đông Du Trung, xã 
Đồng

Thờ Cao Sơn, Quý Minh 
Đại Vương

3 Đình Cổ Viên, xã Hưng công Thờ Hùng Lượng Cao Huân 
Hổng Việt Đại Vương

4 Đình An Đề, xã Bổi Cầu Thờ Trung Thành Phổ Tế 
Đại Vương

5 Đình Phú Đa, xã Bối Cẩu Thờ Quý Minh Đại Vương
6 Đền Thánh Ba, thôn Tiên Lý 

xã Đền Xá
Thờ Trươnng Bảo

7 Đền thôn Chung, xã Đồng 
Du

Thờ Quý Minh, Cao Sơn 
Đại Vương.

8 Đình Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ Thờ Câu Mang
9 Đình Đổng Xuân, xã Tiêu 

Đông
Thờ Cầu Mang

10 Đình thôn Bế, xã Trung 
Lương

Thờ Trấn Quốc

11 Đình Xuân Mai, xã Vũ Bản Thờ Tản Viên Sơn, Bao La 
Đại Vương, Câu Mang Đại 
Vương
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12 Đình Phú Mỹ, xã An Lão Thờ Cao Sơn Đại Vương
13 Đình Hòa Trung, xã An Lão Thờ 3 con của Lạc Long 

Quân (Lãnh Inh, Tăng Lại, 
Thông Phúc)

14 Đình Trung Khu, xã Trung 
Lương

Thờ Tản Viên Sơn và 4 vị 
Đại Vương: Thiên Công, 
Xích Công, Trấn Công, Linh 
Công

15 Đình Ngọc Bưởi, xã Thọ Vực Thờ cháu ruột Vua Hùng 
(tên là Thiên Quang)

16 Đình Thọ, xã Thọ Vực Thờ Thiên Quang
17 Đình thôn Nội, xã Đồng Du Thờ Hà Bá con trai thứ 37 

của Lạc Long Quân và Âu
Cơ và Công chúa con gái

W M Hùng Chiêu
18 Đình thôn Tràng, xã Trịnh 

Xá ■
Thờ Đồng Bảng Đại vương.

19 Đình thôn Vũ Diễn, xã Trịnh 
Xá

Thờ 2 vị Mên Vương Mông 
Đại Vương.

20 Đình thôn Thịnh Kiến, xã 
Tràng An

Thờ Cửa Hải Đại Vuong

4. Huyện Thấnh Liếm ¥ ^
1 Đình Gửi, xã Liêm Thuận Thờ 3 vị Tản Viên Thần
2 Đình Đống Cầu, xã Liên Túc Thờ Tả Giám Đàn Đại 

Vương
3 Đình thôn Thị, xã Liêm 

Thuận
Thờ Quý Minh Đại Vương

4 Đình Lau, thôn Lau, xã Liên 
Thuận

Thờ Quý Minh Đại Vương

5 Đình thôn Thị, xã Liên 
Thuận

Thờ Quý Minh Đại Vương
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6 Đến Quan San, thôn Đõ Xá, 
xã Thanh Lưu

Ih ờ  Quý Minh Đại Vương

7 Đình Đặng Xá, xã Thanh 
Phong

Thờ Quý Minh Đại Vương

8 Đình Bói Thượng, xã Thanh 
Phong

Thờ Quý Minh Đại Vương

9 Đình Môn xã Thanh Tân Thờ Quý Minh Đại Vương
10 Đình Tông, xã Thanh Tân Thờ Quý Minh Đại Vương
11 Đình Thử Hòa, thôn Thử 

Hòa, xã Thanh Tân
Thờ Quý Minh Đại Vương

12 Đình Mai Cầu, xã Thanh 
Nguyên

Thờ Quý Minh Đại Vương

13 Đình Dưới, thôn Mai Cầu, 
xã Thanh Nguyên

Thờ Quý Minh Đại Vương

14 Đình Tăng Giáp, xã Thanh 
Hương

Thờ Quý Minh Đại Vương

15 Đình Dương Xã, xã Thanh 
Hà

Thờ 4 vị tướng thời Hùng 
Vương

16 Đình Thượng, thôn Dương 
Xá, xã Thanh Hà

Thờ 1 vị tướng thời Hùng 
Vương

17 Đình Miếu Suôi, thôn Dương 
Xá, xã Thanh Hà

Thờ Đức Thánh Cả

18 Đình Cuốn, thôn Dương Xá, 
xã Thanh Hà

Thờ Đức Thánh Cả

19 Đình Trị Ngôn, xã Thanh 
Hải

Thờ Quý Minh Đại Vương

20 Chùa Âm, thôn Lã, xã Tahnh 
Bình

Thờ Đức Thánh Lãm Đại 
Vương

21 Đình Thanh Bình, xã Thanh 
Bình

Thờ Đức Thánh Lãm

22 Đinh Ninh Tảo, xã Thanh 
Bình

Thờ Cao Sơn Đại Vương
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23 Đình Bưởi, xã Thanh Lưu Thờ Chính Tâm Đại Vương
24 Đình Đốc Ngang, xã Thanh 

Lưu
Thờ Chính Tâm Đại Vương

25 Đình Đoài, thôn Đại Vương, 
xã Thanh Nguyên

Thờ 1 vị tướng của Hùng 
Vương

26 Đình Đông Xá, xã Thanh 
Phong

Thờ Quý Minh Đại Vương

27 Đình Phúc Lai, xã Thanh 
Phong

Thờ 2 vị thần núi Tản Viên

28 Miếu Xẹ, thôn Xẹ, xã Thanh 
Tuyền

Thờ Đức Thánh Cả thời 
Hùng Duệ Vương

29 Đình thôn Châu, thị trấn 
Kiện

Thờ Cao Sơn Đại Vương

30 Chùa Buộm, thôn Phú Lộc, 
xã Liêm Phong

Thờ Linh Lang Đại Vương

31 Đình Yên Thống, xã Liêm 
Phong

Thờ An Dương Vương

32 Đình Nghè, xã Liêm Sơn Thờ Cao Sơn Đại Vương
33 Đình Đông Vũ, xã Đạo Lý Thờ Câu Mang
34 Đình Quan Nhân, xã nhân 

Mỹ
Thờ Câu Mang

35 Đình Thông, xã Nhân Mỹ Thờ Câu Mang
36 Đình Chanh, thôn 6, xã 

Nhân Mỹ
Thờ Câu Mang

37 Đình Nội, thôn 5, xã Nhâm 
Mỹ

Thờ Câu Mang

38 Đình Chều, xã Nguyên Lý Thờ Cầu Mang
39 Đình Lương, thôn Chương, 

xã Bắc Lý
Thờ Câu Mang

40 Đình Quang ốc , xã Bắc Lý Thờ Câu Mang
41 Đình Tẩu Giang, xã Bắc Lý Thờ Cao Sơn, Câu Mang
42 Đình Hàn, xã Bắc Lý Thờ Câu Mang
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43 Đình Ngoài, thôn Nam, xã 
Thượng Xã

Thờ Cao Sơn Đại Vương

44 Đình Thượng Nông, xã 
Nhân Nghĩa

Thờ Cao Sơn Đại Vương, 
Câu Mang Đại Vương

45 Đình Động Quan, xã Nhân 
Nghĩa

Thờ Cao Sơn, Câu Mang Đại 
Vương

46 Đình Trắng (Đình Đức 
Thông), xã Chân Lý

Thờ Tiên Dung Công chúa

47 Đình Trạm Khê, xã Chân Lý Thờ Câu Mang Đại Vương

48 Đình Quan Hạ, xã Văn Lý Thờ Cao Sơn Đại Vương

49 Đình Giá, thôn Đông Thủy, 
xã Nhân Thịnh

Thờ Cao Sơn, Câu Mang, 
Quý Minh Đại Vương

50 Đình Đông, thôn Đông 
Thủy, xã Nhân Thịnh

Thờ Quý Minh Đại Vương

51 Đình Trác Nội, xã nhân Đạo Thờ Câu Mang

52 Đình Khu Hoang, xã Nhân 
Đạo

Thờ Cầu Mang

53 Đình Điện Bàn, xã Nhân 
Hưng

Thờ Cầu Mang

54 Đình Văn Nội, xã Nhân 
Hưng

Thờ Câu Mang

55 Đình Đại Nông, xã Nhân 
Bình

Thờ Câu Mang

56 Đình thôn Nhuệ, xã Nhân 
Bình

Thờ Câu Mang

57 Đình Trung Tiến, xã Nhân 
Bình

Thờ Cầu Mang, Cao Sơn Đại 
Vương ^ '
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5 Huyện LÝ Nhân
1 Đình Thọ Chương, xã Đạo Lý Thờ Lang Nữu Đại Nhân

2 Đình Nội, thôn Nội Kiến, xã 
Đức Lý

Thờ Phổ Quang Thượng Sỹ 
Đại Vương công thần thời 
Hùng Duệ Vương

3 Đình Cao Đà, xã Nhân Mỹ Thờ Câu Mang Đại Vương 
Thượng đẳng thẩn thời 
Hùng Nghị Vương

4 Đình Văn Xá, xã Đức Lý Thờ Câu Mang Đại Vương 
Thượng đẳng thẩn thời 
Hùng Nghị Vương

5 Đình Đổng Lư, xã Chân Lý Thờ 3 vị Hùng Triều Lạc 
Vương công thán: Hồng 
Liệt, Chiêu Minh, Tráng 
Kiêm Đại Vương

6 Đình Vạn Thọ, xã Đức Lý Thờ Câu Mang Đại Vương, 
con trai thứ 6 Hùng Duệ 
Vương

6. Th xăP hủL ý
1 Đình Bào Cừu, thị xã Phủ Lý Thờ Quý Minh Đại Vương
2 Đình Đỗ Xá, xã Thanh Chầu Thờ Quý Minh, Đổng Ngọc 

Thiên Hương Thẩn Thánh 
Đại Vương

3 Đình Thôn Lương cổ, xã 
Lam Hạ

Thờ Quý Minh Đại Vương

4 Đình Do Nhu, xã Lam Hạ Thờ Đốc Khánh Đại Vương
:  ■ M M K i m G ũ N G í b i  d itích i
1 Đền thờ Quốc Tổ Hùng 

Vương, xã Thạnh Đông B, 
huyện Tân Hiệp

Thờ Hùng Vương
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Bảo Lộc Linh Từ ( Đền thờ 
Vua Hùng và Trẩn Hưng 
Đạo ), Khu phố 4, Mỹ Lộc, 
phường 2,thành phố Đà Lạt.

Thờ Hùng Vương và Trần 
Hưng Đạo

2 Đền Hùng, số 93, Ngô 
Quyển, thành phố Đà Lạt

Thờ Các Vua Hùng

*Theo số liệu do Sở VHTT Phú Thọ phối hợp với Cục Văn hóa 
cơ sở khảo sát năm 2005 và Hổ sơ kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh

Phú Thọ năm 1964.



H ội thi bơi chải Bạch H ạc (yiệt Trì - P hú  Thọ) 
Ảnh: T ư  liêu
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1. Bác Hố với Đền Hùng (Tỉnh uỷ Phú Thọ - 2000).

2. Cổ vật Phú Thọ; tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Sở VHTT.TT 
Phú Thọ -2005).

3. Địa chí VHDG vùng Đất Tổ - Vĩnh Phú (Sở VHTT - 1986).

4. Khu di tích lịch sử và rừng quốc gia Đền Hùng; tác giả Phạm 
Bá Khiêm, (Sở VHTT xuất bản 2008).

5. Đền Hùng và Bảo tàng Hùng Vương; tác giả Phạm Bá 
Khiêm - Tuyết Hạnh (Sở VHTT Vĩnh Phú - 1995).

6. Đền Hùng, di tích và cảnh quan; tác giả Phạm Bá Khiêm (Sở 
Văn hoá TT Phú Thọ - 2000)

7. Đền Hùng nơi hội tụ tâm linh; tác giả Lê Lựu (NXBVHTT 
- 2005)

8. Di tích Hà Tây (Sở Văn hoá TT Hà Tây - 1999).

9. Địa chí VHDG Lâm Thao (Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện 
Lầm Thao - 2008).

10. Di tích và Danh thắng Vĩnh Phúc (Sở VHTT Vĩnh Phúc - 
2006).

11. Di tích và danh thắng vùng Đất Tổ; tác giả Trán Kim Thau 
(Sở Văn hoá TT P h ú ^ ọ  - 1999).

12. Di tích và Danh thắng Vĩnh Phúc (Sở VHTT Vĩnh Phúc - 
2006).
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13. Lịch sử Vĩnh Phú; tác giả: Lê Tượng - Vũ Kim Biên (Ty Văn 
hoá TT Vĩnh Phú - 1980).

14. Truyền Thuyết Hùng Vương trên vùng Đất Tổ; tác giả Lê 
Tượng- Phạm Bá Khiêm (Sở VHTT Vĩnh Phú - 1992)

15. Di sản Hán Nôm Phú Thọ; tác giả Văn Kim Chung (Sở 
VHTXTT Phú Thọ -2006).

16. Đi tìm dấu vết kinh đô Văn Lang. Nguyễn Anh Tuấn, (Sở 
VHTT Phú Thọ Xuất bản năm 2007).

17. Những di tích thờ Vua Hùng ở Việt Nam (Cục VHCS - 
2005).

18. Hồ sơ khoa học: Đền Hùng và các Di tích thời đại Hùng 
Vương vùng phụ cận; chủ nhiệm Phạm Bá Khiêm (Ban 
Quản lý Khu Di tích Đền Hùng 2001 -2003).

19. Hùng Vương dựng nước (Từ tập 1 đến tập 7 - H 1969 - 1970 
- 1971 - 1972)

20. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Tín ngưỡng thờ cúng tổ 
tiên trong xã hội đương đại (N/c tổng hợp Tín ngưỡng thờ 
Hùng Vương ỏ' Việt Nam -2011).

21. Luận văn Tiến sĩ; tác giả Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (1998).

22. Tổng tập Vế miến lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam (Hội 
VNDG Phú Thọ).

23. Tổng tập VNDG Đất Tổ (Từ tập 1 đến tập 5 - Sở VHTT và 
Hội VNDG Phú Thọ xuất bản).

24. Từ điển Lễ hội Việt Nam; tác giả Bùi Thiết (Văn hoá Thông 
tin - 1996).

25. Tài liệu khảo sát kiểm kê các Di tích thờ Hùng Vương và 
nhân vật liên quan thời Hùng Vương ở một số tỉnh trên
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phạm vi cả nước (Do Sở VHTT Phú Thọ phối hợp Cục VH 
cơ sở thực hiện - 2005).

26. Tài liệu luu trữ tại Khu Di tích Đền Hùng tỉnh Phú Thọ (Sở 
Văn hoá Phú Thọ - 1964).

27. Truyền thuyết Hùng Vương; tác giả Nguyễn Khắc Xương 
(Chi hội VNDG Vĩnh Phú - 1971)"

28. Trống đổng vùng Đất Tổ, tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Sở 
VHTT,TT Phú Ih ọ  -2001).

29. Phú Thọ miền đất Cội nguồn; tác giả Dương Huy Thiện 
(NXB trẻ - 2010).

30. Nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng; tác giả Lê Tượng -  
Nguyễn Anh Tuấn -  Phạm Hoàng Oanh (Sở VHTT&DL 
Phú Thọ xuất bản -  2009).

31. Hùng Vương và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (NXB 
V H TT-2012).

32. Hổ sơ kiểm kê DTLSVH tỉnh Phú Thọ năm 1964.

33. Phú Thọ miền đất cội nguồn; tác giả Dương Huy Thiện 
(Nhà xuất bản TRẺ -  2010).

34. Việt Trì kinh đô Văn lang -  Di tích và lễ hội (NXB Văn hóa 
- Thông tin -  2011 ).

35. Văn hiến làng xã vùng Đất Tổ Hùng Vương; Tác giả: Vũ Kim 
Biên (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và Văn 
hoá Việt Nam và Sở VHTT Phú Thọ - 1999).
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PHẨN THỨ HAI: LỄ HỘI ĐỂN HỪNG 83

PHẦN THỨ BA: MỘT số BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ VỂ
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG 97

Vua Hùng trong tín ngưỡng nguồn cội của người Việt 97 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương,

tâm thức nguổn cội của người Việt 103

Giỗ Tổ Hùng Vương, tín ngưỡng bản sắc văn hóa của người Việt 109 

Giỗ Tổ Hùng Vương, động lực tinh thần của dân tộc Việt Nam 114 

Giỏ Tổ Hùng Vương theo dòng lịch sử 118
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Vê' thế chí 18 chi đời Thánh Vương triểu Hùng 127
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Đên thờ Hùng Vương ở Nha Trang, Khánh Hòa 190

Đển thờ Hùng Vương ở Lâm Đồng 194

Đền thờ Hùng Vương ở TP Hồ Chí Minh 197

Đền thờ Hùng Vương ở Biên Hòa -  Đồng Nai 204
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. BẢNG THỐNG KÊ 18 CHI ĐỜI VUA HỪNG
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. THỐNG KÊ CÁC DI TÍCH THỜ VUA HÙNG VÀ CÁC 
NHÂN VẬT LIÊN QUAN ĐẾN THỜI ĐẠI HÙNG VUƠNG 
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Chịu trách nhiệm xuất bản:
LÊ TIẾN DŨNG

Biên tập:
VIỆT HẢI

Thiết kế bia 
Họa sỹ LÊ HƯNG

Trình bày sách:
THANH THÚY

, Hiệu đính chữ Hán:
CÔNG LUẬN - TẤT THẮNG

Sửa bản in:
THANH THÚY - QUÁCH SINH - HỒNG VÂN

In 300 cuốn, khổ 14,3x20,3cm, tại Công ty CP In Phú Thợf Đăng ký kế hoạch xuất 
bản số: 62 - 2013/CXB/73/01 - 193/VHTT, do Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin 
cáp ngày 01 tháng 3 năm  2013. In xong và nộp lưu chiểu Q uý I năm  2013.
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